
 
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH YÊN BÁI (1712 TÊN TÀI LIỆU) 

------------------------------ 
          
          000 – Tin học – Thông tin học – Tác phẩm tổng quát 
 
1. Báo chí Yên Bái với công cuộc đổi mới : Tác phẩm chọn lọc 2000 - Yên Bái : 

Hội nhà báo, 2004. - 137tr. ; 19cm 
TK: Bài báo; Báo chí; Công cuộc đổi mới; Yên Bái; Địa chí 
Những bài viết của các phóng viên báo, đài truyền hình viết về công cuộc đổi mới 

của quê hương Yên Bái 
​ DC1561; DC1562 
2. 45 năm Báo Yên Bái : 5.11.1962 - 5.11.2007. - Yên Bái : Báo Yên Bái, 2007. - 

163tr. ; 30cm 
TK: Báo chí; Chính trị; Kỉ yếu; 1962 - 2007; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược lịch sử tờ báo Đảng bộ tỉnh và giới thiệu những gương mặt tập 

thể đội ngũ những người làm báo hôm nay và những thế hệ đã qua ; những tác phẩm 
báo chí, những ký ức một thời làm báo của những người làm báo Đảng 

​ DC2700; DC2750 
3. Các thư viện và trung tâm thông tin / Nguyễn Ngọc Thuần chủ biên, Nguyễn 

Hữu Giới, Nguyễn Thanh Đức . - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2006. - 336tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá thông tin. Vụ Thư viện 
TK: Thư viện; Thư viện Việt Nam; Trung tâm thông tin - thư viện; Thư viện công 

cộng; Thư viện trường học; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quát các thư viện trong cả nước, hệ thống các thư viện công cộng, 

thư viện trường học, thư viện chuyên nghành, đa nghành... 
​ DC5180; DC5181 
4. Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh 

Mai chủ biên, Nguyễn Hữu Giới, Trần Trọng Thìn, Trần Nhật Linh. - H. : Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, 2012. - 295tr. ; 21cm 

Nội dung: Thư viện tỉnh Yên Bái tr.66 - 68 
TK: Thư viện; Hệ thống thư viện; Thư viện chuyên ngành; Thư viện công cộng; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu địa chỉ, điện thoại, trụ sở thư viện, tổ chức nhân sự, vốn tài liệu, kinh 

phí, thẻ bạn đọc, ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động nghiệp vụ của các thư viện 
công cộng, chuyên ngành và đa ngành 

​ DC4597; DC4598 
5. Giáo trình bồi dưỡng kiến thức tin học ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy 

học : Tài liệu lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2009. - 168tr. ; 29cm 
TK: Tin học; Công nghệ thông tin; Kiến thức tin học; ứng dụng; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số khái niệm về tin học. Hệ điều hành windows. Soạn thảo winword. 

Bảng tính excel. Chương trình MS - Power Point. Sử dụng Adobe presenter để tạo bài 



giảng tương tác từ powerpoint. Sử dụng phần mềm lecture maker. Giới thiệu phần mềm 
violet. Mạng lan và mạng internet 

​ DC4480; DC4481 
6. Giáo trình ứng dụng công nghệ thông tin. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo. - 

29cm 
P.1. - 2010. - 167tr. 
TK: Tin học; Công nghệ thông tin; ứng dụng; Giáo trình; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái niệm về tin học. Hệ điều hành windows. Soạn thảo winword. Bảng 

tính excel. Microsoft power point. Mạng lan và mạng internet  
​ DC4479 
7. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng : 2011 

- 2013. - Đà Nẵng : Thư viện tỉnh, 2013. - 187tr. ; 29cm 
TK: Thư viện; Thư viện công cộng; Hội nghị; Hội thảo; Sơ kết; 2011 - 2013; Đà 

Nẵng; Yên Bái; Địa chí 
Kỷ yếu hội nghị sơ kết và hội thảo về công tác Thư viện của Hội liên hiệp thư viện 

các tỉnh miền núi phía Bắc khoá IV, nhiệm kì 2011 - 2013. 
​ DC5165; DC5166 
8. Kỷ yếu Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ và hội thảo nghiệp vụ. - Bắc Giang : Thư viện 

tỉnh, 2011. - 55tr. ; 29cm 
TK: Thư viện; Thư viện công cộng; Hội nghị; Hội thảo; Sơ kết; 2009 - 2012; Bắc 

Giang; Yên Bái; Địa chí 
Kỷ yếu hội nghị sơ kết và hội thảo về công tác Thư viện của Hội liên hiệp thư viện 

các tỉnh miền núi phía Bắc khoá IV, nhiệm kì 2009-2012. 
​ DC5164 
9. 50 năm Báo Yên Bái : 5/11/1962 - 5/11/2012. - Yên Bái : Báo Yên Bái, 2012. - 

193tr. ; 30cm 
TK: Báo chí; Xây dựng; Phát triển; 1962 - 2012; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo 

tỉnh uỷ, HĐND, UBND thăm và làm việc, chỉ đạo cán bộ Báo Yên Bái, những hình ảnh 
của người làm báo Đảng trên các lĩnh vực, trong suốt chặng đường 50 năm qua 1962 - 
2012.. 

​ DC5363 
10. NGUYỄN HỮU GIỚI. Suy nghĩ về sách, văn hoá đọc và thư viện : Tiểu luận - 

Bài viết chọn lọc / Nguyễn Hữu Giới. - H. : Văn hoá Thông tin, 2012. - 322tr. ; 21cm 
TK: Sách; Văn hoá đọc; Thư viện; Tiểu luận; Bài viết chọn lọc; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp một số bài viết chọn lọc suy nghĩ về sách, suy nghĩ về văn hoá đọc, suy 

nghĩ về thư viện. 
​ DC4852; DC4851 
11. Tác phẩm báo chí chất lượng cao. - Yên Bái : Hội Nhà báo tỉnh, 2013. - 151tr. ; 

19cm 
TK: Báo chí; Tác phẩm; Chất lượng cao; Báo in; Báo truyền hình; Báo ảnh; Báo 

phát thanh; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách giới thiệu các tác phẩm báo chí chất lượng cao, một số các tác phẩm 

tiêu biểu thuộc các loại hình: Báo in, Baó phát thanh, truyền hình, báo ảnh... 



​ DC5200 
12. Tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2011. - Yên Bái : Hội nhà báo, 2011. - 

155tr. ; 19cm 
TK: Báo chí; Tác phẩm báo chí; Báo chí chất lượng cao; Tác phẩm; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu những tác phẩm báo chí tiêu biểu có chất lượng cao năm 2011 như: Cần 

ngăn chặn ngay nạn phá rừng ở Yên Bái, Báo động mất an toàn từ xưởng gỗ ở Lương 
Thịnh, Công ty đồng đội... 

​ DC3988; DC3989 
13. Tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2017. - Yên Bái : Hội nhà báo, 2018. - 

155tr. ; 19cm 
TK: Báo chí; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm; Yên Bái; Địa chí; Năm 2017 
Giới thiệu những tác phẩm báo chí tiêu biểu có chất lượng cao năm 2017 như: Đá 

cảnh đi về đâu, Tết của người Cao Lan, Mù Cang Chải gồng mình chống lũ... 
​ DC5788; DC5789 
14. Tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin. - Yên Bái : Sở Giáo dục và 

Đào tạo. - 28cm 
P.1. - 2011. - 164tr. 
TK: Tin học; Công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; Yên Bái; Địa chí 
Hướng dẫn sử dụng máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống và 

vào công việc cụ thể 
​ DC4726; DC4727 
15. Tài liệu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin / Lê Đình Cương chủ biên ; 

Vũ Anh Tuấn.... - Yên Bái : Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. - 24cm 
P. 1. - 2011. - 164tr. 
TK: Tin học; Công nghệ thông tin; ứng dụng; Tài liệu hướng dẫn; Yên Bái; Địa chí 
Trình bày một số khái niệm về tin họ. Giới thiệu về hệ điều hành Windows, soạn 

thảo văn bản, Excel cơ bản và nâng cao. Những ứng dụng của công nghệ thông tin vào 
cuộc sống, sử dụng một cách sáng tạo vào công việc cụ thể của mình... 

​ DC5876 
16. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống in lậu. - Yên Bái : Sở Thông tin và truyền 

thông, 2012. - 120tr. ; 19cm 
TK: Xuất bản; In ấn; Phòng chống in lậu; Hoạt động xuất bản; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4540 
17. Tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản : Tài liệu lưu hành nội bộ dành 

cho cấp THPT. - Yên Bái : Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, 2020. - 155tr. ; 29cm 
TK: Công nghệ thông tin; Windows; Word; Excel; Powerpoint; Địa chí; Yên Bái; 

ứng dụng 
Tài liệu gồm 6 chủ đề, giới thiệu về: kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử 

dụng máy tính cơ bản; sử dụng internet cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính 
cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản 

​ DC6107 
18. NGUYỄN GIANG HẢI. Thư mục khảo cổ học Việt Nam / Nguyễn Giang Hải, 

Trịnh Sinh.  - H. : Thế giới. - 27cm 



Tư liệu về Yên Bái : Địa điểm khảo cổ từ tr.43 - 44 
T.2. - 2001. - 210tr. 
TK: Khảo cổ học; Thời đại kim khí; Việt Nam; Yên Bái; Thư mục; Địa chí 
Nội dung gồm các phần : Bảng thứ tự chữ cái và các dấu. Bảng viết tắt tên các 

tỉnh. Bảng chữ viết tắt. Địa điểm khảo cổ. Tác giả. Địa danh hành chính. Bảng tra 
nhanh tên địa điểm 

​ DC1387; DC1388 
 

100 - Triết học – Cận tâm lý học và thuyết huyền bí – Tâm lý học 
 
19. Tác phẩm chọn lọc viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. - Yên Bái : Hội nhà báo tỉnh, 2011. - 109tr. ; 19cm 
TK: Đạo đức; Đạo đức Hồ Chí Minh; Học tập; Tác phẩm; Hồ Chí Minh; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu một số tác phẩm chọn lọc là những câu chuyện về học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
​ DC3986; DC3987 

 
20. Tác phẩm viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Yên 

Bái : Hội Nhà báo tỉnh, 2013. - 149tr. ; 19cm 
TK: Báo chí; Tác phẩm; Học tập; Đạo đức; Hồ Chí Minh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu và một số tác 

phẩm báo chí viết về đề tài "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 
​ DC5208 
21. Tài liệu tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh : Dùng trong sinh hoạt Chi đoàn. - Yên Bái : Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, 2017. - 107tr. ; 21cm 

TK: Đạo đức; Tư tưởng; Phong cách Hồ Chí Minh; Tuổi trẻ; Tài liệu học tập; Yên 
Bái; Địa chí 

Gồm các câu nói của Bác Hồ dành cho thanh niên; Bài nói chuyện của Bác Hồ với 
cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái năm 1958; Các nội dung cơ bản của "Tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Định hướng rèn luyện Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; Những 
câu chuyện Bác Hồ giáo dục thế hệ trẻ. 

​ DC5609; DC5610 
22. NGUYỄN TRƯƠNG HÀ PHƯƠNG. Thiền một góc nhìn hiện đại / Nguyễn 

Trương Hà Phương. - H. : Lao động, 2020. - 139tr. ; 19cm 
TK: Thiền; Tâm lí học; Yên Bái; Địa chí 
Nguồn gốc của thiền và sự giác ngộ để học và tìm hiểu về thiền. Các phương pháp 

kết hợp thức ăn, sức khoẻ răng miệng do thiền đem lại cho con người. 
​ DC5961; DC5962 
 
                           200 – Tôn giáo 



23. Đạo mẫu ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh chủ biên. - H. : Văn hóa thông tin. - 
21cm 

Tư liệu về Yên Bái : Cô bé Đông Cuông / Phạm Văn Kiêm. - tr.252-253 
T.2. - 1996. - 294tr. 
TK: Đạo mẫu; Việt Nam; Phật giáo; Bản văn; Đền thờ; Yên Bái; Đông Cuông; Văn 

Yên; Địa chí 
Giới thiệu bản văn về các đền thờ trong đạo mẫu Việt Nam trong đó có nói về Cô 

Bé được thờ ở đền Đông Cuông - Yên Bái 
​ DC569 
24. VŨ NGỌC KHÁNH. Linh thần Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo. - 

H. : Văn hoá thông tin, 2002. - 493tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : tr.97 ; tr.131 
TK: Dân tộc học; Linh thần; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những vị thần mà người Việt Nam thờ : Những thiên thần như thần núi, 

thần sông, thần nước, có vị thuộc lớp thiên quan có vị thuộc lớp thuỷ tộc, thờ cả thần 
kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả ; Những nhiên thần, vật thần như thờ rồng, thờ Rắn, thờ Cá, 
thờ cá, thờ cọp, thờ cây, thờ Đá ; nhưng chủ yếu các vị thần mà người Việt Nam thờ 
phụng là con người, con người thực hoặc là những con người không biết có hiệu hữu 
hay không song người ta vẫn tin là thực đó là các nhân vật trong lịch sử Việt Nam từ 
xưa đến nay : các vua, các chúa, các anh hùng giết giặc cứu nước, cũng về nhân vật lịch 
sử được tôn làm thanh hoàng có con các vua Hùng ; dân ta còn thờ các nhà văn hoá, 
các ông nghè, các nhà khoa bảng, các ông thày, các ông đô vật, các ông tổ sử các nghề 
nhiều vị danh sư nổi tiếng bậc tu hành, cư sĩ cũng dược làm thánh thần ; những con 
người sống trong dĩ vãng, cả những người sống đồng thời khi mậts đi điều trở thành 
thần ; thờ các vị tà thần như thần gắp phân, thần ăn mày, thần kẻ trộm... ở Yên Bái thờ 
các vị thần (Đến Vũ Thị) : Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mạt và Vũ Công Kỷ, có công với triều 
đình nhà Lê ; thờ Diệp phu nhân 

​ DC1389; DC1390 
25. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo : Lưu hành nội bộ để phục vụ cán bộ, công 

chức làm công tác tôn giáo. - Yên Bái : Sở Nội vụ, 2011. - 77tr. ; 21cm 
TK: Tôn giáo; Công tác tôn giáo; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quan điểm, đường lối của Đảng, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, những văn bản pháp luật hiện hành về tôn giáo của 
Nhà nước cũng như của tỉnh Yên Bái 

​ DC4511; DC4512 
26. Nghi lễ tu bát quan trai giới. - Yên Bái : Ban trị sự Phật giáo tỉnh, 2013. - 35tr. ; 

21cm 
Tên bìa: Khóa tu bát quan trai giới 
TK: Phật giáo; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5053; DC5054 
27. Thực trạng tôn giáo trong dân tộc Mông ở Yên Bái. - Yên Bái : Ban Dân vận 

Tỉnh uỷ, 2002. - 119tr. ; 21cm 
TK: Tôn giáo; Thiên chúa giáo; Đạo tin lành; Dân tộc Mông; Thực trạng tôn giáo; 

Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu những đặc điểm cơ bản về kinh tế - văn hoá - xã hội của dân tộc Mông ở 
Yên Bái. Đạo Thiên chúa và đạo Tin lành trong dân tộc Mông - thực trạng và nguyên 
nhân. Ảnh hưởng của đạo Thiên chúa và đạo Tin lành đối với một bộ phận người Mông 
ở Yên Bái 

​ DC2803; DC2804; DC2805 
 
                   300 – Khoa học xã hội 
28. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. . - Yên Bái : Ban 

chấp hành Đảng bộ xã Bản Mù, 2018. - 105tr. ; 19cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Bản Mù; Địa chí; Yên Bái 
Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Bản Mù, Trạm 

Tấu. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Ddảng bộ xã Bản 
Mù... 

​ DC6040 
29. NGUYỄN SINH CÚC. Nông nghiệp Việt Nam (1945 - 1995) = Agriculture of 

Vietnam 1945 - 1995 / Nguyễn Sinh Cúc. - H. : Thống kê, 1995. - 386tr. ; 21cm 
TK: Nông nghiệp; Việt Nam; 1945 - 1995; Số liệu thống kê; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
Nông nghiệp Việt nam - 50 năm nhìn lại. Số liệu nông nghiệp Việt nam. Những 

thông tin về điều kiện sản xuất, quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, kết quả và hiệu 
quả kinh tế của cả nước, từng vùng, từng địa phương từ 1945 đến 1995 trong đó có số 
liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 

​ DC700 
30. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ). - H. : 

Quân đội nhân dân, 2006. - 331tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Dân quân tự vệ 
TK: Anh hùng lực lượng vũ trang; Dân quân; Lực lượng tự vệ; 1945 - 2000; Địa 

chí; Yên Bái; Kháng chiến chống Pháp 
Giới thiệu chân dung các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã đóng góp công 

lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, 
trong đó có Anh hùng Hoàng Văn Thọ của Yên Bái 

​ DC6105 
31. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Đơn vị dân quân tự vệ). - H. : Quân đội 

nhân dân, 2006. - 406tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Dân quân tự vệ 
TK: Anh hùng lực lượng vũ trang; Dân quân tự vệ; Địa chí; Yên Bái; Đơn vị dân 

quân; Lực lượng tự vệ 
Giới thiệu các tập thể lực lượng dân quân tự vệ đã đóng góp công lao to lớn trong 

sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
​ DC6106 
32. Tập bản đồ dân số Việt Nam = Atlas Vietnam Population. - H. : Ban chỉ đạo 

Tổng điều tra dân số Trung ương, 1991. - 111tr. ; 30cm 
TK: Dân số; Mật độ dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; 

Địa chí 



Dân số Việt Nam qua cuộc tổng điều tra dân số 1.1.1989. Tình hình dân số của các 
tỉnh qua tập bản đồ dân số trong đó có tỉnh Hoàng Liên Sơn 

​ DC636 
33. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam = Catalogue of the Administrative 

Divisions. - H. : Thống kê, 1993. - 269tr. ; 19cm 
Nội dung : Danh mục các đơn vị hành chính của tỉnh Yên Bái. - tr.80 - 83 
TK: Đơn vị hành chính; Việt Nam; Thống kê; Quyết định 60/TCTK-PPCĐ; Yên 

Bái; Địa chí 
Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành danh mục 

các đơn vị hành chính trực thuộc các tỉnh thành từ trung ương đến địa phương trong đó 
có tỉnh Yên Bái 

​ DC721 
34. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.13 - 14 ; tr.127 - 144 
T.1. - 1991. - 330tr. 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Hôn nhân; Dân tộc; 1989; 

Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam. Dân số và tình trạng hôn nhân theo giới, 

lứa tuổi, dân tộc, trình độ văn hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC724 
35. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.41 - 43 ; tr.181 - 183 ; tr.276 - 279 ; 

tr.376 - 377 
T.2. - 1991. - 464tr. 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Trình độ văn hoá; Dân tộc; 

1989; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam theo giới, lứa tuổi, dân tộc, trình độ văn 

hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC725 
36. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.378 - 389 ; tr.60 - 64 
T.3. - 1991. - 821tr. 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Lao động xã hội; Dân tộc; 

1989; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam theo giới, lứa tuổi, dân tộc, trình độ văn 

hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC726 
37. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.72 - 76 ; tr.324 - 325 ; tr.554 - 565 
T.4. - 1991. - 997tr. 



TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Lao động xã hội; Dân tộc; 
1989; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam theo giới, lứa tuổi, dân tộc, trình độ văn 
hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 

​ DC727 
38. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.71 - 76 ; tr.354 - 359 
T.5. - 1991. - 826tr. 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Trình độ văn hoá; Dân tộc; 

1989; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam. Dân số và tình trạng hôn nhân theo giới, 

lứa tuổi, dân tộc, trình độ văn hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC728 
39. Kết quả điều tra toàn diện = Completed Census Results : Tổng điều tra dân số 

Việt Nam 1989. - H. : Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương. - 30cm 
Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.42 - 43 ; tr.182 - 183 
T.5. - 1991. - 826tr. 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Việt Nam; Giới; Lứa tuổi; Dân tộc; Trình độ văn hoá; 

Lao động kỹ thuật; 1989; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp số liệu điều tra dân số Việt Nam về trình độ kỹ thuật theo giới, lứa tuổi, 

dân tộc, trình độ văn hoá trong đó có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC729 
40. 30 năm xây dựng và trưởng thành : Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường trung 

học Y tế Yên Bái(1/4/1966 - 1/4/1996). - Yên Bái : Trường Trung học Y tế, 1996. - 55tr. 
; 27cm 

TK: Y tế; Cán bộ y tế; Đào tạo cán bộ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC242; DC243; DC2463 
41. Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam / Lê Ngọc Thắng, Vũ Minh Anh, 

Nguyễn Tuệ Minh biên soạn, tuyển chọn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2014. - 148tr. ; 24cm 
Thư mục: tr. 144 
TK: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Chính trị gia; 1890 - 1969; Dân tộc; Việt 

Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những sự kiện, hình ảnh nêu bật lên được công lao trời biển và tình yêu 

thương vô bờ bến mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó còn giới 
thiệu những hình ảnh về thành tựu trong củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng nhằm minh chứng cho tình cảm tri 
ân, đáp nghĩa của đồng bào các dân tộc với Bác Hồ 

​ DC5470; DC5471 
42. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. - H. : Thông tấn, 2006. - 235tr. ; 21cm 
Nội dung : Nói chuyện với đồng bào tỉnh Yên Bái 
TK: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sự kiện chính trị; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1689; DC1690 
43. Bài trừ hủ tục để cuộc sống tốt hơn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2007. - 59tr. ; 21cm 



TK: Hủ tục; Bài trừ hủ tục; Dân tộc thiểu số; Yên Bái; Địa chí 
Hỏi đáp về hủ tục và bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số mẩu 

chuyện về hủ tục và bài trừ hủ tục 
​ DC5316 
44. Bản lĩnh người lính trong thời chiến và trong kinh doanh / Quý Long, Kim Thư 

sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2013. - 444tr. ; 27cm 
Tư liệu về Yên Bái: Thương binh Phạm Văn Xiển và tích cực tham gia công tác xã 

hội, phát triển kinh tế gia đình . - tr. 211 - 213 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Gương làm kinh tế giỏi; Cựu chiến binh; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, những quân nhân làm nhiệm vụ 

phát triển kinh tế và những gương mặt doanh nhân tiêu biểu trong những năm gần đây 
​ DC5264 
45. Bản sắc văn hoá dân tộc Mông ở Yên Bái / Mùa Thị Pàng biên soạn. - H. : Dân 

trí, 2021. - 291tr. ; 21cm 
Tên thật tác giả: Vũ Thị Mai Oanh; Thư mục: tr. 288-291 
TK: Dân tộc Mông; Văn hoá; Bản sắc 
Giới thiệu một số nét chung về văn hoá, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, trang 

phục, ẩm thực, nhà ở, lễ hội, âm nhạc... của dân tộc Mông ở Yên Bái và nét riêng ở Mù 
Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn; Tục ngữ, dân ca và truyện kể của người Mông 

​ DC6158; DC6159 
46. VY TRỌNG TOÁN. Bản sắc văn hoá hành trang của mỗi dân tộc / Vy Trọng 

Toán. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 235tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa Việt Nam; Bản sắc văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các bài viết về vai trò của văn hóa trong phát triển, đồng thời thấy rõ 

nguy cơ mai một bản sắc văn hóa trong mỗi dân tộc và đưa ra các giải pháp mang tính 
khả thi và có giá trị thực tiễn cao, dễ vận dụng trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc 

​ DC1674; DC1675 
47. PHAN NGỌC. Bản sắc văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc. - H. : Văn hóa thông 

tin, 2004. - 523tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hóa Việt Nam; Bản sắc văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Những khái niệm về văn hóa và bản sắc văn hóa. Bản sắc văn hóa và cách tiếp 

cận. Bề dày văn hóa của người Việt Nam. Bản sắc Việt Nam trong giao lưu văn hóa, nền 
tảng của giao lưu quốc tế. Tín ngưỡng Việt Nam qua tiếp xúc với đạo giáo Trung Hoa. 
Cách phát huy văn hóa trong cuộc tiếp xúc văn hóa hiện nay...  

​ DC5308 
48. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản. - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 

27cm 
T.1. - 1986. - 149tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Bảng tính; Đơn giá; Hoàng Liên Sơn; 1986; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá XDCB tỉnh Hoàng Liên Sơn 1986 
​ DC537 



49. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản. - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 
27cm 

T.2. - 1986. - 101tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Bảng tính; Đơn giá; Hoàng Liên Sơn; 1986; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá XDCB tỉnh Hoàng Liên Sơn 1986 
​ DC538 
50. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản. - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 

27cm 
T.3. - 1986. - 113tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Bảng tính; Đơn giá; Hoàng Liên Sơn; 1986; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá XDCB tỉnh Hoàng Liên Sơn 1986 
​ DC539 
51. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 21x27cm 
T.1. - 1982. - 176tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá thống nhất; Hoàng Liên Sơn; 1982; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn năm 1982 
​ DC542 
52. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn.  - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 21x27cm 
T.2. - 1982. - 125tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá thống nhất; Hoàng Liên Sơn; 1982; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn năm 1982 
​ DC543 
53. Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : [Knxb]. - 21x27cm 
T.3. - 1982. - 151tr. 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá thống nhất; Hoàng Liên Sơn; 1982; Yên 

Bái; Địa chí 
Bảng tính toán chi tiết đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng 

Liên Sơn năm 1982 
​ DC544 
54. Báo cáo chú giải bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Ty Nông nghiệp, 

1976. - 242tr. ; 19cm 
TK: Đất đai; Thổ nhưỡng; Nông nghiệp; Chú giải bản đồ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC438 
55. Báo cáo tham luận Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. - Yên Bái : Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, 2021. - 136tr. ; 29cm 



TK: Hội liên hiệp Phụ nữ; Đại hội; Tham luận; Lần thứ 8; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu 42 bài tham luận của các tập thể, cá nhân tham luận trong Đại hội đại 

biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
​ DC6110; DC6111 
56. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái 15 năm xây dựng và phát triển. - Yên Bái, Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh. - 68tr. ; 30cm 
TK: Bảo hiểm xã hội; Quá trình phát triển; Thành tích; Chức năng nhiệm vụ; Cơ 

cấu tổ chức; 1995 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3286 
57. 70 năm - Ngành Giao thông vận tải Yên Bái - Một chặng đường vẻ vang : 

28/8/1945 - 28/8/2015. - Yên Bái : Sở Giao thông vận tải, 2015. - 265tr. ; 30cm 
TK: Giao thông vận tải; Xây dựng; Phát triển; Kỉ yếu; 1945 - 2015; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của ngành Giao thông vận tải Yên 

Bái từ năm 1945 đến năm 2015 
​ DC5370 
58. 70 năm Công an nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 

(1946 - 2016) : Lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Công an tỉnh Yên Bái, 2016. - 195tr. ; 
24cm 

TK: Công an nhân dân; Xây dựng; Chiến đấu; Trưởng thành; Địa chí; Yên Bái 
Ghi lại những chiến công oanh liệt, những trang sử hào hùng của các thế hệ công 

an tỉnh Yên Bái trong 70 năm qua. 
​ DC6119 
59. 70 năm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái xây dựng và 

trưởng thành : 14/11/1945 - 14/11/2015. - Yên Bái : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Yên Bái, 2017. - 292tr. ; 30cm 

TK: Nông nghiệp; Phát triển; Nông thôn; Xây dựng; Trưởng thành; 14/11/1945 - 
14/11/2015; Yên Bái; Địa chí 

Ghi lại chặng đường hình thành và phát triển qua các thời kỳ lịch sử của ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái. Các phần thưởng cao quý. Những đóng 
góp thành tích của các đơn vị thuộc ngành... 

​ DC5765; DC5768 
60. LÒ CAO NHUM. Bếp lửa trong đời sống người Thái / Lò Cao Nhum. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2008. - 159tr. ; 19cm 
TK: Văn hoá; Dân tộc Thái; Bếp lửa; Nhà sàn; Hoà Bình; Yên Bái; Địa chí 
Bếp lửa trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng, vai trò của bếp lửa trong đời sống 

hàng ngày, đời sống tinh thần người Thái. Giá trị văn hoá của Bếp lửa trong đời sống 
người Thái hôm nay. 

​ DC5151; DC5152 
61. Bộ đội cần biết về các dân tộc ở biên giới phía Bắc / Đặng Nghiêm Vạn, Hoàng 

Hoa Toàn, Ngô Vĩnh Bình, Đặng Văn Hường. - H. : Quân đội nhân dân, 1983. - 178tr. ; 
19cm 

Tỉnh Hoàng Liên Sơn. - tr.35 - 42 



TK: Dân tộc; Dân tộc thiểu số; Biên giới phía Bắc; Chính sách dân tộc; Quân đội; 
Các LLVT; Công tác chính trị; Dân vận; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; Địa chí 

Giới thiệu phong tục tập quán các dân tộc thiểu số cư trú ở vùng biên giới phía 
Bắc trong đó có tỉnh Hoàng Liên Sơn 

​ DC716 
62. VIÊN TRÂN. Bốn mùa trà rượu nước hương / Viên Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 301tr. ; 21cm 
Nội dung về Yên Bái: Uống trà sen kể chuyện cũ (tr.74); Văn Chấn sương thơm 

đẫm bàn tay (tr.98); Trà cổ bạt ngàn hút tầm mắt (tr.106); Cỏ thơm, sương khói chiều 
Yên Bái (tr.134) 

TK: Phong tục; Rượu; Trà đạo; Việt Nam; Bài viết; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các bài viết, thơ về văn hoá, phong tục trà đạo và rượu của Việt Nam 
​ DC5701; DC5702 
63. 40 năm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Yên Bái : Kỷ niệm 40 năm thành lập 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. - Yên Bái : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển. - 25cm 
Số 20. - 1997. - 108tr. 
TK: Ngân hàng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; 1957 - 1997; Yên Bái; Địa chí 
​ DC179; DC180 
64. 40 năm Phát thanh - Truyền hình Yên Bái. - Yên Bái : Đài Phát thanh truyền 

hình, 1997. - 58tr. ; 30cm 
TK: Phát thanh truyền hình; Đài Phát thanh truyền hình; Hoạt động phát thanh 

truyền hình; 1957 - 1997; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2456; DC2457 
65. Bốn mươi năm trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt : 1965 - 2005. - 

Yên Bái : Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, 2005. - 84tr. ; 30cm 
Tên bìa : Trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt bốn mươi năm xây dựng và 

trưởng thành (1965 - 2005) 
TK: Giáo dục đào tạo; Hoạt động giáo dục; Trường PTTH Lý Thường Kiệt; Giáo 

dục; Yên Bái; Sự nghiệp giáo dục; 1965 - 2005; Yên Bái; Địa chí 
Truyền thống và những thành tích trong 40 năm (1965-2005) của trường PTTH Lý 

Thường Kiệt với sự nghiệp trồng người 
​ DC1740; DC1741 
66. 40 năm trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. - Yên Bái : Trường trung 

học phổ thông Lý Thường Kiệt, 2005. - 84tr. ; 28cm 
Tên bìa: Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt bốn mươi năm xây dựng và 

trưởng thành 
TK: Giáo dục đào tạo; Trường PTTH Lý Thường Kiệt; Sự nghiệp giáo dục; 1965 - 

2005; Yên Bái; Địa chí 
Truyền thống và những thành tích trong 40 năm (1965 - 2005) của trường PTTH Lí 

Thường Kiệt 
​ DC4742; DC4743 
67. 40 năm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : 

Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, 1997. - 60tr. ; 28cm 



TK: Giáo dục đào tạo; Trường PTTH Nguyễn Huệ; Sự nghiệp giáo dục; 1937 - 
1997; Yên Bái; Địa chí 

Truyền thống và những thành tích trong 40 năm (1937 - 1997) của trường PTTH 
Nguyễn Huệ 

​ DC246; DC247 
68. Bức tranh văn hoá các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Văn Huy chủ biên. - H. : 

Giáo dục, 2001. - 178tr. ; 27cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá Việt Nam; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5965 
69. Các câu chuyện bằng hình ảnh : Dự án giảm nghèo các tỉnh phía Bắc. - H. : Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, 2008. - 70tr. ; 21x25cm 
TK: Kinh tế; Dự án giảm nghèo; Phát triển kinh tế xã hội; Chuyện bằng hình ảnh; 

Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp 60 câu chuyện bằng hình ảnh về hoạt động diễn ra trong các xã cụ thể với 

gần 1.500 bức ảnh về Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc. Mỗi câu chuyện 
được kể theo chủ đề như hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của một xã, về các công 
trình hạ tầng dân sự, các mô hình ứng dụng nông nghiệp hay những hoạt động phát 
triển chung của dự án 

​ DC3123; DC3295 
70. Các dân tộc ở Việt Nam / Vương Xuân Tình chủ biên, Bùi Xuân Đính, Tạ Thị 

Tâm.... - H. : Chính trị quốc gia. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Dân tộc học 
T.1. - 2015. - 764tr. 
TK: Dân tộc học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường; Yên 

Bái; Địa chí 
Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến 

đổi của mọi dân tộc trong bối cảnh mới như: Kinh (Việt), Mường, Thổ, Chứt... 
​ DC5476 
71. Các dân tộc ở Việt Nam / Vương Xuân Tình chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Nguyễn Công Thảo.... - H. : Chính trị quốc gia. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Dân tộc học 
T.2. - 2015. - 908tr. 
TK: Dân tộc học; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái Kađai; 

Yên Bái; Địa chí 
Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến 

đổi của các dân tộc: Tày, Thái, Mường, Sán Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y, La Chí, La Ha, 
Cơ Lao, Pu Péo trong thời đại mới 

​ DC5477 
72. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. TỈNH UỶ YÊN BÁI. Các đề án, nghị quyết 

chuyên đề của tỉnh uỷ Yên Bái trong năm 2011. - Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2012. - 239tr. ; 
21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đề án; Nghị quyết; Năm 2011; Yên Bái; Địa chí 
Đề án, nghị quyết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh 

Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020; Đề án, Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái 



giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020; Đề án, nghị quyết phát triển nguồn 
nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hoá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020; Đề 
án, Nghị quyết đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng gaiao thông tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 

​ DC4591; DC4772 
73. Các đơn vị vũ trang Tây Tiến : 1945 - 1950. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 

301tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
TK: Quân sự; Đơn vị vũ trang; Việt Nam; Lịch sử; Tây Tiến; Yên Bái; Địa chí 
Gồm nội dung hoạt động chiến đấu của các đơn vị Tây Tiến - một hình thức tổ 

chức, hoạt động độc đáo của Quân đội ta trên địa bàn Tây Bắc và trên nuớc bạn Lào 
những năm đầu kháng chiến. Ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm. 

​ DC5819 
74. Các tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng (2016 - 2019). - H. : Chính trị quốc gia 

sự thật, 2020. - 1003tr. ; 24cm 
TK: Tổ chức chính trị; Búa liềm vàng; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách tập hợp 54 tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải chuyên đề. 

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được tái hiện qua góc nhìn thực tiễn của tác giả, bán 
sát những vấn đề thời sự nóng bỏng, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng 
Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực 

​ DC6026 
75. Các văn bản chỉ đạo, quản lý và nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân : Lưu hành nội 

bộ. - Yên Bái : [Knxb.], 2017. - 107tr. ; 30cm 
ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh Yên Bái 
TK: Quĩ Hỗ trợ nông dân; Quản lí; Qui định; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các nội dung về hoạt động, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân 
​ DC5668; DC5669 
76. Các văn bản khác sử dụng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Yên Bái : Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, 2021. - 
30tr. ; 29cm 

TK: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Văn bản; Đại hội; 2021 - 2026; Địa chí; Yên Bái 
Gồm nội dung sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI. 

Quy chế làm việc của Đại hội. Quý chế bầu cử trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam 

​ DC6114; DC6115 
77. Các văn bản liên quan tới công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. -  Yên 

Bái : Sở Y tế. - 21cm 
T.2. - 2007. - 225tr. 
TK: Y tế; Công tác y tế; Chăm sóc sức khoẻ; Yên Bái; Văn bản luật; Địa chí 
Các văn bản về công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân : Các 

văn bản về chiến lược, chương trình hành động, chính sách y tế ; các văn bản hướng 
dẫn chức năng nhiệm vụ và các hoạt động y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh 

​ DC2691 



78. Kinh tế và tài chính Việt Nam 1986 - 1992 = Economy and Finance of Vietnam 
1986 - 1992. - H. : Thống kê, 1994. - 342tr. ; 27cm 

TK: Kinh tế; Tài chính; Việt Nam; 1986 - 1992; Thống kê; Yên Bái; Địa chí 
Thống kê dân số và nguồn lao động, tài sản quốc gia sản xuất công nghiệp, nông 

nghiệp. Số liệu cơ bản của 53 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh Yên Bái 
​ DC619; DC620 
79. Cẩm nang "thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn". - Yên Bái : Ban 

chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 2012. - 47tr. ; 13cm 
TK: Qui chế dân chủ; Dân chủ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4571; DC4572 
80. Cẩm nang công tác xây dựng Đoàn - Hội. - Yên Bái : Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, 2012. - 54tr. ; 21cm 
TK: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Công tác Đoàn; Cán bộ Đoàn; Yên 

Bái; Địa chí 
Bao gồm các nội dung cơ bản về đại hội Đoàn; quy trình thành lập chi đoàn; quy 

trình củng cố tổ chức Đoàn - Hội... 
​ DC4543 
81. Cẩm nang nghiệp vụ công tác dân vận : Sách lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Ban 

Dân vận Tỉnh uỷ, 2013. - 234tr. ; 21cm 
TK: Dân vận; Công tác dân vận; Hoạt động dân vận; Cẩm nang nghiệp vụ; Yên 

Bái; Địa chí 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Một số văn bản của Đảng về công tác 

dân vận. Nghiệp vụ công tác dân vận 
​ DC5074; DC5075 
82. Cẩm nang quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. - Yên Bái : Sở Nội vụ, 

2019. - 199tr. ; 27cm 
TK: Luật pháp; Quản lý; Cẩm nang; Tín gưỡng; Tôn giáo; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm 4 phần: Phần I: Luật tín ngường, tôn giáo; phần II: Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017; Phần III: Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 
31/01/2018 của Bộ Nội vụ; Phần IV: Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 

​ DC6061; DC6062 
83. Cẩm nang tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn. - Yên Bái : Sở 

Thông tin và Truyền thông, 2012. - 51tr. ; 19cm 
TK: Đào tạo nghề; Lao động nông thôn; Cẩm nang tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số văn bản về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Trung ương 

và địa phương. Hình thức và nội dung tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn 

​ DC4542; DC5062 
84. Cẩm nang tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. - Yên 

Bái : Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, 2011. - 58tr. ; 21cm 
TK: Thanh thiếu niên; Giáo dục pháp luật; Phổ biến pháp luật; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4546 



85. Cẩm nang tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS và tệ 
nạn ma tuý, mại dâm. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2012. - 97tr. ; 19cm 

TK: Tệ nạn xã hội; Phòng chống tội phạm; Phòng chống HIV/AIDS; Tệ nạn ma 
tuý; Mại dâm; Yên Bái; Địa chí 

Những vấn đề về tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và một số văn bản của tỉnh 
Yên Bái đối với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma 
tuý, mại dâm 

​ DC4544; DC5063 
86. Cẩm nang tuyên truyền phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em. - Yên Bái : 

Sở Thông tin và Truyền thông, 2012. - 95tr. ; 21cm 
TK: Phụ nữ và trẻ em; Mua bán phụ nữ; Mua bán trẻ em; Phòng chống mua bán 

phụ nữ; Phòng chống mua bán trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
Tình hình tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em; một số biện pháp 
phòng trừ và hình thức xử phạt. Khung pháp luật quốc tế về phòng chống buôn bán 
người; Pháp luật Việt Nam về phòng, chống mua bán người và một số văn bản mang 
tính tổ chức, điều hành hoạt động phòng, chống mua bán người 

​ DC5064; DC5065 
87. Cẩm nang tư vấn học nghề - việc làm và xuất khẩu lao động . - Yên Bái : 

[Knxb.], 2018. - 102tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
TK: Hướng nghiệp; Học nghề; Tư vấn; Việc làm; Xuất khẩu lao động; Cẩm nang; 

Yên Bái; Địa chí; Năm 2018 
Cuốn sách giới thiệu những kiến thức, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp và việc làm 

cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, người lao động. 
​ DC5754; DC5790 
88. Câu đố tục ngữ dân ca dân tộc Dao / Đỗ Quang Tụ, Nguyễn Liễn sưu tầm và 

giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 211tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Tục ngữ; Câu đố; Dân tộc Dao; Người Dao; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC2401; DC2402 
89. Chân dung các nhà giáo ưu tú Việt Nam / Cao Giang, Đoàn Thị Lam Luyến 

chủ biên. - H. : Thanh niên, 1999. - 799tr. ; 21cm 
Tư liệu Yên Bái: Nhà giáo Lê Thị Bé.- tr.53-57. Nhà giáo Nguyễn Xuân Bình.- 

tr.70-75. Nhà giáo Hoàng Lục Chinh.- tr.100-103... 
TK: Giáo dục; Chân dung; Nhà giáo ưu tú; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu tóm tắt tiểu sử và công lao trong sự nghiệp giáo dục của một số nhà 

giáo ưu tú như: Nguyễn Hữu Aí, Lê Ngọc Sản, Ngô Thị Sơn ... cho sự nghiệp giáo dục 
Việt Nam 

​ DC6140 
90. Chè Việt Nam tiềm năng và giải pháp : Festival trà quốc tế lần thứ nhất Thái 

Nguyên, Việt Nam. - H. : Mỹ thuật, 2012. - 200tr. ; 30cm 
TK: Chè; Sản phẩm chè; Tiềm năng chè; Giải pháp; Festival chè; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu các bài viết về tiềm năng phát triển ngành kinh tế chè. Các giải pháp 
cho ngành chè ở Việt Nam 

​ DC3961 
91. Chia sẻ cùng những phận đời cay đắng. - Yên Bái : Trung tâm hỗ trợ phát triển 

bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi, 2008. - 79tr. ; 21cm 
TK: Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5078; DC5079 
92. Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. - Yên Bái : Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, 2014. - 28tr. ; 19cm 
TK: Bình đẳng giới; Luật Bình đẳng giới; Quốc gia; 2011 - 2020; Yên Bái; Địa chí 
Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới của Thủ tướng Chính 

phủ giai đoạn 2011 - 2020.. 
​ DC5196; DC5197 
93. Chính sách dân tộc : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. - H. : Sự thật, 1990. - 

154tr. ; 19cm 
TK: Xã hội; Chính trị; Chính sách dân tộc; Lí luận; Thực tiễn; Hoàng Liên Sơn; 

Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp hơn 30 bản báo cáo làm sáng tỏ quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc 

và chính sách dân tộc. Tình hình kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc ít người. 
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở Hoàng Liên Sơn 

​ DC1322; DC1321 
94. Có chí thì nên. - H. : Công ty văn hoá Trí tuệ Việt, 2006. - 158tr. ; 20cm 
TK: Doanh nhân; Hoạt động từ thiện; Tranh đá quí; Đào Trọng Cường; Yên Bái; 

Địa chí 
Chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp doanh nhân, nghệ nhân bàn tay vàng Đào 

Trọng Cường - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc 
Việt. Một nhân vật điển hình từ hai bàn tay trắng đã làm nên sự nghiệp và tham gia 
nhiều hoạt động từ thiện 

​ DC2365 
95. Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1945 - 1954) : Lưu hành nội 

bộ / Tăng Văn Sỹ... biên soạn. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 311tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Bộ Công an. Viện Lịch sử công an 
TK: Công an nhân dân; Việt Nam; Lịch sử biên niên; 1945 - 1954; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam và phong trào 

đấu tranh cách mạng giành chính quyền (1930 - 1945); Công an nhân dân Việt Nam ra 
đời, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
(1945 - 1954) 

​ DC5625 
96. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn - một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn / Hồng Vinh chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 420tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái. - tr.263 - 275 



TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Nông nghiệp; Nông thôn; Công nghiệp hoá; 
Hiện đại hoá; Yên Bái; Địa chí 

Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp trong việc thực hiện CNH, HĐH nông 
nghiệp nông thôn Việt Nam trong đó có tỉnh Yên Bái 

​ DC701; DC702 
97. Công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 2 - Tây Bắc 

(1946 - 2000) biên niên / Nguyễn Xuân Lý biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 
718tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ tư lệnh Quân khu 2 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Quân khu 2; Chính trị; Lực lượng vũ 

trang; Tây Bắc; 1946-2000; Yên Bái; Địa chí; Công tác Đảng 
Phản ánh hệ thống theo trình tự thời gian về việc tổ chức thực hiện sự lãnh đạo 

của Đảng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo. Quá trình xây dựng Đảng bộ quân khu, xây dựng 
hệ thống công tác Đảng, công tác chính trị các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo tổng kết của 
Quân khu uỷ, bộ tư lệnh quân khu, cục Chính Trị; trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và 
huấn luyện... 

​ DC5823 
98. Công tác giáo dục gia đình. - Hoàng Liên Sơn : Uỷ ban Thiếu niên nhi đồng, 

1977. - 72tr. ; 19cm 
TK: Giáo dục; Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Yếu tố tâm lí; Giáo dục 

trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
​ DC439; DC440 
99. Công tác tuyên truyền Văn hoá - thông tin cơ sở / Đỗ Quang Tụ chủ biên. - 

Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 2008. - 242tr. ; 19cm 
TK: Văn hóa; Văn hóa thông tin; Văn hóa cơ sở; Công tác tuyên truyền; Xây dựng 

đời sống văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu phương pháp tuyên truyền cổ động dùng cho cán bộ chuyên môn nghiệp 

vụ văn hoá thông tin cũng như các nhà Văn hoá, Câu lạc bộ, Đội văn nghệ văn hoá 
quần chúng ở cơ sở 

​ DC3072 
100. Cơ hội và thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số hiện nay / Phan Văn Hùng 

chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 339tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc thiểu số; Vùng dân tộc thiểu số; Phát triển kinh tế; Nguồn 

nhân lực; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các bài tham luận của nhiều nhà khoa học quản lý ở các lĩnh vực khác 

nhau về vấn đề đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với hoàn cảnh 
và tình hình mới 

​ DC3013; DC3014 
101. Dân ca các dân tộc Pu Péo, Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Lô Lô. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2012. - 754tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Dân tộc thiểu số; Pu Péo; Sán Dìu; Dao; Cao Lan; 

Lô Lô; Dân ca; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu các làn điệu dân ca truyền thống của một số dân tộc : Pu Péo, Sán Dìu , 
Dao, Lô Lô và Cao Lan 

​ DC4594 
102. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2015. - 619tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam như: nghi lễ nông nghiệp, cầu tự, đám cưới... 
​ DC5484 
103. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình và sinh hoạt / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2015. - 391tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình và sinh hoạt thể hiện tình yêu quê hương, 

đất nước và quan hệ gia đình - xã hội của các dân tộc thiểu số Việt Nam  
​ DC5488 
104. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2015. - 691tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam trong lễ cưới, lễ cầu cúng sức khoẻ, lễ cấp sắc... 
​ DC5485 
105. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình và sinh hoạt / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2015. - 487tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình và sinh hoạt thể hiện tình yêu đôi lứa và 

quan hệ xã hội của các dân tộc thiểu số Việt Nam  
​ DC5489 
106. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.3. - 2015. - 519tr. 



TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 
chí 

Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc thiểu số Việt 
Nam  

​ DC5486 
107. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình và sinh hoạt / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.3. - 2015. - 431tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình và sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam với các chủ đề về quê hương, đất nước, gia đình, xã hội và tình yêu đôi lứa 
​ DC5490 
108. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.4. - 2015. - 491tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca nghi lễ và phong tục của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam trong tang lễ, cúng giỗ tổ tiên, lên nhà mới... 
​ DC5487 
109. Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình và sinh hoạt / Trần Thị 

An chủ biên ; Trần Thị An, Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.5. - 2015. - 499tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các làn điệu dân ca trữ tình và sinh hoạt của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam với các chủ đề về quê hương, đất nước, gia đình, xã hội và tình yêu đôi lứa 
​ DC5491 
110. NGUYỄN THẾ HUỆ. Dân số các dân tộc miền núi và trung du Bắc bộ từ sau 

đổi mới / Nguyễn Thế Huệ.  - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 286tr. ; 19cm 
TK: Dân số; Cơ cấu dân số; Trung du Bắc bộ; Miền núi; Việt Nam; Yên Bái; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Số liệu thống kê về cơ cấu dân số ở miền núi và trung du Bắc bộ từ sau đổi mới 

trong đó có thống kê số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng dân số, 
tình trạng hôn nhân, về phương pháp kế hoạch hoá gia đình của các dân tộc ở tỉnh Yên 
Bái 

​ DC572 
111. KHỔNG DIỄN. Dân số và dân số tộc người ở Việt Nam / Khổng Diễn. - H. : 

Khoa học xã hội, 1995. - 313tr. ; 19cm 
Thư mục : tr.308 - 313 



TK: Dân số; Dân tộc; Dân số tộc người; Dân số học; Dân tộc học; Việt Nam; Yên 
Bái; Địa chí 

Nghiên cứu các quá trình dân số tộc người ở Việt Nam dưới góc độ dân tộc học và 
dân số học. Giới thiệu các thành phần dân tộc, dân số tộc người của Việt Nam trong đó 
có các dân tộc ít người của tỉnh Yên Bái 

​ DC589; DC590 
112. Dân tộc Kháng ở Việt Nam / Phạm Quang Hoan chủ biên, Đặng Thị Hoa. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2011. - 319tr. ; 19cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện dân tộc học 
TK: Dân tộc học; Dân tộc Kháng; Việt Nam; Tây Bắc; Văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về nguồn gốc lịch sử, dân số và phân bố cư trú, về Kinh tế xã hội, Văn 

hoá tinh thần, vật chất của dân tộc Kháng ở Việt Nam. 
​ DC5158; DC5159 
113. Dân tộc Sán Chay ở Việt Nam / Khổng Diễn, Trần Bình đồng chủ biên ; Đặng 

Thị Hoa, Đào Huy Khê nghiên cứu, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 369tr. ; 
21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Dân tộc Sán Chay; Dân tộc học; Dân cư; Nguồn gốc; Phong tục tập quán; Văn 

hóa; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu điều kiện tự nhiên, dân cư, dân số, đời sống kinh tế, phong tục tập quán, 

văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Sán Chay đang sinh sống ở Việt Nam 
​ DC3957 
114. BÙI HUY MAI. Dân tộc và bản sắc văn hoá vùng Văn Chấn - Mường Lò : Q.2 

/ Bùi Huy Mai. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 164tr. 
TK: Dân tộc; Bản sắc văn hóa; Phong tục tập quán; Việt Nam; Văn Chấn; Mường 

Lò; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về bản sắc dân tộc Văn Chấn Mường Lò, như sự tích, truyền thuyết. Tục 

luật tục. Văn hoá nghệ thuật, ẩm thực... 
​ DC2490 
115. BÙI HUY MAI. Dân tộc và bản sắc văn hoá vùng Văn Chấn Mường Lò : Khảo 

cứu / Bùi Huy Mai. - H. : Văn hoá dân tộc. - 19cm 
Q.4. - 2009. - 151tr. 
TK: Văn hoá; Văn hoá Việt Nam; Bản sắc văn hoá; Phong tục; Tập quán; Tín 

ngưỡng; Yên Bái; Văn Chấn; Địa chí 
Giới thiệu tới bạn đọc những giá trị văn hoá đậm đà bản sắc vùng Văn Chấn - 

Mường Lò. 
​ DC3994 
116. Dấu ấn nhiệm kỳ đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái khoá XII (2011-2016) 

và khoá XIV (2016-2021). - Yên Bái : Kxđ, 2020. - 121tr. ; 20x25cm 
TK: Quốc hội; Yên Bái; Địa chí; Tiểu sử; Đại biểu quốc hội 
Tài liệu tập trung giới thiệu chân dung, tóm tắt lý lịch của các đại biểu Quốc hội 

tỉnh Yên Bái khoá XII và khoá XIV; Các bài viết và hình ảnh một số hoạt động chủ yếu, 
những dấu ấn nổi bật của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại các kỳ 
họp Quốc hội và tại địa phương. 



​ DC5968 
117. Dòng chảy sông ngòi Việt Nam / Phạm Quang Hạnh, Đỗ Đình Khôi, Hoàng 

Niêm, Nguyễn Viết Phổ. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1984. - 243tr. ; 19cm 
TK: Thuỷ văn; Sông ngòi Việt Nam; Dòng chảy sông ngòi; Thủy văn học sông; 

Nước; Khí hậu; Yên Bái; Địa chí 
Điều kiện hình thành dòng chảy sông ngòi Việt Nam,nguồn nước sông ngòi, dòng 

chảy lũ, dòng chảy mùa cạn, dòng chảy cát bùn và các chất hòa tan, phân vùng thủy 
văn. Vấn đề sử dụng dòng chảy sông ngòi trong khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam 
trong đó có dòng chảy của các con sông chảy qua Yên Bái 

​ DC561; DC562 
118. Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số : Từ khóa I đến khoá IX (1946 - 

1996). - H. : Văn hoá dân tộc, 1996. - 211tr. ; 19cm 
Đại biểu Quốc hội là người Yên Bái : Trần Đình Khánh (Tày). Cầm Ngọc Lương 

(Thái). Bàn văn Quan (Dao). Đinh Thị Lý (Mường)... 
TK: Đại biểu Quốc hội; Dân tộc thiểu số; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC369; DC370 
119. "Đại thư" sách dùng trong nghi lễ của người Dao quần chẹt : Song ngữ Dao - 

Việt / Hoàng Thị Thu Hường sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2011. - 411tr. ; 21cm 

TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Người Dao quần chẹt; Phong tục tập quán; Nghi 
lễ người Dao; Yên Bái; Địa chí 

Nghiên cứu về lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, đời sống văn hoá xã hội trong 
cộng đồng người Dao nói chung và người Dao quần chẹt nói riêng 

​ DC3942 
120. "Đại thư" sách dùng trong nghi lễ của người Dao quần chẹt : Song ngữ Việt - 

Dao / Hoàng Thị Thu Hường sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2008. - 339tr. ; 21cm 

TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Dân tộc Dao; Phong tục tập quán; Nghi lễ; Người 
Dao quần chẹt; Lễ cấp sắc; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu đôi nét về tên gọi, nguồn gốc dân cư, địa bàn cư trú, môi trường xã hội, 
hình thái kinh tế, đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của người Dao quần 
chẹt ở Yên Bái. Tổng hợp những câu chuyện của người Dao dưới dạng thất ngôn bằng 
tiếng Dao và tiếng Việt 

​ DC4578 
121. TRẦN HỮU SƠN. Đám cưới người Dao Tuyển / Trần Hữu Sơn. - H. : Thanh 

niên, 2011. - 326tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Người Dao Tuyển; Đám cưới; Phong tục tập quán; Văn hoá dân 

gian; Dân tộc Dao; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát về người Dao tuyển. Hôn nhân và nghi lễ cưới. Lễ cưới - các thành tố 

nghệ thuật dân gian 
​ DC3936 
122. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Đảng bộ tỉnh Yên 

Bái 60 năm xây dựng và trưởng thành (1945 - 2005). - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, 2005. - 278tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; 1945 - 2005; Yên Bái; Địa 
chí 

Tài liệu cung cấp các bài viết, ghi chép, số liệu, tranh ảnh... những điểm nhấn của 
các giai đoạn lịch sử, những gian nan, thử thách, những nỗ lực, quyết tâm đổi mới cách 
nghĩ cách làm của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong 60 năm qua 

​ DC1805; DC1806 
123. VŨ VĂN ĐIỀM. Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2005 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng / 
Vũ Văn Điềm . - H. : Trường Đại học quốc gia, 2012. - 136tr. ; 30cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Kinh tế nông nghiệp; 
Chuyển dịch cơ cấu; 1996 - 2005; Cơ cấu kinh tế; Yên Bái; Địa chí 

Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong 
những năm 1996 đến năm 2000. Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong những năm 2001 đến 2005. Nhận xét và một số kinh 
nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ năm 
1996 đến năm 2005 

​ DC5633 
124. NGUYỄN TRUNG THÀNH. Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo từ năm 2001 đến năm 2010 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử 
Đảng / Nguyễn Trung Thành . - H. : Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2014. - 
111tr. ; 30cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Giáo dục và đào tạo; 2001 - 
2010; Sự nghiệp giáo dục; Yên Bái; Địa chí 

Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ năm 
2001 đến năm 2005. Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển giáo 
dục và đào tạo từ năm 2006 đến 2010. Nhận xét và một số kinh nghiệm lãnh đạo phát 
triển giáo dục và đào tạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ năm 2001 đến năm 2010 

​ DC5634 
125. Đảng Cộng sản Việt Nam với Đại hội X Công đoàn Việt Nam. - H. : Lao 

động, 2009. - 452tr. ; 21cm 
TK: Công đoàn; Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Công đoàn; Đại hội 

X; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số bài phát biểu quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ở 

Trung ương, Bộ ngành và các địa phương về phong trào công nhân và hoạt động của 
Công đoàn những năm qua tại Đại hội Công đoàn VIệt Nam lần thứ X 

​ DC2844; DC2845 
126. Đảng trong cuộc sống hôm nay / Đoàn Mạnh Phương, Trần Miêu chủ biên. - 

H. : Văn hoá thông tin ; Công ty Văn hoá Trí tuệ Việt, 2006. - 56tr. ; 26cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị; Văn hoá; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1697 
127. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Đảng uỷ Khối các 

cơ quan tỉnh Yên Bái 60 năm xây dựng và trưởng thành : 10/11/1955 - 10/11/2015. - 
Yên Bái : Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, 2015. - 123tr. ; 30cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Xây dựng; Trưởng thành; 
1955 - 2015; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu quá trình lịch sử của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái 60 năm 
xây dựng và trưởng thành từ năm 1955 đến năm 2015. 

​ DC5372; DC5373 
128. TRẦN VÂN HẠC. Đất trời chung đúc ngàn năm / Trần Vân Hạc. - H. : Thanh 

niên, 2015. - 199tr. ; 21cm 
TK: Mĩ tục; Phong tục tập quán; Yên Bái; Dân tộc học; Người Thái; Tây Bắc; Địa 

chí 
Giới thiệu một số nét đặc trưng về phong tục tập quán, thuần phong mĩ tục của 

người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam 
​ DC5428; DC5429 
129. TRẦN VÂN HẠC. Đất trời chung đúc ngàn năm : Mỹ tục của người Thái Tây 

Bắc / Trần Vân Hạc. - H. : Văn học, 2018. - 255tr. ; 21cm 
TK: Mĩ tục; Phong tục tập quán; Yên Bái; Dân tộc học; Người Thái; Tây Bắc; Địa 

chí 
Giới thiệu một số nét đặc trưng về phong tục tập quán, thuần phong mĩ tục của 

người Thái vùng Tây Bắc Việt Nam 
​ DC5887; DC5888 
130. Đô thị Việt Nam hiện nay / Chu Văn Thành chủ biên. - H. : Thống kê, 2006. - 

826tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học tổ chức nhà nước 
TK: Đô thị; Đô thị Việt Nam; Qui hoạch; Tỉnh; Thành phố; Thị trấn; Thống kê; 

Yên Bái; Địa chí 
Thống kê, đánh giá về đô thị và thực trạng quản lí đô thị ở nước ta hiện nay... 
​ DC5176 
131. Đôi gà bạc : Truyện cổ dân gian các dân tộc. - Yên Bái : Ty Văn hóa Yên Bái, 

1974. - 73tr. ; 19cm 
Nội dung: Đôi gà bạc / Hoàng Hạc. Gọi mặt trời / Uyên Minh. Thỏi than / Minh 

Việt... 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC57 
132. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh : Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc 
lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái, 2019. - 
98tr. ; 26cm 

ĐTTS ghi: Uỷ Ban thường vụ Quốc hội - Ban công tác đại biểu 
TK: Hội đồng nhân dân; Đổi mới; Trung du; Miền núi; 2016 - 2021; Địa chí; Yên 

Bái 
Gồm 16 bài tham luận viết về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất luợng, hiệu 

quả hoạt động giám sát của Đại biểu HĐND trong Hội nghị thường trực HĐND 14 tỉnh 
Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 7 

​ DC6117 



133. Đông y Yên Bái . - Yên Bái : Hội Đông y tỉnh, 2006. - 45tr. ; 27cm 
TK: Đông y; Y học cổ truyền; Chăm sóc sức khoẻ; Kinh nghiệm dân gian; Bài 

thuốc dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1957; DC1958 
134. Đơn giá dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản : Ban hành kèm 

theo Quyết định số 345/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : [Knxb], 2001. - 84tr. ; 30cm 

TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá; Quyết định 345/2001/QĐ-UB; 1992; 
Yên Bái; Địa chí 

Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về đơn giá xây dựng cơ bản trong tỉnh năm 
1992 

​ DC3169 
135. Đơn giá xây dựng cơ bản. - Yên Bái : [Knxb], 1992. - 76tr. ; 27cm 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá; Yên Bái; 1992; Địa chí 
Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về đơn giá xây dựng cơ bản trong tỉnh năm 

1992 
​ DC541 
136. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thống nhất tỉnh Hoàng Liên Sơn. - Hoàng 

Liên Sơn : [Knxb], 1986. - 102tr. ; 27cm 
TK: Xây dựng; Xây dựng cơ bản; Đơn giá; Hoàng Liên Sơn; 1986; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC540 
137. Em học tiết kiệm điện năng. - Yên Bái : Sở Công thương, 2014. - 23tr. ; 21cm 
TK: Năng lượng; Điện năng; Tiết kiệm; Học tập; Yên Bái; Địa chí 
Phổ biến cách tiết kiệm năng lượng cho trẻ em. Cùng nhau tiết kiệm năng lượng để 

tất cả mọi người đều có năng lượng dùng... 
​ DC5221 
138. Em học tiết kiệm năng lượng. - Yên Bái : Trung tâm khuyến công và tư vấn 

phát triển công nghiệp, 2017. - 23tr. ; 21cm 
TK: Năng lượng; Điện năng; Tiết kiệm; Hướng dẫn; Trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
Hướng dẫn trẻ em sử dụng năng lượng đúng cách và hiệu quả thông qua các câu 

chuyện trong sinh hoạt gia đình. 
​ DC5653 
139. Em tìm hiểu pháp luật thuế : Tài liệu giáo dục chính sách, pháp luật thuế 

trường tiểu học : Dành cho học sinh / Hoàng Thế Biên biên soạn. - Yên Bái : Cục Thuế - 
Sở Giáo dục và Đào tạo, 2009. - 26tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cục Thuế - Sở Giáo dục và Đào tạo 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Thuế; Chính sách; Tiểu học; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu các nội dung về chính sách, pháp luật thuế giáo dục trong trường tiểu 

học được mô tả bằng hình ảnh giúp các em học sinh bậc tiểu học dễ tìm hiểu và tiếp 
cận. 

​ DC5867; DC5868 
140. Cơ sở hạ tầng Việt Nam 10 năm đổi mới (1985 - 1995) = Inyratructures of 

Vietnam in 10 years of Renovation (1985 - 1995). - H. : Thống kê, 1996. - 281tr. ; 21cm 



TK: Kinh tế; Kinh tế Việt Nam; Cơ sở hạ tầng; 1985 - 1995; Số liệu thống kê; Yên 
Bái; Địa chí 

Cơ sở hạ tầng kinh tế xây dựng, giao thông, vận tải, bưu điện của Việt Nam trong 
10 năm đổi mới (1985 - 1995) trong đó có số liệu thống kê của tỉnh Yên Bái 

​ DC558; DC559 
141. TÔ NGỌC THANH. Ghi chép về văn hóa và âm nhạc / Tô Ngọc Thanh. - H. : 

Văn hóa thông tin, 2012. - 929tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Âm nhạc dân gian; Lí luận; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
Những bài viết về văn hóa và âm nhạc. Trình diễn dân gian Việt Nam về quyền sở 

hữu trí tuệ đối với văn hóa nghệ thuật dân gian, đa dạng văn hóa thể hiện trong các mối 
quan hệ giữa dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số ở Việt Nam... Sơ lược về âm nhạc 
dân gian, mấy ý kiến và phương pháp nghiên cứu âm nhạc - dân tộc học... 

​ DC4596 
142. LÒ VŨ VÂN. Giải nạn / Lò Vũ Vân. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 606tr. ; 

21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục; Nghi lễ; Thờ cúng; Việt Nam; Lễ giải hạn; Người Thái; Dân tộc 

Thái; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát về người Thái ở Tây Bắc và phong tục, nghi thức lễ cúng giải 

hạn và những bài văn cúng giải hạn của người Thái 
​ DC5205 
143. Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường và phòng 

tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy : Thuộc khu vực miền núi phía Bắc / Lã Thanh 
Hà chủ biên, Nguyễn Đình Kỳ. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2012. 
- 195tr. ; 24cm 

TK: Bảo vệ môi trường; Khai thác; Sử dụng; Tài nguyên thiên nhiên; Sông Lô; 
Sông Chảy; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu những khái niệm cơ bản: lưu vực sông, tài nguyên thiên nhiên, hiện 
trạng và diễn biến khai thác sử dụng tài nguyên trên lưu vực sông Lô - Chảy, nguyên 
nhân suy thoái tài nguyên và môi trường. Trình bày giải pháp khai thác sử dụng hợp lý 
tài nguyên bảo vệ môi trường lưu vực sông Lô - Chảy 

​ DC4601; DC4602 
144. Giáo dục và Đào tạo Yên Bái 60 năm xây dựng và trưởng thành (1945 - 

2005). - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2005. - 479tr. ; 29cm 
TK: Giáo dục; Giáo dục đào tạo; Xây dựng; Trưởng thành; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát về miền đất và con người Yên Bái giúp bạn đọc có cái nhìn 

tổng thể, thấy được cơ sở tạo nên truyền thống văn hoá - giáo dục nơi đây, là tiền đề cho 
quá trình ra đời, phát triển sự nghiệp giáo dục cách mạng 60 năm qua dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, trực tiếp là Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái. Các phần tiếp theo được 
trình bày một cách hệ thống gồm những tư liệu, sự kiện theo trình tự thời gian, qua các 
giai đoạn cách mạng nước nhà, gắn với tình hình, đặc điểm tỉnh Yên Bái 

​ DC1738; DC1739 



145. Giáo dục và Đào tạo Yên Bái từ năm 1945 đến nay. - Yên Bái : Giáo dục và 
đào tạo, 2017. - 289tr. ; 27cm 

TK: Giáo dục; Đào tạo; 1945 - 2017; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát những thành tựu, hạn chế về giáo dục và đào tạo Yên Bái qua từng thời 

kỳ lịch sử. Những định hướng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Hình ảnh của các đồng 
chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các nhà giáo ưu tú... 

​ DC5830; DC5831 
146. Giáo dục Văn Yên 40 năm xây dựng và phát triển : 1965 - 2005. - Yên Bái : 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên, 2005. - 127tr. ; 28cm 
TK: Giáo dục đào tạo; Xây dựng; Phát triển; 1965 - 2005; Văn Yên; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC5241 
147. Giao thông vận tải Yên Bái. - Yên Bái : Sở Giao thông vận tải, 1995. - 24tr. ; 

19x27cm 
TK: Giao thông vận tải; Đường thuỷ; Đường bộ; Quản lí nhà nước; Yên Bái; Địa 

chí 
Tập ảnh giới thiệu những thành tựu giao thông đường bộ, đường thuỷ của ngành 

Giao thông vận tải Yên Bái 
​ DC208; DC209 
148. Giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái. 

- Yên Bái : Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên, 2008. - 10tr. ; 30cm 
TK: Kinh tế; Xã hội; Tiềm năng phát triển; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3770 
149. Gương điển hình xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. - H. : Văn hoá thông tin. 

- 19cm 
Tên bìa : Điển hình tiên tiến xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 
T.4. - 2001. - 203tr. 
TK: Văn hóa; Văn hoá cơ sở; Nếp sống; Điển hình tiên tiến; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu viết về gương những điển hình tiên tiến xuất sắc về xây dựng đời sống văn 

hoá ở cơ sở, biểu dương những tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nêu lên một số điển hình tổ chức, chỉ đạo, triển 
khaicông tác xây dựng làng xã, gia đình, cơ quan, đoàn thể văn hoá ở các vùng miền 
trên cả nước trong và ngoài ngành văn hoá thông tin. Điểm sáng làng văn hoá ở Văn 
Chấn" tỉnh Yên Bái 

​ DC1374; DC1375 
150. Gương mặt các nhà quản lý tiêu biểu ngành Giáo dục - Đào tạo / Đoàn Thị 

Lam Luyến, Nguyễn Hằng Thanh chủ biên. - H. : Thanh niên, 2000. - 655tr. ; 21cm 
Nội dung về Yên Bái: Niềm hạnh phúc được làm thầy - Nhà giáo Hoàng Anh - 

Hiệu trưởng liên cấp 2+3 Cẩm Nhân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái / Minh Lê (tr. 7). Sứ 
giả của niềm tin và bình yên - Nhà giáo Hoàng Thị Chiến - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT 
tỉnh Yên Bái / Nguyễn Hằng Thanh (tr. 66). Lặng lẽ một khát vọng - Nhà giáo Hoàng 
Trần Đạt - Hiệu trưởng Trường PTTH Lý Thường Kiệt - Yên Bái/Nguyễn Hoàng Sâm 
(tr.155). Suối nguồn hạnh phúc - Nhà giáo Nguyễn Thị Hậu - Hiệu trưởng trường THCS 
Nguyễn Du - Nghĩa Lộ - Yên Bái/Nguyễn Sông Lam (tr. 201). Yên Bình, đất đã thành 



quê - Nhà giáo Trần Xuân Hưng - Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục kiêm phó 
trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Yên Bình, Yên Bái / Duy Khoát (tr. 294). 
Khách quý của người H'Mông Yên Bái - Nhà giáo Nguyễn Văn Khính - Hiệu trưởng 
Trường THPT Nguyễn Huệ - Thị xã Yên Bái / Duy Khoát (tr. 302). Đôi bàn tay mẹ - 
Nhà giáo Trần Thị Nghĩa - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban - Nghĩa Lộ - Yên Bái 
/ Thái Quỳnh (tr. 352). Cô giáo Hương Sen - Nhà giáo Nguyễn Hương Sen - Hiệu 
trưởng Trường tiểu học thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn / Duy Khoát 
(tr. 432). Vượt lên số phận - Nhà giáo Nguyễn Thị Tảo - Hiệu trưởng Trường TH số 3 
thị trấn Yên Bình, Yên Bái / Nguyễn Thái (tr. 476). Sống với tâm nguyện lớn - Nhà giáo 
Nguyễn Duy Thanh - Hiệu trưởng Trường PT DTNT Văn Chấn, Yên Bái / Anh Duy, 
Hằng Thanh (tr. 501). Thản nhiên chấp nhận số phận - Nhà giáo Phạm Viết Thành - 
Trưởng phòng GD - ĐT thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái / Hằng Thanh (tr. 526). Hơn cả một 
người cha - Nhà giáo Trần Quang Thuỷ - Hiệu trưởng Trường PTCS DTNT Yên Bình - 
Yên Bái / Hằng Thanh (tr. 566) 

TK: Giáo dục; Giáo viên; Nhà quản lí; Địa chí; Yên Bái; Gương tiêu biểum 
Giới thiệu chân dung các nhà quản lý tiêu biểu ngành Giáo dục - Đào tạo. Những 

công lao, ý thức học tập đạo đức, nhân cách và khả năng quản lý của họ trong công tác 
quản lý. 

​ DC5864 
151. Gương tốt việc tốt văn hoá thông tin. - H. : Văn hoá thông tin. - 19cm 
T.4. - 2001. - 143tr. 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Gương người tốt; Việc tốt; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu giới thiệu về những gương người tốt việc tốt trong công tác văn hoá.Viết về 

những gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá, những cán bộ làm công tác văn hoá giỏi, 
những thư viện xã kiểu mẫu, gương những người làm kinh tế giỏi, gương những người 
làm công tác quản lý và nghiên cứu của ngành văn hoá. Đặc biệt có bài viết "Tâm sự 
của chị chủ doanh nghiệp tư nhân" nêu lên gương của chị Trần Thị Minh Đức chủ 
doanh nghiệp tư nhân phục vụ ăn uống ở Thị xã Yên Bái 

​ DC1372; DC1373 
152. Hà Lào một thời và mãi mãi. - H. : Văn hoá thông tin, 2006. - 279tr. ; 21cm 
TK: Giao thông; Giao thông đường sắt; Xí nghiệp đầu máy Hà Lào; Truyền thống; 

Yên Bái; Địa chí 
Xí nghiệp đầu máy Hà Lào trong 50 năm (16/7/1956 - 16/7/2006) trưởng thành và 

phát triển gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong ký ức của mỗi một 
cán bộ công nhân viên Xí nghiệp đều ghi dấu những kỷ niệm họ đã sống, làm việc và 
gắn bó với xí nghiệp đầu máy Hà Lào. Những điều đó động viên và cổ vũ cán bộ công 
nhân viên Xí nghiệp nối tiếp hành trình vinh quang của Xí nghiệp 

​ DC1722; DC1723 
153. 25 năm - Thanh tra Giao thông vận tải Yên Bái - xây dựng và trưởng thành : 

(1990 - 2015). - H. : Hồng Đức, 2015. - 145tr. ; 27x19cm 
TK: Giao thông vận tải; Thanh tra; Xây dựng; Trưởng thành; 1990 - 2015; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu truyền thống lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Yên Bái từ 

năm 1990 đến năm 2015 



​ DC5369 
154. 20 năm - Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Yên Bái 1983 - 2003. - Yên Bái : 

Trung tâm Văn hoá thông tin, 2003. - 119tr. ; 19cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Trung tâm Văn hoá thông tin; Hoạt động văn hoá; 

Yên Bái; 1983 - 2003; Địa chí 
​ DC1840; DC1841 
155. 20 năm ngôi nhà tuổi thơ Yên Bái : 01/10/1994 - 01/10/2014. - Yên Bái : Nhà 

Thiếu nhi tỉnh, 2014. - 26tr. ; 26cm 
TK: Thiếu nhi; Tuổi thơ; Kỉ yếu; 1994 - 2014; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những hình ảnh hoạt động của Nhà thiếu nhi Yên Bái sau 20 năm xây 

dựng và phát triển... 
​ DC5145; DC5309 
156. 25 năm nhà máy Thuỷ điện Thác Bà. - H. : Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, 

1997. - 176tr. ; 24cm 
TK: Điện lực; Điện lực Yên Bái; Thuỷ điện Thác Bà; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách giới thiệu về nhà máy thuỷ điện Thác Bà, phát triển và trưởng thành, 

trong những giai đoạn từ 1971 - 1996... 
​ DC227 
157. 20 năm thành lập và hoạt động : 22/3/1998 - 22/3/2018. - Yên Bái : Câu lạc 

bộ hưu trí huyện Trấn Yên, 2017. - 151tr. ; 30cm 
Tên sách bìa : Kỷ yếu 20 năm thành lập và hoạt động (22/3/1998 - 22/3/2018) 
TK: Câu lạc bộ hưu trí huyện Trấn Yên; Hoạt động; Trấn Yên; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về tổ chức, hội viên và một số hoạt động của CLB hưu trí huyện Trấn 

Yên từ ngày thành lập. 
​ DC5672; DC5673 
158. Hai người con tiên : Truyện cổ dân tộc Tày / Hoàng Tương Lai sưu tầm và 

biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2014. - 66tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Truyện cổ; Dân tộc Tày 
​ DC5932; DC5933; DC6086; DC6087 
159. Hành động với giới trẻ : Cẩm nang đào tạo cho thanh niên về HIV/AIDS và 

các bệnh lây truyền qua đường tình dục / Hồ Bá Do biên dịch. - H. : Hội chữ thập đỏ 
Việt Nam, 2006. - 192tr. ; 30cm 

TK: Bệnh xã hội; HIV/AIDS; Bệnh lây truyền; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu hướng dẫn cho thanh niên phòng chống bệnh HIV/AIDS và các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục 
​ DC4721; DC4722 
160. HOÀNG TƯƠNG LAI. Hát quan làng trong đám cưới người Tày ở Yên Bái / 

Hoàng Tương Lai. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 249tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Hát quan làng; Văn hóa dân gian; Phong tục; Người Tày; Dân tộc Tày; Bài 

hát; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các bài hát quan làng trong đám cưới người Tày ở Yên Bái có kèm theo 

lời dịch tiếng Việt 
​ DC5209 



161. Hệ thống các văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 
2020 / Hoàng Anh Ngọc sưu tầm và biên soạn. - H. : Hồng đức, 2017. - 248tr. ; 30cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Văn bản luật; Giáo dục đào tạo; Yên Bái; 2016 - 2020 
Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và của Sở Giáo 

dục - Đạo tạo tỉnh Yên Bái về công tác giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 
​ DC5940 
162. Hệ thống các văn bản giảm nghèo và bảo trợ xã hội. - Yên Bái : Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, 2011. - 327tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Hệ thống văn bản; Xóa đói giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu các văn bản pháp luật về xóa đói giảm nghèo và bảo trợ xã hội 
​ DC4717; DC4718 
163. Hệ thống hóa các văn bản về hợp tác xã. - Yên Bái : Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. - 27cm 
T.1 . - 2010. - 335tr. 
TK: Hợp tác xã; Văn bản luật; Luật hợp tác xã; Kinh tế hợp tác xã; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các văn bản pháp luật về tổ chức và khuyến khích phát triển kinh tế hợp 

tác 
​ DC4489 
164. Hệ thống hóa các văn bản về hợp tác xã. - Yên Bái : Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. - 27cm 
T.2 . - 2010. - 235tr. 
TK: Hợp tác xã; Văn bản luật; Luật hợp tác xã; Kinh tế hợp tác xã; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các văn bản pháp luật về quản lý đất đai, tài chính, lao động trong hợp 

tác xã 
​ DC4490 
165. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Yên Bái năm 2007. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh, 2007. - 735tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Quản lí nhà nước; Qui phạm pháp luật; Văn bản luật; Hội đồng 

nhân dân; Uỷ ban nhân dân; 2007; Yên Bái; Địa chí 
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Các Chỉ thị của UBND tỉnh 

Yên Bái. Các Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái 
​ DC3206 
166. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Yên Bái năm 2008. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh, 2008. - 655tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Quản lí nhà nước; Qui phạm pháp luật; Văn bản luật; Hội đồng 

nhân dân; Uỷ ban nhân dân; 2008; Yên Bái; Địa chí 
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Các Chỉ thị của UBND tỉnh 

Yên Bái. Các Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái 
​ DC3207 
167. Hệ thống văn bản về công tác giảm nghèo năm 2019. - Yên Bái : Sở Lao động 

- Thương binh và xã hội, 2019. - 138tr. ; 30cm 



TK: Pháp luật; Công tác giảm nghèo; Văn bản; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm các Nghị quyết và Thông tư về công tác giảo nghèo năm 2019 
​ DC6063 
168. Hệ thống văn bản về giảm nghèo và bảo trợ xã hội. - Yên Bái : Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh, 2008. - 272tr. ; 30cm 
TK: Xóa đói giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; Hệ thống văn bản; Pháp luật; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC5243 
169. Hệ thống văn bản về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng. - Yên Bái : Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 2012. - 303tr. ; 21cm 
TK: Luật lao động; Văn bản pháp luật; Lao động nước ngoài; Hợp đồng lao động; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các văn bản pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng lao động 
​ DC4505; DC4506 
170. DIỆP TRUNG BÌNH. Hoa văn trên vải dân tộc H'mông / Diệp Trung Bình. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2005. - 142tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam 
TK: Trang phục; Dân tộc H'mông; Nghệ thuật dân gian; Hoa văn trên vải; Trang 

phục dân tộc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về tộc danh và lịch sử tộc người H'mông, địa vực cư trú và phân bố dân 

cư, đời sống kinh tế - xã hội của người H'mông ; Nghề dệt vải thủ công truyền thống và 
những hoa văn trên vải của người dân tộc H'mông. Những giá trị nghệ thuật và ý nghĩa 
của các loại hoa văn trên vải ; Hoa văn trên vải của người dân tộc H'mông thời kỳ đổi 
mới hiện nay 

​ DC1663; DC1664 
171. ĐỖ THỊNH. Học vấn và mức sinh : Sách chuyên khảo / Đỗ Thịnh, Đặng Xuân 

Thao. - H. : Thống kê, 1997. - 175tr. ; 19cm 
TK: Xã hội học; Học vấn; Mức sinh; Dân số; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Phân tích học vấn và mức sinh phạm vi cả nước, các vùng, các tỉnh, huyện trong 

đó có tỉnh Yên Bái 
​ DC712; DC713 
172. Hỏi - đáp một số chế độ chính sách đối với Hội Cựu chiến binh và cựu chiến 

binh. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh tỉnh, 2015. - 28tr. ; 21cm 
TK: Cựu chiến binh; Chế độ chính sách; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5442; DC5443 
173. Hỏi - đáp một số vấn đề phòng, chống tội phạm ở cơ sở. - Yên Bái : Hội Cựu 

chiến binh tỉnh, 2015. - 28tr. ; 21cm 
TK: Tội phạm; Phòng chống tội phạm; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5440; DC5441 
174. Hỏi - đáp pháp luật khiếu nại, tố cáo : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho cán bộ và nhân dân. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2015. - 87tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật khiếu nại; Sách hỏi đáp; Luật tố cáo; Yên Bái; Địa 

chí 



Gồm các câu hỏi và đáp về luật khiếu nại,tố cáo với các qui định chung và qui 
định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; thẩm quyền 
giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại... 

​ DC5448 
175. Hỏi - đáp pháp luật về hoà giải ở cơ sở : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật cho cán bộ và nhân dân. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2015. - 104tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật hoà giải; Sách hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các câu hỏi và đáp về luật hoà giải ở cơ sở địa phương 
​ DC5449 
176. Hỏi - đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2015. - 104tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Hôn nhân; Gia đình; Sách hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các câu hỏi và đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình, các qui định về kết 

hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan 
hệ giữa các thành viên khác của gia đình... 

​ DC5450; DC5942 
177. Hỏi đáp pháp luật về bầu cử. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2011. - 32tr. ; 13cm 
TK: Bầu cử; Bầu cử Quốc hội; Hội đồng nhân dân; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4569; DC4570 
178. Hỏi đáp pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 

2011. - 92tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Luật hành chính; Cán bộ; Công chức; Viên chức; Yên Bái; Địa chí 
Giải đáp các câu hỏi về luật cán bộ, công chức, viên chức dưới dạng hỏi và trả lời 
​ DC4541 
179. Hỏi đáp pháp luật về đất đai. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2014. - 106tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Đất đai; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5215; DC5216 
180. Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn / Đỗ Việt Trung, Trần Văn Tường, 
Nguyễn Quang Hưng... biên soạn. - Yên Bái : Thanh tra tỉnh, 2015. - 128tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật khiếu nại; Sách hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các câu hỏi và đáp về luật khiếu nại,tố cáo với các qui định chung và qui 

định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; thẩm quyền 
giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại... 

​ DC5447 
181. Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 

2010. - 96tr. ; 19cm 
TK: Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Hỏi đáp pháp luật; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC5259 
182. Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2012. - 103tr. ; 21cm 
TK: Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Hỏi 

đáp; Văn bản pháp luật; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu những câu hỏi và câu trả lời về luật Phòng chống tham nhũng và luật 
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

​ DC4503; DC4504 
183. Hỏi đáp pháp luật về tố cáo : Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn / Đỗ Việt Trung, Trần Văn Tường, 
Nguyễn Quang Hưng ...biên soạn. - Yên Bái : Thanh tra tỉnh, 2015. - 116tr. ; 21cm 

Tên bìa: Hỏi đáp về pháp luật tố cáo 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật tố cáo; Sách hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Gồm 57 câu hỏi và đáp về luật tố cáo với các qui định chung và qui định cụ thể về 

quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, thủ tục tố cáo; thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục và trách nhiệm giải quyết tố cáo 

​ DC5446 
184. Hỏi đáp pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2014. - 

200tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Nuôi con nuôi; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Các quy định chung về nuôi con nuôi. Luật nuôi con nuôi. Lệ phí đăng kí nuôi con 

nuôi... 
​ DC5217; DC5218 
185. Hỏi đáp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý. - Yên Bái : Sở 

Thông tin và Truyền thông, 2014. - 67tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Giáo dục pháp luật; Phòng, chống; Ma tuý; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC5201; DC5202 
186. Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội. - Yên Bái : Uỷ ban bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 2011. - 13tr. ; 19cm 
TK: Bầu cử; Quốc hội; Bầu cử đại biểu Quốc hội; Yên Bái; Địa chí 
Gồm một số nội dung cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XIII 

​ DC4558; DC4559 
187. Hỏi đáp về đăng ký hộ tịch. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2017. - 196tr. ; 21cm 
TK: Đăng kí hộ tịch; Pháp luật; Việt Nam; Hỏi đáp; Địa chí; Yên Bái 
Hướng dẫn đăng ký hộ tịch dưới dạng các câu hỏi đáp. Giới thiệu các định của 

pháp luật liên quan đến hộ tịch và đăng ký hộ tịch: Bộ Luật dân sự, Luật Hôn nhân và 
gia đình, Luật hộ tịch... 

​ DC5778; DC5779 
188. Hỏi đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. - 

Yên Bái : Sở Tư pháp, 2014. - 63tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Hiến pháp; Việt Nam; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5206 
189. Hỏi đáp về kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2016. - 274tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Thủ tục hành chính; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Kiểm soát thủ 

tục hành chính; Hỏi đáp; Địa chí; Yên Bái 



Hỏi đáp về kiểm soát thủ tục hành chính. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp 
luật của Chính phủ, Bộ Tư pháp về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 

​ DC5521 
190. Hỏi đáp về luật xử lý vi phạm hành chính. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2013. - 

100tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Phạt hành chính; Văn bản pháp luật; Hỏi đáp; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5068; DC5069 
191. Hỏi đáp về một số quy định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm 

quy tắc giao thông đường bộ. - Yên Bái : Trung tâm trợ giúp pháp lý, 2010. - 36tr. ; 
21cm 

TK: Giao thông; Giao thông đường bộ; Xử phạt hành chính; Qui định xử phạt; Vi 
phạm pháp luật; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu một số qui định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy tắc 
giao thông đường bộ dưới dạng câu hỏi và trả lời 

​ DC4515 
192. Hỏi đáp về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và văn bản pháp luật về 

kiểm soát thủ tục hành chính : Chung tay cải cách thủ tục hành chính. - Yên Bái : Văn 
phòng uỷ ban nhân dân tỉnh, 2018. - 86tr. ; 21cm 

TK: Luật Hành chính; Thủ tục hành chính; Kiểm soát; Văn bản pháp luật; Hỏi đáp; 
Địa chí; Yên Bái; Cải cách hành chính; Pháp luật; Việt Nam 

Gồm 37 câu hỏi về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính được quy định tại 
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của văn phòng chính phủ hướng dẫn về 
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Giới thiệu Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số diều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính 

​ DC5791 
193. Hỏi và đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. - Yên Bái : Sở Nội vụ, 2019. - 

117tr. ; 21cm 
TK: Luật pháp; Tôn giáo; Tín ngưỡng; Địa chí; Yên Bái 
Nội dung cuốn sách được trình bày gắn gọn, phổ thông dễ hiểu để giúp bạn đọc 

hiểu hơn về một số từ ngữ trong Luật; Vấn đề chia tách, thành lập mới, pháp nhân phi 
thương mại của tổ chức tôn giáo trực thuộc tỉnh Yên Bái... 

​ DC6028 
194. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái 20 năm xây dựng và phát triển (15/10/1991 - 

15/10/2011). - Yên Bái : Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 2011. - 96tr. ; 23cm 
TK: Hội Chữ thập đỏ; Xây dựng; Phát triển; 1991 - 2011; Yên Bái; Địa chí 
Đánh giá tổng quát quá trình thành lập và phát triển của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên 

Bái trong 20 năm qua 
​ DC4498; DC4499 
195. Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái - 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển 

(1949 - 2019). - Yên Bái : Kxđ, 2019. - 101tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Kỉ yếu; 1949-2019; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. 
Hội đồng nhân tỉnh Yên Bái trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước: Xây dựng 
chính quyền cách mạng, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc (1949 - 1954); thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, giải phóng miền Nam (1955 - 1975); trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc (1991 - 2019); thực hiện công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá (1991 - 2019)... 

​ DC5969; DC5970 
196. Hội thảo khoa học về công tác định canh định cư lần thứ nhất. - H. : Ban định 

canh định cư - Bộ Lâm nghiệp, 1984. - 134tr. ; 27cm 
Tư liệu về Yên Bái : Bài học kinh nghiệm ban đầu về vận động ĐCĐC tại chỗ và 

thu hút đồng bào vào công nhân quốc doanh ở tỉnh Hoàng Liên Sơn / Giàng A Tăng. - 
tr.91 - 95 

TK: Định canh định cư; Công tác định canh định cư; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; 
Hội thảo khoa học; Địa chí 

​ DC276 
197. Hôn lễ xưa và nay ở Việt Nam / Lê Như Hoa chủ biên. - H. : Văn hoá thông 

tin ; Viện Văn hoá, 1998. - 376tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Tìm hiểu tục hỏi - cưới của người Dao quần trắng / Hà Lâm 

Kỳ. - tr.243-260 
TK: Hôn lễ; Phong tục tập quán; Việt Nam; Dân tộc học; Người Dao; Yên Bái; Địa 

chí 
Hôn lễ của người Việt xưa và nay. Đặc điểm và phong tục cổ truyền về hôn nhân 

của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Tục cưới hỏi của người Dao quần trắng ở Yên bái 
​ DC576; DC577 
198. TRẦN THỊ THẢO. Hôn nhân của người Khơ - Mú / Trần Thị Thảo. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2010. - 187tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc học; Người Khơ Mú; Hôn nhân; Phong tục tập quán; Văn Chấn; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát về người Khơ Mú ở Việt Nam và ở xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn tỉnh 

Yên Bái. Hôn nhân truyền thống, thực trạng và những biến đổi trong hôn nhân của 
người Khơ Mú 

​ DC3890; DC3891 
199. ĐỖ THUÝ BÌNH. Hôn nhân và gia đình các dân tộc Tày, Nùng và Thái ở Việt 

Nam / Đỗ Thuý Bình. -  H. : Khoa học xã hội, 1994. - 264tr. ; 19cm 
Thư mục : tr.259 - 263 
TK: Xã hội học; Hôn nhân và gia đình; Cơ cấu gia đình; Chức năng gia đình; Nghi 

lễ gia đình; Tày; Nùng; Thái; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát vài nét các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Thể chế xã hội và của hôn nhân. Cơ 

cấu gia đình. Một số chức năng của gia đình. Những nghi lễ gia đình 
​ DC571 
200. NGUYỄN THỊ NGÂN. Hôn nhân và gia đình dân tộc Nùng / Nguyễn Thị 

Ngân, Trần Thuỳ Dương. - H. : Văn hoá dân tộc, 2008. - 319tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam 



TK: Hôn nhân; Gia đình; Dân tộc Nùng; Văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
Các nguyên tắc, hình thức, nghi lễ trong hôn nhân và gia đình của dân tộc Nùng. 

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong hôn nhân và gia đình của dân tộc Nùng. 
​ DC5149; DC5281 
201. Huyền thoại miền sơn cước / Đào Thuý Hạnh, Ngọc Mai tuyển chọn, b.s.. - 

Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2015. - 302tr. ; 21cm 
TK: Công an nhân dân; Nhân vật lịch sử; Đào Đình Bảng; Yên Bái; Địa chí; Cuộc 

đời; Sự nghiệp 
Kể về cuộc đời và sự nghiệp của cán bộ Công an lão thành, Đại tá, Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái 
​ DC5720; DC5721 
202. ĐẶNG THỊ OANH. Huyền thoại Mường Then / Đặng Thị Oanh. - H. : Sân 

khấu, 2019. - 179tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá dân gian; Dân tộc Thái; Tây Bắc; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách khái quát cho bạn đọc những nét đặc trưng về Mương Then (Mường 

Thanh) - Tây Bắc và huyện thoại Mường Then của nguời Thái Tây Bắc 
​ DC6012; DC6013 
203. Hướng dẫn giảng dạy lịch sử - địa lý địa phương lớp 4, lớp 5. - Yên Bái : Sở 

Giáo dục và đào tạo, 2009. - 11tr. ; 24cm 
TK: Giáo dục; Hướng dẫn giảng dạy; Lịch sử địa phương; Địa lí địa phương; Lớp 

4; Lớp 5; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4494; DC4495 
204. Hướng dẫn một số nội dung công tác khuyến học cấp huyện và cơ sở : Tài 

liệu lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, 2017. - 32tr. ; 21cm 
TK: Khuyến học; Hướng dẫn; Công tác khuyến học; Yên Bái; Địa chí 
Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể của cán bộ khuyến học cấp huyện và cơ sở. 
​ DC5644; DC5645 
205. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo : Tài liệu tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn / Đỗ Việt Trung, 
Trần Văn Tường, Nguyễn Quang Hưng biên soạn..... - Yên Bái : Thanh tra tỉnh, 2015. - 
96tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Khiếu nại; Tố cáo; Nghiệp vụ; Sách hướng dẫn; Yên Bái; Địa chí 
Hướng dẫn cán bộ, nhân dân ở xã phường nắm bắt được quy trình nghiệp vụ giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 
​ DC5445 
206. Iếu : Dân ca dân tộc Tày / Hoàng Văn Chữ, Nông Phúc Tước, Hoàng Nùng 

sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 174tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân ca; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5503 
207. Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 tỉnh Yên 

Bái nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
2007. - 76tr. ; 29cm 

TK: Vốn ngân sách; Kế hoạch ngân sách; Đầu tư xây dựng cơ bản; 2007; Quyết 
định 1576/QĐ-UBND; Yên Bái; Địa chí 



​ DC2626 
208. Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái giai đoạn 

2011 - 2015. - Yên Bái : Sở Tài nguyên và Môi trường, 2011. - 146tr. ; 30cm 
TK: Biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động; Giai đoạn 2011 - 2015; Yên Bái; Địa 

chí 
Tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái. 

Những định hướng chính về kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây 
dựng danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức thực hiện kế 
hoạch hành động 

​ DC4484 
209. Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI (2002 - 2007). - H. : Văn 

phòng Quốc hội, 2002. - 200tr. ; 28cm 
TK: Quốc hội khoá XI; Bầu cử Quốc hội; Đại biểu Quốc hội; Hoạt động bầu cử; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC2595; DC2596 
210. Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2019. - 

212tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Kinh tế; Tổng điều tra; Năm 2017; Địa chí; Yên Bái 
Phản ánh bức tranh toàn cảnh về số luợng, quy mô, hoạt động của các đơn vị, cơ 

sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 
2017 

​ DC6118 
211. Kho bạc Nhà nước Yên Bái. - Yên Bái : Kho bạc Nhà nước, 1993. - 88tr. ; 

20cm 
TK: Kho bạc nhà nước; Quản lí tài sản; Tiền tệ; Ngân quĩ quốc gia; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC132; DC133 
212. Kho bạc Nhà nước Yên Bái. - Yên Bái : Kho bạc Yên Bái, 1993. - 90tr. ; 

20cm 
TK: Kho bạc nhà nước; Yên Bái; Tiền tệ; Ngân quĩ quốc gia; Yên Bái; Địa chí 
Hệ thống kho bạc nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn. quản lý quỹ ngân sách Nhà 

nước và tiền gửi của các đơn vị dự toán. Thực hiện nhiệm vụ tập trung các nguồn ngân 
sách Nhà nước cho cán bộ, ngành địa phương, các đơn vị theo kế hoạch ngân sách đã 
được duyệt 

​ DC132; DC133 
213. Kho bạc Nhà nước Yên Bái - 10 năm xây dựng và phát triển (1.4.1990 - 

1.4.2000). - Yên Bái : Kho bạc Nhà nước, 2000. - 48tr. ; 30cm 
TK: Kho bạc nhà nước; Quản lí tài sản; Tiền tệ; Ngân quĩ quốc gia; 1990 - 2000; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC2458; DC2459; DC2460 
214. Kin Pang Then của người Thái Trắng / Đỗ Thị Tấc sưu tầm, biên dịch và giới 

thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 268tr. ; 21cm 



TK: Văn hóa; Then; Kin pang Then; Người Thái Trắng; Văn hoá dân gian; Dân tộc 
Thái; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu người Thái Trắng và những nét văn hoá của dân tộc Thái Trắng, tiêu 
biểu là lễ hội văn hoá Kin Pang Then 

​ DC3054; DC3055 
215. BÙI HUY VỌNG. Kinh nghiệm dẫn nước nhập đồng và lịch cổ đá rò của 

người Mường / Bùi Huy Vọng. - H. : Lao động, 2011. - 209tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Dân tộc Mường; Dân gian; Dẫn nước; Kinh nghiệm; Lịch Đá Rò; Tây Bắc; 

Yên Bái; Địa chí 
Người Mường và tri thức dân gian dân tộc Mường, kỹ thuật làm Mương, Bai, xe 

nước cổ truyền, lịch bấm độn Đá Rò và ứng dụng trong đời sống... 
​ DC5154 
216. Kinh tế - xã hội môi trường Việt Nam : 2011 - 2015 / Nguyễn Tiến Dỵ chủ 

biên. - H. : Thống kê, 2011. - 1589tr. ; 27cm 
TK: Kinh tế; Xã hội; Môi trường; Việt Nam; Thống kê; 2011 - 2015; Yên Bái; Địa 

chí 
Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 

XI về kinh tế - xã hội và môi trường giai đoạn 2011 - 2015, Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 2011 - 2020. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) và 
những chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội và môi trường 5 năm (2011 - 2015) 
được lấy trong nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội (Phần kinh 
tế - xã hội và môi trường) của các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước 

​ DC3884 
217. Kinh tế trang trại Yên Bái trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và 

nông thôn : Kỷ yếu khoa học. - Yên Bái : Tỉnh uỷ Yên Bái, 1999. - 358tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế trang trại; Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; Nông thôn; Yên 

Bái; Địa chí 
Tập hợp một số bài viết của các nhà lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu chuyên ngành về 

những vấn dề chủ yếu của kinh tế trang trại tại Yên Bái trong sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá nông thôn. 

​ DC1363; DC1364 
218. Kinh tế trang trại Yên Bái trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 

nông thôn : Kỷ yếu khoa học. - Yên Bái : Tỉnh uỷ, 1999. - 358tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế trang trại; Hiện đại hóa; Công nghiệp hóa; Nông nghiệp; 

Nông thôn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những chuyên đề nghiên cứu trên nhiều khía cạnh và các góc độ khác 

nhau về kinh tế trang trại, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự 
hình thành, thực trạng, quá trình và xu thế phát triển của kinh tế trang trại nói chung và 
nhất là kinh tế trang trại ở một tỉnh miền núi có đặc trưng riêng về điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội đang tiếp cận với kinh tế thị trường như tỉnh Yên Bái 

​ DC707 



219. Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2000 - mục tiêu, phương hướng và giải pháp 
chủ yếu : Tài liệu tham khảo nội bộ / Lê Xuân Trinh chủ biên. - H. : Uỷ ban Kế hoạch 
nhà nước, 1990. - 407tr. ; 19cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế xã hội; Việt Nam; Mục tiêu; Phương hướng; Giải pháp; Số 
liệu thống kê; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Công nghiệp; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; Địa 
chí 

Số liệu thống kê trong nước từ năm 1986 - 1990 của ngành kinh tế nông nghiệp, 
công nghiệp cả nước trong đó có số liệu thống kê của tỉnh Hoàng Liên Sơn - Yên Bái 

​ DC568 
220. Kỷ yếu 5 năm thành lập câu lạc bộ Dân - Chính - Đảng (2005 - 2010). - Yên 

Bái : Câu lạc bộ hưu trí Dân - Chính - Đảng thành phố Yên Bái, 2010. - 95tr. ; 19cm 
TK: Dân - Chính - Đảng; Câu lạc bộ; Kỉ yếu; 2005 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4539 
221. Kỷ yếu bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2004 - 2009.  - 

H. : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, 2004. - 194tr. ; 30cm 
TK: Bầu cử; Hội đồng nhân dân; Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân; Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc; Kỉ yếu bầu cử; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2676 
222. Kỷ yếu Cục Thuế tỉnh Yên Bái : 1991 - 2005. - Yên Bái : Cục Thuế tỉnh, 

2005. - 146tr. ; 27cm 
TK: Thuế; Kinh tế; Kỉ yếu; 1991 - 2005; Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại quá trình phát triển của Cục thuế Yên Bái trong thời kỳ đổi mới, nhằm đem 

đến cho người đọc những thông tin cần thiết nhất về quá trình xây dựng và trưởng thành 
của cán bộ công chức Cục Thuế, gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh 
Yên Bái 

​ DC2936 
223. Kỷ yếu cựu cán bộ đoàn. - Yên Bái : Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 

2021. - 109tr. ; 21cm 
TK: Kỉ yếu; Cán bộ đoàn; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Địa Chí; Yên 

Bái 
Tập hợp danh sách các cựu cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Yên Bái. 
​ DC6071; DC6193 
224. Kỷ yếu dấu ấn một chặng đường. - Yên Bái : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Yên Bái, 2017. - 147tr. ; 15x21cm 
TK: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Xây dựng; Phát triển; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số thành tích công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên 

Bái, nhiệm kỳ 2012 - 2017, các công trình thanh niên tiêu biểu, các gương mặt thanh 
thiếu niên tiêu biểu được nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh 

​ DC5677 
225. Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2009. - Yên 

Bái : Uỷ ban Dân tộc tỉnh, 2009. - 116tr. ; 27cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc thiểu số; Đại hội; Kỉ yếu; Công tác dân tộc; Yên Bái; Địa chí 



Khái quát những thành tựu mà công tác dân tộc tỉnh nhà đã đạt được trong thời 
gian qua; hệ thống quá trình hình thành và phát triển của công tác dân tộc và các dân 
tộc thiểu số trong toàn tỉnh; ghi lại những hoạt động phong phú và khẳng định tầm quan 
trọng của Đại hội các dân tộc trong thời kì mới 

​ DC4795 
226. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, lần thứ III - năm 

2019. - Yên Bái : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, 2019. - 161tr. ; 29cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc thiểu số; Đại hội; Kỷ yếu; Công tác dân tộc; Địa chí; Yên 

Bái 
Khái quát những thành tựu mà công tác dân tộc đạt được trong thời gian qua; khát 

quát quá trình hình thành và phát triển của công tác dân tộc, ghi lại những hoạt động 
phong phú và khảng định tầm quan trọng của Đại hội các dân tộc thiểu số trong giai 
đoạn mới 

​ DC6055; DC6056 
227. Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ VIII. - Yên Bái : Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, 2010. - 88tr. ; 29cm 
TK: Thi đua; Khen thưởng; Đại hội thi đua; Chỉ thị; Báo cáo; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu: Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, các chỉ thị của 

Bộ chính trị về phong trào thi đua yêu nước, Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng giai 
đoạn 2005 - 2010... 

​ DC4005; DC4006 
228. Kỷ yếu Hội đồng hương thành phố Việt Trì tại thành phố Yên Bái. - Yên Bái : 

Hội đồng hương TP Việt Trì, 2013. - 88tr. ; 21cm 
TK: Cộng đồng; Hội đồng hương; Việt Trì; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu quê hương Việt trì, hình ảnh 107 hội viên thành phố Việt Trì sống tại 

thành phố Yên Bái... 
​ DC5153 
229. Kỷ yếu Hội nghị giao ban Đảng uỷ khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu 

vực miền Bắc lần thứ XV. - Yên Bái : Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, 2017. - 
93tr. ; 28cm 

TK: Xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh doanh; Doanh nghiệp; Hội 
nghị giao ban; Đảng uỷ khối doanh nghiệp; Miền Bắc; Lần thứ XV; Kỉ yếu; Yên Bái; 
Địa chí 

Đánh giá kết quả hoạt động của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố 
khu vực miền Bắc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Kinh nghiệm và các giải pháp của Đảng uỷ Khối doanh 
nghiệp các tỉnh trong việc phối hợp nắm bắt tình hình và đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó 
khăn để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Các mô hình điển hình, bài học 
kinh nghiệm, cách làm hay có hiệu quả phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối doanh 
nghiệp... 

​ DC5679 
230. Kỷ yếu Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khoá XII. - H. : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, 2007. - 208tr. ; 30cm 



TK: Bầu cử; Quốc hội khoá XII; Bầu cử Quốc hội; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Tổng 
kết bầu cử; Kỉ yếu Hội nghị; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2675 
231. Kỷ yếu Hội nghị tuyên dương làng, bản, tổ dân phố văn hoá tỉnh Yên Bái lần 

thứ nhất 2000 - 2009. - Yên Bái : Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH, 2009. - 
84tr. ; 30cm 

TK: Văn hoá; Đời sống văn hoá; Làng bản văn hoá; Hội nghị tuyên dương; Kỉ yếu; 
Yên Bái; Địa chí 

Kết quả phong trào xây dựng thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hoá tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2000 - 2009. Các tham luận của đơn vị văn hoá tại Hội nghị tuyên dương làng, 
bản, tổ dân phố văn hoá tỉnh Yên Bái giai đoạn 2000 - 2009 

​ DC3171 
232. Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát huy vai trò của cấp uỷ trong lãnh đạo, tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Yên 
Bái trong giai đoạn hiện nay. - Yên Bái : Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái, 2019. - 
98tr. ; 29cm 

TK: Hành chính công; Cải cách; Kỉ yếu; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách giới thiệu các bài tham luận và bài phát biểu trong Hội thảo khoa học 

về công tác cải cách hành chính của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái năm 2019 

​ DC6109 
233. Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Văn hoá thông tin : 28.8.1945 - 

28.8.2005. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 2005. - 147tr. ; 30cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Kỉ yếu; Quản lí văn hoá; Hoạt động văn hoá; 

1945 - 2005; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các bài viết hoạt động cũng như những thành tựu của lãnh đạo và cán bộ 

ngành Văn hoá thông tin nhân Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 
​ DC1588; DC1589; DC5966 
234. Kỷ yếu lớp cử nhân quản lý văn hóa tư tưởng K31B Yên Bái. - Yên Bái : 

Kxđ, 2013. - 91tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Quản lí văn hoá; Văn hoá tư tưởng; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5050 
235. Kỷ yếu ngành Tư pháp Yên Bái 38 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2020). 

- Yên Bái : Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, 2020. - 87tr. ; 29cm 
TK: Luật pháp; Ngành Tư pháp; Kỷ Yếu; Địa chí; Yên Bái 
Khái quát lại quá trình xây dựng và trưởng thành, lưu giữ những hình ảnh, tư liệu 

quý giá về truyền thống của ngành Tư pháp tỉnh Yên Bái 
​ DC6060 
236. Kỷ yếu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh Yên 

Bái / Trần Xuân Thiệu, Trần Huy Trí, Lê Tuấn Anh... biên soạn. - Yên Bái : Sở Công an, 
2016. - 75tr. ; 30cm 

TK: Cảnh sát; Quản lí hành chính; Trật tự xã hội; Công an; Kỉ yếu; Lực lượng cảnh 
sát; Địa chí; Yên Bái 



Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái 

​ DC5524; DC5525 
237. Kỷ yếu tổng kết công tác văn hoá thông tin năm 2003. - Yên Bái : Sở Văn hoá 

thông tin, 2004. - 160tr. ; 27cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Hoạt động văn hoá thông tin; Quản lí văn hoá; Kỉ 

yếu; 2003; Yên Bái; Địa chí 
Báo cáo tổng kết công tác văn hoá thông tin năm 2003 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2004; Một số hoạt động tiêu biểu của các phòng Văn hoá thông tin, huyện, thị xã, 
thành phố; Một số hoạt động tiêu biểu của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá thông tin; 
Một số văn bản báo cáo về công tác văn hoá thông tin; Một vài bài viết về hoạt động 
văn hoá thông tin; Các văn bản pháp quy về công tác văn hoá thông tin 

​ DC1472; DC1490 
238. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH YÊN BÁI. Kỷ 

Yếu tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời Di chúc theo chân Bác. - Yên Bái. : Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tỉnh Yên Bái, 2019. - 73tr. ; 14.5x20.5cm 

TK: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái; Kỷ Yếu; 
Di chúc; Yên Bái; Địa chí 

Khắc hoạ lại kết quả nổi bật của tuổi trẻ Yên Bái trong thực hiện các phong trào 
hành động cách mạng, các công trình thanh niên tiêu biểu, các mô hình gương mặt điển 
hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
năm 2019 

​ DC6048 
239. NGUYỄN HỮU TIẾN. Làm giàu từ nông nghiệp / Nguyễn Hữu Tiến, Trịnh Thị 

Thu Hương. - H. : Nông nghiệp, 1993. - 88tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : tr.62 - 63 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Nông thôn; Mô hình kinh doanh; Kinh tế nông 

hộ; Trang trại; Yên Bái; Địa chí 
Những điển hình qua các hội nghị tổng kết phong trào sản xuất giỏi của các tỉnh, 

trong đó có một gia đình ở Nam Hà lên xây dựng vùng kinh tế mới ở xã Khánh Hưng, 
huyện Trấn Yên 

​ DC698; DC699 
240. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim. Bảo vệ trẻ em bằng hành động. - Yên Bái : Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, 2014. - 19tr. ; 21cm 
TK: Quyền trẻ em; Bảo vệ trẻ em; Lắng nghe; Hành động; Yên Bái; Địa chí 
Quyền trẻ em, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia. 

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị sâm hại... 
​ DC5304; DC5305 
241. NGUYỄN VĂN HÒA. Lễ cúng tổ tiên và lễ cầu lành truyền thống của người 

Thái Đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa. - H. : Thời đại, 2013. - 194tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục; Văn hóa cổ truyền; Thờ cúng tổ tiên; Lễ cầu lành; Việt Nam; Tây 

Bắc; Người Thái Đen; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu về lễ cúng tổ tiên của người Thái Đen: tục cúng cơm tuần theo thường 
lệ, cúng tuần mùa kiếm được, tục cúng "xên hươn", cầu lành khi sinh con, tục cưới của 
người Thái Đen, kèm các bài cúng cầu nguyện 

​ DC5210 
242. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Lễ cưới người Dao Nga Hoàng / Nguyễn Mạnh 

Hùng. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 243tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Phong tục tập quán; Dân tộc Dao; Lễ cưới; Nghi lễ cổ truyền; Việt 

Nam; Người Dao Nga Hoàng; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát chung về người Dao Nga Hoàng ở Yên Bái. Một số hình thức 

lễ cưới, nghi thức trong lễ cưới truyền thống của người Dao Nga Hoàng 
​ DC4751; DC5213 
243. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam. - H. : Văn hoá dân tộc, 2013. - 

1563tr. ; 25cm 
TK: Lễ hội; Dân tộc; Truyền thống; Văn hoá Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp toàn bộ lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam, các di sản văn hoá cần 

được bảo tồn và phát huy. 
​ DC5173; DC5174 
244. HOÀNG LƯƠNG. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam các tỉnh phía Bắc 

/ Hoàng Lương. - H. : Thông tin và truyền thông, 2011. - 350tr. ; 2011 
TK: Văn hóa; Lễ hội truyền thống; Văn hoá dân gian; Miền núi phía Bắc; Yên Bái; 

Địa chí 
Hệ thống toàn diện các nghi thức, nghi lễ và nội dung của các lễ hội, các hình thái 

tín ngưỡng dân gian của các dân tộc Việt Nam 
​ DC3955; DC3956 
245. Lễ hội Việt Nam / Vũ Thuỵ An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2015. - 419tr. ; 

21cm 
Tin bài về Yên Bái: Hội hoa ban vùng Tây Bắc . - tr.193 - 199 
TK: Lễ hội; Lễ hội truyền thống; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Văn hóa; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu lễ hội văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam của ba miền Bắc Trung 

Nam 
​ DC5430; DC5431 
246. TRẦN VÂN HẠC. Lễ thôi sưởi lửa của sản phụ nguời Thái đen Muờng Lò, 

Yên Bái / Trần Vân Hạc. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm 
TK: Phong tục; Đời sống gia đình; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách viết về Lễ thôi sưởi lửa của người Thái đen ở Mường Lò, Yên Bái. Sưu 

tầm các bài cúng của người Thái đen trong Lễ thôi sưởi lửa, được viết cả bằng chữ chữ 
Thái cổ và dịch ra chữ Quốc ngữ 

​ DC5978; DC5979 
247. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam. - 

H. : Chính trị Quốc gia. - 21cm 
T.2. - 2008. - 1115tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Biên niên; 1930 - 1945; Yên Bái; Địa chí 



Tập trung phản ánh quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông 
Dương lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền và thành lập Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà (1930-1945) 

​ DC5334 
248. Lịch sử Bưu điện Hoàng Liên Sơn. - 1991. - Hoàng Liên Sơn : Bưu điện 

Hoàng Liên Sơn. - 19cm 
T.1. - 1991. - 109tr. 
TK: Bưu điện; Hoàng Liên Sơn; Lịch sử bưu điện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2486 
249. Lịch sử Công an nhân dân Yên Bái (1945 - 1995). - Yên Bái : Sở Văn hóa 

thông tin, 1995. - 194tr. ; 21cm 
TK: Công an nhân dân; Hoạt động cảnh sát; Lịch sử; 1945 - 1995; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân 

tỉnh Yên Bái trong 50 năm qua 
​ DC4514 
250. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử công tác 

tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái : 1945 - 2005. - Yên Bái : Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 
2010. - 398tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đại hội Đại biểu; Công tác tuyên 
giáo; Thời kì 1945 - 2005; Yên Bái; Địa chí 

Hệ thống hoá các sự kiện, lịch sử, truyền thống của công tác tuyên giáo của Đảng 
bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn, công tác tuyên huấn của Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn từ 
1945 - 2005... 

​ DC3997; DC3998 
251. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

Hoàng Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. - 21cm 
T.1. - 1991. - 221tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Hoàng Liên Sơn; Lịch sử Đảng; 1930 - 

1954; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tỉnh Hoàng Liên Sơn. Cuộc vận động cách mạng tháng Tám giành chính 

quyền ở hai tỉnh Yên Bái, Lao Cai và việc thành lập các Đảng bộ ở 2 tỉnh 1930 - 1946. 
Các Đảng bộ 2 tỉnh Yên Bái, Lao Cai lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
1946 - 1954 

​ DC4744 
252. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN. Lịch sử 

Đảng bộ huyện Bảo Thắng. - Hoàng Liên Sơn : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo 
Thắng. - 19cm 

T.1. - 1991. - 97tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đảng bộ huyện Bảo 

Thắng; Lịch sử Đảng; Hoàng Liên Sơn; Bảo Thắng; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1784; DC1785; DC1786 



253. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN. Lịch sử 
Đảng bộ huyện Bảo Yên. - Hoàng Liên Sơn : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên. - 
19cm 

T.1. - 1991. - 78tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đảng bộ huyện Bảo 

Yên; Lịch sử Đảng; Hoàng Liên Sơn; Bảo Yên; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1783 
254. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Lục Yên : 1930 - 2015. - 2000. - H. : Thống kê, 2017. - 255tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Lục Yên; 

1930 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ huyện Lục Yên. Các chủ trương, 

đường lối, phương pháp tổ chức thực hiện mà Đảng bộ huyện đề ra, khẳng định những 
đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê 
hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương trong thời kỳ cách 
mạng mới 

​ DC5626; DC5834 
255. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Lục Yên. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên. - 19cm 
T.1. - 1998. - 105tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Lục Yên; 

1930 - 1954; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ huyện Lục Yên. Các chủ trương, 

đường lối, phương pháp tổ chức thực hiện mà Đảng bộ huyện đề ra, khẳng định những 
đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê 
hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương trong thời kỳ cách 
mạng mới 

​ DC1779 
256. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Mù Cang Chải : 1957 . - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất. - Yên Bái : 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, 2007. - 303tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện; Lịch sử Đảng bộ; 1957 - 2007; Mù 
Cang Chải; Yên Bái; Địa chí 

Phản ánh trung thực, sinh động và có hệ thống về miền đất, con người, truyền 
thống đấu tranh cách mạng của Mù Cang Chải ; quá trình xây dựng và trưởng thành 
của Đảng bộ huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đồng thời rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ 

​ DC2696 
257. Lịch sử Đảng bộ huyện Mù Cang Chải : 1957 - 2017. - Yên Bái : Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, 2017. - 223tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi : Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đảng bộ huyện Mù Cang Chải 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Mù Cang 
Chải; Lịch sử Đảng bộ; 1957 - 2017; Truyền thống cách mạng; Mù Cang Chải; Yên Bái; 
Địa chí; 1957 - 2017 

Phản ánh trung thực, sinh động và có hệ thống về miền đất, con người, truyền 
thống đấu tranh cách mạng của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Quá trình xây dựng và 
trưởng thành của Đảng bộ huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Đồng 
thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. 

​ DC5832 
258. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Trạm Tấu. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu. - 19cm 
T.1. - 2000. - 230tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đảng bộ huyện Trạm Tấu; 1964 - 

1999; Trạm Tấu; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Các chủ trương, 

đường lối, phương pháp tổ chức thực hiện mà Đảng bộ huyện đề ra, khẳng định những 
đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê 
hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương trong thời kỳ cách 
mạng mới 

​ DC1351; DC1352; DC1778 
259. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Trạm Tấu (1964 - 2015). - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu, 
2019. - 344tr. ; 21cm 

TK: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Trạm Tấu; 
Địa chí; Yên Bái 

Quá trình ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện Trạm Tấu. những đường lối, chủ 
trương và phương pháp lãnh đạo đề ra của Đảng bộ huyện. 

​ DC6039 
260. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Trấn Yên : 1930 - 2004. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên, 
2005. - 358tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đảng bộ huyện; Trấn Yên; Yên 
Bái; 1930 - 2004; Địa chí 

​ DC1776; DC1777 
261. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN. Lịch sử Đảng 

bộ huyện Trấn Yên : 1930 - 2004. - Yên Bái : Đảng bộ huyện Trấn Yên, 2005. - 358tr. ; 
21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ huyện; Đại hội Đại biểu; Thời kì 
1930 - 2004; Yên Bái; Trấn Yên; Địa chí 

Giới thiệu về mảnh đất con người huyện Trấn Yên, địa lí nhân văn, địa lí kinh tế, 
lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn từ 1930 - 2004... 

​ DC3996 
262. Lịch sử Đảng bộ huyện Trấn Yên : 1930 - 2015. - Tái bản có bổ sung lần thứ 

nhất. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trấn Yên, 2017. - 367tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Trấn Yên 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Trấn Yên; Lịch sử Đảng; Đảng bộ 
tỉnh Yên Bái; 1930 - 2015; Trấn Yên; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu về mảnh đất con người huyện Trấn Yên, Yên Bái. Địa lí nhân văn, địa lí 
kinh tế, truyền thống đấu tranh cách mạng của huyện. Quá trình xây dựng và trưởng 
thành của Đảng bộ huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Đồng thời rút 
ra những bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện từ 
1930 - 2015. 

​ DC5833 
263. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Văn Chấn. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn. - 21cm 
T.2. - 2007. - 338tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Văn Chấn; Lịch sử Đảng bộ; 1954 - 

2007; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2381; DC2382 
264. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Văn Yên. - Tái bản và bổ sung lần thứ nhất. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ 
huyện Văn Yên, 2000. - 176tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đảng bộ huyện Văn Yên; Văn 
Yên; Yên Bái; Địa chí 

​ DC1780; DC1781; DC1782 
265. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Văn Yên : 1965 - 2005.  - Tái bản có bổ sung lần thứ 2. - Yên Bái : Ban chấp 
hành Đảng bộ huyện Văn Yên, 2008. - 315tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đảng bộ huyện; 1965 - 2005; 
Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 

​ DC3201; DC3202 
266. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Văn Yên : 1965 - 2005. - Tái bản có bổ sung lần thứ 3. - Yên Bái : Ban chấp hành 
Đảng bộ huyện Văn Yên, 2020. - 278tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ; Đảng bộ huyện; 1965 - 2015; 
Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 

​ DC6088; DC6089 
267. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH. Lịch sử Đảng 

bộ huyện Yên Bình : 2000 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình, 
2012. - 172tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Yên Bình; Lịch sử Đảng bộ; 2000 - 
2010; Yên Bái; Địa chí 

Phản ánh khái quát về vùng đất và con người Yên Bình trong lịch sử đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của dân tộc đồng thời phản ánh quá trình ra đời, đấu tranh, xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Yên Bình 

​ DC4516; DC4773 
268. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH. Lịch sử Đảng 

bộ huyện Yên Bình : 1945 - 2000. - Tái bản và bổ sung lần thứ nhất. - Yên Bái : Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình, 2000. - 231tr. ; 21cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Yên Bình; Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 
2000; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Phản ánh khái quát về vùng đất và con người Yên Bình trong lịch sử đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của dân tộc đồng thời phản ánh quá trình ra đời, đấu tranh, xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Yên Bình 

​ DC4775 
269. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH. 

Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Bình : 2000 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện Yên Bình, 2012. - 174tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Yên Bình; Kỉ yếu; 2000 - 2010; Yên Bái; 
Địa chí 

Khái quát về vùng đất, con người Yên Bình trong lịch sử đấu tranh dựng nước và 
giữ nước của dân tộc; Quá trình đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và 
nhân dân huyện Yên Bình trong hơn nửa thế kỉ qua. 

​ DC5356; DC5357 
270. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH. Lịch sử Đảng 

bộ huyện Yên Bình : 1947 - 2017. - Tái bản có bổ sung. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện Yên Bình, 2017. - 399tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Yên Bình; Lịch sử Đảng bộ; 1947 - 
2017; Yên Bái; Địa chí 

Phản ánh khái quát về vùng đất và con người Yên Bình trong lịch sử đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của dân tộc đồng thời phản ánh quá trình ra đời, đấu tranh, xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Yên Bình 

​ DC5605; DC5606 
271. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Yên Bình : Sơ thảo. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình. - 19cm 
T.1. - 1986. - 61tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Yên Bình; Lịch sử Đảng; 1945 - 

1954; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2440; DC2441 
272. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

huyện Yên Bình : Sơ thảo. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình. - 19cm 
T.2. - 1994. - 188tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Yên Bình; Lịch sử Đảng; 1954 - 

1975; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2442; DC2443 
273. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Yên Bái (1955 - 2005). - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, 2007. - 315tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính; Lịch sử Đảng 
bộ; 1955 - 2005; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2706; DC2707 



274. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (1955 - 2020). - Yên Bái : Đảng uỷ khối 
Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 2020. - 533tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Lịch sử 
Đảng bộ; 1955 - 2020; Yên Bái; Địa chí 

​ DC5967 
275. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Hồng Hà : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ phường Hồng Hà, 
2011. - 167tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ phường Hồng Hà; 
Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Thành phố Yên Bái; Hồng Hà; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, 
đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC4524; DC4525 
276. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Minh Tân : 1979 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ phường Minh 
Tân, 2014. - 180tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Minh Tân; 1979 
- 2013; Thành phố Yên Bái; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu những sự kiện tiêu biểu mà Đảng bộ và nhân dân phường Minh Tân đã 
phấn đấu giành được trong suốt chặng đường hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Thị uỷ (Thành uỷ Yên Bái)... 

​ DC5294; DC5295 
277. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Minh Tân (1979 - 2013). - Yên Bái : Đảng bộ phường Minh Tân, 2014. - 180tr. ; 
19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ phuờng Minh Tân; 
1979 - 2013; Địa chí; Yên Bái 

Tái hiện một cách trung thực những sự kiện tiêu biểu mà Đảng bộ và nhân dân 
phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã phấn đấu dành đựơc trong suốt chặng đường 
30 năm qua (1979 - 2013) 

​ DC6138 
278. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Nam Cường. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Cường 
T.1. - 2021. - 198tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ phường Nam Cường; Lịch sử Đảng; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về vùng đất, con người của phường Nam Cường, thành phố 

Yên Bái. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến 



(1945-1975), thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương, quyết tâm bảo vệ 
Tổ quốc (1976-2000) và thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH giai đoạn 2000-2020 

​ DC6168 
279. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Nguyễn Thái Học : 1945 - 2008. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ phường 
Nguyễn Thái Học, 2009. - 162tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ phường Nguyễn 
Thái Học; Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2008; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, 
đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC4517; DC4518 
280. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC. Lịch 

sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học (1981-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 224tr. ; 
21cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học; Lịch sử Đảng; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người, lịch sử và truyền thống cách mạng 

của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân 
dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả nước xây dựng XHCN và thực hiện 
công cuộc đổi mới (1975-2000) và thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH 
giai đoạn 2001-2020 

​ DC6161 
281. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

phường Yên Thịnh : 1981 - 2011. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ phường Yên 
Thịnh, 2012. - 173tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ phường Yên 
Thịnh; Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2008; Thành phố Yên Bái; Yên Thịnh; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, 
đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC4523 
282. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 2. Lịch sử Đảng bộ 

quân khu 2. - H. : Quân đội nhân dân. - 21cm 
T.2. - 2011. - 366tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Quân khu 2; 1955 - 1975; Truyền thống 

cách mạng; Chống Mĩ; Địa chí; Yên Bái 



Tái hiện chân thực về sự lãnh đạo của Đảng bộ quân khu đối với các lực lượng vũ 
trang trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Quân uỷ Trung ương và Bộ 
Quốc phòng giao cho 

​ DC5954 
283. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 2. Lịch sử Đảng bộ 

quân khu 2. - H. : Quân đội nhân dân. - 21cm 
T.3. - 2011. - 439tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ Quân khu 2; 1976 - 2006; Truyền thống 

cách mạng; Địa chí; Yên Bái 
Tái hiện chân thực về sự lãnh đạo của Đảng bộ quân khu đối với các lực lượng vũ 

trang trên địa bàn trong thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới 
phía Bắc của tổ quốc. Đối phó có hiệu quả chiến tranh "phá hoại nhiều mặt" của các 
thế lực thù địch. Củng cố, xây dựng nề quocó phòng trong những năm đầu đổi mới đất 
nước(1990-1996).  

​ DC5955 
284. Lịch sử Đảng bộ Sư đoàn 316 (1951 - 2016) : Lưu hành nội bộ / Lê Minh Tân 

chủ biên, Nguyễn Công Danh, Phạm Văn Minh.... - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 
555tr. ; 22cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ Quân khu 2. Đảng bộ Sư đoàn 316 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Lịch sử Đảng bộ; 1951 

- 2016; Yên Bái; Địa chí 
Tái hiện chân thực về hoạt động của Đảng bộ lãnh đạo Sư đoàn thực hiện nhiệm 

vụ chính trị từ khi thành lập đến năm 2016. 
​ DC5614 
285. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

Thành phố Yên Bái : 1945 - 2002. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Yên 
Bái, 2003. - 340tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ thành phố Yên Bái; 
Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Thành phố Yên Bái; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện được bức tranh toàn cảnh, sinh động về miền đất, con người, truyền thống 
văn hóa, lịch sử, tinh thần anh dũng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã 
trước đây và thành phố hôm nay trong cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền..., đặc 
biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo  

​ DC4777 
286. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

thành phố Yên Bái. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái 
T.1. - 2021. - 392tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ thành phố Yên Bái; Lịch sử Đảng; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người, lịch sử và truyền thống cách mạng 

của thành phố Yên Bái. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng 
chiến (1945-1975), thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
(1976-1985) và thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH 



(1986-2000), tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh trong giai đoạn 2000-2020 

​ DC6165 
287. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

thị trấn Cổ Phúc : 1945 - 2002. - 1991. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Cổ 
Phúc, 2002. - 122tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc; 
Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2002; Cổ Phúc; Trấn Yên; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, 
đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC5317 
288. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

thị trấn Mậu A : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn Mậu A, 2012. 
- 159tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ thị trấn Mậu A; 
Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Mậu A; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng; phản ánh chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống hiến, 
đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp 
bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC4522 
289. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

thị trấn Nông trường Trần Phú. - Yên Bái : Đảng bộ thị trấn Nông trường Trần Phú, 
2007. - 91tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ thị trấn; Lịch sử Đảng; 1967 - 2007; Văn 
Chấn; Thị trấn Nông trường Trần Phú; Yên Bái; Địa chí 

Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của thị trấn Nông trường Trần Phú 
qua 40 năm. Các giai đoạn lịch sử cách mạng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn 
đã vượt qua mọi thử thách, khó khăn, một lòng đi theo Đảng để xây dựng nên một thị 
trấn giàu đẹp như ngày nay 

​ DC2699 
290. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

thị trấn Trạm Tấu : 1998 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Trạm Tấu, 
2014. - 87tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Trạm Tấu; Yên 
Bái; 1998 - 2013; Địa chí 

Giới thiệu một số nét khái quát về miền đất, con người thị trấn Trạm Tấu. truyền 
thống lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trạm Tấu giai đoạn 1998 - 
2013... 

​ DC5293 



291. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 
Thị xã Nghĩa Lộ : 1971 - 2005. -  Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, 
2007. - 356tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ thị xã; Lịch sử Đảng bộ; 1971 - 2005; Thị 
xã Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2697 
292. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

Thị xã Nghĩa Lộ : 1971 - 2005. -  Tái bản, bổ sung lần thứ nhất. - Yên Bái : Ban chấp 
hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, 2016. - 351tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ thị xã; Lịch sử Đảng bộ; 1971 - 2005; Thị 
xã Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về truyền thống lịch sử cách mạng của thị xã Nghĩa Lộ 
​ DC5627 
293. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Yên Bái. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia. - 21cm 
T.1. - 2007. - 253tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; 1930 - 1975; 

Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ Hoàng Liên Sơn, sau này là Đảng 

bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt tiến trình lịch sử. 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, sau đó là 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Thực 
hiện quá trình hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng CNXH 

​ DC2361; DC2362 
294. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Yên Bái.  - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. - 22cm 
T.1. - 1996. - 252tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; 1930 - 1975; 

Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ Hoàng Liên Sơn, sau này là Đảng 

bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt tiến trình lịch sử. 
Đảng đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, sau đó là 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Thực 
hiện quá trình hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng CNXH 

​ DC1776 
295. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Yên Bái. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia. - 21cm 
T.2. - 2007. - 259tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; 1930 - 1975; 

Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại quá trình thực hiện đường lối đổi mới và những thành tựu trong công cuộc 

đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Từ thực tiễn lịch sử đã tổng kết những kinh 
nghiệm quý báu trong quá trình đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, 



chính quyền tỉnh trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh 

​ DC2363; DC2364 
296. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã An Bình : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bình, 2014. - 
207tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; An Bình; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2010; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã An Bình, quá trình ra đời, chiến 
đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã An Bình từ 1945 - 2010 

​ DC5276 
297. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã An Thịnh : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thịnh, 2014. - 
203tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; An Thịnh; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2013; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã An Thịnh, quá trình ra đời, chiến 
đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã An Thịnh từ 1945 - 2013 

​ DC5277 
298. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Báo Đáp : 1945 - 2000. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Báo Đáp, 2001. - 
112tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Báo Đáp; 1945 
- 2000; Trấn Yên; Báo Đáp; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Báo Đáp huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC2959; DC2960; DC2961 
299. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Bảo Hưng : 1945 - 2002. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Hưng, 2004. - 
93tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Bảo Hưng; 
1945 - 2004; Trấn Yên; Bảo Hưng; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5321 
300. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử đảng bộ 

xã Bình Thuận : 1958 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thuận, 2017. 
- 183tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Văn Chấn; 
Đảng bộ xã Bình Thuận; 1948 - 2015; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Bình Thuận; 
Địa chí; Yên Bái 

Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội xã Bình Thuận. Giới thiệu truyền thống 
cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn giai đoạn 1948 - 
2015 

​ DC5953 
301. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Châu Quế Hạ : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Quế Hạ, 
2013. - 130tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Châu Quế Hạ; 
Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Văn Yên; Châu Quế Hạ; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Chi, Đảng bộ dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước 

​ DC5047; DC5705 
302. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Châu Quế Thượng : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Quế 
Thượng, 2014. - 127tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Châu Quế 
Thượng; Yên Bái; 1945 - 2013; Văn Yên; Địa chí 

Giới thiệu miền đất, con người xã Châu Quế Thượng, những kết quả, thành tựu 
quan trọng của Đảng bộ và nhân dân xã Châu Quế Thượng huyện Văn Yên giai đoạn 
1945 - 2013... 

​ DC5292; DC5706 
303. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Cường Thịnh : 1945 - 2002. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cường Thịnh, 
2004. - 112tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Cường Thịnh; 
1945 - 2004; Trấn Yên; Cường Thịnh; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức 
thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5320 
304. Lịch sử Đảng bộ xã Cường Thịnh : 1945 - 2017. - Yên Bái : Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Cường Thịnh, 2019. - 130tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Đảng bộ huyện Trấn Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cường Thịnh 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Cường Thịnh; Đảng bộ huyện Trấn 

Yên; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; Địa chí; Yên Bái; Trấn Yên; Cường Thịnh 



Quá trình trưởng thành, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Chi bộ, Đảng bộ xã 
Cường Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái qua các thời kỳ, các giai đoạn lịch sử. 70 năm Đảng bộ 
xã đã lãnh đạo nhân dân trong xã phát huy đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
và tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

​ DC5863; DC5951 
305. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đại Đồng (1945-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 164tr. ; 19cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Đại Đồng; Lịch sử Đảng; Yên Bình; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người của xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. 

Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), thực 
hiện hai nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ quê hương và thực hiện công cuộc đổi mới 
(1975-2000), thực hiện sự nghiệp đổi mới, tập trung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2000-2020 

​ DC6163 
306. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đại Phác : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Phác, 2013. - 
184tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Đại Phác; Lịch 
sử Đảng bộ; 1945 - 2013; Văn Yên; Đại Phác; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Chi, Đảng bộ dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước 

​ DC5045 
307. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đại Sơn : 1945-2015. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Đại Sơn, 2016. - 151tr. ; 
19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Văn Yên; 
Đảng bộ xã Đại Sơn; Yên Bái; Địa chí; Văn Yên 

Tái hiện về miền đất con nguời, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Đại Sơn, Văn 
Yên. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, truởng thành của Đảng bộ huyện Văn 
Yên, trực tiếp là Đảng bộ xã Đại Sơn. 

​ DC5707 
308. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đào Thịnh : 1945 - 2003. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đào Thịnh, 2004. - 
97tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Đào Thịnh; 
1945 - 2003; Trấn Yên; Đào Thịnh; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Đào Thịnh huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 



quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5323 
309. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đông An : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông An, 2013. - 
196tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Đông An; Yên 
Bái; 1945 - 2010; Văn Yên; Địa chí 

Giới thiệu một số nét khái quát về miền đất, con người xã Đông An. Truyền thống 
tốt đẹp của Đảng bộ và nhân dân xã Đông An từ 1945 - 2010... 

​ DC5227 
310. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Đông Cuông : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Cuông, 
2014. - 131tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Đông Cuông; 
Yên Bái; 1945 - 2013; Văn Yên; Địa chí 

Giới thiệu khái quát miền đất, con người, truyền thống lịch sử của Đảng bộ, nhân 
dân xã Đông Cuông hơn 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành 1945 - 2013... 

​ DC5291 
311. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Giới Phiên : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giới Phiên, 2016. - 
111tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Giới Phiên; 
1945 - 2010; Truyền thống cách mạng; Thành phố Yên Bái; Giới Phiên; Địa chí; Yên 
Bái 

Tái hiện lại những nét cơ bản về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành 
của Đảng bộ xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái từ khi thành lập ngày 28/01/1948 đến 
hết năm 2010 

​ DC5570; DC5571 
312. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Giới Phiên. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Giới Phiên 
T.1. - 2022. - 184tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Giới Phiên; Lịch sử Đảng; Yên Bái; 

Địa chí 
Khái quát sự hình thành và phát triển của xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả 
nước xây dựng XHCN (1975-1986), thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2000) 
và bước vào những năm đầu thế kỷ XXI (2000-2020) 

​ DC6166 
313. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Hoà Cuông : 1945 - 2000. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoà Cuông, 2004. - 
86tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Hoà Cuông; 
1945 - 2000; Lịch sử Đảng; Trấn Yên; Hoà Cuông; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Hoà Cuông huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức 
thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo ở địa phương trong thời kỳ đổi mới 

​ DC2962; DC2963; DC2964 
314. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Hồng Ca : 1945 - 2003. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Ca, 2004. - 
136tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Hồng Ca; 1945 
- 2003; Trấn Yên; Hồng Ca; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Hồng Ca huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5326 
315. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Hồng Ca : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Hồng Ca, 2018. - 
140tr. ; 21cm 

TK: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Trấn Yên; Hồng Ca; 
1945-2015; Lịch sử Đảng; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản mảnh đất và con người, quá trình xây dựng và trưởng thành của 
Đảng bộ xã Hồng Ca huyện Trấn Yên. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương dưới 
ách thống trị của thực dân phong kiến đến khi Đảng cộng sản ra đời. Đẩy mạnh công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiêp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới gắn với 
phát triển bền vững (2000-2015) 

​ DC5828 
316. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Hợp Minh : 1945 - 2012. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Minh, 2014. - 
186tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Hợp Minh; Yên 
Bái; 1945 - 2012; Thành phố Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu về miền đất con người xã Hợp Minh, quá trình ra đời, chiến đấu, xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Minh giai đoạn từ 1945 - 
2012... 

​ DC5286 
317. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Hưng Thịnh : 1945 - 2004. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thịnh, 
2005. - 95tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Hưng Thịnh; 
1945 - 2003; Trấn Yên; Hưng Thịnh; Yên Bái; Địa chí 



Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Hưng Thịnh huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức 
thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5327 
318. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Lang Thíp : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lang Thíp, 2015. - 
232tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Lang Thíp; 
1945 - 2015; Truyền thống cách mạng; Văn Yên; Lang Thíp; Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu một số nét khái quát về miền đất con người xã Lang Thíp huyện Văn 
Yên. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Chi, Đảng bộ dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước 

​ DC5572 
319. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Mậu Đông : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mậu Đông, 2014. - 
143tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Mậu Đông; Yên 
Bái; 1945 - 2010; Văn Yên; Địa chí 

Giới thiệu về mảnh đất, con người xã Mậu Đông. Quá trình ra đời, đấu tranh, xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Mậu Đông từ 1945 - 2010 

​ DC5290 
320. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử đảng bộ 

xã Minh An : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh An, 2018. - 
175tr. ; 21cm 

TK: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Minh An; Đảng 
bộ huyện Văn Chấn; 1945-2015; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Địa Chí; Yên Bái 

Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội xã Minh An. Giới thiệu truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Minh An, huyện Văn Chấn giai đoạn 1945 - 2015 

​ DC5952; DC6041 
321. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Minh Bảo : 1945 - 2007. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Bảo, 2009. - 
134tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Minh Bảo; Lịch 
sử Đảng bộ; 1945 - 2007; Thành phố Yên Bái; Minh Bảo; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ xã, 
những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây 
dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC4519; DC4520 
322. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BẤI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Minh Bảo. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 



ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Bảo 
T.1. - 2021. - 195tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Minh Bảo; Lịch sử Đảng; Yên Bái; Địa 

chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người của xã Minh Bảo, huyện Trấn Yên. 

Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), thực 
hiện công cuộc đổi mới ở địa phương (1975-2000) và đẩy mạnh CNH, HĐH vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh giai đoạn 2000-2020 

​ DC6167 
323. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Minh Quán : 1945 - 2004. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Quán, 2005. 
- 96tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Minh Quán; 
1945 - 2004; Trấn Yên; Minh Quán; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Minh Quán huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức 
thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5322 
324. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Mỹ Gia : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Gia, 2016. - 140tr. 
; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Mỹ Gia; 1945 - 
2015; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Mỹ Gia; Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình trong lịch 
sử, quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã 
Mỹ Gia từ 1945 - 2015 

​ DC5567; DC5568 
325. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Nà Hẩu : 1986 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nà Hẩu, 2014. - 103tr. 
; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Nà Hẩu; Văn 
Yên; Yên Bái; 1986 - 2013; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Nà Hẩu. Sự phát triển và trưởng thành 
của Đảng bộ và nhân dân xã Nà Hẩu từ năm 1986 - 2013... 

​ DC5280 
326. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Nam Cường. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Cường. - 19cm 
T.1. - 2000. - 121tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Nam Cường; 

1945 - 1998; Lịch sử Đảng; Thành phố Yên Bái; Nam Cường; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ xã Nam Cường. Các chủ trương, 

đường lối, phương pháp tổ chức thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, khẳng định những 



đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê 
hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương trong thời kỳ cách 
mạng mới 

​ DC1346; DC1347; DC1787; DC1788 
327. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐANG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Nghĩa Tâm (1945 - 2015). - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Tâm, 2020. 
- 135tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Nghĩa Tâm; 
Văn Chấn; 1945 - 2015; Địa chí; Yên Bái 

Tái hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã 
trong suốt tiến trình lịch sử của địa phương 

​ DC6139 
328. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Ngòi A : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngòi A, 2014. - 132tr. 
; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Ngòi A; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2010; Địa chí 

Giới thiệu miền đất, con người xã Ngòi A. Quá trình ra đời, đấu tranh, xây dựng 
và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Ngòi A từ năm 1945 - 2010 

​ DC5289 
329. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Phong Dụ Thượng : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong Dụ 
Thượng, 2012. - 171tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Phong Dụ 
Thượng; Lịch sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Văn Yên; Phong Dụ Thượng; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ xã, 
những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây 
dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC4526 
330. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Quang Minh : 1945-2015. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Minh, 2016. 
- 135tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Văn Yên; 
Đảng bộ xã Quang Minh; Yên Bái; Địa chí; Văn Yên 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng, chặng đường 
đấu tranh xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã Quang Minh 

​ DC5708 
331. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Quy Mông : 1945 - 2005. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quy Mông, 2005. - 
94tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Quy Mông; 
1945 - 2005; Trấn Yên; Quy Mông; Yên Bái; Địa chí 



Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Quy Mông huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5325 
332. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Sơn A : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn A, 2014. - 255tr. ; 
21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Sơn A; 1945 - 
2013; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu vùng đất con người xã Sơn A, quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng và 
trưởng thành từ 1945 - 2013... 

​ DC5288 
333. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Sơn Thịnh (1945 -2015). - Yên Bái. : Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Thịnh, 2019. - 
243tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Sơn Thịnh; Sơn 
Thịnh; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Sơn Thịnh, 
Văn Chấn. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã 
Sơn Thịnh 

​ DC6042; DC6147 
334. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Đồng : 1945 - 2004. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Đồng, 2004. - 
116tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Tân Đồng; 1945 
- 2004; Trấn Yên; Tân Đồng; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Tân Đồng huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5324 
335. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Hợp : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hợp, 2014. - 
187tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Tân Hợp; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2013; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã Tân Hợp, quá trình ra đời, chiến 
đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hợp từ 1945 - 2013 

​ DC5278 
336. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Hương (1945-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 176tr. ; 19cm 



ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hương 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Tân Hương; Lịch sử Đảng; Yên Bình; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người, lịch sử và truyền thống cách mạng 

của xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai 
cuộc kháng chiến (1945-1975), thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới CNH, HĐH (1975 - 2000), tiếp tục thực 
hiện công cuộc đổi mới và xây dựng nông thôn mới (2000 - 2020). 

​ DC6162 
337. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Thịnh : 1930 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thịnh, 2012. - 
212tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Tân Thịnh; Lịch 
sử Đảng bộ; 1930 - 2010; Văn Chấn; Tân Thịnh; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Chi, Đảng bộ dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước 

​ DC4774; DC5044 
338. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THỊNH. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Thịnh. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thịnh 
T.1. - 2022. - 168tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Tân Thịnh; Lịch sử Đảng; Yên Bái; 

Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người và truyền thống lịch sử cách mạng 

của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai 
cuộc kháng chiến (1945-1975), thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ 
quốc (1976-1985) và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986-2005), thực hiện đẩy 
mạnh CNH, HĐH trong giai đoạn (2005-2020) 

​ DC6169 
339. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Thạch Lương. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Lương. - 19cm 
T.1. - 1999. - 87tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Thạch Lương; 

1930 - 1997; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; Thạch Lương; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình đấu tranh Cách mạng diễn ra ở Thạch Lương từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, 

Cách mạng tháng Tám đến năm 1997 với các nội dung giành và lập chính quyền, đặc 
biệt là sự ra đời của Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện quá trình cách mạng và 
phong trào hành động cách mạng của quần chúng ở địa phương 

​ DC3360; DC3361 
340. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Thanh Lương. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lương. - 19cm 



T.1. - 1998. - 121tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Thanh Lương; 

1930 - 1996; Văn Chấn; Thanh Lương; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình đấu tranh Cách mạng diễn ra ở Thanh Lương từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, 

Cách mạng tháng Tám đến năm 1996 với các nội dung giành và lập chính quyền, đặc 
biệt là sự ra đời của Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện quá trình cách mạng và 
phong trào hành động cách mạng của quần chúng ở địa phương 

​ DC1348; DC1349; DC1789; DC1790 
341. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Thịnh Hưng : 1945 - 2005. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Thịnh Hưng, 2008. 
- 184tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Thịnh Hưng; 
1945 - 2005; Lịch sử Đảng bộ; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình. Những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ quê 
hương 

​ DC4521 
342. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Thượng Bằng La. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Bằng La. - 19cm 
T.1. - 2000. - 108tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Thượng Bằng 

La; 1945 - 1998; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; Thượng Bằng La; Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại chặng đường hơn 50 năm theo Đảng đấu tranh giành độc lập tự do, xây 

dựng, trưởng thành của Đảng bộ nhân dân xã Thượng Bằng La và những bài học kinh 
nghiệm 

​ DC1353; DC1354 
343. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tuy Lộc : 1945 - 2005. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Tuy Lộc, 2008. - 
283tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Tuy Lộc; 1945 - 
2005; Lịch sử Đảng; Thành phố Yên Bái; Tuy Lộc; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện bức tranh toàn cảnh về miền đất, con người, truyền thống lịch sử, khái 
quát lại chặng đường đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã dưới sự 
lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã; phản ánh chân thực 
các sự kiện lịch sử ở địa phương; những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước 

​ DC2698 
344. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Tuy Lộc. - Yên Bái : [Knxb.]. - 21cm 
ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Lộc 
T.1. - 2022. - 288tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Tuy Lộc; Lịch sử Đảng; Yên Bái; Địa 

chí 



Khái quát một số nét về miền đất, con người của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. 
Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng 
cả nước xây dựng XHCN và thực hiện công cuộc đổi mới (1975-2000) và thực hiện sự 
nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu 
giai đoạn 2000-2020 

​ DC6164 
345. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Văn Lãng : 1945 - 2005. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Lãng, 2007. - 
85tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Văn Lãng; 1945 
- 2005; Trấn Yên; Văn Lãng; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Văn Lãng huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5318 
346. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Văn Tiến : 1945 - 2004. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Tiến, 2005. - 
114tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Văn Lãng; 1945 
- 2004; Trấn Yên; Văn Tiến; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Văn Tiến huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt 
quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương. Kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở 
địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước 

​ DC5319 
347. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Vân Hội : 1945 - 2000. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Vân Hội, 2001. - 
103tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Vân Hội; 1945 - 
2000; Lịch sử Đảng; Trấn Yên; Vân Hội; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Vân Hội huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương 

​ DC2965; DC2966; DC2967 
348. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Viễn Sơn : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Viễn Sơn, 2014. - 
160tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Viễn Sơn; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2010; Địa chí 



Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã Viễn Sơn, quá trình ra đời, chiến 
đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Viễn Sơn từ 1945 - 2010 

​ DC5287 
349. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Việt Cường : 1945 - 2000. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Cường, 2001. 
- 92tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Việt Cường; 
1945 - 2000; Lịch sử Đảng; Trấn Yên; Việt Cường; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 
bộ xã Việt Cường huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức 
thực hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong 
suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ quê 
hương 

​ DC2968; DC2969; DC2970 
350. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Việt Hồng. -  Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Hồng. - 19cm 
T.1. - 2001. - 82tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Việt Hồng; 

1945 - 2000; Lịch sử Đảng; Trấn Yên; Việt Hồng; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát cơ bản quá trình ra đời, phấn đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng 

bộ xã Việt Hồng huyện Trấn Yên. Các chủ trương, đường lối, phương pháp tổ chức thực 
hiện mà Đảng bộ xã đề ra, những đóng góp to lớn của nhân dân lao động trong suốt hai 
cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ quê hương 

​ DC2971; DC2972; DC2973 
351. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Xuân Tầm : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tầm, 2015. - 
144tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Văn Yên; Xuân Tầm; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Tầm trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC5394; DC5569 
352. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Yên Hợp : 1945 - 2013. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Hợp, 2014. - 
136tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Yên Hợp; Văn 
Yên; Yên Bái; 1945 - 2013; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người xã Yên Hợp, quá trình ra đời, chiến 
đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Hợp từ 1945 - 2013 

​ DC5279 
353. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Lịch sử Đảng bộ 

xã Yên Thái : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thái, 2013. - 
179tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Yên Thái; Lịch 
sử Đảng bộ; 1945 - 2010; Văn Yên; Yên Thái; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện những nét cơ bản về miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Chi, Đảng bộ dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân lao động trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước 

​ DC5046 
354. Lịch sử đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh 

Yên Bái : 1930-2005. - Yên Bái : Ban thường vụ tỉnh đoàn Yên Bái, 2005. - 371tr. ; 
21cm 

TK: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên; Yên Bái; Địa chí; 
Thanh niên 

Giới thiệu những cống hiến to lớn của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 
phong trào thanh niên Yên Bái trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước. 

​ DC5716; DC5717 
355. Lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu 

nhi tỉnh Yên Bái (1930 - 2015) / Phạm Thị Thanh Trà, Nông Việt Yên, Nguyễn Hằng 
Thanh biên soạn.... - Tái bản có bổ sung. - Yên Bái : Tỉnh đoàn Yên Bái, 2016. - 408tr. ; 
21cm 

TK: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Lịch sử; Phong trào thanh thiếu nhi; 
1930 - 2015; Yên Bái; Địa chí 

Ghi lại những cống hiến to lớn của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 
phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh công nghiêph hóa, hiện đại 
hóa quê hương, đất nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống 
đấu tranh cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và niềm tự hào cho tuổi trẻ Yên Bái 
hôm nay và mai sau 

​ DC5611; DC5612 
356. Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam. - H. : Giao thông vận tải, 2005. - 1443tr. 

; 27cm 
Nội dung về Yên Bái: Ngành GTVT Yên Bái sau 10 năm phát triển (1990-2000) 

(tr.1430-1432) 
TK: Giao thông vận tải; Lịch sử; Yên Bái; Địa chí 
Gồm nhiều bài viết nói về công sức đóng góp không chỉ bằng mồ hôi nước mắt mà 

cả bằng xương máu của những người làm GTVT trong 60 năm qua 
​ DC5724 
357. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái : 1945 - 2003. - Yên Bái : 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 2007. - 362tr. ; 21cm 
TK: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Lịch sử MTTQ; 1945 - 2003; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2387; DC2388 
358. Lịch sử ngành kỹ thuật Quân khu 2 : 1946 - 2000 / Nguyễn Công Minh biên 

soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 19tr. ; 21cm 



ĐTTS ghi: Bộ tư lệnh quân khu 2. Cục kỹ thuật 
TK: Quân sự; Quân khu 2; Việt Nam; Lịch sử; Vũ khí; Ngành kĩ thuật; Yên Bái; 

Địa chí 
Ghi lại quá trình hình thành, phát triển của ngành kỹ thuật Quân khu 2. Truyền 

thống vẻ vang và những bài học kinh nghiệm trong 55 năm (1946 - 2000) 
​ DC5826 
359. Lịch sử nhà máy Z183 : 1981 - 2016 / Nguyễn Anh Đào chủ biên, Trần Đức 

Hoành, Trần Bá Thuận.... - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 270tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 
TK: Quân sự; Nhà máy Z183; Việt Nam; Lịch sử; Vũ khí; Yên Bái; Địa chí 
Phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Nhà máy Z183 đồng thời ghi nhận 

những cống hiến của cán bộ, công nhân viên Nhà máy trong 35 năm thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất chế tạo vuc khí, trang bị kỹ thuật và sản xuất kinh tế... bảo đảm cho quân đội 
sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, xây dựng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại góp 
phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

​ DC5505 
360. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Yên Bái : 1900 - 2013. - Yên 

Bái : Liên đoàn Lao động tỉnh, 2014. - 424tr. ; 21cm 
TK: Công đoàn; Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống; Công nhân; Yên Bái; 1900 - 

2013; Địa chí 
Giới thiệu Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân và tổ chức 

công đoàn tỉnh Yên Bái qua các thời kì cách mạng giai đoạn từ 1900 - 2013... 
​ DC5300; DC5301 
361. Lịch sử Sư đoàn 316 (1951 - 2011) / Nguyễn Tiến Hùng biên soạn. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2011. - 351tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ Quân khu 2 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Lịch sử Đảng bộ; 1951 

- 2011; Yên Bái; Địa chím 
Giới thiệu truyền thống cách mạng, những chiến công vẻ vang, quá trình phát 

triển, trưởng thành của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1946 - 1954), trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc và công cuộc xây dựng bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

​ DC5825 
362. BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU. SƯ ĐOÀN 355. Lịch sử sư đoàn 355 : 1979-2019. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 344tr. ; 21cm 
TK: Lực lượng vũ trang; Quân đội nhân dân; Sư đoàn 355; Địa chí; Yên Bái 
Khắc hoạ chân thực chặng đường lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của sư 

đoàn, góp phần giáo dục bản chất, truyền thống đơn vị cho thế hệ hôm nayvà mai sau; 
Khơi dậy lòng tự hào và động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp 
tiếp tục phát huy truyền thống" chủ động, đoàn kết, kiên trung, chiến thắng", nỗ lực 
phấn đấu xây dựng sư đoàn ngày càng vững mạnh trong giai đoạn cách mạng mới. 

​ DC5956 
363. Lịch sử Sư đoàn 355 (1979 - 2009). - Yên Bái : Quân khu 2, 2009. - 148tr. ; 

19cm 



TK: Quân đội; Sư đoàn 355; Lịch sử; 1979 - 2009; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình hình thành và phát triển của Sư đoàn 355 trong 30 năm qua 
​ DC4564 
364. ĐOÀN MẠNH LẬP. Lịch sử Trung đoàn 174 Cao - Bắc - Lạng (1949 - 1999) : 

Lưu hành nội bộ / Đoàn Mạnh Lập, Nguyễn Tiến Hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 1999. 
- 362tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Quân khu 2 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Trung đoàn 174; Lịch 

sử Trung đoàn; Cao - Bắc - Lạng; 1949 - 1999; Yên Bái; Địa chí 
Tái hiện chân thực những trang sử hào hùng trên chặng đường phát triển của 

Trung đoàn, tiếp tục khẳng định những nét tiêu biểu xây dựng nên bản chất, truyền 
thống đơn vị suốt 50 năm qua; tăng cường giáo dục, khơi dậy lòng tự hào cho thế hệ 
hôm nay và mai sau... 

​ DC5616 
365. ĐOÀN MẠNH LẬP. Lịch sử Trung đoàn 174 Cao - Bắc - Lạng (1949 - 2009) : 

Lưu hành nội bộ / Đoàn Mạnh Lập, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Công Danh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2009. - 398tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Đảng bộ Sư đoàn 316 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Trung đoàn 174; Lịch 

sử Trung đoàn; Cao - Bắc - Lạng; 1949 - 2009; Yên Bái; Địa chí 
Tái hiện chân thực những trang sử hào hùng trên chặng đường phát triển của 

Trung đoàn, tiếp tục khẳng định những nét tiêu biểu xây dựng nên bản chất, truyền 
thống đơn vị suốt 60 năm qua; tăng cường giáo dục, khơi dậy lòng tự hào cho thế hệ 
hôm nay và mai sau... 

​ DC5615 
366. Lịch sử Trường Quân sự Quân khu 2 : 1947 - 1997. - H. : Quân đội nhân dân, 

1998. - 265tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Quân khu 2 
TK: Quân sự; Việt Nam; Lịch sử; Trường quân sự Quân khu 2; Quân đội nhân dân; 

Yên Bái; Địa chí 
Quá trình hình thành và phát triển của Trường Quân sự Quân khu 2 từ 1947 - 

1997. 50 năm từ trường Quân chính Hoàng Hữu Nam (1947) đến tiểu đoàn huấn luyện 
của quân khu (1957), rồi Trường Quân chính Quân khu Tây Bắc (1958) và cuối cùng là 
trường Quân sự Quân khu 2 (1991). 

​ DC5820 
367. TRẦN THỊ QUẾ. Số liệu thống kê các vùng thưa dân ở Việt Nam = Population 

Data of Sparsely Populated Areas in Vietnams / Trần Thị Quế, Nguyễn Thị Hồng Phấn, 
Trần Đăng Tuấn. - H. : Thống kê, 1996. - 277tr. ; 27cm 

Nội dung : Các vùng thưa dân ở tỉnh Yên Bái. - tr.80 - 87 
TK: Dân số; Thống kê dân số; Vùng thưa dân; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Bảng số liệu thống kê dân số các vùng thưa dân ở Việt Nam trong đó có 7 huyện thị 

của tỉnh Yên Bái có mật độ dân số thấp 
​ DC637 



368. HÀ LÂM KỲ. Lời bình sau cổ tích : Khảo cứu văn học dân gian / Hà Lâm Kỳ. 
- Yên Bái : Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 2011. - 151tr. ; 19cm 

Nội dung: Sự tích làng Mạ ; Quả bầu ; Bà Chúa Nả... 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC4610; DC4611 
369. Lời ca trong lễ xên bản xên mường của người Thái / Lương Thị Đại, Lò Xuân 

Hinh sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 487tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc thiểu số; Dân tộc Thái; Lễ hội xên; Xên bản xên mường; 

Văn hoá dân gian; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát lễ hội xên bản xên mường của dân tộc Thái. Các bước tiến 

hành Lễ xên bản xên mường 
​ DC3015; DC3016 
370. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH. Luật Bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân : Bản hợp nhất 2003 - 2010. - H. : Văn phòng Quốc hội, 2011. - 48tr. ; 
19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật bầu cử; Hội đồng nhân dân; Văn bản 
pháp luật; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu toàn văn luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và luật bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân năm 2010 

​ DC4565; DC4566 
371. Luật tục Mường / Cao Sơn Hải s.t., biên dịch, khảo cứu. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2016. - 411tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hoá dân gian; Luật tục; Dân tộc Mường; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát về luật tục Mường. Giới thiệu về các bộ luật tục Mường: Luật tục về 

thiết chế xã hội Mường; luật tục về quyền sở hữu, sử dụng nguồn lực thiên nhiên, ruộng 
đất, tài sản và thừa kế; luật tục về ứng xử với thiên nhiên và môi trường... 

​ DC5689 
372. Luật tục Thái ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng sưu tầm, dịch và giới 

thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 1113tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục; Tập quán; Việt Nam; Luật tục; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu chung về dân tộc Thái và luật tục của người Thái. Các văn bản luật tục 

Thái ở Tây Bắc (phần viết bằng chữ Thái). Các văn bản luật tục Thái ở Tây Bắc (phần 
viết bằng chữ Việt) 

​ DC4012 
373. HOÀNG LƯƠNG. Luật tục với việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền 

thống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam / Hoàng Lương. - H. : Văn hóa dân tộc, 2004. 
- 179tr. ; 19cm 

Thư mục : tr.175 - 177 
TK: Dân tộc học; Phong tục tập quán; Luật tục; Di sản văn hóa; Văn hóa truyền 

thống; Tây Bắc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu khái niệm chung về luật tục ; Luật tục với việc bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hóa đảm bảo đời sống một số dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam ; Luật tục với việc 
bảo tồn các quan hệ xã hội, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần một số dân tộc ở Tây 
Bắc Việt Nam. 

​ DC1519; DC1520 
374. MA VĂN VỊNH. Lượn Thương - Lễ hội Lồng Tồng Việt Bắc / Ma Văn Vịnh. - 

H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 495tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Hát lượn; Văn hóa dân gian; Lễ hội Lồng Tồng; Việt Bắc; Dân tộc Tày; Người 

Tày; Dân ca Lượn Thương; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu về lễ hội "Lồng Tồng" và điệu hát dân ca "Lượn Thương" một kho tàng 

văn hóa nghệ thuật của cộng đồng dân tộc Tày vùng Việt Bắc. Những điều cần làm để 
bảo tồn di sản văn hóa lễ hội "Lồng Tồng" và "Lượn Thương". Giới thiệu các bài hát 
Lượn tại lễ hội Lồng Tồng bằng tiếng Việt và tiếng Tày 

​ DC5207 
375. LÊ GIANG. Mấy kinh nghiệm làm thuỷ lợi của Yên Bái : Tỉnh miền núi làm 

thuỷ lợi khá nhất được Cờ luân lưu của Hồ Chủ tịch / Lê Giang. - H. : Nông nghiệp, 
1965. - 40tr. ; 19cm 

TK: Thuỷ lợi; Kinh nghiệm làm thuỷ lợi; Yên Bái; Địa chí 
​ DC51; DC52; DC53 
376. Miền núi phía Bắc Việt Nam hướng tới tăng trưởng và giảm nghèo bền vững. 

- H. : Uỷ ban Dân tộc, 2007. - 179tr. ; 28cm 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Tăng trưởng kinh tế; Giảm 

nghèo bền vững; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3120 
377. Minh Khương và tác phẩm sưu tầm, dịch, nghiên cứu văn hoá Mông / Hà Lâm 

Kỳ giới thiệu, tuyển chọn . - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2007. - 284tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học dân gian; Thơ; Truyện; Dân tộc Mông; 

Người Mông; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2372; DC2371 
378. Mo dân tộc Mường : Sử thi và thần thoại / Vương Anh chủ biên ; Bùi Nhị Lê, 

Phạm Tố Châu, Lê Thành Hiểu biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 2213tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Mo; Sử thi; Thần thoại; Dân tộc thiểu 

số; Dân tộc Mường; Yên Bái; Địa chí 
Mo lễ tang - một kho thần thoại và sử thi Mường - Việt đồ sộ. Dịch ra tiếng việt 
​ DC476; DC477 
379. HÀ VĂN ĐẢNG. Mô hình đổi mới trong mô hình nông nghiệp nông thôn / Hà 

Văn Đảng, Trần Ngọc Bút. - H. : Nông nghiệp, 1996. - 186tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Hợp tác xã nông nghiệp Nghĩa An - Yên Bái hoạt động dịch 

vụ cho xã viên. - tr.90 - 92 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Liên kết kinh tế; Liên doanh sản xuất; Hợp tác 

xã; Kinh tế nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ; Yên Bái; Địa chí 
Mô hình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp. Hợp tác xã ở các tỉnh ở Việt 

Nam trong đó có hợp tác xã nông nghiệp Nghĩa An, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái 



​ DC583; DC584 
380. TRẦN ĐỨC. Mô hình kinh tế trang trại vùng đồi núi / Trần Đức. - 1998. - số 

140tr., 21 cm. - H. : Nông nghiệp, 1998. - 140tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Trang trại thể thao - du lịch (Hạnh hoa viên). - tr.90 - 92 
TK: Kinh tế; Kinh tế trang trại; Vùng đồi núi; Kinh tế nông nghiệp; Mô hình kinh 

tế; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu một số vấn đề phương pháp luận về kinh tế trang trại. Một số mô hình 

kinh tế trang trại vùng đồi núi trong đó có những trang trại ở Yên Bái và tư liệu về Yên 
Bái 

​ DC585; DC586 
381. Mỗi nét hoa văn / Hà Lâm Kỳ chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 216tr. 
TK: Văn hóa; Phong tục; Tín ngưỡng; Văn hóa dân gian; Yên Bái; Dân tộc thiểu 

số; Lễ hội; Địa chí 
Một số nét về văn hóa dân gian các dân tộc Yên Bái nói chung. Đặc điểm các 

phong tục, tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng, lễ hội dân gian của các dân tộc Cao Lan, Dao, 
Thái, Khơmú, Mông, Tày. Vấn đề bảo tồn văn hóa dân gian; kế hoạch "tầm nhìn 2010" 
vùng văn hóa Yên Bái  

​ DC2771 
382. Mỗi nét hoa văn / Hà Lâm Kỳ chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2001. - 216tr. 

; 21cm 
TK: Văn hóa; Phong tục tập quán; Văn hoá dân gian; Tục lệ cưới hỏi; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu về tục hỏi - cưới của người Dao quần trắng. Tập quán về quan hệ xã hội 

của người Tày, người Mường ở Yên Bái 
​ DC1334; DC1335 
383. HÀ LÂM KỲ. Một góc nhìn / Hà Lâm Kỳ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 

284tr. ; 19cm 
TK: Văn hoá; Việt Nam; Văn hoá dân gian; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách một góc nhìn nói về văn hoá dân tộc ở Yên Bái, bảo tồn văn hoá vật thể 

và phi vật thể, bản sắc văn hoá trong truyền thống đại chúng vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số Tây Bắc Việt Nam 

​ DC1734; DC1735 
384. Một số chủ trương, chính sách và các thông tin liên quan đến công tác đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Thông tin và 
Truyền thông, 2013. - 99tr. ; 21cm 

TK: Đào tạo nghề; Lao động nông thôn; Chủ trương; Chính sách; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số văn bản về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Trung ương 

và địa phương. Một số chủ trương, chính sách, ngành nghề dành cho lao động nông 
thôn. Thông tin về cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái... 

​ DC5076; DC5077 
385. Một số hành vi vi phạm hành chính về thông tin trên mạng sử dụng công nghệ 

cao, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. - Yên Bái : Sở Thông tin và 
Truyền thông, 2020. - 56tr. ; 21cm 

TK: Hình sự học; Tội phạm công nghệ; Hình thức xử phạt; Địa Chí; Yên Bái 



Một số hành vi vi phạm hành chính về thông tin trên mạng sử dụng công nghệ cao, 
hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: Vi phạm quy định về cung cấp, sử 
dụng trái phép thông tin trên mạng; Vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm 
đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý gửi thông tin trên mạng... 

​ DC6079; DC6080 
386. Một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo : Tài liệu 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn / 
Đỗ Việt Trung, Trần Văn Tường, Nguyễn Quang Hưng biên soạn.... - Yên Bái : Thanh 
tra tỉnh, 2015. - 151tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Tuyên truyền; Việt Nam; Yên Bái; Địa 
chí 

Giới thiệu các nội dung: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo, tuyên truyền miệng; sử dụng báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở; biên 
soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo... 

​ DC5444 
387. Một số mô hình nông - lâm kết hợp ở Việt Nam. - H. : Nông nghiệp, 1987. - 

173tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Một số mô hình nông lâm kết hợp trồng quế ở Viễn Sơn. - 

tr.131 - 145 
TK: Nông nghiệp; Cây công nghiệp; Cây quế; Việt Nam; Yên Bái; Hoàng Liên 

Sơn; Địa chí 
Một số mô hình nông lâm kết hợp được áp dụng ở Việt Nam. Những phương thức 

trồng quế của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Văn Yên tỉnh Hoàng Liên Sơn - thí dụ điển 
hình cho các mô hình nông lâm kết hợp ở nước ta 

​ DC573 
388. Một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân tỉnh Yên 

Bái. - Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2016. - 33tr. ; 24cm 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Kinh tế trang trại; Mô hình kinh tế; Nông dân; Địa 

chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của Hội viên nông dân tỉnh 

Yên Bái: Mô hình trồng, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ câu quế của hộ hội 
viên nông dân Nguyễn Quang Trung, thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (Gương 
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014). Sáng chế, sản xuất máy cày mini sử dụng trên 
ruộng bậc thang của hộ hội viên nông dân Bùi Sỹ Tới, thôn Trung Tâm, xã Nậm Búng, 
huyện Văn Chấn (Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2010 - 
2015)... 

​ DC5551; DC5552 
389. Một số mô hình, điển hình về phòng chống tệ nạn xã hội. - H. : Lao động, 

2011. - 259tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Cục Phòng chống tệ nạn 
TK: Ma tuý; Tệ nạn xã hội; Phòng chống; Điển hình tiên tiến; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số mô hình, điển hình về phòng chống tệ nạn xã hội ở các địa 

phương trên cả nước 
​ DC3518 



390. Một số nét đặc trưng các dân tộc tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Ban Dân vận và 
Dân tộc Tỉnh uỷ, 2000. - 113tr. ; 24cm 

TK: Dân tộc học; Phong tục tập quán; Bản sắc văn hoá; Truyền thống cách mạng; 
Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu những đặc trưng về dân tộc học, tập quán sản xuất, sinh hoạt. Bản sắc 
văn hoá, truyền thống cách mạng của các dân tộc, cộng đồng dân cư đang sinh sống 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

​ DC2795; DC2796; DC1298; DC1299 
391. Một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư về công tác dân vận ; chương trình hành động của Ban Dân vận Trung 
ương thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Lưu hành nội bộ. - 
Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2016. - 263tr. ; 21cm 

TK: Dân vận; Công tác dân vận; Nghị quyết; Chỉ thị; Kết luận; Đại hội Đảng; Lần 
thứ XII; Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận 

​ DC5499; DC5500; DC5557 
392. Một số nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

công tác xây dựng Đảng : Tài liệu rút gọn dưới dạng hỏi và đáp, phục vụ sinh hoạt chi 
bộ. - Yên Bái : Tỉnh uỷ Yên Bái, 2013. - 120tr. ; 15cm 

TK: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Yên Bái; 
Địa chí 

Tóm tắt, rút gọn một số nội dung chủ yếu của lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và quan điểm của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác 
quản lý nhà nước, được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, phục vụ cho việc học tập nâng 
cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở thông qua sinh hoạt chi bộ 

​ DC5048; DC5049 
393. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Một số nội dung 

cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác xây dựng Đảng : 
Tài liệu rút gọn dưới dạng hỏi và đáp, phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Yên Bái : Tỉnh uỷ Yên 
Bái. - 15cm 

Q.2. - 2014. - 109tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
Nội dung về Lí luận Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng ta 

về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và quản lí nhà nước... 
​ DC5270; DC5271 
394. Một số nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

công tác xây dựng Đảng : Tài liệu rút gọn dưới dạng hỏi và đáp. - Yên Bái : Tỉnh uỷ 
Yên Bái. - 15cm 

Cuốn 3. - 2015. - 141tr. 
TK: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Yên Bái; 

Địa chí 



Gồm một số nội dung tóm tắt rút gọn về lý luận cơ bản được thể hiện qua quan 
điểm, đường lối của Đảng ta trên một số lĩnh vực, trong đó tập trung về một số nội dung 
cần nắm vững và giải quyết tốt trong quá trình đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

​ DC5453; DC5454 
395. LÙ DÍN SIỀNG. Một số phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số Hoàng 

Liên Sơn / Lù Dín Siềng. - Hoàng Liên Sơn : Ban Dân vận dân tộc, 1991. - 43tr. ; 19cm 
TK: Dân tộc học; Phong tục tập quán; Dân tộc thiểu số; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; 

Địa chí 
Giới thiệu các tập quán kiêng kỵ liên quan đến nhà cửa, làng bản, sinh hoạt, ăn 

uống trong đời người ở một số dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hoàng Liên Sơn (Nay 
là tỉnh Yên Bái và Lào Cai) 

​ DC2489 
396. "Một số quy định về tội phạm Công nghệ cao; Giải pháp tăng cường hiệu quả 

công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet". - 
Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2018. - 75tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Tội phạm công nghệ cao; Luật Hình sự; Luật An toàn thông tin 
mạng; Qui định; Phòng ngừa; Vi phạm pháp luật; Công nghệ cao; Internet; Địa chí; Yên 
Bái; Việt Nam 

Gồm các quy định về tội phạm công nghệ cao; Giải pháp tăng cường hiệu quả 
công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet,... 

​ DC5786; DC5787 
397. Một số quy định về tội phạm công nghệ cao; Giải pháp tăng cường hiệu quả 

công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet. - 
Yên Bái : Sở thông tin và truyền thông, 2019. - 75tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Tội phạm công nghệ cao; Luật Hình sự; Luật An toàn thông tin 
mạng; Công nghệ cao; Internet; Quy định; Địa chí; Yên Bái 

Gồm các quy định về tội phạm công nghệ cao; Giải pháp tăng cường hiệu quả 
công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng internet 

​ DC6031; DC6032 
398. Một số văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. - Yên 

Bái : [Knxb.], 2010. - 519tr. ; 29cm 
ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Văn bản; Tham nhũng; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách hệ thống hoá một số văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng 
​ DC6108; DC6141 
399. Một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng xã hội học tập : Từ khi có chỉ 

thị 11 - CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị. - Yên Bái : Hội Khuyến 
học, 2018. - 172tr. ; 21cm 

TK: Xã hội học tập; Văn bản; Pháp luật; Học tập suốt đời; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng xã hội học tập: Chỉ thị 

về tăng cường lãnh đạo, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định phê duyệt đề 
án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"... 



​ DC5776; DC5777 
400. Một số văn bản mới và tư liệu về công tác phòng, chống tham nhũng. - Yên 

Bái : Tỉnh uỷ Yên Bái, 2020. - 355tr. ; 21cm 
TK: Tham nhũng; Pháp luật; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp các thông tin mới nhất về hai bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng và nhà nước trong năm 2020 về công tác phòng, chống tham nhũng; các văn bản 
mới quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, một số tư liệ, tài liệu chuyên đề 
về công tác phòng, chống tham nhũng trong nước và quốc tế nhằm phục vụ công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái 

​ DC5963; DC5964 
401. Một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. - Yên 

Bái : Sở Nội vụ, 2020. - 149tr. ; 27cm 
TK: Pháp luật; Tôn giáo; Tín ngưỡng; Địa chí; Yên Bái 
Tập hợp một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín nguỡng , tôn giáo; 

Một số văn bản về tín gưỡng, tôn giáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong những 
gần đây 

​ DC6058; DC6059 
402. Một số văn bản pháp luật về hoạt động báo chí. - Yên Bái : Sở Thông tin và 

Truyền thông, 2016. - 300tr. ; 21cm 
TK: Báo chí; Hoạt động báo chí; Văn bản pháp luật; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số văn bản pháp luật về hoạt động báo chí của Trung ương. Và một 

số văn bản pháp quy về hoạt động báo chí của địa phương 
​ DC5544; DC5545 
403. Một số văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương về báo chí 

xuất bản. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2012. - 187tr. ; 21cm 
TK: Luật báo chí xuất bản; Văn bản pháp luật; Trung ương; Địa phương; Báo chí 

xuất bản; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các văn bản qui phạm pháp luật về báo chí xuất bản của Trung ương và 

địa phương 
​ DC4501; DC4502 
404. Một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về công 

tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 
2015. - 156tr. ; 21cm 

TK: Ma tuý; Công tác cai nghiện; Quản lí sau cai nghiện; Văn bản pháp luật; Cai 
nghiện ma tuý; Tệ nạn xã hội; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu một số Nghị định của Chính phủ qui định về trình tự, thủ tục và chế độ 
cai nghiện đối với người nghiện ma tuý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; qui định về 
tổ chức cai nghiện ma tuý tại cộng đồng, tại gia đình...  

​ DC5399; DC5400 
405. Một số văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp : 

Sách tuyên truyền, không bán. - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 354tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Yên Bái. Ban Nội chính 



TK: Pháp luật; Việt Nam; Văn bản; Tham nhũng; Cải cách; Tư pháp; Tài liệu tuyên 
truyền; Địa chí; Yên Bái 

Cuốn sách hệ thống hoá một số văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái 
về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 

​ DC6182 
406. Một số văn bản về phát triển kinh tế tập thể : Lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Hội 

Nông dân tỉnh Yên Bái, 2017. - 72tr. ; 30cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế tập thể; Phát triển; Văn bản pháp luật; Pháp luật; Việt Nam; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát 

triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay. 
​ DC5666; DC5667 
407. Một số văn bản về thực hiện kết luận số 61 - KL/TW, ngày 03/12/2009 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng . - Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2015. - 100tr. ; 30cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Kết luận số 61; Văn bản 

pháp luật; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số văn bản thực hiện kết luận số 61 - KL/TW, ngày 03/12/2009 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng 
​ DC5413; DC5414 
408. Một số văn bản về thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận của hệ 

thống chính trị : Tài liệu lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2012. - 239tr. ; 27cm 
TK: Qui chế dân chủ; Công tác dân vận; Hệ thống chính trị; Văn bản pháp luật; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số văn bản pháp luật về qui chế dân chủ và công tác dân vận của hệ 

thống chính trị nước ta hiện nay  
​ DC4723; DC4724 
409. Một số văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. - 

Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2017. - 194tr. ; 24cm 
TK: Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện; Nhiệm kì 2015 - 2020; Địa chí; Yên Bái 
Gồm các văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020: Chương 

trình hành động số 30 ngày 30/8/2016 của tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XVII ; Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 26/9/2016 về nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn giai đoạn 2016-2020... 

​ DC5801; DC5802 
410. Một số vấn đề kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc. - H. : Khoa học xã 

hội, 1987. - 330tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Miền núi phía Bắc; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; Địa 

chí 
Một số vấn đề kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có nói đến 

Hoàng Liên Sơn - Yên Bái 
​ DC556; DC557 
411. Một số vấn đề xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở ở Yên Bái / Đỗ Quang Tụ 

chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 242tr. ; 19cm 
ĐTTS ghi : Trung tâm văn hoá thông tin tỉnh Yên Bái 



TK: Văn hoá; Văn hoá cơ sở; Xây dựng đời sống văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1601; DC3073 
412. 15 năm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa tỉnh Hoàng Liên Sơn 

1976 - 1990. - Hoàng Liên Sơn : Chi cục Thống kê, 1991. - 220tr. ; 28cm 
TK: Kinh tế; Văn hóa; Xã hội; Xây dựng; Phát triển; Hoàng Liên Sơn; 1976 - 

1990; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, dân số, lao động nhằm phản 

ánh những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hoàng Liên Sơn 
từ khi thành lập đến năm 1990 

​ DC4745; DC4746 
413. Nàng út : Truyện dân gian Thái / Lê Ngọc Thắng sưu tầm và biên soạn. - H. : 

Kim Đồng, 1997. - 70tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện dân gian; Văn học Việt Nam 
​ DC5930; DC5931 
414. 55 năm Phát thanh - Truyền hình Yên Bái : (1/9/1957 - 1/9/2012). - Yên Bái : 

Phát thanh Truyền hình tỉnh, 2010. - 103tr. ; 30cm 
TK: Phát thanh; Truyền hình; Xây dựng; Trưởng thành; 1957 - 2010; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu kỉ niệm 55 năm đài phát thanh truyền hình Yên Bái Xây dựng và phát 

triển... 
​ DC4001 
415. 50 năm Phát thanh - Truyền hình Yên Bái 1.9.1957 - 1.9.2007. - Yên Bái : Đài 

Phát thanh truyền hình, 2007. - 68tr. ; 30cm 
TK: Phát thanh truyền hình; Đài Phát thanh truyền hình; Hoạt động phát thanh 

truyền hình; 1957 - 2007; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2653 
416. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN YÊN. 50 năm Văn 

Yên xây dựng và trưởng thành. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên, 
2015. - 204tr. ; 30cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Văn Yên; Xây dựng; Trưởng thành; 
1965 - 2015; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu 14 kỳ Đại hội trong giai đoạn từ 1965-2015, gồm những hình ảnh về sự 
kiện lịch sử tiêu biểu, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Văn Yên trên các lĩnh vực 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào cách mạng của nhân dân 
trong suốt nửa thế kỷ qua... 

​ DC5310; DC5311 
417. 50 năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái (1960 - 2010) . - Yên Bái : Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, 2010. - 286tr. ; 30cm 
TK: Viện kiểm sát nhân dân; Lịch sử; Kỉ yếu; 1960 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại những sự kiện nổi bật và những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ 

trong quá trình xây dựng, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trong 50 
năm qua (1960 - 2010) 

​ DC4470; DC4471 



418. 5 năm phát triển kinh tế văn hoá tỉnh Hoàng Liên Sơn : 1976 - 1980. - Hoàng 
Liên Sơn : Cục Thống kê, 1980. - 185tr. ; 20x28cm 

TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Kinh tế văn hoá; Hoàng Liên Sơn; 1976 - 1980; 
Yên Bái; Địa chí 

Thống kê tình hình phát triển kinh tế, dân số, nông nghiệp, văn hoá, giáo dục của 
tỉnh Hoàng Liên Sơn trong 5 năm qua từ 1976 - 1980 

​ DC1558 
419. Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số các 

tỉnh Tây Bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới : Ebook có tại: vnbook.com.vn / 
Hoàng Văn Long chủ biên, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2020. - 177tr. ; 24cm 

TK: Hợp tác xã; Nông nghiệp; Tây Bắc; Nông thôn mới; Địa chí; Yên Bái; Dân tộc 
thiểu số 

Cung cấp thông tin và kiến thức hữu ích về tình hình tổ chức, hoạt động của các 
hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới 

​ DC6122 
420. Sách Đỏ Việt Nam = Red Databook of Vietnam. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 

27cm 
ĐTTS ghi : Bộ Khoa học công nghệ và môi trường 
T.1. - 1992. - 396tr. 
TK: Động vật; Động vật quý hiếm; Bảo vệ giới sinh vật; Sách Đỏ; Việt Nam; Yên 

Bái; Địa chí 
Công bố 365 loài động vật quý hiếm ở nước ta được đưa vào sách đỏ Việt nam, 

trong đó có một số loài được phân bố ở tỉnh Yên Bái : Voọc xám (Văn Chấn), Voọc mông 
trắng, Khỉ mặt đỏ,... 

​ DC607; DC608 
421. Ánh nhìn chéo = Regards croisẻs : Truyền thống lễ hội tại Val - de - Marne và 

Yên Bái. - Kđ : UBND tỉnh Yên Bái ; Rchives Départementales, 2014. - 116tr. ; 
20x20cm 

TK: Lễ hội; Văn hóa; Lễ hội truyền thống; Val - de - Marne; Song ngữ; Việt Nam; 
Pháp; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu một số lễ hội truyền thống của 2 tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và Val - de - 
Marne (Pháp): Lễ hội bò béo, Hội xuân ở Pháp, ở Yên Bái là Lễ hội Lồng Tồng của 
người Tày, Tết Síp xí của người Thái, lễ hội cây chè cổ thụ của người Hmông, hội chọi 
trâu của người Việt... và lễ hội hóa trang, lễ hội thánh Saint - Jean, lễ hội hoa phong 
lan, lễ hội hái nho, lễ hội "Chai vang trắng bé nhỏ"... của người Pháp 

​ DC5236; DC5237 
422. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 = Results 

of the rural, agricultural and fishery census 2016. - H. : Nxb Thống kê, 2018. - 682tr. ; 
30cm 

TK: Thống kê; Nông nghiệp; Nông thôn; Thuỷ sản; Việt Nam; Năm 2018; Sách 
song ngữ; Địa chí; Yên Bái 



Cuốn sách thu thập thông tin đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nông thôn; tình 
hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của các 
Chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 
thôn và xây dựng nông thôn mới. 

​ DC5988 
423. Ngành giao thông vận tải với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nuớc . - H. : 

Giao thông vận tải, 2015. - 280tr. ; 24cm 
TK: Vận tải; Chống Mỹ; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách ghi lại những thiên anh hùng ca ngành Giao thông vận tải kháng chiến 

chống Mỹ để tri ân các anh hùng liệt sỹ, những chiến sỹ giao thông vận tải các thế hệ đã 
cống hiến sức lực, trí tuệ, xương máu vì sự nghiệp ngành giao thông vận tải 

​ DC5989; DC5990 
424. Ngành Giao thông vận tải Yên Bái - 65 năm xây dựng và trưởng thành : 1945 

- 2010. - Yên Bái : Sở Giao thông vận tải, 2010. - 218tr. ; 30cm 
TK: Giao thông vận tải; Xây dựng; Phát triển; 1945 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình xây dựng và phát triển của ngành Giao thông vận tải trong 65 năm qua 
​ DC4778; DC5240 
425. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, 10 năm một chặng 

đường phát triển : 2005 - 2015. - Yên Bái : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 2015. 
- 167tr. ; 30cm 

TK: Lao động; Thương binh; Xã hội; Phát triển; 2005 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những số liệu, biểu đồ, hình ảnh, đánh giá và khẳng định những kinh 

nghiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái trong suốt chặng 
đường 10 năm phát triển 2005 - 2015. 

​ DC5364; DC5401 
426. Ngành Thuế Yên Bái một chặng đường xây dựng và phát triển 1991 - 2005. - 

Yên Bái : Cục Thuế tỉnh, 2006. - 146tr. ; 30cm 
TK: Thuế; Ngành thuế; Công tác thuế; Kỉ yếu; 1991 - 2005; Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại quá trình phát triển của Cục thuế tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới với 

những thông tin cần thiết về quá trình xây dựng và trưởng thành của cán bộ, công chức 
Cục Thuế gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh Yên Bái và ngành thuế cả 
nước 

​ DC2936 
427. Ngày hội Văn hoá thể thao các dân tộc Tây Bắc. - Điện Biên : Ban Tổ chức 

ngày hội Văn hoá thể thao các dân tộc Tây Bắc, 2005. - 100tr. ; 27cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thể thao; Hoạt động văn hoá; Hoạt động thể thao; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC2454; DC2455 
428. LÊ MAI OANH. Nghi lễ tang ma cổ truyền người Cao Lan / Lê Mai Oanh. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2008. - 112tr. ; 19cm 
TK: Nghi lễ; Tang ma; Cổ truyền; Dân tộc Cao Lan; Văn hoá; Người Cao Lan; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về tộc người Cao Lan, về tập quán nghi lễ tang ma cổ truyền của người 

Cao Lan, giữ gìn và phát huy bản sắc trong nghi lễ tang ma của người Cao Lan 



​ DC5150; DC5282 
429. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN. Nghị 

quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 1980. - 38tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn; Đại hội đại biểu lần 
II; Nghị quyết Đại hội; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng bộ tỉnh Hoàng 
Liên Sơn 

​ DC380; DC381 
430. Nghị quyết kỳ họp thứ 1, 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX - 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 233tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 1; Kì họp thứ 2; Khóa 19; Nhiệm 

kì 2021 - 2026; Địa chí; Yên Bái 
Nghị quyết kỳ họp thứ 1, 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX - Nhiệm kỳ 

2021-2026 ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 
trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
vốn ngân sách nhà nước năm 2021... 

​ DC6190 
431. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 1, 2 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2016. - 210tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 1, 2; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 
- 2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 1, 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc xác 
nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái khóa 
XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2016... 

​ DC5560 
432. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 10 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2018. - 189tr. ; 30cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 10; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ban hành một số chính sách 
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy 
định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoá quỹ phụ cấp hằng 
tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

​ DC6094 
433. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2014. - 271tr. ; 21cm 



TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Khoá XVII; Nhiệm kì 2011 - 2016; Kỳ họp 
thứ 10; Yên Bái; Địa chí 

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình 
tỉnh và truyền thanh cơ sở; Nghị quyết số 05/2014/NQ/HDND; Nghị quyết 
06/2014/NQ/HDND... 

​ DC5157 
434. Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : [Knxb.], 2019. - 539tr. ; 30cm 
TK: Nghị quyết; Kì họp thứ 11; Hội đồng nhân dân tỉnh; Khoá 18; Nhiệm kì 2016 - 

2021; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các Nghị quyết từ số 23 đến số 42 kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Yên Bái khoá XVIII - nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; Đặt tên các 
tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái... 

​ DC5763; DC5764 
435. Nghị quyết kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - 

Nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Yên Bái : Hội đồng nhân dân tỉnh, 2015. - 321tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Kì họp thứ 

12; Khóa XVII; Nhiệm kì 2011 - 2016; Yên Bái; Địa chí 
Nghị quyết kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về dự toán ngân 

sách địa phương và phân bố ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Nghị quyết về phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2015... 

​ DC5411; DC5412 
436. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 12 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2019. - 347tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 12; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc miễn 
nhiệm chức vụ Trưởng ban kinh tế - ngân sách chuyên trách của Hội đồng nhân dân 
tỉnh; Chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái XVIII, nhiệm kỳ 
2016-2021. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung giữ chức danh Trưởng Ban kinh tế - ngân 
sách chuyên trách của HĐND tỉnh Yên Bái khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021...Điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019...Quy định mức giá dịch vụ 
khám bệnh, chữ bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

​ DC5971 
437. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 13 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2019. - 103tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 13; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 



Nghị quyết kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc Miễn 
nhiệm chức vụ danh Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Gioa kế hoạch vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trìnhmục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Yên Bái....Chương trình 
phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030....Điều động 
công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2019 - 2020. 

​ DC5972 
438. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 14 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2019. - 140tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 14; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc Phê duyệt 
chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm 
B. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển much đích sử dụng đất 
trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục 
các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ....Chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái, giai 
đoạn 2019 - 2021...Sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND 
ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân nhân tỉnh ban hành một số chính sách 
thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy 
định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng 
tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

​ DC5973 
439. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 15 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2016. - 287tr. ; 30cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Kì họp thứ 
15; Khóa XVII; Nhiệm kì 2011 - 2016; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về dự toán ngân 
sách địa phương và phân bố ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Nghị quyết về phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2016... 

​ DC5526; DC5527 
440. Nghị quyết kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân dân tỉnh, 2020. - 555tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 15; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 

2021; Địa chí; Yên Bái 
Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc Phê duyệt 

chủ trương đầu tư; điều chỉnh; bổ sung chủ trương đầu tư; cho ý kiến chấp thuận báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã, thôn 
(bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 



2020...Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 
2020...Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2020. 

​ DC5974; DC6145 
441. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 16 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2016. - 167tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 16; Khóa XVII; Nhiệm kì 2011 - 
2016; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc phê duyệt 
danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,... ban hành lệ 
phí hộ tịch,... về việc đặt tên cho tuyến đường mới thuộc Công trình đường tránh ngập 
trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 5 (2016 - 2020) 

​ DC5559 
442. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 16 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2020. - 171tr. ; 30cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 16; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc Phê duyệt 
chủ trương đầu tư; chủ trương đầu tư điều chỉnh của một số dự án nhóm B sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cho ý kiến vào nội dung chấp 
thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở( chỉnh trang đô thị) 
Quỹ đất xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực đầu cầu Tuần Quán, phường Yên Ninh, 
thành phố Yên bái, tỉnh Yên Bái....Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025....Ban hành một số chính sách đặc thù 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid - 19. 

​ DC5975 
443. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 17 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2020. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2020. - 157tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 17; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2020; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc hỗ trợ cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Quy định nội 
dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái...Chương tình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

​ DC5976 
444. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 18 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2020. - 176tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 18; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 
2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc cho thôi 
làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 



2021; Về việc miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 
2021; ...Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Yên 
Bái khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.... 

​ DC6093 
445. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 19,20 - Hội 

đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng 
nhân dân tỉnh, 2020. - 331tr. ; 30cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 19; Kì họp thứ 20; Khóa XVIII; 
Nhiệm kì 2016 - 2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 19,20 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc Thông 
qua danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi Nghị quyết 
số 25/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự 
án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 
hộ...Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019...Sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Yên Bái quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao 
trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân 
trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

​ DC5977 
446. Nghị quyết kỳ họp thứ 21 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 229tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 21; Khóa 18; Nhiệm kì 2016 - 

2021; Địa chí; Yên Bái 
Nghị quyết kỳ họp thứ 21 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII - Nhiệm kỳ 

2016-2021 về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ 
đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái; về việc phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái... 

​ DC6188; DC6189 
447. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 3 - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2017. - 399tr. ; 30cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Kì họp thứ 
3; Khóa XVIII; Nhiệm kì 2016 - 2021; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về việc Ban hành 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguông ngân sách nhà 
nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2021. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2017... 

​ DC5528 
448. Nghị quyết kỳ họp thứ 3, 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX - 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Yên Bái : [Knxb.], 2022. - 450tr. ; 30cm 
TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 3; Kì họp thứ 4; Khóa 19; Nhiệm 

kì 2021 - 2026; Địa chí; Yên Bái 



Nghị quyết kỳ họp thứ 3, 4 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX - Nhiệm kỳ 2021 
- 2026 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-2025 

​ DC6191 
449. Nghị quyết kỳ họp thứ 4,5 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : [Knxb.], 2017. - 227tr. ; 21cm 
TK: Nghị quyết; Kì họp thứ 4; Kì họp thứ 5; Hội đồng nhân dân tỉnh; Khoá XVIII; 

Nhiệm kì 2016 - 2021; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các Nghị quyết từ số 01 đến số 16 kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh 

Yên Bái khoá XVIII - nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các nội dung: Điều chỉnh Quy hoạch phát 
triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, kinh tế xã hội... 

​ DC5675 
450. Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : [Knxb.], 2017. - 297tr. ; 30cm 
TK: Nghị quyết; Kì họp thứ 6; Hội đồng nhân dân tỉnh; Khoá XVIII; Nhiệm kì 

2016 - 2021; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các Nghị quyết từ 18 đến 32 kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên 

Bái khoá XVIII - nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các nội dung: giao kế hoạch đầu tư trung hạn 
vốn ngân sách nhà nước; thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái; điều 
chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh... 

​ DC5674 
451. Nghị quyết kỳ họp thứ 7, 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - 

nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : [Knxb.], 2018. - 439tr. ; 30cm 
TK: Nghị quyết; Kì họp thứ 7; Kì họp thứ 8; Hội đồng nhân dân tỉnh; Khoá 18; 

Nhiệm kì 2016 - 2021; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các Nghị quyết từ số 33 đến số 50 kỳ họp thứ 7, 8 Hội đồng nhân dân 

tỉnh Yên Bái khoá XVIII - nhiệm kỳ 2016 - 2021 về các nội dung: thông qua danh mục 
dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để xây dựng các khu tái 
định cư...; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; về sáp nhập, đổi tên thôn, bản, 
tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên... 

​ DC5762 
452. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2014. - 380tr. ; 21cm 

TK: Nghị quyết; Hội đồng nhân dân; Khoá XVII; Nhiệm kì 2011 - 2016; Kì họp 
thứ 9 

Nghị quyết số 20/2013/NQ/HDND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, 
Nghị quyết 21/2013/NQ/HDND về dự toán ngân sách địa phương và phân bố ngân sách 
các tỉnh 2014... 

​ DC5155; DC5156 
453. Nghị quyết kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Yên Bái : Hội đồng nhân dân tỉnh, 2018. - 93tr. ; 21cm 



TK: Nghị quyết; Hội đồng nhân dân; Khoá XVIII; Nhiệm kì 2016 - 2021; Kì họp 
thứ 9 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Yên Bái về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua danh mục dự án cần thu hồi, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng,... 

​ DC5780; DC5781 
454. VIỆT NAM (CHXHCN). NGHỊ QUYẾT. Nghị quyết kỳ họp thứ bảy - Hội đồng 

nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. - Yên Bái : Hội đồng nhân 
dân tỉnh, 2006. - 39tr. ; 21cm 

TK: Hội đồng nhân dân; Nghị quyết; Kì họp thứ 7; Khóa XVI; Nhiệm kì 2004 - 
2009; Địa chí; Yên Bái 

Nghị quyết kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về việc tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ năm 2006; Phê chuẩn chỉ tiêu tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng 
biên chế hành chính tỉnh Yên Bái năm 2007; Phê chuẩn đề án trường đạt chuẩn quốc 
gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2010... 

​ DC5592 
455. Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chương trình, kế hoạch hành 
động thực hiện của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Tỉnh uỷ Yên 
Bái, 2007. - 35tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết 41-NQ-TW; Bảo vệ môi trường; Văn 
bản luật; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chương trình, kế hoạch 
hành động thực hiện của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 

​ DC2692 
456. Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân số, gia đình và trẻ em. - Yên 

Bái : Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em, 2005. - 39tr. ; 19cm 
TK: Dân số; Gia đình; Trẻ em; Nghị quyết 47/NQ-TW; Chương trình hành động số 

38/CT-TU; Chỉ thị số 49/CT-TW; Kế hoạch số 78/KH-TU; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1820; DC1821 
457. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hoá một số dân tộc thiểu số ở 

Việt Bắc / Nguyễn Văn Lộc chủ biên. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2010. 
- 768tr. ; 21cm 

TK: Văn hoá; Ngôn ngữ; Nghiên cứu văn hoá; Bảo tồn văn hoá; Dân tộc thiểu số; 
Yên Bái; Địa chí 

Các đề tài nghiên cứu về bảo tồn và phát triển văn hoá, ngôn ngữ một số dân tộc 
thiểu số sinh sống ở vùng Việt Bắc 

​ DC3926; DC3927 
458. Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam / Đỗ Quang Tụ, Nguyễn Liễn 

đồng chủ biên. - H. : Giao thông vận tải, 2005. - 399tr. ; 24cm 



TK: Dân tộc; Người Dao; Dân tộc Dao; Nguồn gốc; Phong tục tập quán; Bản sắc 
văn hoá; Yên Bái; Địa chí 

Tài liệu giới thiệu về nguồn gốc, bản sắc văn hoá, tập tục, nếp sống... và những 
đóng góp của cộng đồng người Dao trong lịch sử cách mạng của dân tộc 

​ DC3067; DC5122 
459. ĐỖ QUANG TỤ. Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam / Đỗ Quang 

Tụ ; Nguyễn Liễn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 462tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Người Dao; Việt Nam; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách giới thiệu về lịch sử tộc người, bản sắc văn hoá và những đóng góp 

quan trọng của cộng đồng người Dao trong lịch sử cách mạng của dân tộc 
​ DC6018; DC6019 
460. Người giữ hồn cho núi / Ngô Thu Ngân biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2009. - 59tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá dân gian; Văn hoá dân tộc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong việc giữ gìn bảo tồn, phát huy di sản văn 

hoá dân tộc ở các buôn, ấp, thôn, bản... 
​ DC3506 
461. Người Phù Lá ở Châu Quế Thượng - Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái / Hoàng 

Sơn chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 195tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Viện khoa học - Thông tin 
TK: Dân tộc học; Nhóm người; Người Phù Lá; Văn Yên; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu về các sinh hoạt văn hoá vật thể và phi vật thể trong các dân tộc nói 

tiếng Tạng - Miến, trong đó đặc biệt là người Phù Lá ở Châu Quế Thượng (huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái) 

​ DC5912 
462. NGUYỄN VĂN HÒA. Người Thái Đen tính lịch và xem ngày giờ lành / 

Nguyễn Văn Hòa. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 307tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Người Thái Đen; Dân tộc Thái; Lịch; Xem ngày giờ; Yên Bái; Địa 

chí 
Người Thái Đen căn cứ vào lịch của người Thái để xem ngày giờ tốt xấu, phát huy 

cái may, hạn chế cái dở  
​ DC4733 
463. Nhà máy thuỷ điện Thác Bà 35 năm : 1971 - 2006. - H. : Lao động xã hội, 

2006. - 107tr. ; 28cm 
TK: Thuỷ điện; Lịch sử; Xây dựng; Trưởng thành; 1971 - 2006; Yên Bái; Thác Bà; 

Địa chí 
Giới thiệu quá trình 35 năm Nhà máy thuỷ điện Thác Bà xây dựng và phát triển 

1971-2006 
​ DC4002 
464. NGUYỄN KHẮC TỤNG. Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Nguyễn 

Khắc Tụng. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.1. - 2015. - 522tr. 



TK: Dân tộc học; Nhà ở; Nhà ở cổ truyền; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố dân cư và các 

dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền các dân tộc thuộc các nhóm ngôn ngữ Việt - 
Mường, Tày - Thái, Mèo, Dao... 

​ DC5478 
465. NGUYỄN KHẮC TỤNG. Nhà ở cổ truyền các dân tộc Việt Nam / Nguyễn 

Khắc Tụng. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.2. - 2015. - 471tr. 
TK: Dân tộc học; Nhà ở cổ truyền; Việt Nam; Nhà ở; Yên Bái; Địa chí 
Đôi nét về địa lý - khí hậu Việt Nam. Sơ lược về tình hình phân bố dân cư và các 

dân tộc ở Việt Nam. Nhà ở cổ truyền và tập quán sinh hoạt các dân tộc thuộc các nhóm 
ngôn ngữ Nam á khác: Nhà người La Ha, Pu Péo, Cơ Lao, La Chí, Chăm, Êđê... 

​ DC5479 
466. MA NGỌC DUNG. Nhà sàn truyền thống của người Tày vùng Đông Bắc Việt 

Nam / Ma Ngọc Dung. - H. : Thời đại, 2013. - 173tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Nhà sàn; Nhà sàn truyền thống; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Vùng Đông 

Bắc; Dân tộc Tày; Người Tày; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu điều kiện tự nhiên, xã hội vùng Đông Bắc Việt Nam. Cấu trúc, quá trình 

xây dựng cũng như ý nghĩa của ngôi nhà sàn trong đời sống người Tày và các biện pháp 
bảo tồn 

​ DC5203 
467. Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Yên Bái 15 năm xây dựng và trưởng thành. - Yên 

Bái : Nhà Văn hoá trung tâm, 1998. - 66tr. ; 27cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Nhà văn hoá trung tâm; Hoạt động văn hoá; 

Thông tin cổ động; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1842 
468. Nhận diện văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Đăng Duy biên 

soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 538tr. ; 24cm 
Nội dung : Văn hoá dân tộc Mường. - tr.13 - 37 ; Văn hoá dân tộc Sán Chay. - 

tr.237 - 283 ; Văn hoá dân tộc Tày. - tr.284 - 303 ; Văn hoá dân tộc Thái.- tr.304 - 326 ; 
Văn hoá dân tộc Dao. - tr.329 - 348 ; Văn hoá dân tộc Mông.- tr.349 - 368 ; Văn hoá dân 
tộc Phù Lá.- tr.506 - 510 

TK: Văn hóa; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Mường; Sán Chay; Tày; Thái; Mông; 
Dao; Phù Lá; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu một số nét khái quát về 53 dân tộc xếp theo nhóm ngôn ngữ về các mặt 
dân số, địa bàn cư trú, văn hoá sản xuất, văn hoá tổ chức đời sống, văn hoá vật chất, 
văn hoá tinh thần... 

​ DC1572; DC1573 
469. TRẦN VÂN HẠC. Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người 

Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc. - H., Văn hoá dân tộc. - 138tr. ; 19cm 
TK: Phong tục tập quán; Mĩ tục; Dân tộc Thái; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3892; DC3893 



470. TRẦN VÂN HẠC. Nhân sinh dưới bóng đại ngàn : Những mỹ tục của người 
Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 179tr. ; 21cm 

TK: Phong tục tập quán; Mĩ tục; Dân tộc Thái; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5891; DC5892 
471. Nhật ký những mảnh đời. - Yên Bái : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 2008. - 36tr. 

; 24cm 
TK: Xâm phạm con người; Buôn bán phụ nữ; Buôn bán trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
Những câu chuyện về những mảnh đời bị bọn buôn bán người lừa gạt và bán sang 

nước ngoài 
​ DC4748 
472. Những bài ca giáo lý / Trần Hữu Sơn chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm 
Sách cổ người Dao. - 2009. - 541tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Bài ca giáo lí; Răn dạy giáo lí; Người Dao; Dân 

tộc Dao; Sách cổ; Nôm Dao; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp 17 bài ca giáo lý của người Dao nội dung răn dạy con cháu dòng tộc 

trong lế cưới, lễ cấp sắc phải yêu thương con người, kinh trọng lễ phép với người trên, 
yêu lao động, yêu thiên nhiên... Những bài ca giáo lý được in nguyên bản bằng Dao 
Nôm và có phần dịch ra tiếng Việt. Phần cuối là hình ảnh về người Dao và lẫ răn dạy 
giáo lý 

​ DC3058; DC3059 
473. Những bài ca giáo lý của người Dao / Trần Hữu Sơn chủ biên, Triệu Văn 

Quẩy, Nguyễn Văn Thắng.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 526tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Dân tộc Dao; Người Dao; Bài 

ca; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những câu nói có vần, có nhịp điệu nhằm dăn dạy giáo lý, đạo đức trong gia 

đình, trong cộng đồng người Dao 
​ DC4036 
474. Những bông hoa văn hoá quần chúng tỉnh Yên Bái : Xã Hưng Khánh lá cờ 

đầu VHQC năm 1962. - Yên Bái : Ty Văn hoá thông tin, 1963. - 18tr. ; 19cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Văn hoá quần chúng; Yên Bái; Địa chí 
​ DC391; DC392 
475. Những điển hình tiên tiến trong xoá đói giảm nghèo. - H. : Lao động xã hội, 

2006. - 250tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Xoá đói giảm nghèo; Mô hình 

kinh tế; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những bài viết nhằm phổ biến những kinh nghiệm và giới thiệu những 

gương sáng, những mô hình thành đạt trong xoá đói giảm nghèo của các địa phương, 
đoàn thể, của từng người nghèo, hộ nghèo cho các hộ nghèo khác vươn lên trong cuộc 
sống. Hướng dẫn giúp hộ nghèo vay vốn, giống, công lao động để họ vượt qua đói 
nghèo. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho các địa phương, tổ chức đoàn thể, các 
doanh nghiệp và nhân dân nghiên cứu để áp dụng vào công tác xoá đói giảm nghèo 

​ DC1764; DC1765 



476. Những điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh". - Yên Bái : Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, 2014. - 188tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng; Đạo đức; Hồ Chí Minh; Điển hình; Yên 
Bái; Địa chí 

Những Chỉ thị của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong "Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

​ DC5272; DC5273 
477. Những điển hình trong phong trào đền ơn đáp nghĩa từ năm 2001 đến nay. - 

H. : Lao động xã hội, 2007. - 298tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Xứng đáng với danh hiệu "Anh hùng lao động" trong thời kỳ 

đổi mới. - tr.78 - 83 ; Phan Bá Thành - Người tạo việc làm cho thương bệnh binh, người 
tàn tật thành phố Yên Bái. - tr.235 - 237 

TK: Hoạt động xã hội; Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; Phát triển kinh tế; Thương 
binh liệt sĩ; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2367; DC2368 
478. Những điều cần biết về nghi lễ hôn nhân người Việt / Trương Thìn biên soạn . 

- H. : Thời đại, 2010. - 191tr. ; 24cm 
TK: Phong tục tập quán; Người Việt; Hôn nhân; Nghi lễ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những nghi lễ cơ bản trong phong tục cưới hỏi truyền thống cũng như 

hiện đại của người Việt 
​ DC3220; DC3221 
479. Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hệ 

thống chính trị cơ sở ở Đảng bộ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên 
Bình, 2011. - 108tr. ; 19cm 

TK: Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Yên Bình; Chính trị; Xây dựng Đảng; 
Năng lực lãnh đạo; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

​ DC4557 
480. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN BÌNH. 

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị 
cơ sở ở đảng bộ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước.. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình, 2011. - 
108tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị; Yên Bình; Đề tài khoa học; Nghiên cứu; 
Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu đề tài khoa học về công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện Yên 
Bình: "Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống 
chính trị cơ sở ở Đảng bộ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" 

​ DC5354; DC5355 
481. Những gương mặt anh hùng thời kỳ đổi mới. - H. : Lao động, 2005. - 507tr. ; 

30cm 
Nội dung về Yên Bái: Mù Cang Chải - Huyện vùng cao anh hùng (tr. 224-226) 



TK: Gương điển hình; Thời kì đổi mới; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những tấm gương chiến sĩ thi đua, anh hùng trong chiến đấu, lao động 

sản xuất. 
​ DC5726; DC5727 
482. Những kiến thức cần thiết dùng cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại 

Malaysia. - Yên Bái : Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 2011. - 123tr. ; 19cm 
TK: Lao động; Xuất khẩu lao động; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp những kiến thức cơ bản và rất cần thiết đối với người lao động Việt Nam 

được tuyển chọn đi làm việc ở Malaysia 
​ DC4560; DC4561 
483. NGUYỄN TRẦN TRỌNG. Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi đi lên 

sản xuất hàng hóa / Nguyễn Trần Trọng. - H. : Nông nghiệp, 1996. - 155tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Hộ nông dân miền núi; Sản xuất hàng hóa; Mô 

hình kinh tế; Kinh tế hộ; Yên Bái; Địa chí 
Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi đi lên sản xuất hàng hoá ở Việt Nam 

trong đó có những hộ nông dân ở miền núi Yên Bái : Hộ anh Nguyễn Văn Thành (Trấn 
Yên), hộ ông Đăng Minh Sỹ (Dân tộc Cao Lan - Trấn Yên), hộ ông Phùng Văn Chính 
(Lục Yên) 

​ DC580; DC581 
484. Những mô hình thành đạt trong xoá đói giảm nghèo. - H. : Lao động xã hội, 

2000. - 231tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản lí kinh tế; Xoá đói giảm nghèo; Mô hình 

kinh tế; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp 67 bài viết nhằm phổ biến những kinh nghiệm và giới thiệu những gương 

sáng, những mô hình thành đạt trong xoá đói giảm nghèo của các địa phương, đoàn thể, 
của từng người nghèo, hộ nghèo cho các hộ nghèo khác vươn lên trong cuộc sống. 
Hướng dẫn giúp hộ nghèo vay vốn, giống, công lao động để họ vượt qua đói nghèo. Đây 
là tài liệu tham khảo bổ ích cho các địa phương, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và 
nhân dân nghiên cứu để áp dụng vào công tác xoá đói giảm nghèo. Những điển hình cá 
nhân về xoá đói giảm nghèo như bác Hoàng Văn An ở thôn I xã Đại Sơn, huyện Văn 
Yên 

​ DC1378; DC1379 
485. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 252tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 
TK: Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Tập thể; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh và những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh 

​ DC5466 
486. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 288tr. 
; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương 



TK: Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Tập thể; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu những tấm gương tập thể và cá nhân ở các địa phương, đơn vị, ngành 

nghề, lĩnh vực điển hình tiêu biểu được vinh danh trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 

​ DC6123 
487. Những tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi giai 

đoạn 2007 - 2011 / Nguyễn Duy Lượng chủ biên, Phạm Hữu Văn, Lê Văn Khôi, Đỗ 
Phương Mai. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 303tr. ; 21cm 

Nội dung bài về Yên Bái: tr.40 - 43 
TK: Kinh tế; Kinh doanh; Sản xuất; Điển hình tiên tiến; 2007 - 2011; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu những hội viên nông dân có thành tích tiên tiến xuất sắc, chủ động, sáng 

tạo vươn lên làm giàu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân Việt Nam. Những cố 
gắng nỗ lực trong công việc, quá trình phấn đấu, sự tâm huyết với nghề của họ 

​ DC4592 
488. Những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào "toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
2015. - 143tr. ; 21cm 

TK: Văn hóa; Phong trào toàn dân đoàn kết; Xây dựng đời sống văn hóa; Cá nhân; 
Tập thể; Điển hình tiên tiến; Yên Bái; Địa chí 

Phản ánh toàn diện các lĩnh vực của phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa" tỉnh Yên Bái với nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân có 
thành tích được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng  

​ DC5425 
489. Những thông tin cập nhật về biến đổi khí hậu dùng cho các đối tượng cộng 

đồng / Ngô Trọng Thuận chủ biên, Nguyễn Văn Liêm. - H. : Nxb. Tài nguyên, Môi 
trường và Bản đồ Việt Nam, 2014. - 256tr. ; 21cm 

TK: Biến đổi khí hậu; Thông tin đại chúng; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về biến đổi khí hậu đã được nghiên cứu, 

đánh giá bao hàm cả những vấn đề được phát hiện trong một vài năm gần đây cho cộng 
đồng 

​ DC5269 
490. Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa. - Yên Bái : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2008. - 271tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Phong trào toàn dân đoàn kết; Xây dựng đời sống văn hóa; Văn bản 

chỉ đạo; Văn bản hướng dẫn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các văn bản của Trung ương và địa phương về hướng dẫn phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
​ DC4507; DC4508 
491. Những xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. - 2006. - số 

395tr., 27cm. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 395tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi : Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 
TK: Thương binh liệt sĩ; Công tác thương binh liệt sĩ; Đền ơn đáp nghĩa; Hoạt 

động xã hội; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu danh sách 9.334 xã, phường, thị trấn của 64 tỉnh, thành phố đã thực 
hiện tốt 6 tiêu chuẩn và được UBND tỉnh, thành phố cấp Bằng công nhận xã, phường 
làm tốt công tác thương binh liệt sĩ trong đó Yên Bái có 151/180 xã, phường, thị trấn 
được công nhận, đạt tỷ lệ 83,89 

​ DC1743; DC1744 
492. NGUYỄN THỊ HUỆ. Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi 

phía Bắc Việt Nam / Nguyễn Thị Huệ. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2011 ; 24cm 
TK: Văn hoá; Biến đổi văn hoá; Dân tộc miền núi; Miền núi phía Bắc; Yên Bái; 

Địa chí 
Văn hoá và đặc điểm địa - văn hoá vùng núi phía Bắc Việt Nam. Văn hoá truyền 

thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam và xu hướng biến đổi. Các xu hướng biến 
đổi văn hoá 

​ DC3953; DC3954 
493. NGUYỄN THỊ HUẾ. Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi 

phía Bắc Việt Nam : Nghiên cứu / Nguyễn Thị Huế. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 583tr. ; 
21cm 

TK: Văn hoá; Phía Bắc; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách giới thiệu một số mặt tiêu biểu thuộc lĩnh vực văn hoá vật chất và văn 

hoá tinh thần như: Nhà cửa, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng... thể hiện sự biến đổi văn 
hoá ở một số dân tộc như Thái, Mường, Nùng, Nhà Nhì... 

​ DC6014; DC6015 
494. Niêm giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2018. - H. : Nxb Cục bản quyền 

tác giả. - 27cm 
Quyển năm. - 2019. - 451tr. 
TK: Luật pháp; Quyền tác giả; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Tổng quan về quyền tác giả và Quản lý Nhà nuớc về quyền tác giả. Thực trạng 

quản lý nhà nuớc bằng pháp luật về quyền tác giả Việt Nam và một số giải pháp nhằm 
tăng cường thực thi pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam 

​ DC5981 
495. Niêm giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2019. - H. : Nxb Cục bản quyền 

tác giả. - 27cm 
Quyển hai. - 2020. - 480tr. 
TK: Luật pháp; Quyền tác giả; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Tổng quan về quyền tác giả và Quản lý Nhà nuớc về quyền tác giả. Thực trạng 

quản lý nhà nuớc bằng pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam và một số giải pháp nhằm 
tăng cường thực thi pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam 

​ DC5980 
496. Niên giám danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú / Đỗ Lai Thuý biên 

soạn. - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2003. - 252tr. ; 27cm 
TK: Danh hiệu; Nghệ sĩ nhân dân; Nghệ sĩ ưu tú; Niên giám; Giải thưởng văn học; 

Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp ghi danh các nghệ sĩ được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu 

tú. 
​ DC5182 



497. Niên giám thống kê 1985. - H. : Tổng cục Thống kê, 1987. - 371tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám; Thống kê tổng hợp; 1985; Yên Bái; Địa chí 
​ DC711 
498. Niên giám thống kê 1993. - Yên Bái : Cục Thống kê, 1994. - 168tr. ; 19cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Thống kê tổng hợp; Điều kiện tự nhiên; Dân 

số lao động; Kinh tế xã hội; 1993; Yên Bái; Địa chí 
Số liệu thống kê năm 1991 - 1993 bao gồm các chỉ tiêu về điều kiện tự nhiên, dân 

số lao động, kinh tế - xã hội các năm 1990 - 1991 - 1992 - 1993 
​ DC1757; DC1758 
499. Niên giám thống kê 1994 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê, 1995. - 

126tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Thống kê tổng hợp; 1994; Yên Bái; Địa chí 
Số liệu thống kê năm 1994 với các số liệu cụ thể của các ngành, các cấp và các 

huyện, thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
​ DC1759 
500. Niên giám thống kê 1995 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê tỉnh, 1995. 

- 126tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám; Thống kê tổng hợp; 1995; Yên Bái; Địa chí 
​ DC100; DC1325 
501. Niên giám thống kê 1996 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê, 1997. - 

130tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; 1996; Thống kê tổng hợp; Yên Bái; Địa chí 
Số liệu thống kê của các ngành, các cấp, các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái 
​ DC1326; DC1327 
502. Niên giám thống kê 1997 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê, 1998. - 

158tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; 1996; Thống kê tổng hợp; Yên Bái; Địa chí 
Số liệu thống kê chính thức của các ngành, các cấp, các huyện, thị xã, các doanh 

nghiệp của tỉnh Yên Bái 
​ DC1760 
503. Niên giám thống kê 1998 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê, 1999. - 

211tr. 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Thống kê tổng hợp; 1998; Yên Bái; Địa chí 
Số liệu tổng hợp về tỉnh Yên Bái qua các năm 1995, 1996, 1997, 1998 
​ DC1761 
504. Niên giám thống kê 1999 tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Cục Thống kê, 2000. - 

283tr. ; 21cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; 1999; Kinh tế xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Gồm số liệu chính thức về kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái qua các năm : 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999 
​ DC1329; DC1762; DC1763 
 
505. Niên giám thống kê 2000 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2001. - 195tr. ; 24cm 



ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Niên giám thống kê; Năm 2000; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Gồm số liệu chính thức về kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái qua các năm : 1995, 1997, 

1999, 2000 
​ DC4780 
506. Niên giám thống kê 2001 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2002. - 194tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2001; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 1995, 1997, 1999, 2000, 2001 và kết quả tổng hợp 
nhanh một số cuộc điều tra lớn được tiến hành trong năm 2001  

​ DC4781 
507. Niên giám thống kê 2002 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2003. - 202tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2002; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 1995, 1999, 2000, 2001, 2002 và kết quả tổng hợp 
nhanh một số cuộc điều tra lớn được tiến hành trong năm 2002  

​ DC4782 
508. Niên giám thống kê 2004 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2005. - 236tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2004; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 và một số chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội chủ yếu của các tỉnh lân cận 

​ DC4783 
509. Niên giám thống kê ngành Văn hoá thông tin 1998. - H. : Bộ Văn hoá thông 

tin, 1999. - 148tr. ; 30cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Niên giám thống kê; 1998; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3100 
510. VIỆT NAM (CHXHCN). BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN. Niên giám thống kê 

ngành Văn hoá thông tin năm 1999. - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2000. - 244tr. ; 24cm 
TK: Văn hóa; Niên giám thống kê; 1999; Văn hoá thông tin; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
Những số liệu cơ bản phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của ngành Văn hoá 

thông tin theo lãnh thổ và theo thiết chế hoạt động của ngành trong đó có số liệu thống 
kê của ngành văn hoá thông tin Yên Bái 

​ DC734; DC735 
511. VIỆT NAM (CHXHCN). BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN. Niên giám thống kê 

ngành Văn hoá thông tin năm 2005. - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2006. - 309tr. ; 24cm 
TK: Văn hóa; Niên giám thống kê; 2005; Văn hoá thông tin; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 



Những số liệu cơ bản phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của ngành Văn hoá 
thông tin theo lãnh thổ và theo thiết chế hoạt động của ngành năm 2005 trong đó có số 
liệu thống kê của ngành văn hoá thông tin Yên Bái 

​ DC1748; DC1749 
512. VIỆT NAM (CHXHCN). BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN. Niên giám thống kê 

ngành Văn hoá thông tin năm 2006. - H. : Bộ Văn hoá thông tin, 2007. - 244tr. ; 24cm 
TK: Văn hóa; Niên giám thống kê; 1999; Văn hoá thông tin; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
Những số liệu cơ bản phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của ngành Văn hoá 

thông tin theo lãnh thổ và theo thiết chế hoạt động của ngành năm 2006 trong đó có số 
liệu thống kê của ngành văn hoá thông tin Yên Bái 

​ DC2600 
513. Niên giám tổ chức hành chính ngành thống kê năm 2011. - H. : Thống kê, 

2011. - 320tr. ; 27cm 
TK: Thống kê; Tổ chức hành chính; 2011; Niên giám thống kê; Yên Bái; Địa chí 
Chân dung lãnh đạo Tổng cục thống kê qua các thời kỳ. Tổ chức bộ máy Tổng cục 

thống kê qua các thời kỳ. Tổ chức bộ máy Tổng cục Thống kê qua các thời kỳ, của các tổ 
chức và nhân sự chủ chốt của các cơ quan thuộc Tổng cục Thống kê, các Cục Thông kê 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

​ DC3885; DC5127 
514. Nội dung chủ yếu pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. - H. : 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2007. - 26tr. ; 22cm 
TK: Quyền dân chủ; Pháp lệnh dân chủ; Dân chủ ở cơ sở; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4510 
515. Nông nghiệp nông thôn Yên Bái trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại 

hoá / Vũ Sửu chủ biên. - H. : Thống kê, 2002. - 362tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Việt Nam; Công nghiệp hoá; Hiện đại hoá; 

Nông thôn; Yên Bái; Địa chí 
Những thuận lợi và thách đố trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp nông thôn Yên Bái. Thực trạng sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới, tiềm năng và kết quả phát triển sản xuất công nghiệp và xây dựng, các hoạt động 
sản xuất dịch vụ cũng như tình hình phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, 
tình hình xã hội nông thôn và con đường làm giàu của nhân dân các dân tộc miền núi 
Yên Bái 

​ DC1384; DC1385 
516. NGUYỄN SINH CÚC. Nửa thế kỷ phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam 

1945 - 1995 / Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm. - H. : Nông nghiệp, 1996. - 460tr. ; 
21cm 

TK: Kinh tế; Nông nghiệp; Việt Nam; Nông thôn; Giai đoạn 1945 - 1995; Số liệu 
thống kê; Yên Bái; Địa chí 

Số liệu thống kê của ngành nông nghiệp nông thôn Việt Nam từ 1945 đến 1995 
trong đó có số liệu thống kê của tỉnh Yên Bái 

​ DC574; DC575 



517. Các dân tộc ở Đông Nam á = Southeast Asian Nations and Minorities / 
Nguyễn Duy Thiệu chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 337tr. ; 21cm 

Nội dung : Tư liệu về Hoàng Liên Sơn. - tr.273 - 303 
TK: Dân tộc; Đông Nam á; Dân tộc học; Phong tục tập quán; Việt Nam; Yên Bái; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Các tộc người và văn hoá tộc người ở khu vực Đông Nam á. Các dân tộc ở Việt 

Nam nói chung và dân tộc ở Yên Bái nói riêng 
​ DC710 
518. Số liệu thống kê thủy lợi Việt Nam (1986 - 1990) = Statistical Data of Water 

Resources Secmor of Vietnam 1986 - 1990. - H. : Thế giới, 1994. - 304tr. ; 21cm 
TK: Số liệu thống kê; Thủy lợi; Việt Nam; 1986 - 1990; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; 

Địa chí 
Tập hợp số liệu thống kê về thuỷ lợi của Việt Nam từ năm 1986 đến 1990 trong đó 

có số liệu của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC693; DC694 
519. Niên giám thống kê lao động, người có công và xã hội năm 2009 = Statistical 

year book of labour, devoters and social affairs 2009. - H. : Lao động xã hội, 2010. - 
139tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
TK: Lao động; Niên giám thống kê; 2009; Người có công; Việt Nam; Yên Bái; Xã 

hội; Địa chí 
Những số liệu cơ bản phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của ngành Lao động 

Thương binh và Xã hội theo lãnh thổ và theo thiết chế hoạt động của ngành trong đó có 
số liệu thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội Yên Bái 

​ DC5314 
520. Niên giám thống kê 1993 = Statistical Yearbook 1993. - H. : Thống kê, 1993. 

- 350tr. ; 21cm 
Nội dung : Tư liệu về Yên Bái. - tr.5, tr.10, tr.13 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; 1993; Yên Bái; Địa chí 
Thống kê dân số lao động; tài sản quốc gia; công nghiệp, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng cơ bản, vận tải bưu điện, thương mại, văn hóa 
giáo dục, y tế năm 1993 của nước CHXHCN Việt Nam trong đó có tỉnh Yên Bái 

​ DC715; DC565 
521. Niên giám thống kê 1996 = Statistical Yearbook 1996. - H. : Thống kê, 1997. 

- 334tr. ; 24cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; 1996; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Niên giám thống kê 1996 về các vấn đề : Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia; 

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp; Đầu tư và xây dựng... trong đó có số 
liệu của tỉnh Yên Bái 

​ DC628 
522. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011 = Statistical yearbook of Vietnam 

2011. - H. : Thống kê, 2012. - 876tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 



TK: Niên giám thống kê; Thống kê; Việt Nam; Năm 2011; Sách song ngữ; Yên 
Bái; Địa chí 

Tập hợp số liệu thống kê năm 2011 về đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu, dân số, 
lao động, tài khoản Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh cá thể, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, thương 
mại, du lịch, vận tải, bưu chính và viễn thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và mức 
sống dân cư 

​ DC4053; DC5120 
523. Niên giám thống kê 2012 = Statistical Yearbook of VietNam 2012. - H. : 

Thống kê, 2013. - 899tr. ; 25cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Chỉ tiêu; Kinh tế; Xã hội; Song ngữ; Năm 

2012; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những số liệu thống kê cơ bản, thực trạng kinh tế xã hội của cả nước, của các 

vùng và các địa phương. Ngoài ra còn cung cấp số liệu thống kê chủ yếu của các nước 
và vùng lãnh thổ trên thế giới làm tư liệu tham khảo... 

​ DC5335; DC5336 
524. Niên giám thống kê 2013 = Statistical Yearbook of VietNam 2013. - H. : 

Thống kê, 2014. - 935tr. ; 25cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Số liệu thống kê; Chỉ tiêu; Kinh tế; Xã hội; 

Song ngữ; Năm 2013; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những số liệu thống kê cơ bản, thực trạng kinh tế xã hội của cả nước, của các 

vùng và các địa phương năm 2012. Ngoài ra còn cung cấp số liệu thống kê chủ yếu của 
các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới làm tư liệu tham khảo... 

​ DC5337; DC5338 
525. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014 = Statistical yearbook of Vietnam 

2014. - H. : Thống kê, 2015. - 940tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 
TK: Niên giám thống kê; Thống kê; Việt Nam; Năm 2014; Sách song ngữ; Yên 

Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực 

trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Và còn có số liệu 
thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư 
liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế 

​ DC5474; DC5475 
526. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014 = Statistical yearbook of Vietnam 

2015. - H. : Nxb Thống kê, 2016. - 947tr. ; 25cm 
TK: Niên gián thống kê; Thống kê; Việt Nam;  
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực 

trạng kinh tế - xã hội của cả nuớc, của các vùng và các địa phương. Và còn có số liệu 
thống kê chủ yếu của các nuớc và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm thư 
liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tê 

​ DC5982 
527. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 

2017. - H. : Nxb Thống kê, 2018. - 998tr. ; 24cm 



TK: Niên giám thống kê; Thống kê; Việt Nam; Năm 2017; Sách song ngữ; Địa chí; 
Yên Bái 

Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực 
trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và địa phương. và còn có số liệu thống 
kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham 
khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế 

​ DC5983 
528. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 

2018. - H. : Nxb Thống kê, 2019. - 1023tr. ; 24cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; Năm 2018; Địa chí; Yên Bái 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực 

trạng kinh tê - xã hội của cả nước, của các vùng và các đại phương. và còn có số liệu 
thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư 
liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiêm cứu và so sánh quốc tế 

​ DC5984 
529. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019 = Statistical yearbook of Vietnam 

2019. - H. : Nxb Thống kê, 2020. - 1034tr. ; 25cm 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; Năm 2019; Sách song ngữ; Địa chí; 

Yên Bái 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát độn thái và thực trạng 

kinh tê - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Và còn có số liệu thống 
kê chủ yếu của các nuớc và ccá vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu 
tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tê 

​ DC5985 
530. Hiện trạng về đăng ký hộ tịch và thống kê dân số Việt Nam 1992 = Status of 

Civil Registration and Population Statistics VietNam 1992. - 1992. - số 65tr., 30cm. - H. 
: Thống kê, 1992. - 65tr. ; 30cm 

ĐTTS ghi : Tổng cục Thống kê - UNFPA dự án VIE/88/P03 
TK: Dân số; Điều tra dân số; Thống kê; Đăng kí hộ tịch; 1992; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về hoạt động điều tra dân số qua công tác đăng ký hộ tịch và thống kê 

tình hình dân số sau tổng điều tra dân số năm 1992, đánh giá chất lượng và đề xuất 
hướng cải tiến để tìm ra ước lượng nhân khẩu học tin cậy sau khi điều tra dân số 

​ DC1318; DC1319 
531. Người Hà Nhì ở Việt Nam = The Ha Nhi in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2010. - 

166tr. ; 20x20cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc Hà Nhì; Lễ hội; Tín ngưỡng; Văn hoá; Truyền thống; Song 

ngữ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu nguồn gốc, dân cư, làng xóm và xã hội truyền thống của người Hà Nhì, 

về tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Hà Nhì ở Việt Nam. 
​ DC5138; DC5139 
532. Người HMông ở Việt Nam = The HMong in Vietnam / Vũ Quốc Khánh chủ 

biên ; Hoàng Thanh Lịch biên soạn ; Lê Phượng dịch. - H. : Thông tấn, 2013. - 181tr. ; 
20x20cm 



TK: Dân tộc; Dân tộc HMông; Việt Nam; Văn hóa; Người HMông; Người Mông; 
Nguồn gốc lịch sử; Phân bố dân cư; Song ngữ; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu nguồn gốc lịch sử, sự phân bố dân cư, phong tục tập quán, nhà ở, trang 
phục, đời sống, văn hóa, lễ hội của người HMông ở Việt Nam nói chung và dân tộc 
HMông ở Yên Bái nói riêng 

​ DC5234; DC5235 
533. Người Mường ở Việt Nam = The Muong in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2008. - 

137tr. ; 20x20cm 
TK: Dân tộc Mường; Lễ hội; Tín ngưỡng; Văn hoá; Truyền thống; Song ngữ; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu nguồn gốc, dân cư, làng xóm và xã hội truyền thống của người Mường, 

về tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Mường ở Việt Nam. 
​ DC5144 
534. Người Nùng ở Việt Nam = The Nung in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2010. - 

160tr. ; 20cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc Nùng; Lễ hội; Tín ngưỡng; Văn hoá; Truyền thống; Song 

ngữ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu nguồn gốc, dân cư, làng xóm và xã hội truyền thống của người Nùng, về 

tín ngưỡng, lễ hội của dân tộc Nùng ở Việt Nam. 
​ DC5136; DC5137 
535. Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI = The statistical 

data of the large surveys in the first 15 years of 21 century. - H. : Nxb Thống kê, 2016. - 
1150tr. ; 27cm 

TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Việt Nam; Sách song ngữ; Yên Bái 
Cuốn sách đựơc chọn lọc từ kết quả các cuộc điều tra thống kê quy mô lớn mà 

Tổng cục thống kê và các Bộ, ngành, địa phương tiến hành từ năm 2000 đến năm 2015 
gồm: Tổng kiểm tra đất đai; Tổng điều tra dân số và nhà ở; Điều tra dân số và nhà ở 
giữa kỳ; Điều tra lao động việc làm; Điều tra vốn đầu tư phát triển; Tổng điều tra nông 
thôn, nông nghiệp và thuỷ sản; Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp; Điều 
tra chi tiêu của khách du lịch; Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 

​ DC5986 
536. Người Dao ở Việt Nam = The Yao Pcople in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2007. 

- 165tr. ; 20x20cm 
TK: Người Dao; Dân tộc học; Dân cư; Nguồn gốc lịch sử; Phong tục tập quán; Văn 

hóa; Yên Bái; Địa chí 
Những bức ảnh và bài viết ngắn ngọn thể hiện các mặt đời sống cùng những nét 

văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao trên nhiều vùng khác nhau trên cả nước 
​ DC1752 
537. Đường lên dâng lễ tổ = Tàng mừa pjá lệ đẳm / Hoàng Hạc sưu tầm và biên 

soạn. - 2004. - số 214tr, 19cm. - H. : Văn hóa dân tộc, 2004. - 214tr. ; 19cm 
TK: Văn hóa; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Dân ca; Dân tộc Tày; Người 

Tày; Hát bụt; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách giới thiệu những hình thức hát bụt trong lễ cúng vía và cúng mụ của 

dân tộc Tày 



​ DC1518; DC2607 
538. Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009 = Vietnam Administrative 

Organization Yearbook 2009. - H. : Thống kê, 2009. - 1111tr. ; 27cm 
TK: Hành chính; Tổ chức hành chính Nhà nước; Hệ thống tổ chức hành chính; Việt 

Nam; 2009; Niên giám; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu hệ thống tổ chức hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã, 

phường bao gồm : Tên đơn vị, mã số, địa chỉ đơn vị hành chính (theo quyết định của 
Chính phủ) ; họ tên, chức vụ, điện thoại cơ quan, điện thoại nhà riêng, email của người 
đứng đầu đơn vị hành chính đó. Riêng Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các đồng chí lãnh 
đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có ảnh, ngày tháng năm sinh, quê quán, dân tộc, lĩnh vực phụ trách, 
chức vụ trong Đảng 

​ DC3019 
539. Số liệu thống kê Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI = Vietnam statistical data 

in the first 15 years of 21 century. - H. : Nxb Thống kê, 2016. - 1219tr. ; 27cm 
TK: Thống kê; Số liệu thống kê; Năm 2016; Sách song ngữ; Yên Bái 
Cuốn sách phản ánh động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam qua những 

số liệu cơ bản và có hệ thống của 15 năm đầu thế kỷ XXI với 11 phần: Dân số và lao 
động; Tài khoản Quốc gia và Ngân sách nhà nuớc; Công nghiệp, đầu tư và xây dựng; 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp; Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp và Thuỷ sản; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Vận tải và bưu chính, viễn 
thông; Giáo dục; y tế; Văn hoá, thể thao, Mức sống dân cư và Trật tự, an toàn xã hội 

​ DC5987 
540. Pháp luật phòng, chống tham nhũng những vấn đề lý luận và thực tiễn. - Yên 

Bái : Ban Nội chính tỉnh, 2019. - 467tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Phòng chống; Tham nhũng; Lí luận; Thực tiễn; Địa chí; 

Yên Bái 
Gồm bài phát biểu về công tác phòng, chống tham nhũng của đồng chí Nguyễn 

Phú Trọng - Tổng bí thư, chủ tịch nước. Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về công 
tác phòng, chống tham nhũng 

​ DC5862; DC6027 
541. Phát huy thế mạnh miền núi, Đảng bộ Văn Chấn vươn lên trở thành Đảng bộ 

huyện vững mạnh. - H. : Sự thật, 1984. - 53tr. ; 19cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Đảng bộ huyện Văn Chấn; Phát 

triển Đảng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC367; DC368 
542. NGUYỄN TRẦN TRỌNG. Phát triển cây hoa màu, lương thực ở Việt Nam / 

Nguyễn Trần Trọng. - H. : Nông nghiệp, 1982. - 175tr. ; 19cm 
TK: Nông nghiệp; Cây hoa màu; Cây lương thực; Việt Nam; Cây sắn; Hoàng Liên 

Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Phát triển cây hoa màu, cây lương thực ở Việt Nam trong đó có thống kê diện tích 

và năng suất của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC578; DC579 



543. PHÙNG QUỐC HIỂN. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững : Góc nhìn từ thị 
trường / Phùng Quốc Hiển. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật. - 24cm 

T.2. - 2021. - 344tr. 
TK: Kinh tế; Xã hội; Phát triển; Địa chí; Yên Bái 
Trình bày về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, hài hoà đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ trong tình hình mới; Đổi mới tư duy trong hoạt động của Quốc Hội; Ký ức qua những 
bức ảnh kỷ niệm 

​ DC6120; DC6121 
544. Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - H. : 

Chính trị quốc gia, 2015. - 399tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Báo Nhân Dân 
TK: Kinh tế; Dân tộc thiểu số; Miền núi; Việt Nam; Bài báo; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các bài báo được đăng trên Báo Nhân Dân về những kết quả đã đạt được 

từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

​ DC5465 
545. PHẠM ANH TUẤN. Phát triển nghề trồng quế ở Việt Nam / Phạm Anh Tuấn. - 

H. : Nông nghiệp, 1982. - 155tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Vùng quế Hoàng Liên Sơn. - tr.97 - 101 
TK: Nông nghiệp; Cây quế; Cây công nghiệp; Việt Nam; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu sự phát triển nghề trồng quế ở Việt Nam trong đó có vùng quế Hoàng 

Liên Sơn 
​ DC582 
546. Phát triển thị trường cho đồng bào Tây Bắc thông qua chuỗi cung ứng. - H. : 

Thông tin và truyền thông, 2019. - 154tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Sản xuất; thị Trường; Tây Bắc; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách giới thiệu tổng quan, cách thức triển khai chuỗi cung ứng để phát triển 

thị trường từ đó hướng dẫn, hỗ trợ thiết lập chuỗi cung ứng để đồng bào Tây Bắc khởi 
nghiệp kinh doanh. 

​ DC6020; DC6021 
547. LÊ TRỌNG. Phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trường / Lê 

Trọng. - H. : Nông nghiệp, 1993. - 108tr. ; 19cm 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Kinh tế trang trại; Yên Bái; Địa chí 
Phát triển cây hoa màu, cây lương thực ở Việt Nam trong đó có thống kê diện tích 

và năng suất của tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC696; DC697 
548. PHẠM HUY GIANG. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 / Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Hương Lan... biên 
soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 251tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương ; Nội dung về Yên Bái: Điểm 
sáng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái (tr. 39) 

TK: Nông thôn mới; Phong trào thi đua; Điển hình tiên tiến; 2016 - 2020; Yên Bái; 
Địa chí 



Giới thiệu các mô hình tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi 
đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn II (2016 - 2020) 

​ DC5733; DC5734 
549. Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2012. - 391tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục cổ truyền; Văn hóa; Văn hóa dân gian; Dân tộc Thái; Dân tộc 

Nùng; Dân tộc Tày; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số phong tục cổ truyền của dân tộc Thái trắng, Tày, Nùng như: lễ 

tết, lễ cưới, làm nhà mới... 
​ DC4037 
550. Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam / Đặng Văn Lung, Nguyễn Sông 

Thao, Hoàng Văn Trụ tuyển chọn, biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2011. - 1095tr. ; 
24cm 

TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Phong tục tập quán; Dân tộc; Yên Bái; 
Địa chí 

Tìm hiểu một số phong tục tập quán của các dân tộc ở Việt Nam. Giới thiệu về lễ 
tết, tục hội, ẩm thực, hôn nhân, sinh đẻ, đặt tên, lá nhạn, tang ma, tín ngưỡng, luật tục 
và một số các phong tục khác của các dân tộc ở Việt Nam 

​ DC4051; DC4052 
551. Phòng, chống ma tuý trong học đường thực trạng và giải pháp / Lâm Thanh 

Bình biên soạn. - H. : Lao động, 2008. - 445tr. ; 27cm 
TK: Ma tuý; Ma tuý học đường; Phòng chống ma tuý; Thực trạng; Giải pháp; Yên 

Bái; Địa chí 
Tổng kết những bài học kinh nghiệm từ một cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh 

với tội phạm và tệ nạn ma tuý học đường. Mô hình phòng, chống ma tuý - kết quả của sự 
khái quát từ thực tiễn giai đoạn 2001 - 2005 

​ DC2838; DC2839 
552. Phụ nữ Yên Bái. - Yên Bái : Tỉnh hội Phụ nữ, 1992. - 83tr. ; 23cm 
TK: Phụ nữ; Hội Phụ nữ; Công tác hội; Hoạt động hội; Yên Bái; Địa chí 
Phụ nữ Yên Bái trước yêu cầu đổi mới. Hoa đẹp xứ Mường. Những bông hoa của 

đất... 
​ DC308 
553. Phụ nữ Yên Bái. - Yên Bái : Tỉnh hội Phụ nữ, 2010. - 31tr. ; 27cm 
TK: Phụ nữ; Hội Phụ nữ; Công tác hội; Hoạt động hội; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4699; DC4700 
554. HOÀNG TƯƠNG LAI. Pụt chòi khảy (Bụt chữa bệnh) / Hoàng Tương Lai. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2016. - 335tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hoá dân gian; Phong tục; Dân tộc Tày; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu cách chữa bệnh, giải hạn của người Tày khi con người gặp phải năm 

xung, tháng hạn và để giải trừ mọi nỗi ưu phiền người Tày đã đón ông Bụt đến để cầu 
may, giải hạn. 

​ DC5682 



555. NGUYỄN VĂN HÒA. Quam Tô Mường : Truyện kể biên niên sử của người 
Thái Đen ở vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2009. - 
359tr. ; 21cm 

TK: Văn hoá; Văn hoá dân gian; Văn hoá Việt Nam; Văn hoá vùng Tây Bắc; Yên 
Bái; Địa chí 

Tài liệu giới thiệu khái quát về dân tộc Tây Bắc. Phần 1 giới thiệu nội dung tập 
sách chữ cái cổ Quan Tô Mường, huyền thoại về nguồn gốc người Thái. Phần 2 nói về 
văn bản tác phẩm, chữ cái, phiên âm ra tiếng việt phổ thông Quan Tô Mường 

​ DC3305 
556. Quân khu 2 - 50 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành (1946 - 1996) : Lưu 

hành nội bộ. - H. : Quân đội nhân dân, 1996. - 319tr. ; 19cm 
TK: Quân đội nhân dân; Lực lượng vũ trang; Quân khu 2; 1946 - 1996; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC3395; DC5824 
557. Quân khu 2 một số trận đánh trong chiến tranh giải phóng 1945 - 1975. - H. : 

Bộ tư lệnh Quân khu 2. - 21cm 
Nội dung về Yên Bái : Trận phục kích Pó Lum của Đại đội BB96 (địa phương) tỉnh 

Yên Bái (tr.98) 
T. 1. - 1993. - 118tr. 
TK: Quân đội; Trận đánh; Lịch sử; Việt Nam; Chiến tranh; Giải phóng; 1945 - 

1975; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số trận chống càn, phục kích, tập kích của bộ đội tỉnh, huyện và du 

kích các xã trong chiến tranh giải phóng 1945 - 1975 như trận chống càn xóm Cô Nụ 
của du kích xã Chính Nghĩa, Hạc Trì, Phú Thọ năm 1948, trận phục kích Dốc Vực của 
trung đội du kích xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Tho... 

​ DC5821 
558. Quân khu 2 một số trận đánh trong chiến tranh giải phóng 1945 - 1975. - H. : 

Bộ tư lệnh Quân khu 2. - 21cm 
Nội dung về Yên Bái : Trận phục kích ở thôn Mị của cBB524/d115 Yên Bái ngày 

31/12/1947 
T. 2. - 1995. - 126tr. 
TK: Quân đội; Trận đánh; Lịch sử; Việt Nam; Chiến tranh; Giải phóng; 1945 - 

1975; Địa chí; Yên Bái 
Tái hiện một phần cuộc chiến đấu kiên cường và sự trưởng thành mau chóng của 

các lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ 1947-1953. Trận phục kích đánh địch cơ 
động trên Sông Lô của LLVT khu 10 tại thôn Lão Hoàng xã Chí Đám năm 1947, trận 
chiến đấu chống càn của du kích xã Vinh Lại huyện Phong Châu tỉnh Vĩnh Phú ngày 
06-11-1947... 

​ DC5822 
559. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Quy chế và 

chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 - 
2015. Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 - 
2015. Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ : Lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Đảng 
bộ tỉnh Yên Bái, 2011. - 103tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Nhiệm kì 2010 - 2015; Yên Bái; Qui 
chế làm việc; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Quản lí cán bộ; Khoá XVII; Yên Bái; Địa chí 

​ DC5260 
560. Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

2007. - 214tr. ; 19cm 
TK: Môi trường; Bảo vệ môi trường; Quyết định 1142/2007/QĐ-UBND; Yên Bái; 

Địa chí 
Quyết định số 1142/2007/QĐ-UBND ngày 7.8.2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về 

việc Ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái. Các Tiêu chuẩn Việt Nam. 
Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9.8.2006 của Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

​ DC2693; DC5313 
561. Quyền sở hữu trí tuệ - Hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. - Yên Bái : Sở 

Công thương, 2016. - 83tr. ; 24cm 
TK: Sở hữu trí tuệ; Quyền sở hữu trí tuệ; Nhãn hiệu; Bảo hộ nhãn hiệu; Đăng kí; 

Hướng dẫn; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu và cung cấp thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ, hướng dẫn quy trình thủ 

tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thông tin về các nhãn hiệu đã được bảo hộ của doanh 
nghiệp địa phương đồng thời giới thiệu chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp địa 
phương xây dựng và phát triển thương hiệu 

​ DC5548; DC5549; DC5639 
562. Sách cổ người Dao / Trần Hữu Sơn chủ biên, Hoàng Sĩ Lực, Hoàng Thị 

Hường.... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm 
T.1. - 2009. - 763tr. 
TK: Văn hóa; Sách cổ; Dao Tuyển; Dao Đỏ; Nôm - Dao; Chữ Quốc ngữ; Truyện 

thơ; Bảo tồn văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Bảo tồn sách cổ người Dao, nghiên cứu tìm hiểu lịch sử dân tộc Dao, sách cổ 

người Dao phần truyện thơ. Việc lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hoá người Dao. 
​ DC5170; DC5171 
563. Sách cổ người Dao / Trần Hữu Sơn chủ biên, Hoàng Sĩ Lực, Hoàng Thị 

Hường.... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm 
T.2. - 2009. - 555tr. 
TK: Văn hóa; Sách cổ; Dao Tuyển; Dao Đỏ; Chữ Nôm - Dao; Thư ca; Chữ Quốc 

ngữ; Yên Bái; Địa chí 
Bảo tồn sách cổ người Dao, nghiên cứu tìm hiểu lịch sử dân tộc Dao, sách cổ 

người Dao phần Thư ca. Việc lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hoá người Dao. 
​ DC5169 
564. Sáng ngời truyền thống yêu nước. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 279tr. ; 

21cm 
ĐTTS ghi : Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Cục Người có công 
TK: Truyền thống yêu nước; Thương binh; Bệnh binh; Điển hình tiên tiến; Yên 

Bái; Địa chí 



Giới thiệu các tấm gương tiêu biểu thương bệnh binh, thân nhân gia đình chính 
sách không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống gia 
đình đóng góp vào công cuộc đổi mới của đát nước 

​ DC3519 
565. 65 năm Đảng bộ Văn Chấn xây dựng và trưởng thành (30/9/1947 - 

30/9/2012). - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn, 2012. - 220tr. ; 30cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ huyện Văn Chấn; Xây dựng; Phát triển; 

1947 - 2012; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng 

chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đến thăm và làm việc tại Văn Chấn; những hình ảnh về truyền 
thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc 
Văn Chấn; quá trình xây dựng và phát triển, trưởng thành của Đảng bộ huyện trong 65 
năm qua  

​ DC4472; DC4473 
566. 65 năm ngành Công thương Yên Bái xây dựng và truởng thành : 14/5/1951 - 

14/5/2016. - Yên Bái : Sở Công thương, 2016. - 215tr. ; 30cm 
TK: Công thương; Yên Bái; Xây dựng; Trưởng thành; 1951 - 2016; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược lịch sử của ngành Công thương Yên Bái: một số mốc son lịch sử 

hình thành, quá trình xây dựng và trưởng thành, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc 
ngành và một số hồi ức về ngành. 

​ DC5759 
567. 60 năm ngành Thương mại Yên Bái (1946 - 2006) : Kỷ yếu 60 năm ngành 

Thương mại và Du lịch tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Thương mại, 2006. - 129tr. ; 27cm 
TK: Thương mại; Du lịch; Kỉ yếu; 1946 - 2006; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu chia thành 2 phần chính : Tổ chức và hoạt động của ngành Thương mại 

trong kháng chiến và trong thời kỳ đất nước đổi mới. Phần phụ lục ghi lại hình ảnh hoạt 
động của ngành trong 60 năm gồm các danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao 
tặng cho tập thể, cá nhân. Các đồng chí cán bộ chủ chốt của ngành từ cấp huyện trở 
lên. Giới thiệu một số doanh nghiệp của địa phương đang hoạt động có hiệu quả về 
Thương mại du lịch và Du lịch hiện nay 

​ DC1736; DC1737 
568. 65 năm xây dựng và phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Yên Bái : 1945-2010. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, 2010. - 199tr. ; 21cm 
TK: Lao động - Thương binh và Xã hội; Lao động; Thương binh; Xã hội; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Yên Bái 
​ DC5725 
569. 65 năm xây dựng và phát triển ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Yên Bái (1945 - 2010). - Yên Bái : Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, 2010. - 
199tr. ; 30cm 

TK: Ngành Lao động Thương binh và Xã hội; Công tác xã hội; An sinh xã hội; 
1945 - 2010; Yên Bái; Địa chí 

​ DC3216; DC3217 



570. Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2016 = Yen Bai statistical yearbook . - Yên 
Bái : Thống kê, 2017. - 391tr. ; 24cm 

TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Chỉ tiêu; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội 

của tỉnh Yên Bái năm 2016. 
​ DC5712; DC5713 
571. Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2017 = Yen Bai statistical yearbook . - Yên 

Bái : Thống kê, 2018. - 519tr. ; 2018 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Chỉ tiêu; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát trực trạng kinh tế - xã hội 

của tỉnh Yên Bái trong năm 2017. 
​ DC5714 
572. Yên Bái - Đất và người trên hành trình phát triển = YenBai - Land and people 

on the development. - 2006. - số 351tr., 29cm. - H. : Văn hoá thông tin, 2006. - 351tr. ; 
29cm 

TK: Chính trị; Xã hội hiện đại; Kinh tế; Địa lí; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một cái nhìn toàn cảnh về Yên Bái trên hành trình phát triển và đổi mới 
​ DC1718; DC1719; DC2802 
573. Yên Bái tiềm năng và cơ hội đầu tư = Yenbai - potential & investment 

opportunities. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, 2015. - 37tr. ; [30x21]cm 
TK: Kinh tế; Vị trí địa lí; Tài nguyên thiên nhiên; Chính sách đầu tư; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu vị trí địa lý tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội, nguồn nhân lực, định hướng phát triển đến năm 2020, một số cơ chế chính sách đầu 
tư tại tỉnh Yên Bái. 

​ DC5678; DC5746 
574. Yên Bái những cơ hội đầu tư = YenBai Opportunities for Investments / Lê 

Quang Long dịch và hiệu đính. - H. : Ban Vật giá Chính phủ, 2000. - 170tr. ; 24cm 
TK: Kinh tế; Xã hội; Chiến lược kinh tế; Điều kiện tự nhiên; Tài nguyên; Dân số; 

1991 - 2000; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên dân số tỉnh Yên bái. Kinh tế 

Yên Bái sau những năm đổi mới 1991-2000. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Yên Bái những năm đầu thế kỷ 21 

​ DC732; DC733 
575. Niên giám thống kê 2009 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2010. - 328tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2009; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và một số chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội chủ yếu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc 

​ DC4784 
576. Niên giám thống kê 2010 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2011. - 447tr. ; 25cm 



ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2010; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2005, 2007, 2008, 2009 và 2010, ngoài ra còn có một 
số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, một số 
kết quả chủ yếu của cuộc Tổng điều tra dân số thời điểm 01/4/2009 

​ DC4785 
577. Niên giám thống kê 2011 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2012. - 475tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2011; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2005, 2008, 2009, 2010 và 2011, ngoài ra còn có 
phần phụ lục và một số chỉ tiêu chủ yếu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, 
một số kết quả chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản thời 
điểm 01/7/2011 

​ DC5601 
578. Niên giám thống kê 2012 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2013. - 343tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2012; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2005, 2009, 2010 , 2011 và 2012 
​ DC5602 
579. Niên giám thống kê 2013 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2014. - 384tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2013; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2005, 2010, 2011, 2012 và 2013 
​ DC5603 
580. Niên giám thống kê 2015 tỉnh Yên Bái = Yenbai Statistical Yearbook. - H. : 

Thống kê, 2016. - 391tr. ; 25cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Niên giám thống kê; Năm 2015; Kinh tế; Xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái qua các năm 2010, 2012, 2013, 2014 và 2015 
​ DC5604 
581. Số liệu thống kê chủ yếu 3 năm 2011 - 2013 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 

2013. - 19tr. ; 20cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; 2011 - 2013; Kinh tế; Xã hội; Số liệu thống kê; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái trong 3 năm từ 2011 đến 2013 



​ DC5261 
582. Số liệu thống kê chủ yếu 5 năm 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 

2015. - 27tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; 2011 - 2015; Kinh tế; Xã hội; Số liệu thống kê; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái trong 5 năm từ 2011 đến 2015 
​ DC5607 
583. Số liệu thống kê chủ yếu năm 2012 tỉnh Yên Bái. - H. : Thống kê, 2013. - 

19tr. ; 20cm 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
TK: Thống kê; Năm 2012; Kinh tế; Xã hội; Số liệu thống kê; Yên Bái; Địa chí 
Bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái tình hình kinh tế, xã 

hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2012 
​ DC4788 
584. Sổ tay công tác gia đình. - Yên Bái : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2015. - 

195tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Hôn nhân; Gia đình; Sổ tay; Công tác gia đình; Yên Bái; 

Địa chí 
Gồm các văn bản Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác gia 
đình đã và đang triển khai thực hiện trong giai đoạn hiện nay 

​ DC5452 
585. Sổ tay công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh. - 

19cm 
T.2. - 1996. - 59tr. 
TK: Cựu chiến binh; Hội Cựu chiến binh; Sổ tay công tác; Yên Bái; Địa chí 
Báo cáo tình hình hoạt dộng của Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái năm 1995 và 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 1996. Hướng dẫn về nội dung báo cáo công tác 
Hội 

​ DC24; DC25; DC2470 
586. Sổ tay công tác thông tin đối ngoại : Tài liệu tham khảo nội bộ. - Yên Bái : Sở 

Thông tin và Truyền thông, 2021. - 244tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Đối ngoại; Sổ tay; Địa chí; Yên Bái 
Tập hợp những văn bản của Trung ương và địa phương mới ban hành. Những quy 

định liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của Trung ương và địa phương 
​ DC6144 
587. Sổ tay dành cho cán bộ làm công tác giảm nghèo. - Yên Bái : Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, 2018. - 100tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Công tác giảm nghèo; Sổ tay; Văn bản pháp luật; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số văn bản pháp luật về công tác giảm nghèo: Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 
theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 
14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH; 



Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với 
các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái... 

​ DC5774; DC5775 
588. Sổ tay hỏi - đáp Luật Phòng chống mua bán người. - Tái bản lần thứ nhất. - 

Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2018. - 24tr. ; 20cm 
TK: Luật Phòng chống mua bán người; Việt Nam; Pháp luật; Hỏi đáp; Sổ tay; Địa 

chí; Yên Bái 
Gồm 12 câu hỏi - đáp về những quy định chung, những kiến thức về phòng ngừa 

mua bán người, quy định về phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mua 
bán người và các thông tin về hỗ trợ nạn nhân 

​ DC5784; DC5785 
589. Sổ tay hỏi đáp pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình. - Yên Bái : Trung tâm 

tư vấn pháp luật, 2013. - 47tr. ; 19cm 
TK: Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Hỏi đáp pháp luật; Sổ tay; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5070; DC5071 
590. Sổ tay hỏi đáp pháp luật phòng, chống mua bán người. - Yên Bái : Trung tâm 

tư vấn pháp luật, 2013. - 56tr. ; 19cm 
TK: Mua bán người; Phòng chống mua bán người; Hỏi đáp pháp luật; Sổ tay; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5072; DC5073; DC5651; DC5652 
591. Sổ tay hỏi đáp về Luật hợp tác xã năm 2012. - Yên Bái : Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, 2019. - 159tr. ; 21cm 
TK: Pháp luật; Luật hợp tác xã; Sổ tay; Hỏi đáp; Địa chí; Yên Bái 
Gồm các câu hỏi và đáp về Luật hợp tác xã năm 2012 
​ DC6035; DC6036 
592. Sổ tay hướng dẫn công tác y tế học đường : Lưu hành nội bộ / Lê Thị Hồng 

Vân, Tô Thị ánh chủ biên. - Yên Bái : UBND tỉnh Yên Bái - Sở Y tế - Sở Giáo dục đào 
tạo, 2019. - 73tr. ; 24cm 

TK: Y tế học đường; Y tế trường học; Hướng dẫn; Sổ tay 
Hướng dẫn công việc của hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo, nhiệm vụ của 

các nhân viên y tế trường học về chăm sóc sức khoẻ học sinh. Các phòng tránh một số 
bệnh tật học đường và các bệnh thường gặp khác trong trường học 

​ DC5943; DC5944 
593. Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. - Yên Bái : [Knxb.], 2017. - 97tr. ; 30cm 
ĐTTS ghi: Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 
TK: Kinh tế; Nông nghiệp; Nông thôn mới; Xây dựng; Phát triển sản xuất; Hướng 

dẫn; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí; Sổ tay hướng dẫn; Giai đoạn 2016 - 2020 
Hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung hỗ trợ, quy trình triển khai các hoạt động phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Hướng dẫn về đảm bảo an toàn thực phẩm, 
định hướng xây dựng thương hiệu nông sản, chu trình thực hiện "Mỗi xã một sản 
phẩm". 



​ DC5769; DC5770 
594. Sổ tay những điểm mới của Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của 

Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. - Yên Bái : 
Sở Thông tin và Truyền thông, 2016. - 49tr. ; 19cm 

TK: Giao thông; Giao thông đường bộ; Xử phạt hành chính; Qui định xử phạt; Vi 
phạm pháp luật; Nghị định; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu 6 nội dung sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo 
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP. So sánh 9 hành vi trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
tăng mức xử phạt giữa Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 46/2016/NĐ-CP 

​ DC5542; DC5543 
595. Sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật về trẻ em. - Yên Bái : Uỷ ban Bảo vệ 

Chăm sóc trẻ em, 1998. - 70tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Phổ biến pháp luật; Giáo dục pháp luật; Quyền trẻ em; Bảo vệ trẻ 

em; Chăm sóc trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
Trích một số điều trong Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em. Các mục 

tiêu cơ bảntong chương trình hành động vì trẻ em Yên Bái năm 1996 - 2000. Quyền trẻ 
em trong Hiến pháp 1992 

​ DC2472; DC2473; DC2474 
596. Sổ tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình : Tiết kiệm 

năng lượng để bảo vệ môi trường. - Yên Bái : Sở Công thương, 2014. - 31tr. ; 21cm 
TK: Năng lượng; Điện năng; Tiết kiệm; Sử dụng; Hiệu quả; Gia đình; Sổ tay; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu năng lượng là gì, tại sao phải tiết kiệm năng lượng. Giải pháp tiết kiệm 

năng lượng đối với một số thiết bị trong gia đình... 
​ DC5223; DC5225; DC5654; DC5655 
597. Sổ tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình. - Yên Bái : 

Sở Công thương tỉnh Yên Bái, 2021. - 30tr. ; 21cm 
TK: Năng lượng; Điện năng; Tiết kiệm; Giải pháp; Môi trường; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu năng lượng là gì? Tại sao phải tiết kiệm năng lượng? Thế nào là sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả?.... 
​ DC6124; DC6125 
598. Sổ tay thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng / Kiều Tư Giang, 

Tô Xuân Quý, Vũ Văn Việt, Nguyễn Công Thành biên soạn. - Yên Bái. : Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015. - 111tr. ; 21cm 

TK: Dịch vụ; Rừng; Môi trường; Chính sách; Sổ tay; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu một số văn bản pháp qui của Việt Nam liên quan đến quỹ bảo vệ và phát 

triển rừng; hướng dẫn chính sách và giải đáp về quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng 
​ DC5436; DC5437 
599. Sổ tay thương mại điện tử tỉnh Yên Bái năm 2018 : Tài liệu tham khảo. - Yên 

Bái : Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại, 2018. - 93tr. ; 19cm 
TK: Pháp luật; Thương mại điện tử; Luật thương mại; Sổ tay; 2018; Tài liệu tham 

khảo; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu các chính sách pháp luật trong thương mại điện tử. Quá trình mua và 

bán hàng hoá, dịch vụ và thông tin các các phương tiện điện tử. Sự cần thiết và các vấn 



đề pháp lý trong TMĐT, thông tin quản lý hoạt động và một số văn bản pháp luật về bảo 
vệ thông tin cá nhân trên môi trường TMĐT... 

​ DC5875 
 
600. Sổ tay tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn. - Yên Bái : Tổ 

thông tin thực hiện đề án 1956, 2014. - 20tr. ; 21cm 
TK: Lao động; Nông thôn; Đào tạo; Tuyên truyền; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Hỏi đáp một số nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thông tin về cơ 

sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
​ DC5190; DC5191 
601. Sổ tay tuyên truyền phòng chống ma tuý. - Yên Bái : Sở Thông tin truyền 

thông tỉnh Yên Bái, 2017. - 84tr. ; 21cm 
TK: Ma tuý; Phòng chống; Sổ tay; Pháp luật; Việt Nam; Cai nghiện ma tuý; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát chung về tình hình ma tuý, tội phạm ma tuý. Một số thông tin về các loại 

ma tuý mới. Nguyên nhân, tác hại của tệ nạn ma tuý. Một số quy định của pháp luật về 
công tác cai nghiện ma tuý. 

​ DC5656; DC5657 
602. Sổ tay tuyên truyền viên phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ, 

trẻ em tại cộng đồng : Tài liệu dành cho cán bộ, cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ 
em. - Yên Bái : Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, 2007. - 55tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Phòng chống ma tuý; Bảo vệ trẻ em; Phòng chống buôn bán phụ 
nữ; Phòng chống buôn bán trẻ em; Sổ tay tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 

Tài liệu truyền thông về phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ 
em tại cộng đồng dành cho các tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác dân số, cộng tác 
viên dân số, gia đình và trẻ em 

​ DC2705 
603. Sổ tay tuyên truyền viên phòng, chống bạo lực gia đình. - Yên Bái : Trung 

tâm hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi, 2008. - 20tr. ; 19cm 
TK: Bạo lực gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4550 
604. Sổ tay về phòng, chống ma tuý. - H. : Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, 2018. - 

34tr. ; 19cm 
TK: Sổ tay; Phòng chống; Ma tuý; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu về một số loại ma tuý, một số chất ma tuý phổ biến ở nước ta. Cai 

nghiện và điều trị nghiện ma tuý và một số tài liệu tham khảo... 
​ DC5794; DC5795 
605. Sổ tay xúc tiến thương mại. - Yên Bái : Sở Công thương, 2014. - 99tr. ; 19cm 
TK: Thương mại; Xúc tiến thương mại; Thông tin thị trường; Trung Quốc; Đài 

Loan; Hàn Quốc; ấn Độ; Nhật Bản; Sổ tay; Địa chí 
Cung cấp những thông tin cần thiết về thị trường mà các doanh nghiệp quan tâm. 

Các doanh nghiệp tham khảo tìm hiểu phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu ở nước 
ngoài như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, EU... 

​ DC5194 



606. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển chợ thành phố Yên Bái : 1954 - 
2009. - Yên Bái : Ban Quản lý chợ, 2010. - 46tr. ; 24cm 

TK: Kinh tế; Thương mại; Chợ; 1954 - 2009; Yên Bái; Địa chí 
Sơ lược lịch sử phát sinh và hình thành chợ Yên Bái. Quá trình phát triển, xây 

dựng và trưởng thành của Chi bộ và Ban Quản lý chợ Yên Bái (1954 - 2009) 
​ DC4706 
607. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Sơ thảo lịch sử 

Đảng bộ xã Hạnh Sơn. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hạnh Sơn. - 19cm 
T.1. - 2001. - 62tr. 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Hạnh Sơn; 1945 

- 2000; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; Hạnh Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu truyền thống cách mạng về sản xuất, chiến đấu, xây dựng bảo vệ quê 

hương của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hạnh Sơn. Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ toàn quốc các khoá IV, V, VI, VII, VIII... 

​ DC1355; DC1356; DC1357; DC1358; DC1791 
608. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Sơ thảo truyền 

thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Lành (1945-2020). - Yên Bái : 
[Knxb.], 2021. - 112tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nậm Lành 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Nậm Lành; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả 
nước đi lên xây dựng XHCN, bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới (1976-2005), thực 
hiện công cuộc đổi mới và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2005-2020 

​ DC6180 
609. Sự phát triển văn hoá - xã hội của người Dao : Hiện tại và tương lai : Kỷ yếu 

hội thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 1998. - 415tr. ; 25cm 
Nội dung : Nghề trồng quế của người Dao ở Văn Yên (Yên Bái) / Hoàng Nam. - 

tr.208-213 
TK: Người Dao; Phong tục tập quán; Đời sống văn hoá - xã hội; Truyền thống dân 

tộc; Nghề rừng; Nghề trồng quế; Yên Bái; Dân tộc; Văn Yên; Địa chí 
Các tham luận tại Hội thảo quốc tế lần thứ 7 về người Dao ở Việt Nam. Đặc điểm 

của dân tộc Dao, phong tục tập quán, truyền thống và đời sốngvăn hoá xã hội của họ 
trong đó có người Dao ở Văn Yên - Yên Bái 

​ DC626 
610. Sử thi Thái / Phan Đăng Nhật chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 421tr. ; 

21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Sử thi; Dân tộc Thái; Người 

Thái; Tiếng Thái; Yên Bái; Địa chí 
Nghiên cứu về tác phẩm "Khủn Chưởng" của dân tộc Thái. Giới thiệu nội dung 

của bản sử thi này bằng tiếng Thái và bản dịch tiếng Việt 
​ DC5224 



611. TRƯƠNG SĨ HÙNG. Sử thi thần thoại Mường / Trương Sĩ Hùng. - H. : Văn 
hóa thông tin, 2014. - 359tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Sử thi; Dân tộc Mường; 

Người Mường; Thần thoại; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu sử thi thần thoại Mường qua cái nhìn của học giả, nội du ng thần thoại 

và giá trị nội dung nghệ thuật của sử thi thần thoại Mường, tìm hiểu quá trình diễn 
xướng của thần thoại và sử thi Mường, sử thi thần thoại tiêu biểu "Đẻ đất đẻ nước"  

​ DC5222 
612. Tác phẩm báo chí chọn lọc năm 2010. - Yên Bái : Hội Nhà báo, 2011. - 158tr. 

; 21cm 
TK: Báo chí; Tác phẩm báo chí; Vấn đề xã hội; Bài báo; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các bài báo viết về mọi vấn đề xã hội của tỉnh Yên Bái 
​ DC3504; DC3505 
613. Tài chính Yên Bái một chặng đường : 1945 - 1995. - Yên Bái : Sở Tài chính, 

1995. - 108tr. ; 25cm 
TK: Tài chính; Ngân sách nhà nước; Quản lí nhà nước; Quản lí ngân sách; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC234; DC235 
614. Tài liệu "hỏi - đáp" thực hiện Nghị quyết liên tịch giảm nghèo bền vững, xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. - Yên Bái : Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, 
2019. - 99tr. ; 21cm 

TK: Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Tài liệu hỏi đáp; 
Địa chí; Yên Bái 

Tài liệu biên soạn tập trung vào các nội dung chính của Nghị quyết liên tịch số 
88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dựng cho giai 
đoạn 2016 - 2020 và một số chính sách tín dụng cảu Ngân hàng Chính sách xã hội cho 
vay vốn ưu đãi đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

​ DC6029 
615. Tài liệu "hỏi - đáp" về xây dựng nông thôn mới. - Yên Bái : Hội cựu chiến 

binh tỉnh Yên Bái, 2019. - 76tr. ; 21cm 
TK: Nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới; Hỏi đáp; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách với nội dung phổ thông dễ hiểu, nhằm bổ sung một số nội dung cơ bản 

của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ hội viên 
Cựu chiến binh làm công tác tuyên truyền và trực tiếp tham gia Chương trình xây dựng 
nông thôn mới của địa phương 

​ DC6030 
616. Tài liệu bồi duỡng, nâng cao nghiệp vụ PCCC : dùng cho lực lượng PCCC cơ 

sở, dân phòng . - Yên Bái : Công an tỉnh Yên Bái, [Kđ.]. - 79tr. ; 32cm 
TK: Pháp luật; Phòng cháy chữa cháy; Nghiệp vụ; Địa chí; Yên Bái 
Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân vận dụng, triển khai thực hiện các 

biện pháp PCCC tại đơn vị mình về một số thủ tục hành chính về PCCC; lập hồ sơ quản 
lý theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở, một số biểu mẫu về PCCC... 



​ DC5859 
617. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận dành cho Bí thư Chi bộ; 

Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố : Lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Ban dân vận, 2015. - 
149tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Yên Bái 
TK: Văn bản; Công tác dân vận; Tài liệu; Bồi dưỡng; Địa chí; Yên Bái 
Giải đáp các thuật ngữ cơ bản và một số văn bản liên quan đến công tác dân vận 

trong tình hình mới 
​ DC6126 
618. Tài liệu các văn bản chỉ đạo, chính sách của Trung ương, của tỉnh Yên Bái đối 

với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững. - Yên Bái : Hội Nông dân, 2016. - 47tr. ; 30cm 

TK: Phong trào sản xuất; Kinh doanh; Xoá đói giảm nghèo; Yên Bái; Việt Nam; 
Văn bản pháp luật; Địa chí; Yên Bái 

Một số qui định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020. Một số văn 
bản, chính sách của Trung ương, của tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn hiện đang áp dụng 

​ DC5522; DC5523 
619. Tài liệu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2015. - Yên 

Bái : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, 2015. - 41tr. ; 29cm 
TK: Đại hội thi đua yêu nước; Văn kiện; Lần thứ 9; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai 

đoạn 2011 - 2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và các báo cáo tham 
luận phát biểu trong Hội nghị 

​ DC6116 
620. Tài liệu giáo dục chính sách, pháp luật thuế trường trung học cơ sở : Sách 

dành cho học sinh / Nguyễn Hiền Lương chủ biên, Nguyễn Mạnh Khôi. - Yên Bái : Cục 
Thuế - Sở Giáo dục và Đào tạo, 2009. - 31tr. ; 24cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cục Thuế - Sở Giáo dục và Đào tạo 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Thuế; Giáo dục; Chính sách; Trung học cơ sở; Địa chí; 

Yên Bái 
Giới thiệu nội dung các bài học về thuế cho học sinh lớp 6 đến lớp 9: các hình thức 

huy động nguồn vốn tài chính của Nhà nước, bản chất, chức năng và vai trò của thuế 
trong nền kinh tế thị trường, các chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam. 

​ DC5869; DC5870 
621. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Tài liệu học tập 

các Nghị quyết Đại hội lần thứ Bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX : Dùng 
cho cán bộ, đảng viên cơ sở. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 2003. - 72tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết ĐH Đảng; Đại 
hội Đảng lần VII; Tài liệu học tập; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2444 



622. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Tài liệu học tập, 
quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII : Dùng cho cán bộ, 
đảng viên cơ sở. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo, 2016. - 67tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Đại hội XVIII; 
Địa chí; Yên Bái 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm 
kỳ 2010 - 2015. Chủ đề, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 

​ DC5558; DC5676 
623. Tài liệu hỏi - đáp một số nội dung về Luật phòng chống ma tuý : Dùng để 

tuyên truyền trong cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh, 
2016. - 36tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Phòng chống ma tuý; Tài liệu tuyên truyền; Ma tuý ; Địa chí; Yên 
Bái 

Tài liệu truyền thông về phòng chống ma tuý dưới hình thức câu hỏi và trả lời giúp 
cho cán bộ, hội viên, các CCB và tổ chức hội cơ sở thực hiện tốt Luật phòng, chống ma 
tuý 

​ DC5562; DC5650 
624. Tài liệu hỏi - đáp một số nội dung về Luật phòng, chống ma tuý : Dùng để 

tuyên truyền trong cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 35tr. ; 
19cm 

ĐTTS ghi: Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái 
TK: Pháp luật; Phòng chống ma tuý; Tài liệu tuyên truyền; Ma tuý; Địa chí; Yên 

Bái 
Tài liệu trình bày dưới hình thức câu hỏi và trả lời giúp cho cán bộ, hội viên, các 

CCB và tổ chức hội cơ sở thực hiện tốt Luật phòng, chống ma tuý 
​ DC6183 
625. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 : Dùng cho sinh hoạt chi đoàn. - Yên Bái : 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, 2018. - 47tr. ; 20cm 

TK: Nghị quyết; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại hội đại biểu; Lần thứ 14; Nhiệm 
kì 2017 - 2022; Địa chí; Yên Bái 

Đánh giá kết quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2012 - 
2017. Chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xác định và quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2000 được viết 
dưới dạng hỏi đáp. 

​ DC5846; DC5847 
626. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Tài liệu hỏi - đáp 

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái : Dùng cho đoàn viên, hội viên các 
đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. - Yên Bái : Ban 
Tuyên giáo, 2016. - 47tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết; Đại hội XVIII; 
Tài liệu hỏi đáp; Địa chí; Yên Bái 



Trình bày những vấn đề mang tính cơ bản, cốt lõi, quan trọng nhất của Văn kiện 
Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII dưới hình thức câu hỏi và trả lời 

​ DC5553; DC5554 
627. Tài liệu hỏi đáp một số nội dung về Luật phòng, chống ma tuý, Luật phòng, 

chống mua bán người, Luật phòng, chống bạo lực gia đình : Dùng để tuyên truyền trong 
cán bộ, hội viên Cựu chiến binh. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, 2017. - 
72tr. ; 21cm 

TK: Luật phòng chống ma tuý; Luật phòng chống mua bán người; Luật phòng 
chống bạo lực gia đinh; Pháp luật; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 

Tìm hiểu một số nội dung về Luật phòng, chống ma tuý, Luật phòng, chống mua 
bán người, Luật phòng, chống bạo lực gia đình dưới dạng hỏi đáp 

​ DC5648; DC5649 
628. Tài liệu hỏi đáp pháp luật về doanh nghiệp / Hà Thị Bàn, Ngô Thị Ngọc Lâm 

biên soạn. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2016. - 87tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Doanh nghiệp; Văn bản pháp luật; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu những câu hỏi pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, kinh doanh bất động sản, bảo hiểm, lao động, vi phạm về môi trường và một 
số câu hỏi khác liên quan đến doanh nghiệp dưới dạng hỏi đáp 

​ DC5530; DC5531 
629. Tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới. - Yên Bái : Ban Chỉ đạo Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 2012. - 52tr. ; 19cm 
TK: Nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới; Hỏi đáp; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4562; DC4563 
630. Tài liệu hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp : 

Tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. - Yên 
Bái : Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 2016. - 
51tr. ; 19cm 

TK: Nông thôn mới; Xây dựng nông thôn mới; Hỏi đáp; Tái cơ cấu; Nông nghiệp; 
Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp dưới những dạng câu hỏi và trả lời 

​ DC5550; DC5681 
631. Tài liệu hỗ trợ triển khai chương trình OCOP tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2019. - 183tr. ; 21cm 
TK: Sản xuất; Sản phẩm nông nghiệp; Tăng trưởng kinh tế; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm ba phần. Phần I: Chương trình OCOP Việt Nam; Phần II: Chương 

trình triển khai OCOP tỉnh Yên Bái; Phần III: Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm 
OCOP 

​ DC6037; DC6038 
632. Tài liệu hướng dẫn dạy học chính sách, pháp luật thuế truờng trung học cơ sở 

: Sách dành cho giáo viên / Nguyễn Mạnh Khôi chủ biên ; Nguyễn Hiền Luơng biên 
soạn. - Yên Bái : [Knxb.], 2010. - 48tr. ; 21cm 

TK: Pháp luật; Thuế; Trung học cơ sở; Tài liệu huớng dẫn; Chính sách; Địa chí; 
Yên Bái 



Gồm những vấn đề chung về chương trình, tài liệu, phương pháp dạy học nội dung 
giáo dục chính sách, pháp luật thuế các lớp Trung học cơ sở. Hướng dẫn dạy học các 
bài cụ thể lớp 6,7,8,9. Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục chính sách, pháp luật 
thuế. 

​ DC5808; DC5809 
633. Tài liệu hướng dẫn hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. - Yên 

Bái. : [Knxb.], 2021. - 115tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Yên Bái. Sở Thông tin và Truyền thông 
TK: Thông tin cơ sở; Hướng dẫn; Tuyên truyền; Địa chí; Yên Bái 
Khái quát về hoạt động thông tin cơ sở; một số văn bản về hoạt động thông tin cơ 

sở của Trung ương và tỉnh Yên Bái; những hướng dẫn triển khai hoạt động thông tin cơ 
sở tại tỉnh Yên Bái 

​ DC6185; DC6186 
634. Tài liệu hướng dẫn học tập và vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử Quốc 

hội khoá XII : Dành cho cán bộ Mặt trận các cấp. - Yên Bái : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, 
2007. - 196tr. ; 19cm 

TK: Bầu cử; Quốc hội khoá XII; Bầu cử Quốc hội; Hoạt động bầu cử; Vận động 
bầu cử; Tài liệu tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2446 
635. Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 "Năm học đổi mới công 

tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2009. 
- 123tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục đào tạo; Công tác quản lí; Chất lượng giáo dục; Nhiệm vụ năm học; 
2009 - 2010; Yên Bái; Địa chí 

​ DC4492; DC4493 
636. Tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. - Yên Bái : Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 2011. - 176tr. ; 24cm 
TK: Giáo dục; Nhiệm vụ năm học; Tài liệu hướng dẫn; Năm học 2011 - 2012; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC4793 
637. Tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 : Lưu hành nội 

bộ. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2011. - 176tr. ; 21cm 
TK: Giáo dục; Tài liệu hướng dẫn; Nhiệm vụ; 2011-2012; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các chỉ thị, quyết định, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2011-2012. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cấp, nhiệm vụ giáo dục dân 
tộc. Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khoá. Hướng dẫn nhiệm 
vụ thảo khí và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác tổ chức, cán bộ năm học 
2011-2012... 

​ DC5872 
638. Tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. - Yên Bái : Sở 

Giáo dục và Đào tạo, 2012. - 143tr. ; 24cm 
TK: Giáo dục; Nhiệm vụ năm học; Tài liệu hướng dẫn; Năm học 2012 - 2013; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC4794 



639. Tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. - Yên Bái : Sở 
giáo dục và đào tạo, 2014. - 108tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Tài liệu hướng dẫn; Nhiệm vụ; 2014-2015; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các chỉ thị, quyết định, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2014-2015. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cấp, nhiệm vụ giáo dục 
dân tộc. Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khoá. Hướng dẫn 
nhiệm vụ thảo khí và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác tổ chức, cán bộ năm học 
2014-2015... 

​ DC5873 
640. Tài liệu hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí 

thôn nông thôn mới, thôn nông thon mới kiểu mãu trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2018 - 2020. - Yên Bái : Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2019. - 243tr. ; 21cm 

TK: Nông thôn mới; Bộ tiêu chí; Tài liệu hướng dẫn; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách tập hợp các tài liệu hướng dẫn thực hiện các bộ tiêu chí nông thôn mới 

trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 
​ DC6033; DC6034 
641. Tài liệu lịch sử - địa lý địa phương lớp 4, lớp 5. - Yên Bái : Sở Giáo dục và 

đào tạo, 2009. - 20tr. ; 24cm 
TK: Giáo dục; Lịch sử; Địa lí; Lớp 4; Lớp 5; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về lịch sử, địa lý Yên Bái trong chương trình tiểu học giúp các em học 

sinh tham khảo để học tốt môn lịch sử và địa lý 
​ DC4747 
642. Tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo cơ sở : Lưu hành nội bộ. - Yên Bái : Ban 

Tuyên giáo, 2017. - 28tr. ; 21cm 
TK: Văn bản; Tài liệu; Tuyên giáo; Địa chí; Yên Bái 
Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong tỉnh, trong nước, quốc tế và 

một số nghiên cứu, trao đổi 
​ DC6127 
643. Tài liệu phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII : Chủ nhật, ngày 20 

tháng 5 năm 2007. - H. : Hội đồng bầu cử, 2007. - 107tr. ; 29cm 
TK: Bầu cử; Quốc hội khoá XII; Bầu cử Quốc hội; Hoạt động bầu cử; Hướng dẫn 

bầu cử; Tài liệu tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2673; DC2674 
644. Tài liệu quản lý, tuyển dụng, sử dụng và chế độ chính sách đối với viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Nội vụ. - 29cm 
T.1. - 2009. - 231tr. 
TK: Luật; Tuyển dụng; Quản lí; Viên chức; Hành chính công; Luật viên chức; Địa 

Chí; Yên Bái 
Giúp tìm hiểu Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bộ máy, biên chế. Một số 

văn bản về xử lý kỉ luật. Quản lý hồ sơ và mẫu văn bản. 
​ DC6095 
645. Tài liệu quản lý, tuyển dụng, sử dụng và chế độ chính sách đối với viên chức 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Nội vụ. - 29cm 
T.2. - 2009. - 270tr. 



TK: Luật; Tuyển dụng; Quản lí; Viên chức; Hành chính công; Luật viên chức; Địa 
Chí; Yên Bái 

Giúp tìm hiểu Chính sách tiền lương. Nâng ngạch, chuyển xếp ngạch và mã số 
ngạch. Chế độ phụ cấp, trợ cấp. Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội. Chính sách tin 
giản biên chế và một số mẫu văn bản. 

​ DC6096 
646. Tài liệu tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng : 

Chương trình sơ cấp. - Yên Bái : Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 2008. - 74tr. ; 30cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra; 

Thi hành kỉ luật; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2625 
647. Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo. - Yên 

Bái : Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 2011. - 164tr. ; 29cm 
TK: Lao động; Xoá đói giảm nghèo; Năng lực cán bộ; Tài liệu tập huấn; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC4487; DC4488 
648. Tài liệu tham khảo giáo dục chính sách, pháp luật thuế trong trường học dành 

cho giáo viên / Hoàng Văn Diểm, Nguyễn Mạnh Khôi biên soạn. - Yên Bái : Cục Thuế - 
Sở Giáo dục và Đào tạo. - 24cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cục Thuế - Sở Giáo dục và Đào tạo 
T. 1. - 2009. - 503tr. 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Thuế; Giáo dục; Chính sách; Trường học; Giáo viên; Địa 

chí; Yên Bái 
Trình bày lý luận chung về thuế, các văn bản chính sách thuế môn bài; thuế giá trị 

gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế tài nguyên; thuế xuất, nhập khẩu; thuế sử 
dụng đất nông nghiệp. 

​ DC5866 
649. Tài liệu tham khảo giáo dục chính sách, pháp luật thuế trong trường học dành 

cho giáo viên / Hoàng Văn Diểm, Nguyễn Mạnh Khôi biên soạn. - Yên Bái : Cục Thuế - 
Sở Giáo dục và Đào tạo. - 24cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cục Thuế - Sở Giáo dục và Đào tạo 
T. 2. - 2009. - 536tr. 
TK: Pháp luật; Việt Nam; Thuế; Giáo dục; Chính sách; Địa chí; Yên Bái; Trường 

học; Giáo viên 
Giới thiệu các văn bản chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, 

thuế nhà đất, chính sách phí và lệ phí, lệ phí trước bạ. 
​ DC5865 
650. Tài liệu Thuế đại cương dùng cho giảng viên, sinh viên, học sinh đào tạo bậc 

trung cấp, cao đẳng và bồi dưỡng cán bộ quản lý tỉnh Yên Bái : Tài liệu thí điểm, lưu 
hành nội bộ. - Yên Bái : Cục Thuế - Sở Giáo dục và đào tạo, 2008. - 94tr. ; 24cm 

TK: Thuế; Thuế đại cương; Pháp luật; Việt Nam; Địa Chí; Yên Bái 
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về thuế, nắm bắt được những chính sách pháp 

luật thuế hiện hành tại Việt Nam và các tài liệu kinh tế mới. 
​ DC6090 



651. TỈNH UỶ - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI. Tài liệu triển khai Nghị 
quyết 10 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái : Về đẩy mạnh phát triển, 
nâng cao chất lượng giáo dục và đaog tạo giai đoạn 2010 - 2015. - Yên Bái : Tỉnh uỷ - 
UBND tỉnh, 2009. - 171tr. ; 24cm 

TK: Nghị quyết 10-NQ/TU; Giáo dục đào tạo; Yên Bái; 2010 - 2015 
Tập hợp các văn bản của Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Yên Bái triển khai Nghị quyết 

10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 - 2015 

​ DC5941 
652. Tài liệu trợ giúp pháp lý lưu động theo quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ năm 2015. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2015. - 170tr. ; 30cm 
TK: Pháp luật; Trợ giúp pháp lí; Yên Bái; Tài liệu nghiệp vụ; Địa chí 
Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về trợ giúp pháp lý lưu động theo quyết định số 

59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
​ DC5409; DC5410 
653. Tài liệu tuyên truyền các văn bản liên quan công tác bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng. - Yên Bái. : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015. - 349tr. ; 
30cm 

TK: Lâm nghiệp; Rừng; Bảo vệ rừng; Chữa cháy rừng; Văn bản pháp luật; Phát 
triển rừng; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu các văn bản Luật, nghị định, quyết định, thông tư, chỉ thị, văn bản liên 
quan đến công tác quản lí bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

​ DC5397; DC5398 
654. Tài liệu tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy 

rừng. - Yên Bái : Chi cục Kiểm lâm, 2018. - 243tr. ; 30cm 
TK: Luật Lâm nghiệp; Rừng; Quản lí; Bảo vệ rừng; Phòng cháy; Chữa cháy; Pháp 

luật; Việt Nam; Phòng cháy; Chữa cháy rừng; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật của Ban Bí thư, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản của tỉnh về công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

​ DC5766; DC5767 
655. Tài liệu tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. - Yên Bái : 

Chi cục kiểm lâm, 2019. - 459tr. ; 30cm 
TK: Luật pháp; Luật lâm nghiệp; Nghị định; Công tác quản lý; Địa chí; Yên Bái 
Phổ biến hướng dẫn và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân biết và hiểu, 

thực hiện về bảo vệ và phát triển rừng tận gốc 
​ DC6064; DC6065 
656. Tài liệu tuyên truyền hội nhập quốc tế. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền 

thông, 2016. - 92tr. ; 19cm 
TK: Hội nhập quốc tế; Tài liệu tuyên truyền; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo về hội nhập quốc tế của địa phương và Trung 

ương. Một số câu hỏi và trả lời về hội nhập quốc tế 
​ DC5540; DC6146 



657. Tài liệu tuyên truyền lịch sử truyền thống thành phố Yên Bái. - Yên Bái : 
Thành uỷ Yên Bái, 2011. - 36tr. ; 20cm 

TK: Lịch sử; Truyền thống lịch sử; Thành phố Yên Bái; Tài liệu tuyên truyền; Yên 
Bái; Địa chí 

​ DC4789 
658. Tài liệu tuyên truyền ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ 

em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy 
hiểm : Tài liệu dành cho cán bộ xã, phường, cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em. - 
Yên Bái : Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, 2007. - 69tr. ; 21cm 

TK: Trẻ em; Trẻ em lang thang; Trẻ em bị xâm hại tình dục; Ngăn ngừa; Giải 
quyết; Tài liệu tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 

Hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, 
trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, 
nguy hiểm 

​ DC2694 
659. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma tuý. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh 

tỉnh, 2012. - 59tr. ; 21cm 
TK: Ma túy; Phòng chống ma túy; Tệ nạn xã hội; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4552 
660. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma tuý : Song ngữ Việt - Mông. - Yên Bái 

: Sở Thông tin và truyền thông, 2012. - 170tr. ; 21cm 
TK: Ma tuý; Phòng, chống ma tuý; Tài liệu tuyên truyền; Tội phạm ma tuý; Cai 

nghiện ma tuý; Tệ nạn xã hội; Yên Bái; Địa chí 
Tình hình tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cách phòng ngừa ma tuý. 

Một số địa chỉ cai nghiện và trình báo tội phạm tại địa phương. Một số văn bản của 
Trung ương và tỉnh Yên Bái về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý... 

​ DC5082; DC5083 
661. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ, 2011. - 12tr. ; 19cm 
TK: Tội phạm; Phòng chống tội phạm; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4554; DC4555 
662. Tài liệu tuyên truyền về an toàn giao thông. - Yên Bái : Ban An toàn giao 

thông tỉnh, 2011. - 24tr. ; 21cm 
TK: An toàn giao thông; Tài liệu tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4551 
663. Tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số : Tài liệu tham khảo nội bộ. - Yên Bái : 

Sở Thông tin và Truyền thông, 2021. - 263tr. ; 21cm 
TK: Truyền thông; Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số; Tài liệu; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, các văn bản của Trung ương 

và địa phương mới ban hành cùng những tài liệu có liên quan tới chuyển đổi số 
​ DC6142 
664. Tài liệu tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. - Yên Bái : 

Ban dân tộc, 2020. - 209tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Chính sách; Văn bản; Địa Chí; Yên Bái 



Quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. 
Các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 

​ DC6076 
665. Tài liệu tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc : Sách tuyên 

truyền. - Yên Bái : Ban Dân tộc, 2021. - 209tr. ; 21cm 
TK: Công tác dân tộc; Tài liệu; Tuyên truyền; Chính sách dân tộc; Địa chí; Yên 

Bái 
Trình bày quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng về vấn đề dân tộc và công 

tác dân tộc. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân 
tộc. Giới thiệu về các dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

​ DC6143; DC6192 
666. Tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma tuý. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ, 2011. - 73tr. ; 19cm 
TK: Ma túy; Phòng chống ma túy; Tệ nạn xã hội; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4553; DC4556 
667. Tài liệu tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá các dân tộc 
tỉnh Yên Bái : Sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo 
dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh từ năm 2019 - 2020. - Yên 
Bái : Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, 2019. - 176tr. ; 24cm 

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch 
sử Đảng; Giáo dục; Giảng dạy; Đạo đức; Hồ Chí Minh; Truyền thống cách mạng; Bản 
sắc văn hoá; Địa chí; Yên Bái 

Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Truyền thống cách mạng, bản sắc văn hoá các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tóm tắt kết quả 
thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2000-2018. 

​ DC5878 
668. Tài liệu văn hoá địa phương tỉnh Yên Bái / Lê Thanh Bình, Nguyễn Văn 

Hùng, Nguyễn Hiền Lương, Nguyễn Thị Phương Nga. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015. - 
160tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục; Tài liệu giảng dạy; Văn hoá địa phương; Yên Bái 
Cung cấp các kiến thức về địa lý, lịch sử và văn hoá tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn, gợi 

ý về phương pháp dạy cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng khi tìm hiểu về địa phương 
​ DC5947; DC5948 
669. LÊ THANH BÌNH. Tài liệu văn hoá địa phương tỉnh Yên Bái. - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 160tr. ; 24cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá địa phương; Địa lí; Lịch sử; Tiểu học; Địa Chí; Yên Bái 
Giúp giáo viên có hiểu biết về văn hoá địa phương : Địa lí, lịch sử, ngữ văn, văn 

học, ngôn ngữ đặc trưng của tỉnh Yên Bái. 
​ DC6091; DC6092 
670. Tài liệu xúc tiến thương mại. - Yên Bái : Sở Công thương, 2015. - 163tr. ; 

21cm 
TK: Thương mại; Xúc tiến thương mại; Thông tin thị trường; Hiệp định thương 

mại; Yên Bái; Địa chí 



Cung cấp những thông tin cần thiết về một số hiệp định thương mại tự do: Hiệp 
định thương mại hàng hóa ASEAN; Hiệp định đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

​ DC5451 
671. MÀO ÊT. Tản chụ xống xương (Tâm tình tiễn thương) : Dân ca Thái / Mào Êt, 

Hoàng Tam Khọi. - Điện Biên : Hội Văn học nghệ thuật, Kxđ. - 93tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn hoá dân gian; Dân tộc 

Thái; Dân ca Thái; Điện Biên; Yên Bái; Địa chí 
Tản chụ xống xương (Tâm tình tiễn thương) là tác phẩm được dùng để "khắp" 

trong các buổi tiệc vui, lễ mừng tại gia...của người Thái Tây Bắc... 
​ DC5125 
672. BÀN QUỲNH GIAO. Tang ca của người Dao Tuyển / Bàn Quỳnh Giao. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2019. - 213tr. ; 21cm 
TK: Phong tục; Tang ma; Người Dao; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Khái quát diện mạo văn hoá tâm linh và tang ca 

của nguời Dao Tuyển; Phần II: Diễn trình các bài tang ca trong thực hành mghi lễ tang 
ma của người Dao Tuyển; Phần III: Thế giới biểu tuợng trong tang ca của nguời Dao 
Tuyển 

​ DC6010; DC6011 
673. Y TUYN BING. Tang lễ cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Y Tuyn 

Bing, Lê Mai Oanh, Lương Thị Đại. - H. : Văn hoá dân tộc, 2011. - 631tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Tang lễ; Văn hoá dân gian; Dân tộc Cao Lan; Dân tộc Thái trắng; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tang lễ cổ truyền của các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân tộc Mnông, 

Cao Lan, Thái trắng... 
​ DC3930 
674. BÙI HUY VỌNG. Tang lễ cổ truyền người Mường / Bùi Huy Vọng. - H. : Nxb. 

Đại học quốc gia, 2009. - 530tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Dân tộc Mường; Yên Bái; Địa chí 
Những vấn đề chung và các công việc nghi lễ chuẩn bị trước tang lễ, chuẩn bị 

trước tang lễ, tiến trình các công việc, các nghi lễ trong tang lễ cổ truyền của người 
Mường, các nghi lễ chính và hành trình, phần dịch sang tiếng phổ thông  

​ DC3298 
675. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Tang ma của người H'Mông ở Suối Giàng / Nguyễn 

Mạnh Hùng. - H. : Thanh niên, 2010. - 199tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Phong tục; Tang ma; Dân tộc Hmông; Người 

Hmông; Tang lễ; Suối Giàng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát về người Hmông ở Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái. Trình bày 

về tục lệ lễ tang và một số bài cúng trong lễ tang của người Hmông si ở Suối Giàng 
​ DC3399; DC3511 
676. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Tang ma dân tộc Cao Lan ở Yên Bái / Nguyễn 

Mạnh Hùng. - H., 2011. - 165tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 



TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Tang lễ; Dân tộc thiểu số; Dân tộc Cao Lan; 
Phong tục cổ truyền; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu về người Cao Lan ở Yên Bái. Tang lễ của người Cao Lan. Các hình thức 
nghệ thuật dân gian trong tang lễ của người Cao Lan, bài cúng và bản dịch của người 
Cao Lan trong tang lễ 

​ DC3959; DC4585 
677. Tàng pây kết chụ (Đường đi kết bạn tình) / Hoàng Tương Lai s.t., biên dịch. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 294tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hoá dân gian; Bài hát; Hát đối đáp; Hát giao duyên; Dân tộc Tày; Việt 

Nam; Yên Bái; Địa chí; Lục Yên 
Giới thiệu những bài hát phổ biến của dân tộc Tày, Lục Yên, Yên Báithông qua 2 

làn điệu là hát Khắp và hát Cọi để chuyển tải thông điệp tình yêu đôi lứa. 
​ DC5684 
678. VƯƠNG TRUNG. Táy pú xấc - Kẻn kéo : Truyện thơ Thái ở Tây Bắc / Vương 

Trung. - H. : Lao động, 2011. - 513tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Sử thi Thái; Văn hoá Thái; Truyện thơ Thái; Dân 

tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3929 
679. NGUYỄN VĂN HOÀ. "Táy pú xấc" đường chinh chiến dựng Mường thời ông 

cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thứ kỷ XX / 
Nguyễn Văn Hoà. - H. : Sân khấu, 2016. - 831tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Nghiên cứu văn hoá; Sử thi; Yên Bái; Địa chí 
Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai 

đoạn Lạng Chương tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muỗi, 
Mường La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ. 

​ DC5688 
680. MA NGỌC DUNG. Tập quán ăn uống của người Tày vùng Đông Bắc Việt 

Nam / Ma Ngọc Dung. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 263tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: ẩm thực; Phong tục cổ truyền; ăn uống; Dân tộc Tày; Người Tày; Việt Nam; 

Đông Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và nguồn lương thực, thực phẩm của 

người Tày vùng Đông Bắc Việt Nam. Trình bày món ăn, đồ uống, thức hút, ăn trầu, ứng 
xử xã hội trong ăn uống của dân tộc Tày 

​ DC5496 
681. Tết năm mới ở Việt Nam. - H. : Văn hóa thông tin, 1999. - 303tr. ; 19 cm 
Nội dung về Yên Bái : Tết Nguyên đán của người Khơ Mú tr.220 - 226 ; Tết 

Nguyên đán của người Tày tr.269 - 286 
TK: Tết; Tết Nguyên Đán; Dân tộc học; Văn hoá Việt; Việt Nam; Phong tục tập 

quán; Người Khơ Mú; Người Tày; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu văn hóa của người Việt trong ngày tết Nguyên đán. Tết năm mới của một 
số các tộc ít người ở Việt Nam. Tư liệu dân tộc học về ngày tết trong đó có tục đón tết 
của người Khơ Mú và người Tày ở Yên Bái 

​ DC597; DC598 
682. Thành ngữ, tục ngữ dân tộc Thái / Phan Kiến Giang, Lò Văn Pánh sưu tầm, 

dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2010. - 327tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Thành ngữ; Tục ngữ; Ngôn ngữ; Dân tộc Thái; 

Yên Bái; Địa chí 
Gồm tiếng Thái và tiếng Việt bao gồm những câu thành ngữ và tục ngữ được viết 

bằng 2 thứ tiếng 
​ DC5167; DC5168 
683. Thành ngữ tục ngữ các dân tộc Yên Bái - Lào Cai / Hoàng Việt Quân sưu tầm, 

biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 186tr. 
TK: Văn hóa; Việt Nam; Thành ngữ; Tục ngữ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về địa danh quê hương Yên Bái - Lào Cai, Thành ngữ, tục ngữ, khuyên 

răn con người, thành ngữ, tục ngữ nói về sinh hoạt của con người, thành ngữ nói về 
quan hệ gia đình và xã hội 

​ DC2437 
684. Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Thị Huế chủ biên, biên 

soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2013. - 408tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Thần thoại; Văn học thiểu số; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5211 
685. Thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Thị Huế chủ biên, biên 

soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2013. - 455tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Thần thoại; Dân tộc thiểu số; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5212 
686. Then bách điểu / Hoàng Tuấn Cư dịch.... . - H. : Văn hoá dân tộc, 1994. - 

328tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Then bách điểu; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC317; DC318 
687. NGUYỄN THỊ YÊN. Then Tày / Nguyễn Thị Yên. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2009. - 822tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Then Tày; Then; Yên Bái; Địa chí 
Tổng quan về Then và các vấn đề nghiên cứu Then. Diễn xướng nghi lễ Then cấp 

sắc. Bản chất tín ngưỡng và sự hình thành biến đổi của Then. Giá trị của Then... 
​ DC3304 



688. Then Tày : Then bách điểu. Then bắc cầu xin hoa / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng 
Hạc sưu tầm, biên soạn, Nguyễn Thanh Huyền. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 442tr. ; 
21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Then Tày; Hát then; Văn học dân gian; Việt Nam; Văn học; Dân tộc 

Tày; Người Tày; Dân tộc Tày; Yên Bái; Địa chí 
Sưu tầm văn bản học của làn điệu then bách điểu và tìm hiểu nội dung, ý nghĩa 

cũng như giá trị nghệ thuật của làn điệu then bắc cầu xin hoa dân tộc Tày 
​ DC4034 
689. Then Tày những khúc hát / Triều Ân sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2012. - 642tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Hát then; Bài hát; Dân tộc 

Tày; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu điệu then và những khúc hát cầu chúc, những khúc hát lễ hội - Tuyển 

dịch những khúc hát cầu chúc, những khúc hát lễ hội. Những khúc hát then Dàng 
(nguyên văn Tày - phiên âm từ bản Nôm) 

​ DC4035 
690. HOÀNG THỊ CÀNH. Thiên tình sử dân tộc Mông Đú và đồng dao dân tộc Tày. 

- H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 190tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân tộc Mông; Dân tộc Mông Đú; Dân 

tộc Tày; Đồng dao; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những bài đồng dao của dân tộc Tày và thiên tình sử của dân tộc Mông 

Đú 
​ DC5148 
691. Thông tin về Chương trình và chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2016. - 239tr. ; 21cm 
TK: Chính sách giảm nghèo; Giảm nghèo bền vững; Hệ thống văn bản; Pháp luật; 

2016 - 2020; Công tác giảm nghèo; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành về công tác giảm 

nghèo bền vững 
​ DC5534; DC5535 
692. Thông tin về xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái / Trần Thị Hoài Thu biên soạn và 

trình bày. - Yên Bái : Sở Thông tin và Truyền thông, 2016. - 82tr. ; 30cm 
TK: Đầu tư; Xúc tiến đầu tư; Cơ hội đầu tư; Yên Bái; Môi trường đầu tư; Chính 

sách; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu tổng quan về Yên Bái. Môi trường đầu tư. Cơ chế, chính sách khuyến 

khích đầu tư và một số bài viết tiêu biểu về xúc tiến đầu tư tại tỉnh Yên Bái 
​ DC5532; DC5533 
693. Thông tư tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. - Yên Bái : Sở 

Thông tin và Truyền thông, 2015. - 72tr. ; 21cm 
TK: Đào tạo nghề; Lao động nông thôn; Cẩm nang tuyên truyền; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu một số văn bản về đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Trung ương 
và địa phương. Thông tin về cơ sở dạy nghề công lập và thông tin tuyển dụng lao động 
nghề may trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông tin về tuyển dụng nghề may trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái 

​ DC5438; DC5439 
694. Thống kê lễ hội Việt Nam. - H. : Cục Văn hoá cơ sở. - 30x21cm 
T.1. - 2008. - 553tr. 
TK: Lễ hội; Văn hoá dân gian; Thống kê lễ hội; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những con số thống kê về các lễ hội trên cả nước gồm lễ hội dân gian, lễ 

hội tôn giáo, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam.  
​ DC2715 
695. Thống kê lễ hội Việt Nam. - H. : Cục Văn hoá cơ sở. - 30x21cm 
T.2. - 2008. - 393tr. 
TK: Lễ hội; Văn hoá dân gian; Thống kê lễ hội; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2716 
696. Thơ ca dân gian người Dao Tuyển / Trần Hữu Sơn chủ biên. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2005. - 538tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Người Dao Tuyển; Dân tộc Dao; Yên Bái; Địa chí 
Người Dao tuyển và quá trình nghiên cứu sưu tầm về thơ ca dân gian người Dao. 

Các loại hình thơ ca dân gian người dao tuyển. Thơ ca dân gian người Dao Tuyển 
​ DC1670; DC1671 
697. Thơ ca nghi lễ dân tộc Thái. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 878tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Nghi lễ; Việt Nam; Thơ ca; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu lời ca trong lễ xên bản xên mường của người Thái; lễ hội then (kin pang 

then) của người Thái trắng và tín ngưỡng ca của người Thái 
​ DC4584 
698. SONG HÀO. Thượng tướng Song Hào - Hồi ký và tác phẩm. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2005. - 587tr. ; 21cm 
TK: Quân sự; Việt Nam; Song Hào; Hồi kí; Tác phẩm; Quân đội nhân dân; Yên 

Bái; Địa chí 
Tập hợp những trang hồi ký của đồng chí Song Hào viết về những năm tháng đầu 

tiên tham gia cách mạng, hoạt động bí mật trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
kháng chiến chống thực dân Pháp và một số luận văn, công trình có tính chất lý luận về 
công tác xây dựng Đảng, công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam; về rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ quân đội 

​ DC1576; DC1577 
699. Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày - Thái / Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun, 

Vương Toàn sưu tầm, giải nghĩa, chuyển dịch. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2015. - 
288tr. ; 24cm 

Thư mục: tr. 280 - 288  
TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện cười; Đồng dao; Dân tộc Tày; Dân tộc 

Thái; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu truyện vui và đồng dao của người Thái Mương (Tãy Mương) ở Tương 
Dương, Nghệ An và đồng dao các dân tộc Thái, Tày, Mường 

​ DC5462 
700. Tìm hiểu pháp luật về trợ giúp pháp lý. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2010. - 28tr. ; 

21cm 
TK: Pháp luật; Pháp lí; Trợ giúp pháp lí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4549; DC4750 
701. Tìm hiểu pháp luật về trợ giúp pháp lý. - Yên Bái : Sở Tư pháp, 2013. - 27tr. ; 

27cm 
TK: Pháp luật; Pháp lí; Trợ giúp pháp lí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4980; DC4981 
702. Tìm trong dân gian / Hoàng Việt Quân khảo cứu - biên soạn. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2019. - 435tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Yên Bái 
Tập hợp các bài ghi chép, sưu tầm, nghiên cứu về phong tục tập quán các tỉnh 

miền núi phía Bắc : Tết và lễ hội của đồng bào dân tộc Yên Bái, hát Nôm Tày - Nùng 
của vùng núi Hoàng Liên Sơn, tục gieo lúa và gặt lúa của dân tộc Khơ Mú... 

​ DC5920; DC5921 
703. TRÚC THANH. Tìm về cội nguồn văn hoá núi / Trúc Thanh. - H. : Văn hoá 

thông tin, 2014. - 491tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá Việt Nam; Văn hoá núi; Đông Bắc; Tây Bắc; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu đặc trưng văn hoá, bản sắc văn hoá, khái quát văn hoá các dân tộc ở 

các vùng miền Đông bắc, Tây bắc, miền Trung, Tây nguyên...Văn hoá, lễ hội, trang phục 
truyền thống... 

​ DC5347; DC5348 
704. Tìm về văn hoá Thái Mường Lò. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 326tr. ; 22cm 
ĐTTS ghi : Uỷ ban nhân dân Thị xã Nghĩa Lộ 
TK: Văn hoá; Nghĩa Lộ; Mường Lò; Địa chí; Yên Bái; Văn hoá Thái; Thái đen 
Giới thiệu tổng quan về văn hoá thái Mường Lò Nghĩa Lộ: lịch sử vùng đất, tộc 

người; phong tục tập quán, lễ hội; văn học nghệ thuật, tri thức dân gian, trang phục, ẩm 
thực, nghề thủ công truyền thống. 

​ DC6068; DC6069 
705. Tỉnh Yên Bái một thế kỷ : 1900 - 2000. - Yên Bái : Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân 

dân - Hội đồng nhân dân, 2000. - 493tr. ; 24cm 
TK: Lịch sử; Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
Tiền sử và sơ sử vùng đất lập nên tỉnh Yên Bái. Thành lập tỉnh Yên Bái ; ách thống 

trị của Thực dân Pháp (1900-1945). Các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp 
trước Đảng cộng sản. Giành chính quyền về tay nhân dân (1930-1945). Kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954-1975). Thời lỳ hợp 
nhất 3 tỉnh : Yên Bái - Nghĩa Lộ - Lào cai thành Hoàng Liên Sơn. Tái lập tỉnh Yên Bái 
đẩy mạnh công cuộc đổi mới (1991-2000) 

​ DC479; DC480 



706. Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái 70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 
2015). - Yên Bái : Toà án nhân dân tỉnh, 2015. - 131tr. ; 30cm 

TK: Toà án nhân dân; Lịch sử; Kỉ yếu; Yên Bái; 1945 - 2015; Địa chí 
Ghi lại những sự kiện nổi bật và những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ 

trong quá trình xây dựng, phát triển của Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái trong 70 năm 
qua (1945 - 2015) 

​ DC5379; DC5380 
707. Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái 65 năm xây dựng và trưởng thành. - Yên Bái : 

Toà án nhân dân tỉnh, 2010. - 120tr. ; 30cm 
TK: Toà án nhân dân; Lịch sử; Kỉ yếu; 1945 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
Ghi lại những sự kiện nổi bật và những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ 

trong quá trình xây dựng, phát triển của Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái trong 65 năm 
qua (1945 - 2010) 

​ DC4476 
708. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Tổ quốc, Đảng và 

quê hương tôi : Sách chính trị phổ cập. - Yên Bái : Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 2005. - 
197tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; Truyền thống 
cách mạng; Yên Bái; Địa chí 

​ DC1807; DC1808; DC1809 
709. Tổng hợp các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của nhà giáo, cán bộ 

quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo : Tài liệu phục vụ công tác quản lý, lưu hành nội bộ. 
- Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2014. - 460tr. ; 24cm 

TK: Pháp luật; Việt Nam; Luật Giáo dục; Chế độ; Chính sách; Văn bản; Địa chí; 
Yên Bái 

Tổng hợp các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của nhà giáo, cán bộ quản 
lý ngành giáo dục và đào tạo. Các văn bản liên quan tới tiền lương, chế độ làm việc của 
cán bộ, công chức, viên chức. Chính sách cho cán bộ, giáo viên vùng khó khăn. Các văn 
bản liên quan tới chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và các văn bản liên quan tới chế độ 
chính sách của học sinh. 

​ DC5877 
710. BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 2. Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong 

chiến dịch, chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 2 (1946 - 1989) : Lưu hành nội 
bộ / Bộ Tư lệnh Quân khu 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 497tr. ; 21cm 

TK: Lực lượng vũ trang; Quân đội nhân dân; Quân khu 2; Công tác Đảng; Công 
tác chính trị; Yên Bái 

Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong chiến dịch, chiến đấu của lực 
lượng vũ trang Quân khu 2 trong kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946 - 1954), 
kháng chiến chống Mỹ (1955 - 1975) và trong xây dựng - bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
XHCN (1976 - 1989) 

​ DC5949 
711. Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam : 2006 - 2010 / Nguyễn Tiến Dy chủ 

biên. - H. : Thống kê, 2009. - 1339tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục Thống kê 



TK: Thống kê; Kinh tế; Xã hội; Việt Nam; 2006 - 2010; Tổng quan; Yên Bái; Địa 
chí 

Tổng quan Kinh tế - Xã hội Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2010, thống kê kết quả 
sản xuất kinh doanh từ năm 2006 đến năm 2008 và mục tiêu kế hoạch năm 2010, tầm 
nhìn đến năm 2025 

​ DC5179 
712. PHẠM THẢO. Tổng quan văn hoá dân gian các vùng miền / Phạm Thảo. - H. : 

Văn hoá thông tin, 2014. - 379tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá dân gian; Lễ hội; Tổng quan; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu Tổng quan văn hoá dân gian của ba miền đất nước: Bắc bộ, Trung bộ, 

Nam bộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai... 
​ DC5330; DC5331 
713. HOÀNG NAM. Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam / 

Hoàng Nam. - H. : Văn hóa dân tộc, 2011. - 1019tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc Việt Nam; Văn hóa truyền thống; Phong tục; Tập quán; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan về dân số, lịch sử nơi cư trú, kinh tế truyền thống, văn hóa 

truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam 
​ DC4015; DC5123 
714. HOÀNG NAM. Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam / 

Hoàng Nam. - H. : Văn hóa thông tin. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2013. - 608tr. 
TK: Dân tộc; Văn hóa; Văn hóa truyền thống; Tổng quan; Việt Nam; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu tổng quan dân số, lịch sử cư trú, kinh tế truyền thống, văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
​ DC5198 
715. HOÀNG NAM. Tổng quan văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam / 

Hoàng Nam. - H. : Văn hóa thông tin. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2013. - 675tr. 
TK: Dân tộc; Văn hóa; Văn hóa truyền thống; Tổng quan; Việt Nam; Dân tộc thiểu 

số; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan dân số, lịch sử cư trú, kinh tế truyền thống, văn hóa truyền 

thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
​ DC5199 
716. Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Thị Huế 

chủ biên và biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu văn hoá 
T.3. - 2009. - 711tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc 

thiểu số; Thần thoại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5128; DC5129 



717. Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Thị Yên, Trần 
Thị An chủ biên. - H. : Khoa học xã hội. - 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu văn hoá 
T.16. - 2009. - 951tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc 

thiểu số; Thần thoại; Truyện cổ tích; Truyền thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5132 
718. Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân 

Kính chủ biên. - H. : Khoa học xã hội. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu văn hoá 
T.20. - 2010. - 824tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc 

thiểu số; Truyện cười; Truyện ngụ ngôn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5133 
719. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Trạm Tấu 50 năm 

xây dựng và phát triển : 05/10/1964-05/10/2014. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện Trạm Tấu, 2014. - 145tr. ; 30cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống; Xây dựng; Phát triển; 1964 
- 2014; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí; Trạm Tấu 

Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân huyện Trạm 
Tấu trong 50 năm qua... 

​ DC5172 
720. Trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer / Nguyễn Thị Hoà 

chủ biên, Nguyễn Thị Ngân, Lê Mai Oanh, Nguyễn Cảnh Phương. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2008. - 355tr. ; 24cm 

ĐTTS ghi: Kho tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam 
TK: Trang phục; Dân tộc; Ngôn ngữ; Môn - Khơme; Văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát về các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme, giới thiệu trang phục 

các tộc người cư trú ở phía Bắc, ở miền Trung, ở Đồng bằng Nam bộ... 
​ DC5160; DC5161 
721. ĐỖ THỊ HOÀ. Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt - 

Mường, Tày - Thái, Kaiđa / Đỗ Thị Hoà. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 678tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Trang phục; Trang phục truyền thống; Trang phục dân tộc; Dân tộc thiểu số; 

Ngôn ngữ Việt - Mường; Ngôn ngữ Tày - Thái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát chung về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, 

Tày - Thái ; trang phục truyền thống và giá trị thẩm mĩ - xã hội của trang phục tộc 
người thuộc 2 nhóm ngôn ngữ trên 

​ DC4011 
722. ĐỖ THỊ HOÀ. Trang phục các tộc người thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - 

Mường và Tày - Thái / Đỗ Thị Hoà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2003. - 267tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam 



TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Trang phục dân tộc; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; 
Dân tộc Mường; Dân tộc Tày; Dân tộc Thái; Bản sắc dân tộc; Yên Bái; Trang phục; Địa 
chí 

Phân tích và giới thiệu bằng hình ảnh một số mẫu trang phục tuyên truyền của các 
tộc người thiểu số thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường và Tày - Thái trong đó có nhóm 
Việt - Mường và Tày - Thái ở Yên Bái. 

​ DC1480; DC1481; DC2601 
723. NGUYỄN KHẮC TỤNG. Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam / 

Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn Anh Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2004. - 274tr. ; 24cm 
TK: Văn hóa; Trang phục; Trang phục cổ truyền; Người Dao; Dân tộc Dao; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu trang phục người Dao ở Việt Nam, Trang phục cổ truyền của người Dao 

Tiền, trang phục cổ truyền của nhóm Dao Đỏ, trang phục cổ truyền của nhóm Dao quần 
chẹt, trang phục cổ truyền của nhóm Dao Thanh phán... 

​ DC3306; DC3316 
724. NGUYỄN KHẮC TỤNG. Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam / 

Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn Anh Cường. - H. : Văn hoá thông tin, 2011. - 283tr. ; 21cm 
TK: Dân tộc; Dân tộc Dao; Trang phục cổ truyền; Văn hoá dân gian; Người Dao; 

Trang phục; Yên Bái; Địa chí 
Sơ lược về người Dao ở Việt Nam. Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt 

Nam - cái riêng và cái chung 
​ DC3939 
725. NÔNG QUỐC TUẤN. Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam / Nông 

Quốc Tuấn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2003. - 244tr. ; 19cm 
Phụ lục: tr. 238 - 243  
TK: Văn hóa; Trang phục; Trang phục cổ truyền; Người Dao; Dân tộc Dao; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược về người Dao ở Việt Nam. Trang phục cổ truyền của các nhóm 

Dao ở Việt Nam. Trang trí trên trang phục. Trang phục Dao: Từ cái nhìn tổng thể  
​ DC5283 
726. TRẦN THỊ THU THUỶ. Trang phục cổ truyền của người Hmông Hoa ở tỉnh 

Yên Bái : Khảo sát nghiên cứu / Trần Thị Thu Thuỷ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 
299tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Trang phục; Trang phục truyền thống; Trang phục cổ truyền; Dân tộc Hmông; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát về người Hmông Hoa tỉnh Yên Bái: nguồn gốc lịch sử, phân bố, đặc 

điểm kinh tế - văn hoá - xã hội. Trình bày về trang phục cổ truyền của người Hmông 
Hoa tỉnh Yên Bái: vấn đề chung, quá trình làm các loại trang phục, nghệ thuật trang trí. 
So sánh trang phục với các nhóm H'Mông Hoa khác. 

​ DC5685 
727. Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2012. - 907tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 



TK: Trang phục; Dân tộc thiểu số; Hoa văn; Việt Nam; Trang phục truyền thống; 
Trang phục cổ truyền; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hoa văn trên vải của các 
dân tộc thiểu số vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam. Trình bày về trang phục cổ truyền 
của người Bih và nghề dệt cổ truyền của người Chăm 

​ DC4595 
728. Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, Tạng - 

Miến / Đỗ Thị Hoà chủ biên, Nguyễn Thị Ngân, Lê Mai Oanh, Nguyễn Cảnh Phương. - 
H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 695tr. ; 21cm 

TK: Trang phục truyền thống; Trang phục dân tộc; Dân tộc thiểu số; Môn - Khmer; 
Tạng - Miến; Trang phục; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát chung về các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, 
Tạng - Miến ; trang phục truyền thống và giá trị thẩm mĩ - xã hội của trang phục tộc 
người thuộc 2 nhóm ngôn ngữ trên 

​ DC4032 
729. TRẦN ĐỨC. Trang trại gia đình ở Việt Nam và trên thế giới / Trần Đức. - H. : 

Chính trị quốc gia, 1995. - 207tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Trang trại trồng rừng quy mô lớn. - tr.165 - 169 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế gia đình; Trang trại gia đình; Việt Nam; 

Thế giới; Yên Bái; Địa chí 
Một số luận điểm về kinh tế trang trại. Lịch sử trang trại gia đình trên thế giới. 

Các mô hình trang trại trồng rừng trong đó có mô hình trang trại của gia đình ông Đỗ 
Thập ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái 

​ DC599; DC600 
730. NGUYỄN THỊ THANH NHỊ. Trang trí trên trang phục cổ truyền của phụ nữ 

H'mông Hoa huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái : Luận văn thạc sĩ văn hóa học / 
Nguyễn Thị Thanh Nhị. - H. : Học viện khoa học xã hội, 2013. - 104tr. ; 30cm 

TK: Văn hóa; Trang phục; Trang phục cổ truyền; Dân tộc H'mông Hoa; Trang phục 
phụ nữ; Mù Cang Chải; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát về người H'mông Hoa huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trang phục 
và trang trí trên trang phục của phụ nữ H'mông Hoa huyện Mù Cang Chải. Sự biến đổi 
trang phục của người H'mông Hoa trong giai đoạn hiện nay. 

​ DC4714 
731. Trao đổi kinh nghiệm hoạt động dự án. - Yên Bái : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 

2010. - 23tr. ; 27cm 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Dự án; Hoạt động dự án; Yên Bái; Địa chí 
Mô hình chăn nuôi thỏ tại thị xã Nghĩa Lộ. Mô hình ban tự quản công trình nước. 

Hiệu quả từ câu lạc bộ "Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em" huyện Văn Chấn... 
​ DC4749 
732. ĐỖ DOÃN HOÀNG. Trong tận cùng hang ổ : Phóng sự điều tra / Đỗ Doãn 

Hoàng. - H. : Thông tấn, 2019. - 350tr. ; 24cm 
Nội dung về Yên Bái: "Cuộc chiến" nghẹt thở đòi lại biên chế cho 80 cô giáo ở 

Yên Bái (tr.84) 
TK: Tiêu cực; Tệ nạn xã hội; Phóng sự điều tra; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 



Gồm các bài viết về những hiện tượng, lề lối tiêu cực của xã hội; các hành vi phạm 
tội trong kinh tế, hành chính, các tệ nạn xã hội... 

​ DC5879; DC5880 
733. Trung đoàn 174 anh hùng : Hồi ức của các bạn chiến đấu. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2003. - 255tr. ; 21cm 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Trung đoàn 174; Hồi 

ức; Yên Bái; Địa chí 
Hồi ức của các tướng, tá thuộc Trung đoàn 174 tham gia chiến đấu trong các cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

​ DC5617 
734. Trung đoàn 174 anh hùng : Hồi ức của các bạn chiến đấu. - H. : [Kxđ]. - 21cm 
T.2. - 2008. - 258tr. 
TK: Quân đội nhân dân; Quân sự; Việt Nam; Sư đoàn 316; Trung đoàn 174; Hồi 

ức; Yên Bái; Địa chí 
Hồi ức của các tướng, tá thuộc Trung đoàn 174 tham gia chiến đấu trong các cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

​ DC5618 
735. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên Bái 20 năm xây 

dựng và trưởng thành. - Yên Bái : Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 2012. - 79tr. ; 
30cm 

TK: Lao động xã hội; Giáo dục xã hội; Xây dựng; Phát triển; Kỉ yếu; 1992 - 2012; 
Yên Bái; Địa chí 

Tóm lược những thành quả, những sự kiện chủ yếu đánh dấu chặng đường 20 năm 
xây dựng và phát triển của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Yên 
Bái 

​ DC4477 
736. Truyện cổ dân gian các dân tộc vùng sông Chảy - Yên Bái / Hoàng Tương Lai 

s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 230tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học dân gian; Truyện cổ; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5694 
737. Truyện cổ dân gian dân tộc Mường / Quách Giao, Hoàng Thao sưu tầm, biên 

dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2011. - 439tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện cổ dân gian; Dân tộc Mường; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC3938 
738. BÀN THỊ BA. Truyện cổ dân tộc Dao / Bàn Thị Ba. - H. : Khoa học xã hội, 

2015. - 302tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC5494 



739. Truyện cổ một số dân tộc thiểu số. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 615tr. ; 
21cm 

Nội dung: Thần Mặt trăng ; Sự tích đồi ông Có ; Sự tích con trâu bạc... 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4013 
740. HÀ ĐÌNH TỴ. Truyện cổ người Tày - người Thái tỉnh Yên Bái / Hà Đình Tỵ. - 

H. : Văn hoá thông tin, 2011. - 235tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện cổ; Người Tày; Người Thái; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC3934 
741. Truyện cổ Sán Chay / Lâm Quý sưu tầm và biên soạn. - 2002. - số 123tr, 

19cm. - H. : Văn hoá dân tộc, 2002. - 123tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Dân tộc Sán Chay; 

Truyện cổ; Địa chí 
​ DC1430; DC1431 
742. Truyện cổ Thái / Lê Quốc Hùng sưu tầm và biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2013. 

- 94tr. ; 19cm 
TK: Văn học dân gian; Truyện cổ; Việt Nam; Dân tộc Thái; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5857; DC5858 
743. Truyện cổ Thái / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả s.t., d., b.s.. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.1. - 2016. - 526tr. 
TK: Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5691 
744. Truyện cổ Thái / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả s.t., giới thiệu. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.2, Q.1. - 2016. - 543tr. 
TK: Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5692 
745. Truyện cổ Thái / Quán Vi Miên, Lò Văn Lả s.t., giới thiệu. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.2, Q.2. - 2016. - 526tr. 
TK: Văn học dân gian; Dân tộc Thái; Việt Nam; Truyện cổ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5693 
746. Truyện cổ thượng nguồn sông Thao : Truyện cổ các dân tộc Việt Nam / Lê 

Quốc Hùng sưu tầm và biên soạn. - H. : Giáo dục, 2010. - 175tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện cổ; Truyện cổ dân tộc; Việt Nam; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC3126; DC3127 
747. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích sinh hoạt / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên, Trần Thị An. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 603tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 



TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên 
Bái; Địa chí 

​ DC5492 
748. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích thần kỳ / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên ; Nguyễn Thị Yên, Trần Thị An biên soạn. - H. : Khoa học xã 
hội. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2014. - 479tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5480 
749. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích thần kỳ / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên ; Nguyễn Thị Yên, Trần Thị An biên soạn. - H. : Khoa học xã 
hội. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2014. - 550tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5481 
750. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích thần kỳ / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên ; Nguyễn Thị Yên, Trần Thị An biên soạn. - H. : Khoa học xã 
hội. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.3. - 2014. - 423tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5482 
751. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích thần kỳ / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên ; Nguyễn Thị Yên, Trần Thị An biên soạn. - H. : Khoa học xã 
hội. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.4. - 2014. - 455tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện cổ tích; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5483 
752. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam : Truyện cổ tích thần kỳ / 

Nguyễn Thị Yên chủ biên ; Trần Thị An biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.5. - 2014. - 382tr. 
TK: văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Truyện cổ tích; Thần 

kì; Yên Bái; Địa chí 
Truyện cổ tích, thần kì của các dân tộc thiểu số: Tà ôi, Tày, Thái 
​ DC5345 
753. Truyện cười các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính chủ biên. - 

H. : Khoa học xã hội, 2014. - 686tr. ; 21cm 



ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Truyện cười; Song 

ngữ; Yên Bái; Địa chí 
Truyện cười song ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân tộc Chăm, Cơ Ho, Mạ, 

Mường, Tày, Thái 
​ DC5339 
754. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Lụt muộn ; Vua hùm ; Cò và cốc ... 
T.1. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1442; DC1443 
755. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Vịt ; Mèo vàng ; Cứu bạn ... 
T.2. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1444; DC1445 
756. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Tôm ốc ; Vượt ao ; Cò độc ... 
T.3. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1446; DC1447 
757. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Gấu tuyết ; Đom đóm ma ; Con sâu kèn ... 
T.4. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1448; DC1449 
758. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Sam ; Ebola ; Tổ ong đĩa ... 
T.5. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1450; DC1451 
759. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Vượt cạn ; Cò bợ ; Linh li ... 
T.6. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1452; DC1453 
760. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Làm cha ; Tò vò ; Cá và kiến ... 
T.7. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1454; DC1455 
761. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Trò lười ; Chèo bẻo ; Cứu khát ... 
T.8. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 



​ DC1456; DC1457 
762. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Khỉ tuyết ; Cá ông ; Mèo đi cày ... 
T.9. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1458; DC1459 
763. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
Nội dung: Dạy con ; Hến biển ; Làm mẹ ... 
T.10. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Văn học dân gian; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1460; DC1461 
764. Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số / Triều Ân sưu tầm. - H. : Khoa học xã 

hội, 2015. - 214tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện dân gian; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5493 
765. VŨ QUANG DŨNG. Truyện kể địa danh Việt Nam / Vũ Quang Dũng. - H. : 

Văn hóa thông tin. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
T.3. - 2013. - 711tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Truyện cổ; Truyện kể địa 

danh; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5195 
766. Truyện ngụ ngôn các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính chủ 

biên. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 311tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện ngụ ngôn; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5495 
767. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống 50 

năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Đại Lịch : 1947 - 
1997. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Lịch, 1998. - 98tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Đại Lịch; Lịch sử Đảng; 1947 - 1997; 
Văn Chấn; Đại Lịch; Yên Bái; Địa chí 

Ghi lại truyền thống 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ, 
nhân dân Đại Lịch huyện Văn Chấn 

​ DC1793 
768. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống 70 

năm công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Dân 
vận, 2015. - 124tr. ; 30cm 

TK: Dân vận; Truyền thống; Công tác; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; 1945 - 2015; Yên 
Bái; Địa chí 

Giới thiệu 70 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Yên Bái 
1945 - 2015. 



​ DC5371; DC5403 
769. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Khai Trung : 1945 - 2009. - Yên Bái : 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khai Trung, 2013. - 126tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Khai Trung; 
1945 - 2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Khai Trung; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Khai Trung; nêu bật truyền thống tốt 
đẹp của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phản ánh chân thực các phong trào cách 
mạng của quần chúng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; bước 
đầu tổng kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ  

​ DC5041 
770. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Khánh Hoà : 1945 - 2010. - Yên Bái : 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Hòa, 2012. - 144tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Khánh Hòa; 
1945 - 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Khánh Hòa; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Khánh Hòa; nêu bật truyền thống tốt 
đẹp của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phản ánh chân thực các phong trào cách 
mạng của quần chúng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; bước 
đầu tổng kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ  

​ DC5042; DC5043 
771. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Lâm Giang : 1945 - 2010. - Yên Bái : 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm Giang, 2013. - 168tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Lâm Giang; 
1945 - 2010; Truyền thống cách mạng; Văn Yên; Lâm Giang; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Lâm Giang; nêu bật truyền thống tốt 
đẹp của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phản ánh chân thực các phong trào cách 
mạng của quần chúng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; bước 
đầu tổng kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ  

​ DC5040; DC5704 
772. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Mường Lai 

: 1945 - 2006. - Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Muờng Lai, 2009. - 130tr. ; 19cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Mường Lai; 

1945 - 2006; Truyền thống cách mạng; Dân tộc; Yên Bái; Địa chí 
Quá trình ra đời xây dựng phát triển và trưởng thành của Đảng bộ xã Muờng Lai. 

Khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phản ánh các phong trào cách mạng, 
những đóng góp to lớn của quần chúng nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và bảo 
vệ quê hương. tổng kết những kinh nghiệm lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của 
chính quyền 

​ DC5835 



773. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Lập : 1945 - 2009. - Yên Bái : Ban 
Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập, 2013. - 164tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Tân Lập; 1945 - 
2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Tân Lập; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Tân Lập; nêu bật truyền thống tốt đẹp 
của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phản ánh chân thực các phong trào cách mạng 
của quần chúng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; bước đầu 
tổng kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
bộ  

​ DC5039 
774. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trúc Lâu : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban 
chấp hành Đảng bộ xã Trúc Lâu, 2011. - 134tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Trúc Lâu; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Trúc Lâu trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC4531; DC4532 
775. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Yên Hưng : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban 
chấp hành Đảng bộ xã Yên Hưng, 2013. - 123tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Yên Hưng; 
1945 - 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Hưng; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người Yên Hưng; nêu bật truyền thống tốt 
đẹp của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; phản ánh chân thực các phong trào cách 
mạng của quần chúng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; bước 
đầu tổng kết được những kinh nghiệm từ thực tiễn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ  

​ DC5038 
776. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Lạc : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã An Lạc, 2015. - 123tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; An Lạc; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã An Lạc trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5388 
777. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã An Lương (1945-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 
136tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lương 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã An Lương; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; 
Yên Bái; Địa chí 

Khái quát một số nét về miền đất, con người xã An Lương, huyện Văn Chấn. Đảng 
bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả 
nước xây dựng XHCN và thực hiện công cuộc đổi mới (1976-2000), thực hiện sự nghiệp 
đổi mới và tập trung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2000-2020 

​ DC6179 
778. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Hà : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Bạch Hà, 2015. - 148tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Bạch Hà; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Hà trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5382 
779. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bảo ái (1949-2015). - Yên Bái : [Knxb.], 2020. - 
176tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo ái 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Bảo ái; Lịch sử Đảng; Yên Bình; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Bảo ái, huyện Yên Bình. Đảng bộ 

lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), thực hiện hai 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới CNH, HĐH 
(1975-2000), thực hiện cải thiệt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân giai đoạn 
2000-2015 

​ DC6170 
780. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cảm Ân (1947 - 2015). - Yên Bái. : Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Cảm Ân, 2019. - 224tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Cảm Ân; Cảm 
Ân; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Cảm Ân, Yên 
Bình. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã Cảm 
Ân 

​ DC6046 
781. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cao Phạ : 1945 - 2005. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Cao Phạ, 2005. - 95tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Cao Phạ; 1945 - 
2002; Cao Phạ; Mù Cang Chải; Yên Bái; Địa chí 



Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Cao Phạ trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC1797; DC1798 
782. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Chấn Thịnh (1945 - 2015). - Yên Bái. : Ban chấp 
hành Đảng bộ xã Chấn Thịnh, 2019. - 215tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Chấn Thịnh; 
Chấn Thịnh; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Chấn Thịnh, 
Văn Chấn. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã 
Chấn Thịnh 

​ DC6044 
783. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Chế Tạo : 1995 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Chế Tạo, 2015. - 112tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Mù Cang Chải; Chế Tạo; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Chế Tạo trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5392 
784. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Khê : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Đồng Khê, 2015. - 148tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Đồng Khê; 
1945 - 2015; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Đồng Khê; Địa chí; Yên Bái 

Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội xã Đồng Khê. Giới thiệu truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn 

​ DC5565 
785. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Động Quan : 1945 - 2009. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Động Quan, 2012. - 135tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Động Quan; 
1945 - 2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Động Quan; Lịch sử Đảng bộ; Yên 
Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Động Quan trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC4536; DC4769 
786. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Hán Đà : 1945 – 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Hán Đà, 2014. - 123tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Hán Đà; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Hán Đà trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5387 
787. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thiện : 1945 - 2009. - Yên Bái : Ban chấp 
hành Đảng bộ xã Khánh Thiện, 2011. - 155tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Khánh Thiện; 
1945 - 2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Trúc Lâu; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thiện trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC4533; DC4534 
788. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Làng Nhì (1964-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 
152tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Làng Nhì 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Làng Nhì; Lịch sử Đảng; Trạm Tấu; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử và cách mạng xã 

Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1964-2005), thực hiện mục tiêu xoá 
đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2005-2020 

​ DC6176 
789. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lao Chải : 1995 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Lao Chải, 2015. - 124tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Mù Cang Chải; Lao Chải; Địa chí; Yên Bái 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Lao Chải trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5393; DC5566 
790. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Thượng : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Lâm Thượng, 2015. - 155tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Lâm Thượng; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Thượng trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC5390 



791. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Liễu Đô : 1945 - 2009. - Yên Bái : Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Liễu Đô, 2010. - 143tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Khánh Thiện; 
1945 - 2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Liễu Đô; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Liễu Đô trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC4535 
792. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mai Sơn : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Mai Sơn, 2015. - 175tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Mai Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Mai Sơn trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5389 
793. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Chuẩn : 1945 - 2008. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Minh Chuẩn, 2010. - 143tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Minh Chuẩn; 
1945 - 2008; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Minh Chuẩn; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Chuẩn trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC4538 
794. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Xuân : 1945 - 2009. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Minh Xuân, 2012. - 131tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Minh Xuân; 
1945 - 2009; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Minh Xuân; Lịch sử đảng bộ; Yên Bái; 
Địa chí7 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Minh Xuân trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC4537; DC4770 
795. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mông Sơn : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Mông Sơn, 2015. - 167tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống; Mông Sơn; 1945 - 2010; 
Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 



Mông Sơn lịch sử và truyền thống. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng 
CNXH và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975). Mông Sơn với hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (1976 - 2008) 

​ DC5362 
796. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mông Sơn : 1945 - 2010. - 2005. - số 95tr.: ảnh tư 
liệu, 19cm. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mông Sơn, 2015. - 167tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Mông Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Mông Sơn trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC5383 
797. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nặm Mười : 1945 - 2002. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Nặm Mười, 2003. - 88tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Nặm Mười; 
1945 - 2002; Văn Chấn; Nặm Mười; Yên Bái; Địa chí 

Ghi lại giai đoạn cách mạng theo Đảng và Bác Hồ, nhân dân các dân tộc xã Nặm 
Mười huyện Văn Chấn đã đồng lòng vượt qua gian khổ, đóng góp sức người sức của 
cùng cả nước đấu tranh giành độc lập, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam XHCN 

​ DC1794; DC1795; DC1796 
798. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Sơn : 1945 - 2014. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Nghĩa Sơn, 2015. - 119tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Nghĩa Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Sơn trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC5395; DC5396 
799. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Chấn. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
Ngọc Chấn, 2014. - 115tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Truyền thống; Cách mạng; Lịch sử; Ngọc Chấn; 
1945 - 2010; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát miền đất, con người của xã Ngọc Chấn. Quá trình ra đời, xây 
dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Chấn trong suốt 
chặng đường 1945 - 2010. 

​ DC5359 
800. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Pá Lau (1964-2015). - Yên Bái : [Knxb.], 2020. - 
120tr. ; 21cm 



ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pá Lau 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Pá Lau; Lịch sử Đảng; Trạm Tấu; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Đảng bộ 

lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc (1964-2005), thực hiện nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh công cuộc đổi mới, gắn với 
phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2005-2015 

​ DC6171; DC6172 
801. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phan Thanh : 1945 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Trúc Lâu, 2016. - 167tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Phan Thanh; 
1945 - 2015; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Phan Thanh; Địa chí; Yên Bái 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương 

​ DC5563 
802. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phình Hồ : 1964-2015. - Yên Bái : Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Phình Hồ, 2017. - 103tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Trạm Tấu; 
Đảng bộ xã Phình Hồ; Yên Bái; Địa chí; Trạm Tấu 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng, chặng đường 
đấu tranh, xây dựng và truởng thành của Đảng bộ Xã Phình Hồ 

​ DC5709 
803. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc An : 1959 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Phúc An, 2015. - 83tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Phúc An; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc An trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5385; DC5386 
804. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Ninh : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Phúc Ninh, 2014. - 99tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống; Cách mạng; Phúc Ninh; 
1945 - 2010; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Phúc 
Ninh qua từng giai đoạn lịch sử từ năm 1945 đến năm 2010 

​ DC5360 



805. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phú Thịnh : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Phú Thịnh, 2014. - 120tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Phú Thịnh; 1945 
- 2010; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát về miền đất, con người xã Phú Thịnh. Đảng bộ và nhân dân xã Phú 
Thịnh ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, giai đoạn 1945 - 2010... 

​ DC5296; DC5297 
806. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Lương : 1959 - 2017. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Lương Sơn, 2017. - 175tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ huyện Văn Chấn; 
Đảng bộ xã Lương Sơn; 1959 - 2017; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Đồng Khê; 
Địa chí; Yên Bái 

Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội xã Sơn Lương. Giới thiệu truyền thống 
cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn giai đoạn 1959 - 
2017 

​ DC5950 
807. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sùng Đô (1945-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 
128tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sùng Đô 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Sùng Đô; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả 
nước đi lên xây dựng XHCN và thực hiện công cuộc đổi mới (1976-2000), thực hiện sự 
nghiệp đổi mới và tập trung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2000-2020 

​ DC6181 
808. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Suối Bu (1963-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 
158tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Suối Bu 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Suối Bu; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1995), thực hiện công cuộc đổi mới và xây 
dựng nông thôn mới (1995-2020) 

​ DC6175 
809. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Suối Giàng (1964 - 2015). - Yên Bái. : Ban chấp 
hành Đảng bộ xã Suối Giàng, 2019. - 103tr. ; 19cm 



TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Suối Giàng; 
Suối Giàng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Suối Giàng, 
Văn Chấn. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã 
Suối Giàng 

​ DC6043; DC6148 
810. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tà Xi Láng (1964-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 
147tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Xi Láng 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Tà Xi Láng; Lịch sử Đảng; Trạm Tấu; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về vùng đất, con người xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu. 

Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
quê hương, đất nước (1964-2000), thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và xây dựng 
nông thôn mới (2000-2020) 

​ DC6177 
811. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tích Cốc : 1945 - 2015. 

- Yên Bái : Ban chấp hành Đảng bộ xã Tích Cốc, 2018. - 150tr. ; 21cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Lịch sử Đảng; Truyền thống 

cách mạng; Tích Cốc; Yên Bái; Địa chí; Yên Bình; Đảng bộ huyện Yên Bình; Đảng bộ 
xã Tích Cốc 

Giới thiệu khái quát về miền đất, con người của xã Tích Cốc. Tình hình kinh tế - xã 
hội của địa phương dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Cuộc vận động đấu 
tranh giành chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm luợc (1930 -1945)... Đảng bộ xã lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua các 
thời kỳ 1954 - 1975, 1975 - 1995, 1995 - 2015. 

​ DC5782 
812. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tô Mậu. - Yên Bái. : Ban chấp hành Đảng bộ xã Tô 
Mậu, 2009. - 113tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Tô Mậu; Tô 
Mậu; Lục Yên; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Tô Mậu, Lục 
Yên. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã Tô 
Mậu 

​ DC5703 
813. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Trung Tâm : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Trung Tâm, 2015. - 191tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Trung Tâm; 
1945 - 2010; Lục Yên; Yên Bái; Địa chí 



Tái hiện lại miền đất, con người xã Trung Tâm. Vai trò lãnh đạo của đảng bộ xã 
trong hai cuộc kháng chiến giải phóng quê hương, xây dựng đất nước, những kết quả, 
thành tựu của Đảng bộ và nhân dân xã đã đạt được, giai đoạn 1945 - 2010 

​ DC5299 
814. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Túc Đán (1964-2015). - Yên Bái : [Knxb.], 2020. - 
127tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Túc Đán 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Túc Đán; Lịch sử Đảng; Trạm Tấu; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về vùng đất, con người xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc (1964-2005), thực hiện nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh công cuộc đổi mới, gắn 
với phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2005-2015 

​ DC6173 
815. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tú Lệ (1959-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2020. - 
152tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú Lệ 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Tú Lệ; Lịch sử Đảng; Văn Chấn; Yên 

Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người của xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến và sự thành lập, chi bộ 
Đảng (1945-1975), thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976-1995), 
thực hiện công cuộc đổi mới CNH, HĐH trong giai đoạn (1995-2020) 

​ DC6174 
816. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kiên (1947 - 2015). - Yên Bái. : Ban chấp hành 
Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, 2019. - 195tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Vĩnh Kiên; 
Vĩnh Kiên; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Vĩnh Kiên, 
Yên Bình. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã 
Vĩnh Kiên 

​ DC6047 
817. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Lạc : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Vĩnh Lạc, 2015. - 211tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Lục Yên; Vĩnh Lạc; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Lạc trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5391 



818. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Linh : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Vũ Linh, 2015. - 79tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống; Xây dựng; Trưởng thành; 
Vũ Linh; 1945 - 2010; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu khái quát về mảnh đất con người xã Vũ Linh. Đảng bộ và nhân dân xã 
Vũ Linh trong cách mạng tháng Tám năm 1945, trong kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945 - 1954) và cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng (1975 - 2010). 

​ DC5358 
819. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Linh : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Vũ Linh, 2015. - 79tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Vũ Linh; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Linh trong công cuộc xây dựng và 
bảo vệ quê hương 

​ DC5384 
820. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lai. - Yên Bái. : Ban chấp hành Đảng bộ xã 
Xuân Lai, 2018. - 195tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Xuân Lai; Xuân 
Lai; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 

Tái hiện về miền đất, con người, truyền thống, lịch sử cách mạng xã Xuân Lai, Yên 
Bình. Khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ xã Xuân 
Lai 

​ DC6045 
821. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Long : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Xuân Long, 2015. - 116tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Trúc Lâu; 1945 
- 2010; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; Xuân Long; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại chặng đường cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định những 
cống hiến đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Long trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ quê hương 

​ DC5381 
822. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của đảng bộ và nhân dân xã Yên Bình : 1945 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp hành 
Đảng bộ xã Yên Bình, 2014. - 138tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Truyền thống cách mạng; Yên Bình; 1945 
- 2010; Yên Bái; Địa chí 



Khái quát về vùng đất và con người xã Yên Bình trong lịch sử, quá trình ra đời, 
đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Bình từ năm 
1945 - 2010... 

​ DC5298; DC5361 
823. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống cách 

mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thành (1945-2020). - Yên Bái : [Knxb.], 2020. - 
160tr. ; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Thành 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ xã Yên Thành; Lịch sử Đảng; Yên Bình; 

Yên Bái; Địa chí 
Khái quát một số nét về miền đất, con người xã Yên Thành, huyện Yên Bình. Đảng 

bộ lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến (1945-1975), cùng cả 
nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược và công cuộc đổi mới (1975-2000) và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị trong thiên niên kỷ mới giai đoạn 2000-2020 

​ DC6178 
824. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống của 

Đảng bộ và nhân dân thị trấn nông trường Liên Sơn : 1993 - 2015. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ thị trấn nông trường Liên Sơn, 2016. - 95tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ thị trấn nông 
trường Liên Sơn; 1993 - 2015; Truyền thống cách mạng; Văn Chấn; Nông trường Liên 
Sơn; Địa chí; Yên Bái 

Khái quát về điều kiện tự nhiên - xã hội thị trấn nông trường Liên Sơn. Giới thiệu 
truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn 

​ DC5564 
825. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Truyền thống đấu 

tranh, xây dựng, phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thịnh. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ xã Cát Thịnh, 1995. - 95tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Đảng bộ xã Cát Thịnh; Văn 
Chấn; Cát Thịnh; Yên Bái; Địa chí 

Ghi lại truyền thống bất khuất kiên cường trong chiến đấu, xây dựng, phát triển 
của Đảng bộ và nhân dân xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn 

​ DC1792 
826. Truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh sưu 

tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên. - 19cm 
T.1. - 2004. - 279tr. 
TK: Dân tộc học; Phong tục; Tập quán; Truyền thống văn hoá; Dân tộc thiểu số; 

Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu truyền thống văn hoá của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong đó có 

các dân tộc ít người ở tỉnh Yên Bái : Những truyện địa danh, con người, huyền thoại và 
giai thoại, lời ca tiếng hát ở các buôn làng 

​ DC1580 
827. Truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh sưu 

tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên. - 19cm 
T.2. - 2004. - 317tr. 



TK: Dân tộc học; Phong tục; Tập quán; Truyền thống văn hoá; Dân tộc thiểu số; 
Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu truyền thống văn hoá của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong đó có 
các dân tộc ít người của tỉnh Yên Bái : Truyện thơ và sử thi ; Những phong tục hay, lễ 
hội các dân tộc 

​ DC1581 
828. Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính chủ biên. - H. 

: Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q. 2. - 2014. - 309tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Truyện thơ; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu các Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam: Truyện thơ Giáy, Truyện 

thơ Hơ Mông 
​ DC5340 
829. Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính chủ biên. - H. 

: Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.3. - 2014. - 543tr. 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Truyện thơ; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam: Truyện thơ Mường (Nàng 

Nga - đạo hai mối; Vườn hoa núi Cối) 
​ DC5342 
830. Truyện thơ dân gian dân tộc Thái. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 1076tr. ; 

21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Truyện thơ; Dân tộc Thái; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC4047 
831. Truyện thơ Tày nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại / Vũ Anh 

Tuấn nghiên cứu, giới thiệu. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2019. - 679tr. ; 21cm 
TK: Văn hoá dân gian; Câu có vần; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách phân tích về nguồn gốc, quá trình phát triển, cấu trúc, phong cách nghệ 

thuật của truyện thơ dân tộc Tày  
​ DC5998; DC5999 
832. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái 50 năm xây dựng, trưởng thành và đổi 

mới. - Yên Bái : Trường Cao đẳng Sư phạm, 2011. - 129tr. ; 27cm 
TK: Giáo dục; Sự nghiệp giáo dục; Trường Cao đẳng Sư phạm; Giáo dục đào tạo; 

Xây dựng; Phát triển; Yên Bái; Địa chí 
Ôn lại truyền thống vẻ vang được các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, sinh viên 

nhiều thế hệ đã dầy công vun đắp trong 50 năm qua 
​ DC5497; DC5498 



833. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, 60 năm Tự hào truyền thống - Vững 
bước tương lai. - Yên Bái : [Knxb.], 2021. - 118tr. ; 29cm 

TK: Giáo dục; Sự nghiệp giáo dục; Trường Cao đẳng Sư phạm; Xây dựng; Phát 
triển; Yên Bái; Địa chí 

Ôn lại truyền thống vẻ vang được các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 
và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái dầy công vun đắp trong 60 
năm qua 

​ DC6187; DC6194 
834. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái : Tài liệu nghiên cứu - trao đổi. - Yên Bái : 

Trường Chính trị tỉnh, 2012. - 80tr. ; 27cm 
TK: Trường chính trị; Giáo dục; Tài liệu nghiên cứu; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4790 
835. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 45 năm xây dựng phát triển và trưởng thành 

(1956 - 2000). - Yên Bái : Trường Chính trị tỉnh, 2000. - 160tr. ; 19cm 
ĐTTS ghi : Tỉnh uỷ Yên Bái. Trường Chính trị tỉnh 
TK: Chính trị; Trường chính trị; Đào tạo cán bộ; Bồi dưỡng cán bộ; Lí luận chính 

trị; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về truyền thống phấn đấu và trưởng thành của Trường Chính trị tỉnh 

Yên Bái qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của nhà trường. Quá 
trình hoạt động và thành tựu của nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị, quản lý Nhà nước cho cán bộ chủ chốt của các cấp các ngành 

​ DC3051 
836. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956 - 

2016). - Yên Bái : Trường Chính trị tỉnh, 2016. - 211tr. ; 21cm 
TK: Chính trị; Trường chính trị; Đào tạo cán bộ; Bồi dưỡng cán bộ; Lí luận chính 

trị; Yên Bái; 1956 - 2016; Địa chí 
Khái quát những nét chủ yếu, tái hiện những sự kiện, địa danh, nhân vật trong quá 

trình hình thành và phát triển của nhà trường. Tổng kết những bài học kinh nghiệm và 
khẳng định những truyền thống nổi bật của nhà trường đã được các thế hệ tiếp nối nhau 
dày công tạo dựng 

​ DC5561 
837. Trường THPT Nguyễn Huệ 60 năm xây dựng và trưởng thành. - Yên Bái : 

Trường THPT Nguyễn Huệ, 2017. - 83tr. ; 30cm 
TK: Trường THPT Nguyễn Huệ; Giáo dục; Việt Nam; Lịch sử; Hoạt động; Xây 

dựng; Phát triển; Kí; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về lịch sử, hệ thống tổ chức, hoạt động và thành tích của các đoàn thể 

và nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Những bài viết của cán bộ, giáo 
viên và học sinh qua các thời kỳ. 

​ DC5670; DC5671 
838. NGUYỄN VĂN HOÀ. Tục cúng vía và một số bài thuốc dân gian của người 

Thái Đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hoà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. - 227tr. ; 
21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 



TK: Văn hoá dân gian; Bài thuốc dân gian; Tục cúng vía; Bài cúng; Dân tộc Thái; 
Yên Bái; Địa chí; Tây Bắc; Việt Nam 

Giới thiệu tục cúng vía của người Thái Đen vùng Tây Bắc. Quan niệm về tám mươi 
vía của con người và các bài cúng vía của người Thái Đen. Một số bài thuốc dân gian 
của người Thái Đen vùng Tây Bắc. 

​ DC5690 
839. TRIỀU ÂN. Tục cưới xin của dân tộc Tày / Triều Ân, Hoàng Quyết. - H. : 

Nxb. Đại học quốc gia, 2009. - 216tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân tộc; Phong tục tập quán; Tục cưới xin; Dân tộc Tày; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về những phong tục cưới xin của dân tộc Tày, những giá trị văn hoá - 

văn nghệ mang đậm đà bản sắc dân tộc đã được ông cha ta để lại và giữ gìn trong suốt 
mấy nghìn năm lịch sử dân tộc 

​ DC3299 
840. Tục cưới xin người Tày / Triều Ân, Hoàng Quyết sưu tầm, nghiên cứu. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 1995. - 199tr. ; 19cm 
Nội dung : Thơ quan làng sưu tầm ở Yên Bái. - tr.129 - 141 
TK: Phong tục tập quán; Người Tày; Cưới hỏi; Việt Nam; Dân tộc học; Yên Bái; 

Địa chí 
Phong tục cưới hỏi của người Tày ở Việt Nam trong đó có người Tày ở Yên Bái 
​ DC714 
841. NGUYỄN VĂN HÒA. Tục lập bản Mường và lệ tế thần núi, thần nguồn nước 

của người Thái Đen vùng Tây Bắc / Nguyễn Văn Hòa. - H. : Thời đại, 2013. - 235tr. ; 
21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Người Thái Đen; Dân tộc Thái; Tây 

Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu phong tục của người Thái Đen vùng Tây Bắc: Tục lệ lập bản Mường, 

tục cưới xin, tục tang đám, tục tế thần nước, tục tế thần nguồn nước... 
​ DC5226 
842. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa / 

Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 251tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Phong tục; Tục lệ; Hôn nhân; Dân tộc Hmông; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí; 

Mù Cang Chải 
Giới thiệu lịch sử tộc người và địa bàn cư trú của người H'mông ở Việt Nam. Đời 

sống văn hoá của người H'mông Hoa ở Mù Cang Chải. Tục lệ hôn nhân truyền thống và 
hiện nay của người H'mông Hoa ở Mù Cang Chải. 

​ DC5683 
843. Tục ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam / Trần Thị An chủ biên ; Trần Thị An, 

Vũ Quang Dũng biên soạn. - H. : Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2013. - 595tr. 



TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Tục ngữ; Dân tộc thiểu số; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC5214 
844. QUÁN VI MIÊN. Tục ngữ Thái giải nghĩa / Quán Vi Miên. - H. : Dân trí, 

2010. - 713tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về văn hoá dân tộc Thái, những giá trị văn hoá - văn nghệ mang đậm 

bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt máy nghìn năm của 
lịch sử dân tộc 

​ DC3300 
845. Tuổi thơ Yên Bái. - Yên Bái : Nhà Thiếu nhi tỉnh, 2007. - 36tr. ; 21cm 
TK: Tuổi thơ; Trẻ em; Giáo dục trẻ em; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2581 
846. Tuyên Quang với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc năm 2008 - 2009. - H. : 

Thống kê, 2010. - 44tr. ; 27cm 
TK: Kinh tế; Xã hội; Số liệu; Miền núi phía Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3548 
847. Tuyển tập quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. - Yên Bái : Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 2011. - 164tr. ; 30cm 
TK: Môi trường; Bảo vệ môi trường; Qui chuẩn kĩ thuật; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường 
​ DC4719; DC4720 
848. Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái / Đặng Nghiêm Vạn chủ biên. . - H. : 

Khoa học xã hội, 1977. - 489tr. ; 19cm 
TK: Xã hội học; Tư liệu lịch sử; Dân tộc Thái; Việt Nam; Địa chí 
Giới thiệu những tư liệu tiêu biểu được chọn lọc về lịch sử và xã hội dân tộc Thái ở 

Việt Nam 
​ DC400 
849. Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày / Hoàng Quyết chủ biên. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2012. - 260tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hóa cổ truyền; Việt Nam; Dân tộc Tày; Từ điển; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu những khái niệm về phong tục, cúng bái, ma chay, cưới xin; những khái 

niệm về tập quán, sinh hoạt, về lễ hội; những khái niệm về quan hệ tình yêu, gia đình, 
quan hệ xã hội  

​ DC4009 
850. Từ điển văn hóa truyền thống các dân tộc Thái - Tày - Nùng / Nguyễn Thị 

Việt Thanh, Vương Toàn đồng chủ biên. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2015. - 508tr. ; 
24cm 

TK: Văn hóa; Văn hóa truyền thống; Dân tộc Nùng; Dân tộc Tày; Dân tộc Thái; 
Từ điển; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu các đặc trưng tiêu biểu về văn hóa truyền thống của nhóm dân tộc Thái 
- Tày - Nùng dưới dạng từ điển 



​ DC5463 
851. HÀ LÂM KỲ. Từng vuông thổ cẩm / Hà Lâm Kỳ. - H. : Văn hoá thông tin, 

2003. - 197tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Văn hoá dân gian; Dân tộc học; Nghiên cứu văn hoá; 

Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp một số bài viết về văn hoá, văn hoá dân gian, văn hoá phi vật thể... với 

đánh giá về giá trị, bản sắc và bảo tồn 
​ DC1426; DC1427 
852. TRẦN HỮU SƠN. Ứng xử với môi trường tự nhiên của người Dao vùng Tây 

Bắc / Trần Hữu Sơn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 538tr. ; 24cm 
TK: Dân tộc Dao; Môi trường sinh thái; Tây Bắc; Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách nghiên cứu cách ứng xử của nguời Dao đối với môi trường tự nhiên. 

Môi trường tự nhiên ảnh hưởng đến con nguời và bản sắc văn hoá tộc nguời 
​ DC6024; DC6025 
853. Văn bản chỉ đạo và quản lý của Đảng, nhà nước về công tác thông tin đối 

ngoại. - Yên Bái : Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, 2016. - 204tr. ; 21cm 
TK: Đối ngoại; Thông tin đối ngoại; Văn bản pháp luật; Công tác đối ngoại; Địa 

chí; Yên Bái 
Giới thiệu các văn bản chỉ đạo và quản lý của Trung ương và địa phương về công 

tác thông tin đối ngoại 
​ DC5538; DC5539 
854. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái năm 2001. - Yên Bái : Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, 2002. - 376tr. ; 27cm 
TK: Pháp luật; Quản lí nhà nước; Qui phạm pháp luật; Văn bản luật; Hội đồng 

nhân dân; Uỷ ban nhân dân; Yên Bái; 2001; Địa chí 
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Các Chỉ thị của UBND tỉnh 

Yên Bái. Các Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái 
​ DC1745; DC1746; DC1747 
855. HOÀNG THỊ HẠNH. Văn hoá ẩm thực người Thái đen Mường Lò / Hoàng Thị 

Hạnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 174tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa ẩm thực; Chế biến; Món ăn; Người Thái đen; Mường Lò; 

Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về ẩm thực trong sinh hoạt hàng ngày, văn hoá ẩm thực trong các dịp lễ 

- tết - hội, một số phong tục tập quán liên quan tới văn hoá ẩm thực của người Thái đen 
ở Mường Lò 

​ DC3309 
856. NGUYỄN VĂN HOÀ. Văn hoá ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam / 

Nguyễn Văn Hoà. - H. : Thanh niên, 2011. - 170tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Văn hoá Thái; Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Thái; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số món ăn của đồng bào... xái vùng Tây Bắc : Các món chế biến từ 

thịt, trứng gia cầm, cá, tôm, măng, rau rừng... 
​ DC3946 



857. TRẦN NAM. Văn hoá các dân tộc Hoàng Liên Sơn điểm lại chặng đường 10 
năm (1976 - 1986) và phương hướng cho những năm tới / Trần Nam. - Hoàng Liên Sơn 
: Sở Văn hoá thông tin, 1986. - 23tr. ; 27cm 

TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Văn hoá dân tộc; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa 
chí 

​ DC267 
858. PHẠM NHÂN THÀNH. Văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam / Phạm Nhân 

Thành. - H. : Dân trí, 2011. - 263tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Dân tộc ít người; Văn hoá vật chất; Văn hoá tinh 

thần; Yên Bái; Địa chí 
Sơ lược về lịch sử tộc người. Các biểu hiện chủ yếu trong văn hoá vật chất. Các 

giá trị cơ bản trong văn hoá tinh thần, tổ chức đời sống xã hội của các dân tộc ít người 
​ DC3932 
859. VI HỒNG NHÂN. Văn hoá các dân tộc thiểu số - từ một góc nhìn / Vi Hồng 

Nhân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 287tr. 
TK: Văn hóa; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về công tác văn hoá - thông tin ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Như 

ca múa nhạc các dân tộc anh em, khát vọng của đồng bào miền núi... 
​ DC2608 
860. Văn hoá dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin. - 21cm 
T.1. - 1997. - 84tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Quản lí văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian trước những yêu cầu mới. Về hoạt động 

sưu tầm, bảo tồn và phát huy vốn văn hoá dân gian các dân tộc Yên Bái. Thuần phong 
mỹ tục là cái gốc của mỗi dân tộc... 

​ DC238; DC239 
861. Văn hoá dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin. - 21cm 
T.2. - 1997. - 55tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Quản lí văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Một số nghi lễ trong cuộc sống gia đình của đồng bò Mông. Lễ hội giã cốm của 

người Tày xã Đồng Khê huyện Văn Chấn. Lễ tang của người Khơ Mú... 
​ DC240; DC241 
862. Văn hoá dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 21cm 
T.3. - 1998. - 76tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Phong tục tập quán; Yên Bái; Địa 

chí 
Tín ngưỡng dân gian của dân tộc Dao (nhóm Dao đỏ). Người Tày với lễ ra tháng 

và đặt tên con. Tang lễ của người Cao Lan... 
​ DC237 
863. Văn hoá dân gian người Thái Đen Mường Lò / Nguyễn Mạnh Hùng ch.b., 

Trần Vân Hạc.... - H. : Mỹ thuật. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2016. - 743tr. 



TK: Văn hoá dân gian; Văn hoá vật chất; Phong tục tập quán; Tín ngưỡng dân 
gian; Dân tộc Thái; Mường Lò; Yên Bái; Địa chí; Văn Chấn 

Tổng quan về vùng đất Mường Lò. Khái quát về lịch sử và quá trình di thiên của 
người Thái Đen Mường Lò. Đời sống kinh tế, bản làng, nhà cửa, trang phục, trang sức. 
Văn hoá dân gian người Thái Đen Mường Lò: Tín ngưỡng dân gian và phong tục tập 
quán. Các lễ hội dân gian của người Thái Đen Mường Lò 

​ DC5686 
864. Văn hoá dân gian người Thái Đen Mường Lò / Nguyễn Mạnh Hùng ch.b., 

Trần Vân Hạc.... - H. : Mỹ thuật. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2016. - 639tr. 
TK: Văn hoá dân gian; Văn hoá vật chất; Văn nghệ dân gian; Nhạc cụ; Trò chơi 

dân gian; Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Thái; Mường Lò; Yên Bái; Địa chí; Văn Chấn 
Khái quát nghệ thuật diễn xướng dân gian, dân ca, dân vũ; nhạc cụ của người 

Thái Đen Mường Lò; ngôn ngữ, chữ viết. Nghệ thuật trang trí dân gian. Một số trò chơi 
đặc sắc. Đặc điểm văn hoá ẩm thực. 

​ DC5687 
865. Văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam / Hà Đình Thành chủ biên. - H. : 

Nxb. Đại học quốc gia, 2010. - 515tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Văn hóa dân tộc; Dân tộc Tày; Dân tộc Nùng; 

Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam. Văn học dân gian. Nghệ thuật tạo 

hình dân gian. Nghệ thuật biểu diễn dân gian. Tri thức dân gian. Tín ngưỡng tôn giáo và 
lễ hội 

​ DC3301 
866. Văn hoá địa phương tỉnh Yên Bái : Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học. - 

Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2013. - 140tr. ; 27cm 
TK: Văn hoá; Văn hoá địa phương; Tài liệu bồi dưỡng; Tiểu học; Giáo dục trẻ em; 

Yên Bái; Địa chí 
Giúp giáo viên có hiểu biết về văn hoá địa phương trên cơ sở đó tổ chức các hoạt 

động dạy học Lịch sử, Địa lý, Văn hoá địa phương cho học sinh tiểu học. 
​ DC5811 
867. TRẦN BÌNH. Văn hoá mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt 

Nam / Trần Bình. - H., 2011. - 525tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Văn hoá mưu sinh; Dân tộc thiểu số; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu về tập quán mưu sinh của các dân tộc thiểu số ở vùng Đông Băca Việt 

Nam : dân tộc Tày, dân tộc Dao, dân tộc Pa Dí, dân tộc Thù Lao, dân tộc Hà Nhì, dân 
tộc Cơ Lao... 

​ DC3951 
868. ĐẶNG THỊ OANH. Văn hoá Thái - những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh. - 

H. : Thanh niên, 2011. - 198tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá dân gian; Văn hoá Thái; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 



Khái quát về văn hoá của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, các tri thức dân gian 
của dân tộc Thái về hoa ban và cầu thang nhà sàn Thái 

​ DC3947 
869. ĐẶNG THỊ OANH. Văn hoá Thái những tri thức dân gian / Đặng Thị Oanh. - 

H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 223tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hoá; Văn hoá dân gian; Việt Nam; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát về đặc điểm, vai trò của cây Hoa ban; Hoa ban trong ẩm thực, 

trong một số Lễ hội mùa Xuân, trong văn học dân gian, trong văn hoá dân gian của 
người Thái ở Tây Bắc... 

​ DC5341 
870. Văn hoá tộc người H'Mông / Chu Thái Sơn chủ biên, Trần Thị Thu Thuỷ. - H. 

: Quân đội nhân dân, 2016. - 216tr. ; 19cm 
TK: văn hóa; Văn hoá dân gian; Văn hoá tộc người; Dân tộc H'Mông; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu lược sử văn hoá tộc người, văn hoá mưu sinh, văn hoá vật chất, văn hoá 

ứng xử, văn hoá tâm linh dân tộc H'Mông 
​ DC5512; DC5511 
871. Văn hoá tộc người Thái / Chu Thái Sơn chủ biên, Cầm Trọng. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2016. - 220tr. ; 19cm 
TK: văn hóa; Văn hoá dân gian; Văn hoá Thái; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lược sử văn hoá tộc người Thái, văn hoá mưu sinh, văn hoá vật chất, 

văn hoá ứng xử, văn hoá tâm linh. 
​ DC5509; DC5510 
872. Văn hoá và lịch sử các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Thái Việt Nam. - 2002. - 

số 902tr., 29cm. - H. : Văn hoá thông tin, 2002. - 902tr. ; 29cm 
ĐTTS ghi : Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và giao lưu 

văn hoá. Chương trình Thái học Việt Nam. Tư liệu về Yên Bái : tr.308-318 ; tr.507-510 
TK: Ngôn ngữ Thái; Nhóm ngôn ngữ Thái; Phong tục tập quán; Văn hoá; Lịch sử; 

Dân tộc học; Yên Bái; Địa chí 
Thái học Việt Nam nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ thái ở Việt 

Nam trước đây vẫn gọi là nhóm Tày - Thái thuộc hệ ngôn ngữ Thái - Kadai. Nghiên cứu 
về các lĩnh vực dân tộc học, lịch sử, ngôn ngữ, văn hoá, lĩnh vực khoa học xã hội, nhân 
văn và lĩnh vực môi trường sinh thái... 

​ DC1381 
873. NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hoá, văn hoá tộc người và văn hoá Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - H. : Khoa học xã hội, 2006. - 861tr. 
TK: Văn hóa; Nghiên cứu văn hóa; Việt Nam; Văn hóa tộc người; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về một số vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu văn hoá, về tộc 

người và văn hoá tộc người, một số vấn đề về văn hoá Việt Nam 
​ DC3297; DC3296 
874. HOÀNG ANH NHÂN. Văn hóa ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ 

Mú / Hoàng Anh Nhân, Hoàng Thị Hạnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 336tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 



TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Văn hóa ẩm thực; Việt Nam; Dân tộc Mường; 
Dân tộc Khơ Mú; Yên Bái; Phong tục tập quán; Địa chí 

Giới thiệu khái quát chung về dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú. Văn hóa ẩm 
thực, một số phong tục tập quán và kiêng kỵ trong văn hóa ẩm thực của người Mường 
và người Khơ Mú. Sự giao lưu trong văn hóa ẩm thực và những biến đổi  

​ DC4040 
875. Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam : Khảo cứu phong tục và 

tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam / Nguyễn Quang Lê sưu tầm, 
giới thiệu. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 432tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hóa ẩm thực; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Lễ hội; Dân tộc 

thiểu số; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu văn hóa ẩm thực trong phong tục lễ hội truyền thống xưa và nay. Giới 

thiệu cỗ lễ vật dâng cúng dùng trong ngày lễ tết theo phong tục cổ truyền. Cỗ lễ vật 
dâng cúng thần linh trong lễ hội dân gian truyền thống. Cỗ lễ vật dâng cúng thần linh 
trong một số phong tục, lễ tết và lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta 

​ DC4039 
876. Văn hóa các dân tộc Việt Nam. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 447tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Văn hóa Việt Nam; Dân tộc; Phong tục tập quán; Văn hóa nghệ 

thuật; Yên Bái; Địa chí 
Một số đặc trưng cơ bản của các dân tộc Việt Nam. Giới thiệu bức tranh đa dạng 

văn hóa phong tục, đời sống các dân tộc, bức tranh đa dạng văn hóa nghệ thuật các dân 
tộc Việt Nam  

​ DC5230; DC5231 
877. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 21cm 
T.4. - 1998. - 99tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Phong tục tập quán; Yên 

Bái; Địa chí 
Lục Yên - Kho tàng văn hoá dân gian cần được sưu tầm và gìn giữ. Tìm hiểu hội 

xuân hang Thẩm Lé. Bảo tồn, phục chế, giữ gìn, phát huy và nâng cao giá trị đạo đức, 
tinh thần của văn hoá vật thể ở Yên Bái... 

​ DC236 
878. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.5. - 1999. - 85tr. 
TK: Văn hóa; Nghiên cứu; Văn hóa dân gian; Bảo tồn văn hóa; Yên Bái; Địa chí 
Tìm hiểu tục hỏi - cưới của người Dao quần trắng. Bảo tồn sống vốn nghệ thuật 

múa truyền thống các dân tộc. Thừa kế, tiếp thu y học dân gian ở Yên Bái... 
​ DC1829; DC1830 
879. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.6. - 1999. - 91tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Hoạt động văn hóa; Nghiên cứu; Sưu tầm; Yên 

Bái; Địa chí 
Trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTW khoá VIII. Lễ hội "Lùng tùng" của 

người Tày Lục Yên. Tục gieo hạt, gặt lúa của người Dao đỏ... 



​ DC1831 
880. Văn hóa dân gian.  - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.7. - 2000. - 84tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Phong tục tập quán; Yên 

Bái; Địa chí 
Tục cưới của người Nùng Lục Yên. Hoa văn trang trí trên trang phục nữ Dao đỏ. 

Văn hoá dân tộc Mường... 
​ DC1300; DC1301 
881. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.9. - 2001. - 124tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Yên Bái; Địa chí 
Tục cưới xin của người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn. Khăn Piêu - biểu tượng văn hoá ứng 

xử của phụ nữ Thái. Lễ cầu mùa của dân tộc Dao đỏ... 
​ DC1832; DC1833 
882. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.10. - 2002. - 102tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Yên Bái; Địa chí 
Bảo tồn văn hoá vật thể và phi vật thể. Văn hoá đi lại của người Việt xưa. Về lễ hội 

cầu mùa của người Dao đỏ. Sự tích Nậm Khắt. Hát lượn... 
​ DC1391; DC1392 
883. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.11. - 2003. - 85tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Yên Bái; Địa chí 
Di tích kiến trúc cổ chùa Đại Cại một di sản văn hoá vật thể quý hiếm của tỉnh Yên 

Bái. Xà tích - đò trang sức đặc trưng của phụ nữ Thái đen. Phong tục cúng "thần cửa" 
của người H'mông... 

​ DC1834; DC1835 
884. Văn hóa dân gian. - Yên Bái : Sở Văn hóa thông tin. - 22cm 
T.12. - 2004. - 142tr. 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Nghiên cứu; Sưu tầm; Yên Bái; Địa chí 
Quy chế công nhận danh hiệu "Nghệ nhân dân gian" của Hội Văn nghệ dân gian 

Việt Nam. Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá ở Yên Bái. Moọc - món ăn dân gian độc 
đáo của người Tày Thượng Bằng La...  

​ DC1836; DC1837 
885. Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc / Trần Hữu Sơn chủ biên ; Bùi 

Quốc Khánh, Phạm Công Hoan... biên soạn. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2010. - 504tr. 
; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Nghi lễ; Phong tục; Dân tộc 

Kháng; Dân tộc Kháng; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát về người Kháng ở Việt Nam. Tín ngưỡng dân gian. Các nghi 

lễ phong tục liên quan đến chu kỳ đời người, liên quan đến cây lua nương. Nghề thủ 
công truyền thống... 

​ DC3302 



886. Văn hóa dân gian Tày / Hoàng Ngọc La chủ biên, Hoàng Hoa Toàn, Vũ Anh 
Tuấn. - Thái Nguyên : Sở Văn hóa thông tin, 2002. - 311tr. ; 21cm 

TK: Văn hóa; Văn hóa dân gian; Văn hóa vật chất; Văn hóa tinh thần; Dân tộc 
Tày; Người Tày; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu lịch sử tộc người và một số yếu tố văn hóa Tày - Thái cổ. Văn hóa vật 
chất truyền thống của người Tày. Văn hóa tinh thần của người Tày 

​ DC5307 
887. HOÀNG NAM. Văn hóa dân tộc, văn hóa Việt Nam / Hoàng Nam. - H. : Khoa 

học xã hội, 2014. - 266tr. ; 24cm 
Thư mục: tr.264 - 266 
TK: Văn hóa; Văn hóa dân tộc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu cách nhìn tổng thể về văn hóa truyền thống của từng dân tộc trong văn 

hóa truyền thống tất cả dân tộc Việt Nam nói chung. Tiếp cận văn hóa Việt Nam theo 
cách nhìn tích hợp - kết hợp ba góc nhìn, cùng soi rọi vào văn hóa Việt Nam: góc nhìn 
từ địa lý, góc nhìn từ lịch sử và góc nhìn từ phong tục tập quán dân tộc 

​ DC5455; DC5456 
888. TRẦN LÊ BẢO. Văn hóa Việt Nam : Một số vấn đề về văn hóa Việt Nam và 

văn hóa Việt Nam hiện đại / Trần Lê Bảo. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2015. - 320tr. ; 
24cm 

Thư mục: tr.317 
TK: Văn hóa; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các vấn đề về văn hóa và phương pháp tiếp cận văn hóa. Xác định khái 

niệm và cách tiếp cận văn hóa Việt Nam. Những vấn đề về văn hóa trong giai đoạn toàn 
cầu hóa. 

​ DC5464 
889. Văn học Hán nôm dân tộc Tày / Triều Ân nghiên cứu, sưu tầm. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2008. - 651tr. ; 24cm 
TK: Ngôn ngữ; Chữ Hán Nôm; Chữ Nôm Tày; Văn học; Chữ Quốc ngữ; Dân tộc 

Tày; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển chữ Tày, Văn tự dân tộc Tày, Văn học 

chữ Nôm Tày, Văn học chữ Hán dân tộc Tày. Tác giả và tác phẩm văn học chữ Hán dân 
tộc Tày... 

​ DC5162; DC5163 
890. Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2013 - 

2018). - Yên Bái : Liên đoàn Lao động tỉnh, 2013. - 148tr. ; 19cm 
TK: Văn kiện; Báo cáo; Đại hội công đoàn; 2013 - 2018; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các bài Báo cáo, bài phát biểu trong Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh 

lần thứ XVIII nhiệm kì 2013 - 2018 
​ DC5275; DC5274 
891. Văn kiện Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ II : Lưu hành 

nội bộ. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, 1997. - 81tr. ; 20cm 
TK: Cựu chiến binh; Hội Cựu chiến binh; Yên Bái; Văn kiện Đại hội; Đại hội đại 

biểu ; Yên Bái; Địa chí 



Nghị quyết Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ II. Diễn văn bế 
mạc Đại hội. Danh sách BCH, Ban thường vụ khoá II, đại biểu  

​ DC2447 
892. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ V : Lưu hành nội 

bộ. - Yên Bái : Đảng bộ các cơ quan tỉnh, 2001. - 90tr. ; 19cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ các cơ quan; Văn kiện Đại hội; 

Nhiệm kì 2000 - 2005; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu: Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan tỉnh, Báo 

cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ các cơ quan lần thứ V... 

​ DC4725; DC4776 
893. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.  - Yên Bái : 
Ban chấp hành đảng bộ huyện Mù Cang Chải, 2020. - 320tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện Mù Cang Chải; Văn 
kiện Đại hội Đảng; Đại hội XIX; Mù Cang Chải; Yên Bái; Địa chí 

​ DC6075 
894. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII : Lưu 

hành nội bộ. - Yên Bái : Đảng bộ khối các cơ quan, 2010. - 139tr. ; 19cm 
TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan; Đại hội Đại 

biểu; Nhiệm kì 2010 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu: Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
khối lần thứ VII... 

​ DC4004; DC4003 
895. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II. - Yên Bái : Đảng bộ Khối doanh nghiệp 
tỉnh, 2015. - 104tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ Khối doanh nghiệp; Văn kiện Đại 
hội; Nhiệm kì 2015 - 2020; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, 
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

​ DC5417; DC5418 
896. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

đại biểu Đảng bộ Thành phố Yên Bái lần thứ XIX. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ 
thành phố, 2015. - 169tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện; Đảng bộ thành phố; Yên 
Bái; Nhiệm kì 2015 - 2020; Địa chí 

Giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố 
Yên Bái khóa XVIII trình Đại hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên 
Bái lần thứ XIX... 

​ DC5421; DC5422 



897. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Yên Bái : 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 2020. - 248tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XX; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC6073 
898. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. ĐẠI HỘI (12 ; 

2011). Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 
2015. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ, 2011. - 137tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện; Đại hội Đảng bộ; 
Đại hội XII; Thị xã Nghĩa Lộ; 2010 - 2015; Thị xã Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 

​ DC4528 
899. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ Thị xã Yên Bái lần thứ XVI. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ Thị 
xã, 2000. - 125tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XV; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC1810; DC1811 
900. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2006. - 
199tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XV; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC3204; DC5257 
901. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. - Yên Bái : Đảng bộ tỉnh Yên Bái, 2010. - 207tr. ; 
19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng; Đại hội Đại biểu; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, 

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2005-2010, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII... 

​ DC3995 
902. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2010. - 
207tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện đại hội; Yên Bái; 
Địa chí; Lần thứ XVII 

​ DC5730; DC5258 
903. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2015. - 
227tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện; Đại hội đại biểu; 
Lần thứ 18; Địa chí; Yên Bái; Nhiệm kỳ 2015 - 2020 



Gồm các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Báo cáo chính trị 
của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Diễn văn khai mạc, Diễn văn bế mạc đại hội... 

​ DC5800; DC6074 
904. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Yên Bái : Đảng bộ 
tỉnh Yên Bái, 2020. - 247tr. ; 19cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại 
hội XIX 

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 
2022, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025... 

​ DC6195 
905. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI. Văn kiện Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XV. - Yên Bái : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 
2001. - 134tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XV; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC3203; DC5731; DC4771 
906. Văn kiện đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV. 

- Yên Bái : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, 2018. - 83tr. ; 20cm 
TK: Chính trị; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Văn kiện; Đại hội; Lần thứ XIV; Yên 

Bái; Địa chí 
Gồm văn kiện đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2017 -2022. Diễn văn khai mạc Đại hội, báo cáo chính trị và bài phát biểu của 
Bí thư Trung ương Đoàn. Nghị quyết Đai hội và danh sách các đồng chí uỷ viên ban 
chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

​ DC5848; DC5849 
907. Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm 

kỳ 2012 - 2017. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh tỉnh, 2012. - 96tr. ; 21cm 
TK: Hội Cựu chiến binh; Tổ chức xã hội; Đại hội lần V; Nhiệm kì 2012 - 2017; 

Yên Bái; Địa chí 
Tóm tắt quá trình diễn biến đại hội, tập hợp các bài phát biểu của các đồng chí 

lãnh đạo Tỉnh uỷ, TW Hội CCB Việt Nam và các văn kiện của đại hội  
​ DC4500 
908. Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2017 - 2022. - Yên Bái : Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, 2017. - 151tr. ; 21cm + 
Hình ảnh 

TK: Cựu chiến binh; Văn kiện; Đại hội đại biểu; Lần thứ VI; Nhiệm kì 2017 - 
2022; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu bài Diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh 
tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo của BCH Hội CCB tỉnh khoá V; 
Các bài phát biểu của các đại biểu tại Đại hội. 

​ DC5642; DC5643 



909. Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái 
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. - Yên Bái : Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 
Yên Bái, 2015. - 116tr. ; 21cm 

TK: Hội Liên hiệp thanh niên; Văn kiện; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên; Lần thứ 
IV; Nhiệm kì 2014 - 2019 

Giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Toàn văn Báo cáo của Uỷ ban Hội Liên 
hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên 
hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 

​ DC5419; DC5420 
910. Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX nhiệm kỳ 

(2018 - 2023). - Yên Bái : Hội Nông dân tỉnh, 2018. - 104tr. ; 21cm 
TK: Hội Nông dân; Đại hội đại biểu; Văn kiện; Yên Bái; Địa chí; Lần thứ 9; 2018 - 

2023 
Gồm các văn kiện đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX nhiệm kỳ 

(2018 - 2023): Diễn văn khai mạc, Diễn văn bế mạc Đại hội, Báo cáo của Ban chấp 
hành Hội Nông dân... 

​ DC5783 
911. Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ VIII nhiệm kỳ 

2013 - 2018. - Yên Bái : Hội Nông dân tỉnh, 2013. - 95tr. ; 21cm 
TK: Hội Nông dân; Văn kiện; Đại hội nông dân; Lần thứ VIII; 2013 - 2018; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC5060; DC5061 
912. Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XI. - Yên Bái : Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, 1997. - 105tr. ; 20cm 
TK: Hội phụ nữ; Văn kiện; Đại hội phụ nữ; Lần thứ XI; Yên Bái; Địa chí 
​ DC67 
913. Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XIV. - Yên Bái : Hội 

Liên hiệp phụ nữ, 2012. - 115tr. ; 21cm 
TK: Hội phụ nữ; Văn kiện; Đại hội phụ nữ; Lần thứ XIV; 2011 - 2016; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC4529; DC4530 
914. Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV. - Yên Bái : Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái, 2017. - 129tr. ; 21cm 
TK: Phụ nữ; Văn kiện; Đại hội đại biểu; Lần thứ XV; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu bài Diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái 

lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo chính trị đánh giá phong trào phụ nữ tỉnh 
Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 
hành Hội LHPN; Các bài phát biểu của các vị đại biểu tại Đại hội. 

​ DC5640; DC5641 
915. Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. - Yên Bái : Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, 2021. - 67tr. ; 29cm 
TK: Hội liên hiệp Phụ nữ; Văn kiện; Đại hội; 2021 - 2026; Địa chí; Yên Bái 



Cuốn sách gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XV, kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 
2016 -2021 

​ DC6112; DC6113 
916. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN. Văn kiện Đại 

hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Yên Bái : Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Trấn Yên, 2005. - 103tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XV; 
Trấn Yên; Yên Bái; Địa chí 

​ DC1804 
917. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI. Văn kiện 

Đại hội Đảng bộ Thành phố Yên Bái lần thứ XVII nhiệm kỳ 2005 - 2010. - Yên Bái : 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 2005. - 95tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh; Văn kiện Đại hội Đảng; Đại hội XV; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC1801; DC1802 
918. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ YÊN BÁI. ĐẠI HỘI 

(18 ; 2010). Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Yên Bái lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010 
- 2015. - Yên Bái : Ban Thường vụ Thành uỷ Yên Bái, 2010. - 118tr. ; 21cm 

TK: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Văn kiện; Đại hội Đảng bộ; 
Đại hội XVIII; 2010 - 2015; Thành phố Yên Bái; Yên Bái; Địa chí 

​ DC4527 
919. Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái 70 năm xây dựng và phát triển : 1949 - 2019. - 

Yên Bái : Văn phòng Tỉnh uỷ, 2019. - 105tr. ; 27cm 
TK: Đảng cộng sản Việt Nam; Văn phòng Tỉnh uỷ; Xây dựng; Phát triển; 

1949-2019; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những tư liệu lịch sử, những nét chính về quá trình hình thành và phát 

triển của Văn phòng cấp uỷ tỉnh. Khái quát lại những thành tích của các thế hệ cán bộ 
Văn phòng đã đạt được 70 năm qua. Các bài viết của đồng chí Phó bí thư Thường trực 
Tỉnh uỷ về công tác Văn phòng, một số bài viết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn 
phòng Tỉnh uỷ các thời kỳ... Một số hình ảnh về hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ. 

​ DC5813 
920. HỒ CHÍ MINH. Về các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam / Hồ 

Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 227tr ; 19cm 
Nội dung : Tư liệu về Yên Bái tr.59 và tr.215 
TK: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dân tộc; Yên Bái; Việt Nam; Địa chí 
Tuyển chọn những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về các dân tộc trong đại 

gia đình các dân tộc Việt Nam trong đó có các dân tộc tỉnh Yên Bái 
​ DC554; DC555 
921. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái - 40 năm một chặng đường. - Yên Bái : 

Viện Kiểm sát nhân dân, 2000. - 202tr. ; 25cm 
TK: Viện Kiểm sát nhân dân; Hoạt động; Phát triển; 1960 - 2000; Yên Bái; Địa chí 
Hệ thống lại một chặng đường đày khó khăn gian khổ nhưng rất vinh quang của 

ngành Kiểm sát, giới thiệu về từng thời kỳ hoạt động của Viện Kiểm sát Yên Bái 



​ DC1306; DC1307 
922. Việt Nam sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em / Trần Quang Phúc tổng hợp và 

biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 454tr. ; 28cm 
Tư liệu về Yên Bái: Hát "một lao" của dân tộc Thái / Nguyễn Nhật Thanh - . tr. 224 

- 225 
TK: Dân tộc; Việt Nam; Bảo tồn; Giá trị văn hóa; Văn hóa dân tộc; Dân tộc Thái; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một cái nhìn tổng quát những giá trị văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, 

từ đó nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc 
​ DC5183 
923. Việt Nam thành tựu 20 năm đổi mới 1986 - 2006. - H. : Văn hoá thông tin, 

2006. - 447tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái. - Tr.59 - 66 ; Tr.325 - 337 ; Tr.376 - 380 ; Tr.439 - 444 
TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Giáo dục; Văn hóa; 1986 - 2006; Trường Trung 

học văn hoá nghệ thuật; Yên Bái; Địa chí 
Những điểm nhấn về phát triển kinh tế của Yên Bái trong 20 năm đổi mới 

(1986-2006) ; Sự nghiệp trồng người trên đất Ngọc (Lục Yên) ; 60 năm chặng đường 
lịch sử của ngành Giáo dục - đào tạo huyện Văn Chấn ; Nơi đào tạo và phát triển những 
tài năng nghệ thuật của Trường trung học văn hoá nghệ thuật 

​ DC1724; DC1725 
924. TRẦN THỊ NGỌC MINH. Vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở 

tỉnh Yên Bái / Trần Thị Ngọc Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 238tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Vốn; Phát triển kinh tế; Nông thôn; Yên Bái; 

Địa chí 
Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Thực trạng về vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Yên Bái giai đoạn 2001 
- 2011. Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm huy động và sử dụng vốn hiệu quả để 
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Yên Bái thời gian tới 

​ DC5267; DC5268 
925. Xịnh ca Cao Lan : Đêm hát thứ nhất / Lâm Quý sưu tầm và dịch. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2003. - 110tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Thơ; Dân ca; Xịnh ca; Dân 

tộc Cao Lan; Yên Bái; Hát đối đáp; Địa chí 
​ DC1484; DC1485 
926. Xịnh ca Cao Lan - Đêm hát thứ nhất : Song ngữ Việt - Cao Lan / Lâm Quý 

sưu tầm và dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 282tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Thơ; Dân ca; Xịnh ca; Dân 

tộc Cao Lan; Yên Bái; Hát đối đáp; Địa chí 
​ DC5884; DC5885 
927. Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư . - Yên Bái : Ban Kinh tế đối 

ngoại và Xúc tiến đầu tư, 2012. - 116tr. ; 27cm 
TK: Kinh tế; Chính sách đầu tư; Phát triển kinh tế; Thu hút đầu tư; Yên Bái; Địa 

chí 



Giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Chính sách thu hút 
đầu tư và tiềm năng phát triển kinh tế. Một số doanh nghiệp tiêu biểu 

​ DC4779 
928. Yên Bái cơ hội hợp tác - đầu tư - kinh doanh - phát triển. - Yên Bái : Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, 2014. - 95tr. ; 24cm 
TK: Kinh tế; Thương mại; Đầu tư; Kinh doanh; Cơ hội; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quát chung về tỉnh Yên Bái. Tiềm năng thế mạnh của địa phương, 

môi trường đầu tư - kinh doanh - phát triển. Định hướng phát triển. Các địa phuơng của 
tỉnh. Nhà đầu tư cần biết... 

​ DC5302; DC5303 
929. Yên Bái đồng hành cùng các nhà đầu tư : Tiềm năng, thế mạnh tỉnh Yên Bái 

và thủ tục hành chính cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài. - Yên 
Bái : Sở Kế hoạch và đầu tư, 2012. - 76tr. ; 24cm 

TK: Kinh tế; Phát triển kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan tỉnh Yên Bái, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, chính 

sách khuyến khích, cam kết của tỉnh, danh mục dự án... và giới thiệu các thủ tục hành 
chính liên quan đến đầu tư nước ngoài thực hiện trên địa bàn 

​ DC4728; DC4729 
930. Yên Bái lịch sử 60 năm xây dựng chiến đấu và chiến thắng (1945 - 2005). - 

Tái bản có bổ sung. - Yên Bái : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2007. - 449tr. ; 
21cm 

TK: Quân đội; Quân đội nhân dân; Lực lượng vũ trang; Đảng CSVN; Đảng uỷ 
Quân sự tỉnh; Lịch sử quân sự; 1945 - 2005; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2708; DC2709 
931. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm thân thiện và giá trị : Song ngữ Việt - 

Nhật. - Yên Bái : Sở Công Thương, 2020. - 39tr. ; 20,5x30cm 
TK: Kinh tế; Tài nguyên; Đặc sản; Sản phẩm; Tiềm năng; Yên Bái; Địa chí; Song 

ngữ Việt - Trung 
Giới thiệu một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, 

các sản phẩm nông sản, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm sứ cách điện... 
​ DC6053; DC6054 
932. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Trung. - Yên Bái : Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, 2018. - 38tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Tài nguyên; Đặc sản; Sản phẩm; Tiềm năng; Yên Bái; Địa chí; Song 

ngữ Việt - Trung 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 

một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC5771 
933. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Anh.  - Yên Bái : Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, 2018. - 38tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Đặc sản; Tài nguyên; Sản phẩm; Tiềm năng; Địa chí; Yên Bái; Song 

ngữ Việt - Anh 



Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 
một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC5772 
934. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Hàn. - Yên Bái : Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, 2018. - 38tr. ; 21cm 
TK: Kinh tế; Đặc sản; Tài nguyên; Sản phẩm; Tiềm năng; Địa chí; Yên Bái; Song 

ngữ Việt - Hàn 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 

một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC5773 
935. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Nhật. - Yên Bái : Sở Công Thương, 2020. - 39tr. ; 20,5x30cm 
TK: Kinh tế; Tài nguyên; Đặc sản; Sản phẩm; Tiềm năng; Yên Bái; Địa chí; Song 

ngữ Việt - Trung 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 

một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC6049; DC6050 
936. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Trung.- Yên Bái : Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, 2019. - 38tr. ; 20,5x30cm 
TK: Kinh tế; Tài nguyên; Đặc sản; Sản phẩm; Tiềm năng; Yên Bái; Địa chí; Song 

ngữ Việt - Trung 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 

một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC6051 
937. Yên Bái mảnh đất đa dạng các sản phẩm và giàu tiềm năng : Song ngữ Việt - 

Hàn. - Yên Bái : Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh, 2020. - 38tr. ; 20,5x30cm 
TK: Kinh tế; Tài nguyên; Đặc sản; Sản phẩm; Tiềm năng; Yên Bái; Địa chí; Song 

ngữ Việt - Trung 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên tỉnh Yên Bái. Giới thiệu 

một số sản phẩm đặc sản của tỉnh: quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, các sản phẩm 
nông sản... 

​ DC6052 
938. Báo cáo kết quả điều tra thiết chế văn hoá - thông tin : Phạm vi cả nước. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2007. - 578tr. ; 30cm 
TK: Văn hóa; Văn hoá thông tin; Hành chính; Hành chính công; Báo cáo; Kết quả 

điều tra; Thiết chế văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
Báo cáo kết quả điều tra. Số liệu điều tra thực trạng hệ thống thiết chế VHTT đến 

31.12.2005 
​ DC2751; DC2752 



939. Người Giáy ở Việt Nam = The Giay in Vietnam. - H. : Thông tấn, 2011. - 
163tr. ; 20x20cm 

TK: Văn hoá; Dân tộc học; Dân tộc Giáy; Người Giáy; Lễ hội; Phong tục tập quán; 
Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu chung về người Giáy sống ở Việt Nam : Phong tục tập quán, tín ngưỡng, 
lễ hội 

​ DC3949; DC3950 
940. Người Thái ở Tây Bắc = The Thai in the north - west of Vietnam. - H. : Thông 

tấn, 2008. - 150tr. ; 20x20cm 
TK: Văn hoá; Dân tộc học; Dân tộc Thái; Người Thái; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu chung về người Thái sống ở vùng Tây Bắc : Phong tục tập quán, tín 

ngưỡng, lễ hội 
​ DC2819; DC2820 
400 – Ngôn ngữ 
941. NGUYỄN VĂN TÀI. Ngữ âm tiếng Mường qua các phương ngôn / Nguyễn 

Văn Tài. - H. : Từ điển bách khoa, 2005 . - 350tr. ; 24cm 
TK: Ngôn ngữ; Ngữ âm; Tiếng Mường; Ngôn ngữ dân tộc; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách giới thiệu về ngữ âm tiếng Mường. Điểm lại việc nghiên cứu ngữ âm 

tiếng Mường. Ngữ âm tiếng Mường qua một thổ ngữ. Ngữ âm tiếng mường qua các 
phương ngôn. Về vấn đề xây dựng một hệ thống phiên âm tiếng mường. Một giải pháp 
về ngữ âm tiếng việt - mường... 

​ DC2602 
942. Pênhr kar thaz cơưv lul hmôngz trâu cangr bôv, côngz tsưr, vênh tsưr tinhv 

ênh bair = Tài liệu dạy và học tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên 
Bái. - Yên Bái : Sở Nội vụ, 2012. - 204tr. ; 30cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 
TK: Ngôn ngữ; Tiếng Mông; Tài liệu học tập; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4792 
943. Tài liệu dạy và học tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên 

Bái. - Yên Bái : Sở Nội vụ, 2012. - 183tr. ; 30cm 
ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 
TK: Ngôn ngữ; Tiếng Mông; Tài liệu học tập; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4791 
944. Tài liệu tập huấn phương pháp dạy phát âm chuẩn tiếng Việt cho học sinh tiểu 

học các dân tộc ít người Thái, H'mông, Dao ở tỉnh Yên Bái : Tài liệu lưu hành nội bộ 
dành cho giáo viên tiểu học trong tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Giáo dục và đào tạo, 
2008. - 60tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Dạy phát âm; Học sinh tiểu học; Dân tộc Thái; Dân tộc H'mông; 
Dân tộc Dao; Tài liệu giáo viên; Yên Bái 

Giới thiệu phương pháp dạy phát âm chuẩn tiếng Việt cho học sinh tiểu học các 
dân tộc ít người Thái, H'mông, Dao trong tỉnh Yên Bái 

​ DC5945 
945. Từ điển chữ Nôm Tày / Hoàng Triều Ân chủ biên, Dương Nhật Thanh, Hoàng 

Tuấn Nam. - H. : Khoa học xã hội, 2003. - 702tr. ; 21cm 



TK: Ngôn ngữ; Việt Nam; Từ điển; Chữ Nôm Tày; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3542; DC5121 
946. Từ điển Tày - Việt : Khoảng 10.000 từ ngữ. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học 

Thái Nguyên, 2011. - 392tr. ; 21cm 
TK: Ngôn ngữ; Việt Nam; Từ điển; Tiếng Việt; Tiếng Tày; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3924; DC3925 
 
500 – Khoa học tự nhiên và toán học 
947. Cấu trúc địa chất miền Bắc Việt Nam : Theo bản đồ cấu trúc địa chất Việt 

Nam phần miền Bắc - Tỉ lệ 1:500000 / Phạm Văn Quang chủ biên, Đỗ Hưũ Hào, Lê 
Thành Hiên. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1986. - 165tr. ; 27cm 

Nội dung : Địa hào Cam Đường. Vòm nâng Sa Pa. - tr.47 - 50 
TK: Địa chất; Miền Bắc; Việt Nam; Cấu trúc địa chất; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; 

Địa chí 
Cấu trúc địa chất Việt Nam (phần miền Bắc) trong đó có vòm nâng Sa Pa với cấu 

trúc Tú Lệ, địa hào Cam Đường 
​ DC605 
948. Thực vật chí Việt Nam = Flora of Vietnam. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 

27cm 
ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia 
T.2. - 2000. - 278tr. 
TK: Thực vật; Đặc điểm hình thái; Phân loại thực vật; Việt Nam; Yên Bái; Họ Bạc 

Hà; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược về các loài thực vật trong đó có họ Bạc Hà (họ Hoa Môi) ở Việt 

Nam. Đặc điểm hình thái và phân loại thực vật ở Việt Nam 
​ DC5284 
949. Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam / Nguyễn Xiển chủ biên, Phạm Ngọc 

Toàn, Phan Tất Đắc. - H. : Khoa học, 1968. - 244tr. ; 27cm 
TK: Khí hậu; Đặc điểm khí hậu; Khí hậu miền Bắc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC274 
950. Địa chất Việt Nam : Phần miền Bắc / Trần Văn Trị chủ biên. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 1977. - 354tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi : Tổng cục Địa chất. Viện Khoáng sản và địa chất 
TK: Miền Bắc Việt Nam; Địa chất; Địa tầng; Miền Bắc; Việt Nam; Yên Bái; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Giới thiệu địa chất phần miền Bắc Việt Nam trong đó có địa chất, khoáng sản tỉnh 

Yên Bái (Hoàng Liên Sơn) 
​ DC703; DC277 
951. Hóa thạch đặc trưng ở miền Bắc Việt Nam / Dương Xuân Hảo chủ biên, Trịnh 

Dánh, Nguyễn Đình Hồng.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1980. - 600tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi : Tổng cục địa chất. Viện địa chất và khoáng sản 
TK: Địa chất; Địa tầng; Cổ sinh vật; Hóa thạch; Miền Bắc Việt Nam; Yên Bái; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 



Mô tả hóa thạch cổ sinh vật chỉ đạo hoặc thường gặp trong các mức địa tầng ở 
miền Bắc Việt Nam trong đó có hoá thạch ở tỉnh Yên Bái (Hoàng Liên Sơn) 

​ DC704 
952. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2015. - 375tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số kiến thức chung về lịch. Vai trò của lịch trong đời sống người 

Thái Đen ở Sơn La. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến lịch Thái. Giới thiệu cuốn Sổ 
Chong bang của người Thái Đen ở Sơn La 

​ DC5576 
953. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2015. - 615tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 1924 đến năm 1948 
​ DC5577 
954. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.3. - 2015. - 615tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 1949 đến năm 1973 
​ DC5578 
955. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.4. - 2015. - 615tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 1974 đến năm 1998 
​ DC5579 
956. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.5. - 2015. - 616tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 1999 đến năm 2023 
​ DC5580 
957. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.6. - 2015. - 615tr. 



TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 2024 đến năm 2048 
​ DC5581 
958. TRẦN VÂN HẠC. Lịch Thái Sơn La / Trần Vân Hạc, Cà Văn Chung. - H. : 

Khoa học xã hội. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.7. - 2015. - 619tr. 
TK: Lịch; Dân tộc Thái; Người Thái Đen; Sơn La; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch của người Thái Đen ở Sơn La từ năm 2049 đến năm 2073 
​ DC5582 
 
959. CHARLES EAMES, JONATHAN. Linh trưởng Việt Nam bên bờ vực thẳm / 

Jonathan Charles Eames ; Nguyễn Vân Trường, Lê Khắc Quyết. - H. : Nxb. Thông tấn 
xã Việt Nam, 2017. - 147tr. ; 20x20cm 

TK: Động vật; Việt Nam; Linh trưởng; Sách ảnh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số loài linh trưởng ở Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tuyệt 

chủng  
​ DC5624 
960. TRẦN THANH XUÂN. Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam, những 

biến đổi và thách thức / Trần Thanh Xuân. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016. - 280tr. ; 
27cm 

Thư mục: tr.277 - 279 
TK: Sông ngòi; Mạng lưới sông ngòi; Tài nguyên nước; Biến đổi; Thách thức; Việt 

Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về mạng lưới sông suối trên lãnh thổ nước ta và lượng nước mà mạng 

lưới đó chuyên chở hàng năm, những biến đổi trong điều kiện tự nhiên, tác động của 
con người đến tài nguyên nước và những thách thức về tài nguyên nước mà chúng ta 
phải đối mặt. 

​ DC5467; DC5468 
961. Môi trường Các công trình nghiên cưú = Environment. - H. : Khoa học kỹ thuật. 

- 27cm 
Nội dung : Các biện pháp bảo vệ sinh thái rừng, xây dựng môi trường xanh bền 

vững trên cơ sở nâng cao đời sống người dân miền núi Việt Nam. - tr.66 - 68 
T.3. - 1998. - 123tr. 
TK: Môi trường; Việt Nam; Bảo vệ thiên nhiên; Bảo vệ môi trường; Công trình 

nghiên cứu; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Gồm các công trình nghiên cưú về môi trường: Qui hoạch tổng thể trên cơ sở sinh 

thái, tài nguyên, môi trường. Xây dựng các chính sách bảo vệ rừng, các giải pháp xây 
dựng hệ sinh thái bền vững đã được thực hiện ở 3 tỉnh trong đó có tỉnh Yên Bái 

​ DC621; DC622 
962. Môi trường Các công trình nghiên cưú = Enzronment. - H. : Khoa học kỹ thuật. - 

27cm 
Nội dung : Vùng Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn / Nguyễn Viết Phổ. - tr.12 - 14 
T.5. - 1998. - 135tr. 



TK: Môi trường; Việt Nam; Bảo vệ thiên nhiên; Bảo vệ môi trường; Công trình 
nghiên cứu; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Tập hợp một số công trình nghiên cưú về môi trường ở Việt Nam. Trong đó bài các 
vùng sinh thái ở Việt Nam có nghiên cứu về vùng Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn 

​ DC623; DC624 
963. NGÔ QUANG THÀNH. Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt 

của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ : Luận văn tiến sĩ vật lý 
chuyên ngành quang học / Ngô Quang Thành . - H. : Viện Vật lý, 2010. - 158tr. ; 30cm 

TK: Vật lí; Quang học; Phát quang cưỡng bức nhiệt; Hiện tượng phát quang; Nhiệt 
phát quang; Vật liệu rắn; Đo liều bức xạ; Yên Bái; Địa chí 

Tổng quan về nhiệt phát quang, vật liệu nhiệt phát quang nền Li2B407. Chế tạo và 
khảo sát vật liệu nhiệt phát quang. Hiệu ứng nhiệt phát quang chuyển tải quang của vật 
liệu Li2B407:Cu. Các kết quả nghiên cứu mới về huỳnh quang của vật liệu thuỷ tinh nền 
Li2B407 

​ DC5631 
964. LÃ THANH HÀ. Những điều cần biết về lũ quét / Lã Thanh Hà, Ngô Trọng 

Thuận. - H. : Bản đồ, 2009. - 252tr. ; 27cm 
TK: Lũ quét; Thiên tai; Mưa lũ; Thiên nhiên; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về hiện tượng lũ quét, các dạng lũ quét. Tình hình lũ quét tại một số 

quốc gia và Việt Nam. Điều kiện, cơ chế hình thành và đặc điểm lũ quét. Biện pháp 
phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét. Cảnh báo và dự báo lũ quét 

​ DC3077; DC3078 
965. Những vấn đề địa chất Tây bắc Việt Nam. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1977. - 

356tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi : Tổng Cục địa chất. Liên đoàn bản đồ địa chất 
TK: Địa chất; Tây Bắc; Việt Nam; Địa chất Tây bắc; Bản đồ địa chất; Yên Bái; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Chú giải những bản đồ địa chất khu vực Tây Bắc Việt Nam. Những bài viết của các 

nhà địa chất trong công việc lập bản đồ địa chất ở Tây bắc. Bản vẽ từng chuyên đề khu 
vực địa chất địa tầng. Trong đó có nhiều chuyên đề địa chất của tỉnh Yên Bái (Hoàng 
Liên Sơn) 

​ DC625 
966. NGUYỄN TRỌNG LÂN. Núi non nước ta / Nguyễn Trọng Lân, Trịnh Sanh. - 

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1982. - 139tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoàng Liên Sơn - nóc nhà Việt Nam. - tr.38 - 55 
TK: Địa lí; Địa lí tự nhiên; Địa hình; Núi; Thổ nhưỡng; Sinh vật; Yên Bái; Hoàng 

Liên Sơn; Địa chí 
Điều kiện địa lý tự nhiên của miền núi nước ta trong đó có nói đến địa hình, địa lý, 

sinh vật ở dãy núi Hoàng Liên Sơn 
​ DC596 
967. Tai biến động đất các tỉnh Tây Bắc Việt Nam / Cao Đình Triều, Nguyễn Đình 

Xuyên, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2010. 
- 203tr. ; 24cm 



TK: Động đất; Tai biến động đất; Dư chấn động đất; Thiên tai; Tây Bắc; Việt Nam; 
Yên Bái; Địa chí 

Phổ cập phổ thông về tai biến động đất, cụ thể là vùng Tây Bắc Việt Nam nơi được 
đánh giá là có nhiều nguy hiểm động đất lớn nhất ở nước ta 

​ DC3323; DC3324 
 
600 – Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 
968. Các văn bản liên quan tới công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - Yên 

Bái : Sở y tế; Dự án phát triển y tế dựa vào cộng đồng, 2005. - 192tr. ; 20cm 
TK: Y học; Văn bản; Sức khoẻ; Địa Chí; Yên Bái 
Các văn bản liên quan tới công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu : Các nghị 

quyết, quyết định, chỉ thị, chương trình hành động và các văn bản quy định về Tổ chức 
bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. 

​ DC6072 
969. DJEMUKHATZE, K.M.. Cây chè miền Bắc Việt Nam / K.M. Djemukhatze ; 

Nguyễn Ngọc Kính dịch. - H. : Nông nghiệp, 1981. - 151tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Những cây chè dại ở tỉnh Nghĩa Lộ. Các đặc tính hoá sinh của 

cây chè dại Suối Giàng. - tr.44 - 56 
TK: Cây chè; Cây công nghiệp; Việt Nam; Miền Bắc; Suối Giàng; Yên Bái; Địa 

chí 
Những hiểu biết chung về sinh học cây chè. Sự tiến hoá của cây chè và những điều 

kiện canh tác cây chè ở miền Bắc Việt Nam trong đó có cây chè dại ở Suối Giàng - 
Nghĩa Lộ 

​ DC587 
970. Cây gỗ rừng miền Bắc Việt Nam. - H. : Nông thôn. - 27cm 
ĐTTS ghi : Tổng cục Lâm nghiệp. Cục Điều tra quy hoạch rừng 
T.1. - 1971. - 215tr. 
TK: Lâm nghiệp; Cây gỗ rừng; Miền Bắc Việt Nam; Hệ thực vật; Phân bố địa lý; 

Giá trị kinh tế; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu đặc điểm, sinh thái, phân bố địa lý, giá trị kinh tế của 100 loài gỗ có ở 

rừng miền Bắc Việt Nam trong đó có một số loài ở tỉnh Yên Bái 
​ DC606 
971. LÊ TRẦN ĐỨC. Cây thuốc Việt Nam : Trồng hái, chế biến, trị bệnh ban đầu / 

Lê Trần Đức. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 1997. - 1610tr. ; 21cm 
TK: Cây dược liệu; Việt Nam; Trồng hái; Chế biến; Trị bệnh; Công dụng; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu các loại cây thuốc dùng để chữa bệnh ở Việt Nam trong đó có những cây 

mọc ở miền núi Hoàng Liên Sơn như : Thông đỏ, ô đầu, xoan nhừ, đảng sâm, câu 
đằng... 

​ DC570 
972. Công trình khoa học kỹ thuật điều tra quy hoạch rừng : 1991 - 1995. - H. : 

Nông nghiệp, 1995. - 316tr. ; 27cm 
Thư mục : tr.314 



TK: Lâm nghiệp; Rừng; Qui hoạch rừng; Trồng rừng; Bảo vệ rừng; Việt Nam; Yên 
Bái; Địa chí 

Những nghiên cứu cơ bản về rừng. Quy hoạch và dự án phát triển lâm nghiệp. Ứng 
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác bảo vệ rừng. Hướng tới quản lý 
rừng cộng đồng ở vùng Tây Bắc Việt Nam có một số tư liệu về Yên Bái 

​ DC617; DC618 
973. TRẦN ĐỨC. Đổi mới nông nghiệp nông thôn dưới góc độ thể chế / Trần Đức . 

- H. : Nông nghiệp, 2000. - 188tr. ; 21cm 
Nội dung : Tư liệu về Yên Bái. - tr.71 - 72 ; tr.80 - 82 ; tr.89 
TK: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Việt Nam; Kinh tế trang trại; Yên Bái; Địa chí 
Những thể chế thời kỳ đầu đổi mới nông nghiệp, nông thôn. Kinh tế trang trại. 

Hoàn thiện. Hoàn thiện một bước các thể chế trong nông nghiệp nông thôn trong đó có 
giới thiệu một số trang trại điển hình ở Yên Bái 

​ DC938; DC939 
974. Cẩm nang ngành chè - quế tỉnh Yên Bái = Handbook About Tea - Cinnamon 

Sector Of Yen Bai Province. - Yên Bái : Sở Công thương, 2014. - 92tr. ; 24cm 
TK: Lâm nghiệp; Chè; Quế; Kinh doanh; Chế biến; Cẩm nang; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nghành Chè - Quế Yên Bái tới các nhà kinh doanh, 

các nhà xuất nhập khẩu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ hội tìm hiểu thị 
trường, đầu tư và hợp tác kinh doanh nghành Chè - Quế ở Yên Bái 

​ DC5192; DC5193 
975. 20 năm thanh tra giao thông vận tải Yên Bái phấn đấu xây dựng trưởng thành 

: 1990 - 2010. - Yên Bái : Tạp chí văn nghệ, 2010. - 113tr. ; 27cm 
TK: Giao thông vận tải; Thanh tra giao thông; Xây dựng; Trưởng thành; 1990 - 

2010; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tới bạn đọc kỉ yếu bằng hình ảnh sâu chuỗi quá trình 20 năm thanh tra 

giao thông vận tải Yên Bái phấn đấu xây dựng trưởng thành. 
​ DC3999; DC4000 
976. Học tập và làm theo các hợp tác xã tiên tiến. - Hoàng Liên Sơn : Ty Thông tin, 

1977. - 42tr. ; 19cm 
TK: Hợp tác xã; Kinh tế nông nghiệp; Điển hình tiên tiến; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
Hoàng Liên Sơn phải phấn đấu xây dựng và phát triển thành một tỉnh công - nông 

- lâm nghiệp, trong đó công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp gắn bó, kết hợp với nhau... 
​ DC430; DC431; DC432 
977. Khôi phục rừng và phát triển lâm nghiệp Chương trình khoa học công nghệ 

cấp nhà nước mã số KN03 = Forest rehabilitation and development. - H. : Nông nghiệp, 
1996. - 228tr. ; 27cm 

TK: Lâm nghiệp; Rừng; Khôi phục rừng; Trồng rừng; Phát triển lâm nghiệp; Việt 
Nam; Yên Bái; Địa chí 

Nghiên cứu cơ sở ứng dụng về đánh giá tài nguyên đất, thực vật, nghiên cứu cải 
thiện giống cây trồng, tuyển chọn cây nông nghiệp trong hệ thống nông lâm kết hợp 
vùng đồi núi. Trong đó có những kết qủa nghiên cứu ở tỉnh Yên Bái 

​ DC614; DC1320 



​978. NAM GIANG. Món ngon dọc miền đất nước / Nam Giang. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2016. - 366tr. ; 19cm 

TK: ẩm thực; Món ngon; Cách chế biến; ẩm thực dân tộc; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các món ngon dọc miền đất nước, cách chế biến các món ngon của các 

vùng miền của Việt Nam. 
​ DC5513; DC5514 
979. Một số thông tin cần biết về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ. - Yên Bái. : 

[Knxb.], 2021. - 31tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Uỷ Ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
TK: Tự kỉ; Phổ tự kỉ; Trẻ em; Người khuyết tật; Tài liệu tuyên truyền; Địa chí; Yên 

Bái 
Một số kiến thức cơ bản về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ: Khái niệm, nguyên nhân 

và dấu hiệu nhận biết; vai trò của sàng lọc, chuẩn đoán đối với trẻ em rối loạn phổ tự 
kỷ và gia đình 

​ DC6184 
980. PHẠM VĂN VANG. Một số vấn đề về phương thức sản xuất kết hợp nông 

nghiệp với lâm nghiệp trên vùng đồi núi Việt Nam / Phạm Văn Vang. - H. : Nông 
nghiệp, 1981. - 308tr. ; 19cm 

Nội dung : Tư liệu về Yên Bái. - tr.25 - 26 ; tr.64 ; tr.101 
TK: Lâm nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Canh tác đồi núi; Phương thức sản xuất; 

Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tiềm năng kinh tế nông, lâm nghiệp của vùng đồi núi Việt Nam. Một số phương 

thức sản xuất nông, lâm nghiệp trên vùng đồi núi trong đó có một số phương thức được 
thực hiện tại Yên Bái 

​ DC706 
981. 50 năm Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái (4/3/1959 - 4/3/2009). - Yên Bái 

: Sở Khoa học và Công nghệ, 2009. - 86tr. ; 30cm 
TK: Khoa học; Khoa học và công nghệ; Lịch sử; Xây dựng; Phát triển; 1959 - 

2009; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Ghi nhận những thành tựu, công lao đóng góp của các thế hệ và giới thiệu những 

nét cơ bản về hoạt động của ngành trong chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và 
trưởng thành 

​ DC4474; DC4475 
982. Ngành Y tế huyện Văn Yên 50 năm xây dựng và phát triển (1965 - 2015).  - 

Yên Bái : Trung tâm Y tế huyện, 2015. - 126tr. ; 24cm 
TK: Y tế; Công tác y tế; Xây dựng; Phát triển; 1965 - 2015; Văn Yên; Sự nghiệp y 

tế; Chăm sóc sức khoẻ; Yên Bái; Địa chí 
Ôn lại chặng đường vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ của ngành y tế 

qua các thời kỳ, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ y tế, các lãnh đạo ngành y tế 
huyện đã không quản khó khăn, cống hiến tuổi trẻ, sức lực, trí tuệ và xương máu cho sự 
nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện Văn Yên 

​ DC5404 
983. Ngành Y tế Yên Bái - 60 năm xây dựng và phát triển : 27/02/1955 - 

27/02/2015. - Yên Bái : Sở Y tế, 2015. - 241tr. ; 30cm 



TK: Y tế; Xây dựng; Phát triển; Lịch sử; Thành tựu; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược lịch sử ngành y tế, những thành tựu trong thời kì đổi mới, những 

gương mặt, đội ngũ cán bộ những người thầy thuốc qua các thời kì... 
​ DC5312; DC5402 
984. Ngành y tế Yên Bái 65 năm xây dựng và phát triển (27/02/1955 - 

27/02/2020). - Yên Bái : Sở Y tế tỉnh Yên Bái, 2020. - 201tr. ; 30cm 
TK: Y tế; Kỷ yếu; Công tác y tế; Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu sơ lược lịch sử của ngành y tế, những thành tựư trong thời kỳ đổi mới và 

giới thiệu những gương mặt, đội ngũ cán bộ những người thầy thuốc qua các thời kỳ 
​ DC6057 
985. BÙI NGỌC THẨM. Nghiên cứu trồng xen một số cây nông nghiệp với cây mỡ 

và cây bồ đề ở Lâm trường Ngòi Lao Hoàng Liên Sơn : Chuyên ngành trồng rừng / Bùi 
Ngọc Thẩm. - H. : Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, 1989. - 36tr. ; 19cm 

TK: Cây mỡ; Cây bồ đề; Cây công nghiệp; Lâm nghiệp; Hoàng Liên Sơn; Yên 
Bái; Địa chí 

​ DC299; DC300 
986. Cẩm nang hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu đối với một số tai nạn thường gặp 

tại cộng đồng = Vịa uôn pa vịa trớt dạt trơ cốc khọe phòng nả vịa chuốp hại lâng hên dú 
nẳng phổng lai côn. - Yên Bái : Trung tâm phát triển doanh nghiệp xã hội tia sáng, 2013. 
- 52tr. ; 20cm 

TK: Sơ cứu tai nạn; Tai nạn thường gặp; Sơ cứu ban đầu; Cẩm nang hướng dẫn; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC5080; DC5081 
987. Quy trình an toàn điện. - H. : Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2015. - 159tr. ; 

21cm 
TK: Điện lực; An toàn điện; Qui trình; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu chung về an toàn điện. Thao tác thiết bị điện. Biện pháp kĩ thuật chuẩn 

bị nơi làm việc để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc. Biện pháp tổ chức để đảm 
bảo an toàn khi tiến hành công việc... 

​ DC5434; DC5435 
988. Quy trình thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ. - 2001. - số 36tr., 27cm. - 

Yên Bái : Sở Y tế, 2007. - 60tr. ; 30cm 
TK: Y tế; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Phát triển y tế dựa vào cộng đồng; Giáo 

dục sức khoẻ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2615 
989. Số liệu thống kê nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam (1976 - 1991) các vùng 

trọng điểm hàng hóa. - H. : Thống kê, 1992. - 348tr. ; 19cm 
TK: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Ngư nghiệp; Việt Nam; Số liệu thống kê; Vùng 

trọng điểm; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Những số liệu thống kê từ năm 1976 đến 1991 về nông, lâm, ngư nghiệp tại các 

vùng trọng điểm sản xuất hàng hóa ở nước ta trong đó có số liệu thống kê của tỉnh 
Hoàng Liên Sơn 

​ DC566 



990. Số liệu thống kê nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam 1985 - 1993. - H. : Thống 
kê, 1994. - 195tr. ; 19cm 

TK: Số liệu thống kê; Kinh tế Việt Nam; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Ngư nghiệp; 
1985 - 1993; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 

Thống kê số liệu chính thức từ 1985 đến 1992 về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư 
nghiệp và số liệu sơ bộ 1993 trong đó có số liệu thống kê của tỉnh Hoàng Liên Sơn - Yên 
Bái 

​ DC695 
991. Sổ tay hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. - Yên Bái : Ban quản lý 

dự án phòng chống HIV/AIDS, 2006. - 60tr. ; 16cm 
TK: Y tế; Chăm sóc; Người nhiễm HIV/AIDS; Yên Bái; Địa chí 
Những thông tin cơ bản và cập nhật về HIV/AIDS. Trung tâm Nghiên cứu và Đào 

tạo HIV/AIDS. Phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS... 
​ DC2690 
992. Sổ tay thương mại điện tử. - Yên Bái : Sở Công thương, 2012. - 100tr. ; 20cm 
TK: Thương mại; Thương mại điện tử; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tính tiện ích của thương mại điện tử (TMĐT) đối với doanh nghiệp; Bán 

hàng trên Internet; Mô hình công giao dịch TMĐT tỉnh Yên Bái; Lập kế hoạch kinh 
doanh TMĐT... 

​ DC5066; DC5067 
993. Sổ tay thương mại điện tử. - Yên Bái : Sở Công thương, 2015. - 100tr. ; 24cm 
TK: Thương mại; Thương mại điện tử; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử. Triển khai linh doanh trên Internet. 

Thanh toán điện tử. Marketing điện tử 
​ DC5432; DC5433 
994. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng và sử dụng cây thuốc. - Yên Bái : Hội Đông 

y tỉnh, 2012. - 71tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Dự án phát triển và bảo tồn các bài thuốc dân tộc và nguồn cây thuốc 

bản địa 
TK: Y học; Cây thuốc; Kĩ thuật trồng; Sử dụng cây thuốc; Yên Bái; Địa chí 
Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến sơ bộ một số cây thuốc để 

giúp người dân trồng thuốc nam hiệu quả, lưu giữ những bài thuốc hay trong dân gian 
​ DC4704; DC4705 
995. Tài liệu hướng dẫn về công tác hội và liên hiệp hội : Lưu hành nội bộ. - Yên 

Bái : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, 2010. - 200tr. ; 30cm 
TK: Khoa học kĩ thuật; Công tác hội; Liên hiệp hội; Tài liệu hướng dẫn; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC5242 
996. Tài liệu quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm 

nghiệp. - Yên Bái : Chi cục Kiểm lâm, 2015. - 217tr. ; 27cm 
TK: Lâm nghiệp; Rừng; Phòng cháy rừng; Chữa cháy rừng; Bảo vệ rừng; Quản lí 

lâm nghiệp; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý 
lâm sản và một số văn bản liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý lâm sản và dịch 
vụ môi trường rừng, kiểm kê rừng 

​ DC5415; DC5416 
997. Tài liệu tuyên truyền kiến thức pháp luật về thương mại điện tử : Tài liệu 

tham khảo. - Yên Bái : Sở Công thương, 2016. - 99tr. ; 24cm 
TK: Thương mại; Thương mại điện tử; Tài liệu tuyên truyền; Kiến thức pháp luật; 

Địa chí; Yên Bái 
Giới thiệu khung pháp lý cơ bản cho thương mại điện tử tại Việt Nam. Quản trị 

website. Hướng dẫn quản trị gian hàng ảo 
​ DC5546; DC5547 
998. Tài liệu tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em : Dùng để 

tuyên truyền ở cấp xã. - Yên Bái : Uỷ ban Dân số, Gia đình và trẻ em, 2005. - 60tr. ; 
24cm 

TK: Y tế; Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Tài liệu tuyên truyền; Yên 
Bái; Địa chí 

​ DC1818; DC1819 
999. Tiến vào đông xuân lập công dâng Đảng. - Yên Bái : Ty Thông tin Hoàng 

Liên sơn, 1977. - 42tr. ; 19cm 
TK: Nông nghiệp; Vụ đông xuân; Yên Bái; Địa chí 
​ DC433 
1000. Tuyển tập chọn lọc các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2000 - 2010. - Yên Bái : Sở Khoa học và Công nghệ, 2011. - 316tr. ; 27cm 
TK: Khoa học; Khoa học công nghệ; Đề tài; Dự án; 2000 - 2010; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2000 - 2010 về lĩnh 

vực nông lâm nghiệp - thuỷ sản, công nghiệp, y học và văn hóa xã hội... 
​ DC4491 
1001. Tuyển tập tóm tắt các đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học Công nghệ - Môi 

trường tỉnh Yên Bái 5 năm 1996 - 2000. - Yên Bái : Sở Khoa học Công nghệ và Môi 
trường, 2000. - 120tr. ; 30cm 

TK: Khoa học; Công nghệ; Nghiên cứu khoa học; Đề tài; Dự án; 1996 - 2000; 
Tuyển tập tóm tắt; Yên Bái; Địa chí 

​ DC2465; DC2937; DC2938 
1002. Tuyết Shan cổ thụ trà : Trà sạch cho nguời thân. - Yên Bái : [Knxb.], 2019. - 

74tr. ; 24cm 
TK: Chè Tuyết shan; Kinh tế nông nghiệp; Cây nguyên liệu; Cây chè; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu cơ bản về cây trà tuyết san, quy trình sản xuất thủ công để cho ra đời 

sản phẩm tuyết san cổ thụ trà. Các dòng sản phẩm Tuyết san, chất liệu hộp, sản phẩm 
trong sét, phụ kiện đi kèm và giá thành sản phẩm. 

​ DC5806; DC5807 
1003. DƯƠNG ĐỨC TÍN. Vật liệu và công nghệ trong sửa chữa công trình bê tông / 

Dương Đức Tín, Lê Minh. - H. : Nông nghiệp, 2002. - 202tr. ; 26cm 
Tư liệu về Yên Bái : tr.187 - 190 



TK: Vật liệu xây dựng; Xây dựng; Công trình bê tông; Sửa chữa; Thuỷ điện Thác 
Bà; Yên Bái; Địa chí 

​ DC1401 
1004. NGÔ HUY QUỲNH. Xây nhà bằng vật liệu tại chỗ ở nông thôn Việt Nam 

vùng đồng bào ít người / Ngô Huy Quỳnh. - H. : Văn hóa dân tộc, 1997. - 84tr. ; 27cm 
Tư liệu về Yên Bái : Nhà ở dân tộc Giáy Hoàng Liên Sơn  
TK: Xây dựng; Kết cấu xây dựng; Kĩ thuật xây dựng; Xây dựng nhà ở nông thôn; 

Thông tin khoa học; Dân tộc thiểu số; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Tập hợp những thông tin khoa học, những kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng nhà ở 

nông thôn Việt Nam vùng đồng bào ít người bằng những vật liệu tại chỗ. Trong đó có 
một số mẫu nhà của dân tộc Giáy Hoàng Liên Sơn 

​ DC615; DC616 
1005. Y tế Yên Bái 55 năm làm theo lời Bác (27/2/1955 - 27/2/2010). - Yên Bái : 

Sở Y tế, 2010. - 223tr. ; 30cm 
TK: Y tế; Xây dựng; Phát triển; 1955 - 2010; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ lược lịch sử ngành Y tế, những thành tựu trong thời kỳ đổi mới và 

giới thiệu những gương mặt, đội ngũ cán bộ những người thầy thuốc qua các thời kỳ 
​ DC4478 
700 – Nghệ thuật – Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 
1006. Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Nông Thị 

Nhình, Hồng Thao sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2011. - 687tr. ; 
19cm 

ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Âm nhạc; Âm nhạc dân gian; Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Văn nghệ dân gian; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu bách khoa thư về các sắc màu văn hoá của các tộc người Việt Nam, giúp 

bạn đọc mở rộng hiểu biết về truyền thống văn hoá độc đáo của các dân tộc thiểu số 
phía Bắc Việt Nam... 

​ DC5175 
1007. Bài hát chọn lọc. - H. : Văn hóa. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Tôi lắng nghe sông Đà gọi Thác Bà / Nguyễn Đình Tấn. - 

tr.46-47 
T.4. - 1977. - 59tr. 
TK: Ca khúc; Âm nhạc; Ca khúc Việt Nam; Yên Bái; Yên Bình; Địa chí 
​ DC564 
1008. Biển gọi : Tập bài hát. - H. : Văn hóa, 1975. - 18tr. ; 19 cm 
Nội dung : Trên đồi chè Nghĩa Lộ / Văn Ký. - tr.9 - 11 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những ca khúc viết về đất nước và con người Việt Nam  
​ DC690 
1009. PHÓ ĐỨC PHƯƠNG. Ca khúc / Phó Đức Phương. - H. : Âm nhạc. - 19x20cm 
Nội dung : Nao nao Thác Bà. - tr.7 - 9 
T.2. - 1998. - 58tr. 
TK: Âm nhạc; Ca khúc Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 



​ DC689 
1010. Ca khúc Yên Bái.- Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 1994. - 24tr. ; 

20x20cm 
TK: Âm nhạc; Nghệ thuật; Ca khúc; VIệt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3050; DC4702 
1011. Ca khúc Yên Bái chọn lọc. - Yên Bái : Hội VHNT Yên Bái, 2010. - 47tr. ; 

19cm 
Nội dung: Điệu valse xứ núi / Ngọc Bái. Cô gái đi nương / Lẩu A Sa. Yên Bái một 

vùng quê / Dương Soái... 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách tập hợp các ca khúc của các tác giả Yên Bái viết về Yên Bái 
​ DC5757; DC5758 
1012. HỨA THỊ LÂN NHÂM. Cả nhà chống Mỹ : Tiết mục sân khấu / Hứa Thị Lân 

Nhâm, Hoàng Hạc, Trần Nam. - Yên Bái : Ty Văn hoá. - 19cm 
T.2. - 1968. - 63tr. 
TK: Nghệ thuật; Việt Nam; Sân khấu; Chèo; Kịch; Kịch bản; Yên Bái; Địa chí 
​ DC363; DC364; DC365; DC366 
1013. THANH BÌNH. Cung đàn biển mây : Tuyển tập ca khúc / Thanh Bình. -  H. : 

Âm nhạc, 2006. - 137tr. ; 21cm 
Nội dung : Cung đàn biển mây ; Cầu mới bản em ; Tiếng chim queng quy gọi mùa 

vàng... 
TK: Âm nhạc; Nghệ thuật; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3049 
1014. NGỌC BÁI. Dâng tặng thời gian / Ngọc Bái.  - H. : Âm nhạc, 2003. - 80tr. ; 

22x20cm 
Nội dung : Rằm tháng giêng ; Dâng tặng thời gian ... 
TK: Âm nhạc; Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1466; DC1467 
1015. HOÀI GIAO. Dũng tướng Hà Chương : Chèo - danh nhân lịch sử / Hoài 

Giao. - Yên Bái : [Knxb], 2005. - 45tr. ; 30cm 
TK: Nghệ thuật; Việt Nam; Chèo; Danh nhân lịch sử; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1633 
1016. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2005. - Yên Bái : Sở thể 

dục thể thao, 2005. - 75tr. ; 21cm 
TK: Thể dục thể thao; Yên Bái; 2005; Đại hội; Địa chí 
Giới thiệu về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nuớc, những định hướng phát 

triển thể dục thể thao. Văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp hiệu quả. 
​ DC5743 
1017. Đại hội thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ VIII năm 2018. - Yên Bái : Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2016. - 231tr. ; 21cm 
TK: Thể dục thể thao; Yên Bái; 2018; Đại hội; Lần thứ VIII; Địa chí 
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, 

Nhà nước, những định hướng phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 và chỉ đạo tổ 
chức Đại hội các cấp hiệu quả 



​ DC5541; DC5646 
1018. Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam 2004 - 2014. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 

187tr. ; 30cm 
ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam 
TK: Nghệ thuật; Mĩ thuật; Việt Nam; Sách ảnh; Yên Bái; Địa chí; 2004 - 2014 
Giới thiệu các tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật giai đoạn 2004 - 
2014 

​ DC5573 
1019. Hành trình quê mẹ : Tập ca khúc. - H. : Thanh niên, 2009. - 124tr. ; 28cm 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các ca khúc của nhiều nhạc sĩ phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Mặc Giang về 

quê hương Việt Nam, ca ngợi quên hương Việt Nam 
​ DC2840; DC2841 
1020. NGUYỄN VĂN THÀNH. Hát cùng thời đại : Tập ca khúc / Nguyễn Văn 

Thành.  - H. : Âm nhạc, 2006. - 137tr. ; 21cm 
Nội dung : Trảy hội Mường Lò ; Cô gái Mường Lò. - tr. 52 - 54 ; Yên Bái anh 

hùng. - tr. 98 
TK: Ca khúc; Việt Nam; Âm nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1869; DC1870 
1021. Hoa Yên Bái : Tập nhạc. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1974. - 20tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoa Yên Bái / Trọng Loan. Bài ca biển hồ / Cầm Phong. Gió từ đồi sở / 

Mộng Lân... 
TK: Âm nhạc; Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC395; DC396; DC397 
1022. Hồ trên núi : Tập bài hát.  - H. : Văn hóa, 1974. - 20tr. ; 19cm 
Nội dung : Tôi lắng nghe sông Đà gọi Thác Bà / Nguyễn Đình Tấn. - tr.10-11 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Ca khúc Việt Nam; Thác Bà; Yên Bái; Địa chí 
​ DC692 
1023. BÙI CHÍ THANH. Khảo cứu múa dân tộc vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh. - 

H. : Thanh niên, 2017. - 258tr. ; 21cm 
TK: Nghệ thuật; Nghệ thuật sân khấu; Múa; Múa dân tộc; Dân tộc thiểu số; Tây 

Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Khái luận về múa cội nguồn - tâm hồn dân tộc và những đặc điểm của múa dân 

gian các dân tộc vùng Tây Bắc. Giới thiệu một số điệu múa dân gian các dân tộc thiểu 
số vùng Tây Bắc như: Múa gậy cầu mùa của người Dao Tuyển. Múa khèn tìm bạn kết 
duyên của người H'mông. Múa tạ ơn thầy cúng, thầy thuốc (Xé pang ả) của người 
Kháng. Giữ gìn, phát huy, kế thừa, phát triển những giá trị của nghệ thuật múa cội 
nguồn - tâm hồn dân tộc 

​ DC5597; DC5598 
1024. Kịch, chèo, tấu / Phạm Ngọc Ân,Hứa Thị Lân Nhâm, Trần Thị Tuyết, Tô 

Văn. - Yên Bái : Ty Văn hoá. - 19cm 
Nội dung: Vì đồng ruộng/Phạm Ngọc Ân. Cằm tuyện chăn nuôi/ Hứa Thị Lân 

Nhâm. Mặt hàng quý/Trần Thị Tuyết. Con lợn chống Mỹ/Tô Văn 



T. 3. - 1969. - 58tr. 
TK: Nghệ thuật; Kịch; Chèo; Tấu; Yên Bái; Địa chí 
​ DC398; DC399 
1025. Lịch sử thể dục thể thao tỉnh Yên Bái (1946 - 2006). - Yên Bái : Sở Thể dục 

thể thao, 2006. - 191tr. ; 21cm 
TK: Thể dục thể thao; Yên Bái; 1946 - 2006; Lịch sử; Địa chí 
Cuốn sách Lịch sử Thể dục Thể thao Yên Bái (1946 - 2006), giới thiệu sự nghiệp 

của ngành 60 năm. 
​ DC1711; DC1710 
1026. Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi Tây Bắc : Lần thứ 2. - H. : Hội 

nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 1996. - 40tr. ; 19x27cm 
Nội dung : Chiều trên lưng mẹ / Lê Năng. Nốt thời gian / Quách Hùng. Trăm năm 

hạnh phúc / Hoài Nam. Tần tảo / Trần Thị Nương 
TK: Nghệ thuật; ảnh nghệ thuật; Nhiếp ảnh; Tây Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC11; DC12 
1027. Một mùa xuân : Tập ca khúc. - H. : Văn hóa, 1985. - 20tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoàng Liên Sơn yêu thương / Ngọc Quang. - tr.4 - 6 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC691 
1028. LÊ ANH THƠ. Một số trò chơi vận động dân gian và thể thao dân tộc ở Việt 

Nam / Lê Anh Thơ. - H. : Thể dục thể thao, 2010. - 195tr. ; minh hoạ 
TK: Thể dục thể thao; Thể thao dân tộc; Trò chơi dân gian; Trò chơi vận động; Văn 

hoá thể chất; Yên Bái; Địa chí 
Tổng quan về trò chơi vận động dân dân gian ở Việt Nam. Tổng quan về thể thao 

dân tộc ở Việt Nam. Một số trò chơi vận động dân gian và thể thao dân tộc tiêu biểu ở 
Việt Nam 

​ DC3079; DC3080 
1029. Một số văn bản chỉ đạo về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay. 

- Yên Bái : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 2020. - 118tr. ; 21cm 
TK: Thể thao; Thể dục; Văn bản; Địa Chí; Yên Bái 
Văn bản trung ương; Văn bản của tỉnh Yên Bái về công tác thể dục thể thao trong 

giai đoạn hiện nay 
​ DC6077; DC6078 
1030. QUÁCH HÙNG. Một thoáng Khau Phạ / Quách Hùng. - 2003. - số 45tr., 

19cm. - H. : Âm nhạc, 2003. - 45tr. ; 19cm 
TK: Âm nhạc; Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp 20 ca khúc viết để ca ngợi quê hương đất nước nói chung và quê hương 

Yên Bái, Lào Cai nói riêng của nhạc sĩ Quách Hùng : Một thoáng Khau Phạ, Về thành 
phố Lào Cai, Nhớ Nha trang, Sông Cầu quan họ... 

​ DC1440; DC1441 
1031. Mở trang sách mới : Tập bài hát của nhiều tác giả. - Hoàng Liên Sơn : Ty 

Văn hoá thông tin, 1978. - 55tr. ; 19cm 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Hoàng Liên Sơn; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC354 



1032. Mỹ thuật - Nhiếp ảnh dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI. - H. : Văn hóa 
dân tộc, 2013. - 178tr. ; 30x24cm 

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
TK: Nghệ thuật; Mĩ thuật; Nhiếp ảnh; Dân tộc thiểu số; Miền núi; Việt Nam; Thế 

kỉ XXI; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những tác phẩm mĩ thuật và nhiếp ảnh về phong cảnh, thiên nhiên, cuộc 

sống, con người cũng như những sắc màu văn hóa của các dân tộc thiểu số Việt Nam 
đầu thế kỷ XXI 

​ DC5265; DC5266 
1033. Mỹ thuật Nhiếp ảnh Yên Bái.- Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2007. - 

67tr. ; 21x24cm 
TK: Mĩ thuật; Nhiếp ảnh; Thành tựu sáng tạo; Yên Bái; Tuyển tập; Địa chí 
Mỹ thuật, nhiếp ảnh Yên Bái trong những năm qua đã có đóng góp đáng kể cho sự 

nghiệp văn học nghệ thuật địa phương và cả nước. tuyển tập mỹ thuật - nhiếp ảnh Yên 
Bái là sự ghi nhận thành tựu sáng tạo của các tác giả chuyên ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh 
với hy vọng mỗi tác giả sẽ có nhiều thành công trong thời gian tới 

​ DC2423; DC2424 
1034. Mỹ thuật Tây Bắc - Việt Bắc. - H. : Mỹ thuật, 2013. - 395tr. ; 21cm 
TK: Mĩ thuật; Việt Nam; Tây Bắc; Việt Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các bài tham luận tại Hội thảo Mĩ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc, các 

tác giả và tác phẩm của các nghệ sĩ tạo hình Tây Bắc - Việt Bắc... 
​ DC5346 
1035. Mỹ thuật Yên Bái 2010 - 2015. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 101tr. ; 24x23cm 
TK: Nghệ thuật; Mĩ thuật; Sách ảnh; 2010 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển chọn tác phẩm mỹ thuật của 19 tác giả đã và đang công tác và hoạt động 

nghệ thuật tại Yên Bái trong thời gian 5 năm từ năm 2010 đến 2015 
​ DC5374; DC5508 
1036. Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2018. - 175tr. ; 21cm 
TK: Nghệ thuật; Nhiếp ảnh; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách là tập hợp các tác phẩm nhiệp ảnh của rất nhiều nhà nhiếp ảnh. Thông 

qua các bức ảnh của các nghệ sỹ, chúng ta thấy được cuộc sống và văn hoá của đồng 
bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía Bắc Việt nam. Quảng bá di sản văn hoá các 
dân tộc thiểu số Việt Nam với bạn bè thế giới 

​ DC5991; DC5992 
1037. Nhiếp ảnh Yên Bái 2010 - 2015. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 94tr. ; 24x23cm 
ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 
TK: Nghệ thuật; Nhiếp ảnh; 2010 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu về hình ảnh đất và người Yên Bái của 16 

tác giả tham gia Chi hội Nhiếp ảnh Yên Bái giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 
​ DC5574; DC5575 
1038. VŨ NGỌC KỲ. Những miền quê trong tôi : tuyển chọn ca khúc và ca khúc 

phổ thơ / Vũ Ngọc Kỳ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2006. - 130tr. ; 27cm 
TK: Âm nhạc; Tuyển chọn ca khúc; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2597 



1039. Những văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao 
trong giai đoạn hiện nay. - Yên Bái : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2014. - 253tr. ; 
21cm 

TK: Thể dục thể thao; Công tác thể dục thể thao; Văn bản pháp luật; Yên Bái; Địa 
chí 

Giới thiệu những văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao 
trong giai đoạn hiện nay và những văn bản chỉ đạo của tỉnh Yên Bái về công tác thể dục 
thể thao 

​ DC5423; DC5424 
1040. Sơ thảo lịch sử Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái(1946 - 2000). - Yên Bái : Sở 

Thể dục thể thao, 2001. - 136tr. ; 21cm 
TK: Thể dục thể thao; Yên Bái; 1946 - 2000; Sơ thảo lịch sử; Địa chí 
Giới thiệu về lịch sử thể dục thể thao Yên Bái. Thể dục thể thao Yên Bái thời kỳ 

cách mạng. Sự nghiệp thể dục thao trong thời kỳ vừa xây dựng. Thể dục thể thao trong 
thời kỳ hợp nhất. Thể dục thể thao trong thời kỳ tái lập tỉnh Yên Bái 

​ DC1361; DC1360; DC1359; DC1362 
1041. TRẦN LÂM. Tác phẩm hội hoạ / Trần Lâm.- H. : Văn hoá dân tộc, 2002. - 

48tr. ; 20x20cm 
TK: Hội hoạ; Nghệ thuật hội hoạ; Việt Nam; Yên Bái 
Tài liệu gồm 39 bức tranh và ký hoạ của tác giả Trần Lâm trong đó có tranh lụa, 

tranh sơn dầu, tranh vẽ bằng mầu nước để nói lên tấm lòng yêu quê hương của tác 
thông qua những tác phẩm nghệ thuật của mình 

​ DC1370; DC1371 
1042. TRẦN LÂM. Tác phẩm tranh cổ động / Trần Lâm. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2003. - 58tr. ; 20x20cm 
TK: Nghệ thuật; Nghệ thuật Việt Nam; Hội hoạ; Tranh cổ động; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp 49 tác phẩm đồ hoạ (biểu tượng, tranh cổ động) mà tác giả Trần Lâm đã 

vẽ qua các thời kỳ 
​ DC1422; DC1423 
1043. Tiếp sức cho đất : Tập kịch, chèo. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1972. - 105tr. ; 

19cm 
TK: Nghệ thuật; Sân khấu; Kịch; Chèo; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách giới thiệu về sân khấu, kịch, chèo viết về Yên Bái 
​ DC47; DC48; DC49 
1044. Tìm hiểu dân ca dân tộc Mông / Hoàng Việt Quân nghiên cứu. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2004. - 188tr. ; 19cm 
Thư mục : tr. 182 - 186 
TK: Dân ca; Dân tộc Mông; Văn học dân gian; Văn hoá dân gian; Lao Cai; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu dân ca dân tộc Mông. Tình hình sưu tầm, nghiên cứu dân ca dân tộc 

Mông ở Lào Cai - Yên Bái. Khảo sát một số loại hình dân ca dân tộc Mông 
​ DC3070 



1045. NGUYỄN ĐỨC TRUNG. Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Dao 
phục vụ phát triển nông thôn mới tại tỉnh Yên Bái : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kiến 
trúc / Nguyễn Đức Trung. - H. : Nxb. Trường Đại học xây dựng, 2014. - 97tr. ; 30cm 

TK: Kiến trúc; Việt Nam; Nhà ở; Không gian kiến trúc; Dân tộc Dao; Phát triển 
nông thôn mới; Yên Bái; Địa chí 

Thực trạng về tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Dao tỉnh Yên Bái. Cơ sở 
khoa học tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Dao tỉnh Yên Bái. Đề xuất các giải 
pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở dân tộc Dao phục vụ phát triển nông thôn mới 
tại tỉnh Yên Bái 

​ DC5629 
1046. Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt / Trần Lâm Biền chủ 

biên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2011. - 311tr. ; 21cm 
TK: Mĩ thuật; Trang trí mĩ thuật; Trang trí truyền thống; Yên Bái; Địa chí 
Nghiên cứu về trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt từ xưa đên nay 

như hoa văn trên đồ gốm, đồ đồng thau, đồ sắt và ý nghĩa của những hoa văn đó khi 
trang trí 

​ DC3935 
1047. TRẦN NGỌC QUANG. Tuyển chọn ca khúc / Trần Ngọc Quang. - H. : Âm 

nhạc, 1994. - 35tr. ; 19cm 
TK: Âm nhạc; Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC16 
1048. Tuyển tập ca khúc Yên Bái / Ngọc Quang, Quách Hùng biên tập và tuyển 

chọn. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2000. - 69tr. ; 20x19cm 
TK: Âm nhạc; Ca khúc Việt Nam; Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu ca khúc của các tác giả Yên Bái : Kỷ niệm nơi ấy một lần qua (Âu Hợp). 

Yên Bái quê em (Dương Nhâm). Yên Bái một vùng quê (Dương Soái). Yên Bái của tôi 
(Ngọc Bái) 

​ DC481; DC482 
1049. LẦU A SA. Vùng cao mến yêu : Tập ca khúc / Lầu A Sa. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2003. - 31tr. ; 20x20cm 
Nội dung : Vùng cao mến yêu ; Nắng vùng cao ; Cô gái đi nương... 
TK: Âm nhạc; Ca khúc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển tập ca khúc về các dân tộc. Như vùng cao mến yêu, nắng vùng cao, cô gái đi 

nương, dòng suỗi tung, suối Hát quê tôi... 
​ DC2425 
1050. THANH MIỀN. Yên Bái - Quê tôi miền sơn cước / Thanh Miền. - H. : Thông 

tấn, 2014. - 127tr. ; 28cm 
TK: Mĩ thuật; Nhiếp ảnh; Nghệ thuật; Song ngữ; Miền núi; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về mảnh đất, con người Yên Bái, niềm đam mê 

nghệ thuật nhiếp ảnh của tác giả Thanh Miền đối với vùng sơn cước... 
​ DC5365; DC5366 
1051. Yên Bái màu xanh tình yêu : Tập ca khúc. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 

118tr. ; 20x20cm 



Nội dung : Nắng núi / Vàng A Hờ. Đêm Mường Lò / Thanh Bình. Yên Bái của tôi / 
Ngọc Bái... 

TK: Âm nhạc; Ca khúc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1750 
800 – Văn học và tu từ học 
1052. HOÀNG VIỆT QUÂN. Âm vang gió ngàn : Tập truyện / Hoàng Việt Quân.  - 

H. : Văn hoá dân tộc, 1995. - 172tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC313; DC314 
1053. TRẦN CAO ĐÀM. Âm vang ngòi Vần : Truyện ký / Trần Cao Đàm. - H. : 

Công an nhân dân, 2016. - 223tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5595; DC5596 
1054. Bác Hồ sống mãi. - Yên Bái : Ty Văn hoá thông tin, 1969. - 24tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC339 
1055. Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo Tỉnh 

uỷ, 2007. - 93tr. ; 19cm 
TK: Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sự kiện chính trị; Yên Bái; Địa chí 
Bác Hồ với Yên Bái. Những tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc tỉnh Yên Bái với Bác Hồ. Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện lời Bác dạy 
​ DC2792; DC2793; DC2794; DC4732 
1056. BÁ KHÁNH. Bài ca áo chàm : Thơ / Bá Khánh. - H. : Văn học, 1999. - 52tr. ; 

19cm 
Nội dung : Bài ca áo chàm ; Màu xanh ; Cổng trời... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC499; DC500 
1057. Bài ca Thác Bà : Tập thơ, văn. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1971. - 84tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Văn; Thác Bà; Văn học Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC3081 
1058. Bài ca thắng trận : Thơ. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên 

Sơn, 1979. - 15tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC50; DC336; DC335 
1059. HOÀNG VIỆT QUÂN. Bài ca Trường Sơn : Kịch ngắn / Hoàng Việt Quân. . - 

H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 78tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kịch; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3074 
1060. Bài thơ quê hương : Tập thơ của các tác giả nữ. - Yên Bái : Ty Văn hoá 

thông tin, 1968. - 27tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC75 



1061. HOÀNG VIỆT QUÂN. Bàn để làm : Tiểu luận và trao đổi / Hoàng Việt Quân. 
- H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 279tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Trao đổi; 
Tiểu luận; Yên Bái; Địa chí 

Quá trình hình thành và phát triển của Chi hội nhà báo văn học nghệ thuật Yên 
Bái. Chặng đường văn học nghệ thuật các dân tộc tỉnh Yên Bái trước năm 2002. Suy 
nghĩ về một chặng đường văn xuôi Yên Bái và định hướng mới của Đảng... 

​ DC5506; DC5747 
1062. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Bản hùng ca Tây Bắc : Tập truyện ký / Nguyễn 

Hiền Lương. - H. : Quân đội nhân dân, 2019. - 196tr. ; 21cm 
Nội dung: Lửa đã cháy ; Bản hùng ca ; Bến đợi,... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện kí; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5838; DC5839 
1063. Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số Việt 

Nam / Đào Thuỷ Nguyên chủ biên, Dương Thu Hằng. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học 
Thái Nguyên, 2014. - 552tr. ; 21cm 

Thư mục: tr.340 - 549 
TK: Nghiên cứu văn học; Dân tộc thiểu số; Bản sắc văn hóa; Văn xuôi; Việt Nam; 

Yên Bái; Địa chí 
Đề cập khái niệm bản sắc dân tộc nói chung, bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng 

tác văn học và trong văn xuôi nói riêng. Nghiên cứu sự thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc 
trong văn xuôi dân tộc thiểu số trên hai phương diện cơ bản là nội dung và nghệ thuật. 
Chỉ ra một cách cụ thể, trực tiếp bản sắc văn hóa dân tộc trong sáng tác của một số cây 
bút văn xuôi dân tộc thiểu số tiêu biểu 

​ DC5457 
1064. Bạn văn, bạn đọc : Nghiên cứu, giới thiệu / Hà Lâm Kỳ chủ biên ; Nông 

Quang Khiêm, Hà Minh Sơn biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022. - 447tr. ; 21cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Hà Lâm Kỳ 
Giới thiệu các bài viết của các nhà văn, nhà thơ, bạn bè, gia đình và người thân 

viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Hà Lâm Kỳ 
​ DC6196; DC6197 
1065. TRẦN THỊ NƯƠNG. Bão tím : Thơ / Trần Thị Nương. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 1999. - 79tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC05; DC06 
1066. LÊ VĂN LỘC. Bầu trời qua đôi cánh chuồn : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2007. - 90tr. ; 19cm 
Nội dung : Con tập nói ; Nét vẽ đầu tiên ; Tim tím quanh nhà... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2504; DC2505 
1067. TRẦN CAO ĐÀM. Bến ngòi : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - H. : Quân đội 

nhân dân, 1999. - 130tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC01; DC02 



1068. NGỌC BÁI. Bến sông ngày ấy / Ngọc Bái. - H. : Kim Đồng, 2007. - 87tr. ; 
19cm 

Nội dung: Cổng mù ; Bà ngoại ; Ngày tây càn... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2399; DC2400 
1069. VŨ THANH NHÃ. Bên tường hoa Ti-gôn / Vũ Thanh Nhã. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2014. - 107tr. ; 19cm 
Nội dung: Quê hương ; Em ơi! em ở đâu ; Dặn con về nhà chồng... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5351; DC5352 
1070. HOÀNG BẢO. Biển và bờ : Tập thơ / Hoàng Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2012. - 67tr. ; 19cm 
Nội dung: Quà tặng của biển ; Nửa ngày với biển ; Về với biển... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3991; DC3990 
1071. Bjoóc Cuông bản : Tác giả nữ dân tộc Tày - Nùng. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 

1974. - 12tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC54; DC55; DC56 
1072. HOÀNG BẢO. Bóng thời gian : Thơ / Hoàng Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2007. - 61tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2782; DC2781 
1073. HẢI YẾN. Bông cúc xanh : Tập truyện ngắn / Hải Yến. - 1996. - số 45tr., 19 

cm. - H. : Văn hóa dân tộc, 1996. - 45tr. ; 19cm 
Nội dung : Bông cúc xanh ; Sao đêm nhấp nháy ; Quần xanh áo nâu ; Qùa sinh 

nhật... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC672; DC673 
1074. HOÀNG BẢO. Bông gạo trắng còn bay : Thơ / Hoàng Bảo. - H. : Thanh niên, 

1997. - 56tr. ; 19cm 
Nội dung : Nhớ Mường Lò ; Miền yêu ; Hương khói cửa đền... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3039 
1075. HOÀNG VIỆT QUÂN. Bốn tiên núi Hoàng Liên : Nghiên cứu, phê bình / 

Hoàng Việt Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 347tr. ; 19cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Phê bình văn 

học; Địa chí; Yên Bái; Doãn Thanh; Minh Khương; Đinh Sơn; Hoàng Hạc 
Viết về cuộc đời, phân tích, bình phẩm tác phẩm của bốn tác giả tiêu biểu: Doãn 

Thanh, Minh Khương, Đinh Sơn, Hoàng Hạc. Họ đã có những đóng góp trong công tác 
sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu văn hoá văn nghệ dân gian. 

​ DC5851 
1076. Bùi Nguyên Khiết văn chương và cuộc đời / Mã A Lềnh sưu tập, biên soạn. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 642tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn chương; Cuộc đời; Bút kí; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu những truyện kí, tác phẩm chọn lọc, các bài viết chọn lọc trong các tập 
in chung và in riêng của Bùi Nguyên Khiết. 

​ DC5349; DC5350 
1077. HOÀNG THẾ SINH_. Bụi hồ : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh - H. : Công an 

nhân dân, 1992. - 215tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC325 
1078. TRẦN THỊ NƯƠNG. Bức tường mảnh chai : Thơ / Trần Thị Nương. - H. : 

Văn học, 2005. - 107tr. ; 19cm 
Nội dung : Mùa xuân ; Mẹ đã cho con ; Bài thơ dâng Đảng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1616; DC1617 
1079. BÙI THỊ KIM CÚC. Cái bát vỡ : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Kim Cúc. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 1999. - 76tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
Nội dung : Nàng là ai ? ; Mối tình tội lỗi ; Tìm đến một người cha ; Giấc mơ của 

bé... 
​ DC493; DC494 
1080. LÂM QUÝ. Cái lều nương : Tập truyện ngắn / Lâm Quý. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2007. - 110tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2397; DC2398 
1081. TRẦN THỊ NƯƠNG. Cánh buồm ngọn gió : Thơ / Trần Thị Nương. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 1997. - 67tr. ; 19cm 
Nội dung : Con thuyền ; Giếng khát ; Tiếng gọi.... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC39; DC40 
1082. ĐỖ DOÃN HOÀNG. Cánh chim rừng không mỏi : Bút ký - phóng sự. - H. : 

Thanh niên, 2011. - 366tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3502; DC3503; DC5732 
1083. HÀ LÂM KỲ. Cánh cung đỏ : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2018. - 635tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Địa chí; Yên Bái; Văn học hiện đại 
​ DC5796; DC5911 
1084. NÔNG QUANG KHIÊM. Cánh diều tuổi thơ : Thơ / Nông Quang Khiêm. - H. 

: Kim Đồng, 2012. - 73tr. ; 19cm 
Nội dung: Lên nương ; Tiếng rao ; Cỏ lau... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4762 
1085. Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng : Truyện thơ lịch sử dân tộc Thái / Hoàng Việt 

Quân biên soạn ; Lò Văn Biến sưu tầm, dịch thuật. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 
188tr. ; 21cm 



TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện; Thơ; Dân tộc Thái; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5085; DC5086 
1086. NÔNG QUANG KHIÊM. Cây cỏ và hoa : Thơ / Nông Quang Khiêm. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 195tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6128 
1087. Cây đèn Lênin : Thơ. - Hoàng Liên Sơn : Ty Văn hoá thông tin, 1980. - 19tr. 

; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC59; DC60 
1088. HỒ XUÂN ĐOAN. Chân trời ước vọng : Thơ / Hồ Xuân Đoan. - Hoàng Liên 

Sơn : Hội Văn học nghệ thuật, 1991. - 45tr. ; 19cm 
Nội dung : Đất hẹn ; Nhớ sông Cầu ; Anh gửi em... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2483 
1089. VĂN KINH. Chiếc khăn thêu : Thơ / Văn Kinh. - H. : Văn hoá dân tộc, 1996. 

- 70tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC319; DC320 
1090. HOÀNG HẠC. Chiếc mảng bay / Hoàng Hạc. - H. : Kim Đồng, 2000. - 72tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện thiếu nhi; Yên Bái 
​ DC5934; DC5935 
1091. LÒ NGÂN SỦN. Chiếc vòng bạc : Tập truyện ký / Lò Ngân Sủn. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 1987. - 47tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC404; DC403 
1092. Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái ngày ấy... bây giờ. - Yên Bái : Hội truyền 

thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái, 2017. - 671tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5664; DC5665 
1093. LÒ NGÂN SỦN. Chiều biên giới : Thơ / Lò Ngân Sủn. - Yên Bái : Hội Văn 

học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn, 1989. - 58tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC422; DC2481 
1094. NGÔ XUÂN THẮNG. Chiều chuyển gió : Thơ / Ngô Xuân Thắng. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2002. - 66tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1435; DC1434 
1095. NGÔ XUÂN THẮNG. Chiều chuyển gió : Thơ / Ngô Xuân Thắng. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2002. - 66tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC1434; DC1435 
1096. NGUYỄN THỊ LUỸ. Chiều hè năm ấy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Luỹ. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 246tr. ; 19cm 
Nội dung: Cây đa thần; Bong bóng xà phòng; Người gieo hạt... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5728; DC5729 
1097 THẾ PHONG. Chiêu niệm bốn nhà văn Sài Gòn : Tiểu luận phê bình / Thế 

Phong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1999. - 100tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu luận phê bình; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC1593 
1098. HÀ LÂM KỲ. Chim ri núi / Hà Lâm Kỳ . - H. : Kim Đồng, 1992. - 34tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC65 
1099. 99 bài thơ Yên Bái. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 199tr. ; 

17cm 
Nội dung: Bóng chữ / Lê Đạt. Đại Phác / Ngọc Chấn. Hoa ban / Hoàng Hạnh... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4590; DC4752 
1100. Chín mươi chín bài thơ hay về Mẹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2001. - 241tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2366 
1101. Chống Mỹ cứu nước : Thơ tuyển. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1973. - 132tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC386; DC387; DC388 
1102. LÒ NGÂN SỦN. Chợ tình : Thơ / Lò Ngân Sủn. - H. : Văn hóa dân tộc, 1995. 

- 58tr. ; 19cm 
Nội dung : Đổi mới ; Đi ; Thời gian ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC656; DC657 
1103. ĐỊCH NGỌC LÂN. Chú Hảnh và thằng Boóng : Tập truyện / Địch Ngọc Lân. 

- H. : Kim Đồng, 2004. - 51tr. ; 19cm 
Nội dung: Chú Hảnh ; Bắt trượt Thù thì ; Đi câu cá... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5874 
1104. Chúng tôi đánh giặc và làm thơ : Tuyển thơ nhiều tác giả / Gia Dũng sưu 

tầm, biên soạn, tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 1998. - 615tr. ; 21cm 
Nội dung : Lời riêng của lính ; Một thời áo lính ; Một mình với Ê xê nhin / Ngọc 

Bái. - tr.29 - 33. Khoảng xanh và những vết chân trần ; Bài thơ chưa được đặt tên / Thế 
Sinh. - tr.455 - 458 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC668; DC669 
1105. HOÀNG VIỆT QUÂN. Chút lòng tri ân : Nghiên cứu, phê bình / Hoàng Việt 

Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2012. - 615tr. ; 21cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học; Văn học Việt Nam; Phê bình văn học; Yên Bái; 

Địa chí 
Viết về con người và sự nghiệp của những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu và sưu 

tầm văn hóa tỉnh Lao Cai - Hoàng Liên Sơn - Yên Bái  
​ DC4024; DC4025 
1106. THANH PHƯƠNG. Chuyến đò thời gian : Thơ / Thanh Phương. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2016. - 88tr. ; 21cm 
Nội dung: Với con ; Mùa xuân ; Chuyến đò thời gian ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5501; DC5502 
1107. HOÀNG HỮU SANG. Chuyện lạ ở bản Coóc : Tập truyện ngắn / Hoàng Hữu 

Sang. - H. : Văn hoá dân tộc, 1999. - 110tr. ; 19cm 
Nội dung : Rất có thể ; Gốc người ; Đồi ma... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC752; DC753 
1108. Chuyện những con đường : Tác phẩm chọn lọc liên hoan phóng sự về đề tài 

an toàn giao thông tỉnh Yên Bái năm 2009. - Yên Bái : Hội Nhà báo, 2009. - 99tr. ; 
19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Phóng sự; Bài báo; An toàn giao thông; Yên Bái; 
Địa chí 

​ DC3319; DC3320 
1109. HOÀNG THẾ SINH. Chuyện ở Mường Văn : Tập truyện / Hoàng Thế Sinh. - 

H. : Văn hóa dân tộc, 2009. - 206tr. ; 19cm 
Nội dung: Chim gâu đôi ; Hoang thuỷ ; Rừng thiêng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4763 
1110. LÂM QUÝ. Chuyện Sưu và Mốc / Lâm Quý. - H. : Kim Đồng, 2002. - 55tr. ; 

19cm 
Nội dung : Chó vàng sủa trắng ; Bắt kẻ trộm ngô ; Bắt dúi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5871 
1111. TRẦN CHIẾN. Chữ văn chữ báo / Trần Chiến. - H. : Văn học, 2007. - 196tr. ; 

19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Thẳm thằm thăm Mù Cang Chải. - tr.83 - 92 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Phóng sự; Bài báo; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC2342; DC2343 
1112. BÁ KHÁNH. Cõi đời thứ ba : Tập truyện ngắn / Bá Khánh. - H. : Lao động, 

2000. - 86tr. ; 17cm 
Nội dung : Nỗi niềm của chúa sơn lâm ; Cõi đời thứ ba ; Lão Mỗ tâm thần... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC503; DC504 



1113. PHẠM TUẤT. Con ri đá : Kịch ngắn và tiểu phẩm / Phạm Tuất. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 1999. - 131tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kịch ngắn; Tiểu phẩm; Yên 
Bái; Địa chí 

​ DC497; DC498; DC2768 
1114. HÀ LÂM KỲ. Con trai bà chúa Nả : Tập truyện ngắn / Hà Lâm Kỳ . - H. : 

Kim Đồng, 1997. - 52tr. ; 19cm 
Nội dung : Con trai bà Chúa Nả ; Làng Nhỏ ; Chiếc vương miện bằng lá... 
TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC655; DC1367 
1115. HOÀNG TƯƠNG LAI. Cõng bạn gọi mặt trời : Tập truyện / Hoàng Tương 

Lai. - H. : Kim Đồng, 2012. - 66tr. ; 21cm 
Nội dung: Cô ve sầu ; Cõng bạn gọi mặt trời ; Đôi vàng anh nhỏ ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5256; DC6099 
1116. THẾ PHONG. Cô gái Nghĩa Lộ : Tập truyện vừa / Thế Phong. - H. : Thanh 

niên, 2002. - 216tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện vừa; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1596 
1117. PHẠM ĐỨC HẢO. Cô giáo tôi : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hảo. - H. : Văn học, 

2014. - 135tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5087; DC5088 
1118. Cội nguồn : Thơ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2007. - 334tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1873; DC1874 
1119. Cổ tích tình yêu : Thơ / Đặng Thị Thanh Hương, Hà Thị Hải Yến, Nguyễn 

Thu Hương. - H. : Thanh niên, 1992. - 54tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC323; DC324 
1120. HOÀNG MAI THANH. Cổng làng : Thơ / Hoàng Mai Thanh. - H. : Văn học, 

2010. - 100tr. ; 19cm 
Nội dung: Cổng làng ; Ngõ quê ; Mẹ tôi ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4574; DC4575 
1121. XUÂN NGUYÊN. Cơn lốc núi : Tiểu thuyết tiễu phỉ / Xuân Nguyên. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 1995. - 459tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
Hoạt động tiễu phỉ, bảo vệ quê hương của nhân dân các dân tộc Dao, Mông,... 

vùng Tây Bắc 
​ DC378; DC379 
1122. Cung đường máu lửa. - H. : Lao động, 2021. - 195tr. ; 21cm 
Nội dung : Những cung đường máu lửa / Hoàng Anh Tuấn. Chính uỷ Đặng Tính 

với đường Trường Sơn. Đoàn 3005 chúng tôi / Hà Lâm Kỳ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Địa Chí; Yên Bái 



​ DC6097; DC6098 
1123. Cửa rừng : Tập thơ văn. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1974. - 97tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC360; DC359; DC358 
1124. HOÀNG HỮU SANG. Cửa rừng : Tiểu thuyết / Hoàng Hữu Sang. - H. : Văn 

hóa dân tộc, 2000. - 195tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC748; DC749 
1125. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Dải sông ngân : Thơ / Nguyễn Hiền Lương. -H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2004. - 86tr. ; 19cm 
Nội dung : Vào Nghĩa Lộ ; Ngẫu hứng Lục Yên ; Đôi mắt Văn Yên ; Suối Giàng ; 

Bài thơ không lên giấy... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1628; DC1629 
1126. PHAN KẾ MINH. Dáng chiều / Phan Kế Minh. - Yên Bái : Kxđ, 2011. - 84tr. 

; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5126 
1127. LÊ VÂN. Dáng đứng pơ mu : Thơ / Lê Vân. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ 

thuật Hoàng Liên Sơn, 1990. - 19tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC331; DC332 
1128. HIỀN PHONG. Dáng mẹ : Thơ / Hiền Phong. - H. : Văn hoá dân tộc, 1999. - 

50tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1482; DC1483 
1129. VŨ CHẤN NAM. Dáng mẹ trên đồng : Thơ / Vũ Chấn Nam. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2007. - 110tr. ; 19cm 
Nội dung : Mùa xuân ; Đến Nà Lừa ; Tháng Năm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2327; DC2328 
1130. NGUYỄN THẾ CHỬNG. Dáng quê hương : Thơ / Nguyễn Thế Chửng. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2005. - 80tr. ; 19cm 
Nội dung : Chén rượu ; Trăng thơm ; Hương xuân... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1619; DC1618 
1131. THANH PHƯƠNG. Dấu chân tình nguyện : Trường ca / Thanh Phương. - H. : 

Văn học, 2011. - 54tr. ; 19cm 
Nội dung: Đêm nước Lào ; Kỷ niệm khó phai ; Tạm biệt nước Lào... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Trường ca; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4581; DC4582 
1132. LÊ VĂN LỘC. Dấu son đồng chiều : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2005. - 115tr. ; 19cm 
Nội dung : Đồng xưa ; Có một thời ; Sân cỏ mềm... 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2498; DC2499 
1133. LÊ VĂN CƯỜNG. Dế mèn lục bát phiêu lưu ký : Chuyển thể "Dế mèn phiêu 

lưu ký" - Tô Hoài dài 4067 câu thơ lục bát / Lê Văn Cường. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 
2019. - 192tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ lục bát; Địa chí; Yên Bái; Văn học hiện đại 
​ DC5797; DC5798 
1134. Dưới chân núi Hoàng Liên. - H. : Lao động, 2008. - 188tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Truyện; Địa chí 
​ DC2592; DC2591 
1135. NGỌC BÁI. Dưới con mắt rừng : Truyện thiếu nhi / Ngọc Bái. - H. : Dân trí, 

2012. - 83tr. ; 20cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện thiếu nhi; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC4028; DC4029 
1136. NGỌC BÁI. Đá mồ côi / Ngọc Bái. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 

1992. - 95tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC28; DC29 
1137. Đất gọi : Thơ / Nguyễn Huy ích chủ biên. - H. : Văn hoá dân tộc. - 19cm 
T.2. - 2003. - 299tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách tập hợp một số bài thơ của tác giả trong câu lạc bộ thơ người cao tuổi 

Yên Bái: Cảm nhận vùng cao ( Hoàng Bảo). Với ngọn gió muad đông (Ngọc Chấn). Đất 
gọi ( Địch Ngọc Lân)... 

​ DC1501; DC1502 
1138. TRẦN CAO ĐÀM. Đất Mường thời dông lũ : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - 

H. : Công an nhân dân, 2014. - 215tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Dân tộc Mường; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC5249; DC5250 
1139. Đầu máy Hà - Lào : Tập sáng tác. - Yên Bái : Xí nghiệp đầu máy Hà Lào, 

1986. - 106tr. ; 28cm 
Nội dung : Người trên đầu máy: Kí / Mã A Lềnh. Tiếng còi tàu của ta: Thơ / Cù 

Xuân Song. Ba mươi năm chiến công rực rỡ: Nhạc / Thanh Bình 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Xí nghiệp đầu máy Hà - Lào; 

Truyện; Kí; Thơ; Nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1827; DC1828 
1140. Đầu nguồn sông Thao : Thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 1984. - 82tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC45; DC46 
1141. HOÀNG BẢO. Đầy vơi cung đàn : Thơ / Hoàng Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2009. - 107tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC2783; DC2784 
1142. BÁ KHÁNH. Đêm trăng Nà Hẩu : Thơ / Bá Khánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2014. - 119tr. ; 19cm 
Nội dung: Cầu Trái Hút ; Thuỷ cung Tri Nguyên ; Dòng sông hát... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5118; DC5119 
1143. HỒNG THANH TÂM. Đi giữa cánh đồng : Tiểu luận / Hồng Thanh Tâm. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2009. - 87tr. ; 17cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu luận; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5715 
1144. MINH SƠN. Đi và viết : Những bài báo chọn lọc / Minh Sơn. - H. : Lao 

động, 2003. - 533tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Chuyển động ở Yên Bái ; Thưởng lẫn cho nhau  
TK: Báo chí; Hoạt động báo chí; Bài báo; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1412; DC1413 
1145. BÁ KHÁNH. Điểm đặt của lòng tốt : Tập truyện ngắn / Bá Khánh. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2014. - 199tr. ; 19cm 
Nội dung: Điểm đặt của lòng tốt ; Đồ tể đi tu ; Phát minh của thằng Nhắt... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5116; DC5117 
1146. Điểm tựa : Tập thơ. - H. : Nxb. Tác phẩm mới, 1984. - 141tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Một phía yên tĩnh / Nguyễn Ngọc Bái. - tr.21-22 ; Chợ hoa 

miền biên giới / Lâm Quý. - tr.91 - 92 ; Nằm rừng / Lò Ngân Sủn. - tr.99 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC666 
1147. LÂM QUÝ. Điều có thật từ câu dân ca : Thơ / Lâm Quý. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 1988. - 92tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC82 
1148. LÊ VĂN CƯỜNG. Đối thoại với hoàng hôn : Thơ / Lê Văn Cường. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 143tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 
​ DC6156; DC6157 
1149. NGỌC BÁI. Đồng hành cùng ký ức : Bút ký / Ngọc Bái. - H. : Nxb Hội nhà 

văn, 2015. - 207tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5996; DC5997 
1150. NGỌC BÁI. Đồng vọng ngõ phố xưa : Thơ / Ngọc Bái. - 1998. - số 60tr., 19 

cm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1998. - 60tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC09; DC10 
1151. NGỌC BÁI. Đùa với tạo hóa : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Văn học, 2014. - 114tr. ; 

19cm 



Nội dung: Lập trình ; Núi ; Quen ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5252; DC5253 
1152. TRẦN THỊ NƯƠNG. Đừng đánh mất : Thơ / Trần Thị Nương. - H. : Phụ nữ, 

1993. - 46tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC424; DC425 
1153. NGUYỄN PHƯỚC THIÊN THANH. Đường Hồ Chí Minh dưới lòng đất / 

Nguyễn Phước Thiên Thanh. - H. : Văn học, 2018. - 202tr. ; 21cm 
Nội dung về Yên Bái: Bí ẩn những "nấc thang vàng" ở Mù Cang Chai (tr. 176) 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5735; DC5736 
1154. HOÀNG VIỆT QUÂN. Đường nghĩa : Ký / Hoàng Việt Quân. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2008. - 254tr. ; 19cm 
Nội dung : Chiến khu Vần ; Bến Âu Lâu lịch sử ; Lên với vùng cao Trạm Tấu... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2710; DC2711 
1155. Gái hôm rằm : Tập thơ văn. - H. : Thanh niên, 1998. - 250tr. ; 19cm 
Nội dung : Rừng ơi / Hà Thị Hải Yến. - tr. 204 - 214 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Thơ; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC651; DC652 
1156. TRẦN THỊ HỢP. Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn : Tập truyện ngắn / Trần 

Thị Hợp. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 170tr. ; 19cm 
Nội dung: Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn ; Chuyến đò định mệnh ; Tình cha... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5751 
1157. TRỊNH THOẠI. Giã từ : Thơ / Trịnh Thoại. - H. : Văn hoá dân tộc, 1998. - 

80tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC13; DC14 
1158. Giá từng thước đất : Tập thơ văn chọn lọc nhân 50 năm ngày thương binh 

liệt sĩ. - H. : Văn hoá thông tin, 1997. - 456tr. ; 21cm 
Nội dung : Tưởng niệm / Ngọc Bái. - tr.10. Có một liệt sĩ / Lò Ngân Sủn. - tr.121 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Truyện; Hoàng Liên 

Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC645 
1159. Giải thưởng truyện ngắn và thơ tứ tuyệt Tài hoa trẻ : Tuyển chọn. - H. : 

Thanh niên, 1998. - 160tr. ; 20cm 
Nội dung : Con sáo biết nói / Thái Sinh. - tr.86 - 87  
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Thơ tứ tuyệt; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC653; DC654 
1160. PHẠM ĐỨC HẢO. Giấc mộng đế vương : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hảo. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 1999. - 115tr. ; 19cm 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC03; DC04 
1161. Giấc mơ hạnh phúc : Tập truyện ngắn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1996. - 245tr. 

; 19 cm 
Nội dung : Người đàn bà không dành cho ai / Đặng Thị Thanh Hương. - tr.75 - 81 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC640 
1162. TRẦN THỊ NƯƠNG. Giếng khát : Thơ / Trần Thị Nương. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2000. - 86tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1336; DC1337 
1163. LÊ VÂN. Gió không lời : Thơ / Lê Vân. - H. : Văn học, 1992. - 30tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC32; DC33; DC34 
1164. HÀ LÂM KỲ. Gió Mù Căng : Truyện / Hà Lâm Kỳ. - H. : Văn hoá thông tin, 

1995. - 82tr. ; 19cm 
Nội dung : Con có thể tự hào ; Con đi Hà Nội ; Thư cho con ; Hoa chuối rừng ; Trẻ 

mồ côi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2769 
1165. HÀ LÂM KỲ. Gió Mù Căng / Hà Lâm Kỳ. - H. : Kim Đồng, 2005. - 97tr. ; 

19cm 
Đầu bìa sách ghi: Sách nhà nước tài trợ cho thiếu nhi các trường trung học cơ sở 

miền núi - vùng sâu - vùng xa 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện 
​ DC6100; DC6153 
1166. NGỌC BÁI. Gió ngoài cửa sổ : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Văn hoá thông tin, 

1999. - 64tr. ; 19cm 
Nội dung : Con có thể tự hào ; Con đi Hà Nội ; Thư cho con ; Hoa chuối rừng ; Trẻ 

mồ côi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC495; DC496 
1167. TRỊNH THOẠI. Giọt sáng trong mơ : Thơ / Trịnh Thoại. - H. : Văn học, 

2013. - 223tr. ; 21cm 
Nội dung: Cảm hoài ; Bên suối ; Hương rừng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4759; DC5084 
1168. HỒNG THANH TÂM. Giữa "trận chiến" vô hình : Thơ về chủ đề "phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19" / Hồng Thanh Tâm. - Yên Bái : Hội Liên hiệp Văn học 
Nghệ thuật, 2021. - 75tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6136; DC6137 
1169. HIỀN PHONG. Gọi sông : Thơ / Hiền Phong. - H. : Văn học, 2012. - 147tr. ; 

19cm 
Nội dung : Ban đầu ; Giữ nắng ; Niềm tin... 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3964; DC3965 
1170. HIỀN PHONG. Gọi thu : Thơ / Hiền Phong. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2006. - 

71tr. ; 19cm 
Nội dung : Ngày ấy ; Quê nội ; Ngày trở về... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3045 
1171. THANH PHƯƠNG. Gửi em mùa hoa ban : Thơ / Thanh Phương. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2001. - 143tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học việt Nam; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2786; DC2785 
1172. DƯƠNG SOÁI. Gửi em ở cuối sông Hồng : Thơ / Dương Soái. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 1998. - 77tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC371; DC372 
1173. Gửi em ở cuối sông Hồng : Thơ / Dương Soái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2007. - 176tr. ; 19cm 
Nội dung: Mía ; Vào thăm vườn quả Mường Lò ; Yên Bình ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4573 
1174. NGỌC LOAN. Gửi về quê mẹ : Thơ / Ngọc Loan. - H. : Văn học, 1996. - 

66tr. ; 19cm 
Nội dung : Đời bà ; Phiên chợ quê ; Khoảng trống... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC660; DC661 
1175. THẾ PHONG. Hà Nội bốn mươi năm xa... : Bút ký / Thế Phong. - H. : Thanh 

niên, 1999. - 103tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Bút kí; Thế Phong; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1594 
1176. BẮC THÔN. Hai làng Tà Pình và Động Hía / Bắc Thôn. - H. : Kim Đồng, 

2006. - 51tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thiếu nhi; Truyện; Địa Chí; Yên Bái 
​ DC6085 
1177. NGỌC MAI. Hai viên đại tá : Tiểu thuyết / Ngọc Mai. - H. : Nxb. Hà nội, 

2016. - 276tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5515; DC5516 
1178. THẾ PHONG. Hàn Mặc Tử nhà thơ siêu thoát / Thế Phong. - Có sửa chữa, bổ 

sung. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2002. - 107tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1592 
1179. XUÂN NGUYÊN. Hạnh phúc chẳng ngọt ngào : Tập truyện / Xuân Nguyên. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 299tr. ; 19cm 
Nội dung : Cánh chim đơn côi ; Rừng xuân xao động ; Người săn chim... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 



​ DC2373; DC2374 
1180. Hành quân theo đường Bác : Thơ chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 1980. - 

215tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Dáng đứng Pơ Mu / Lê Vân. - tr.162 - 164 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC664 
1181. Hào khí Truờng Sơn Yên Bái : Tập ký / Hà Lâm Kỳ chủ biên. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2019. - 256tr. ; 19cm 
Nội dung: Tuyến lửa / Ghi chép của Nguyễn Thị Hằng. Góc khuất cuộc đời / 

Nguyễn Quang Minh. Vượt rừng / Hà Lâm Kỳ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5792; DC5793 
1182. VŨ QUÝ. Hẻm 98 ngách N : Tập truyện ngắn / Vũ Quý. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2004. - 151tr. ; 19cm 
Nội dung : Ngày xưa sông Đuống ; Thầy giáo đi học ; Hẻm 98 ngách N... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1614; DC1615 
1183. Hinh khắp hậu phương. - Yên Bái : Ty Văn hoá Yên Bái, 1968 . - 16tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC351; DC352 
1184. NGUYỄN THUÝ HỢP. Hoa cỏ may : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thuý Hợp. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 171tr. ; 19cm 
Tác giả bìa: Trần Thị Hợp; Nội dung: Vợ lính ; Mùa bão ; Chị Xuân... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5750 
1185. Hoa hồng mùa đông : Truyện ngắn trẻ. - H. : Nxb. Hà Nội, 1997. - 288tr. ; 

19cm 
Nội dung : Thiên thần trắng / Đặng Thị Thanh Hương. - tr.123 - 132 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC667 
1186. PHẠM ĐỨC TOÀN. Hoa lộc vừng : Thơ / Phạm Đức Toàn. - H. : Văn học, 

1999. - 61tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC492; DC491 
1187. PHẠM ĐỨC TOÀN. Hoa lộc vừng : Thơ / Phạm Đức Toàn. - H. : Văn học, 

1999. - 61tr. ; 19cm 
Nội dung : Đợi thu ; Gió hát lang thang ; Một thoáng chiều xuân... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC491; DC492 
1188. Hoa Mai đỏ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 237tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện; Ký; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5917; DC5918 



1189. ĐỊCH NGỌC LÂN. Hoa Mí rừng / Địch Ngọc Lân. - H. : Sân khấu, 2018. - 
191tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5893; DC5894 
1190. BÁ KHÁNH. Hoa tầm xuân : Thơ / Bá Khánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2008. 

- 92tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2722; DC2721 
1191. BÁ KHÁNH. Hoa tầm xuân : Thơ / Bá Khánh. - 2005. - số 142tr., 24cm. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2008. - 92tr. ; 19cm 
Nội dung : Nhặt được tiền rơi ; Con chó Vện ; Đêm trong rừng... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2721; DC2722 
1192. Hoa thơm trái ngọt : Tập thơ, ca, truyện "người tốt việc tốt". - Yên Bái : Ty 

Văn hoá. - 19cm 
T.2. - 1970. - 64tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC340 
1193. PỜ SẢO MÌN. Hoa trên núi đá : Thơ / Pờ Sảo Mìn, Lò Ngân Sủn. - Hoàng 

Liên Sơn : Hội Văn nghệ, 1977. - 82tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC385; DC384 
1194. LÒ NGÂN SỦN. Hoa văn thổ cẩm / Lò Ngân Sủn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 

19cm 
T.2. - 1999. - 141tr. 
TK: Văn học; Văn học dân tộc; Văn hóa; Dân tộc thiểu số; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3069 
1195. HOÀNG BẢO. Hoa vẫn cháy : Thơ / Hoàng Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2000. - 70tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC490; DC489 
1196. HOÀNG BẢO. Hoa vẫn cháy : Thơ / Hoàng Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2000. - 70tr. ; 19cm 
Nội dung : Nơi anh gặp em ; Đá Ngòi Thia ; Chùm thơ tạ mùa xuân... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC489; DC490 
1197. LÊ QUỐC HÙNG. Hoa xuân đất Tổ : Thơ / Lê Quốc Hùng. - Vĩnh Phú : Sở 

Văn hoá thông tin, 1996. - 82tr. ; 19cm 
Nội dung : Hải đường ; Hoa sim ; Lưỡi hái... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Vĩnh Phú; Địa 

chí 
​ DC3042 
1198. HOÀNG BẢO. Hoàng Bảo và mưa nguồn chớp bể : Thơ tình chọn lọc. - Yên 

Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 140tr. ; 19cm 
Nội dung: Gió ; Nguyệt thực ; Cửa sổ... 



TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4049; DC4050 
1199. HOÀNG THẾ SINH_. Hoang thuỷ : Tập truyện ngắn / Hoàng Thế Sinh . - H. : 

Lao động, 2006. - 207tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1712; DC1713 
1200. Hồi sinh cho một kiếp người : Truyện ngắn và ký chọn lọc giải "Cây bút 

vàng". - H. : Công an nhân dân, 1997. - 359tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Họ sống ở vùng cao / Huỳnh Dũng Nhân. - tr.349 - 358 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Kí sự; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC658; DC659 
1201. HOÀNG VIỆT QUÂN. Hồn thiêng sông núi : Nghiên cứu, phê bình / Hoàng 

Việt Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 287tr. ; 19cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Phê bình văn học; Địa chí; Yên 

Bái 
Gồm các bài nghiên cứu, phê bình văn học các tác phẩm của các danh nhân đất 

Việt có liên quan đến vùng đất Yên Bái như Nguyễn Hãng, Nguyễn Quang Bích, Nguyễn 
Thái Học... Giới thiệu các bài thơ viết về Cuộc khởi nghĩa Yên Bái... 

​ DC5852 
1202. Hợp tuyển thơ văn các tác giả dân tộc thiểu số Việt Nam (1945 - 1980).  - H. 

: Văn hóa, 1981. - 430tr. ; 27cm 
Nội dung về Yên Bái : Đồng cỏ biển xanh / Lâm Quý. - tr.68 - 69. Tiếng hát đàn 

ngày hội / Lò Ngân Sủn. - tr.73 - 75. Ké Nàm / Hoàng Hạc. - tr.153 - 168 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Hợp tuyển; Thơ; Văn; 1945 - 1980; Hoàng Liên 

Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Hợp tuyển thơ văn các tác giả dân tộc thiểu số Việt Nam từ 1945 đến 1980. Trong 

đó có các tác giả dân tộc thiểu số ở Yên Bái : Hoàng Hạc, Lâm Quý, Lò Ngân Sủn... 
​ DC609 
1203. Mặt trời hoa mây = Luz hnuz păngz huôz : Tập thơ ca Mèo huyện Trạm Tấu. 

- Hoàng Liên Sơn : Ty Văn hoá, 1977. - 69tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoa Chàm nở / Giàng A Páo. Ánh mặt trời / Giàng A Lử. Đo gang đo 

sải / Sùng A Giàng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ ca; Dân tộc Mèo; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC361; DC362 
1204. HOÀNG VIỆT QUÂN. Huyện trên núi : Tập ký / Hoàng Việt Quân. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 1996. - 154tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC326; DC327 
1205. Hương mơ : Thơ. - H. : Văn học, 2017. - 192tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5620 
1206. Hương quê : Thơ. - Yên Bái : Hội đồng hương Hải Hưng - Yên Bái, 2010. - 

131tr. ; 19cm 



Nội dung: Quê hương / Nguyễn Văn Chiêu. Nhớ quê / Nguyễn Kim Cương. Là 
đồng hương / Duy Duy... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4580 
1207. Hương quê : Thơ. - H. : Văn học, 2012. - 214tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5621 
1208. Hương rừng : Thơ nhiều tác giả. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật Hoàng 

Liên Sơn, 1976. - 139tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC61; DC62; DC333; DC334 
1209. Hương xuân : Thơ. - H. : Văn học, 2011. - 259tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5622 
1210. HOÀNG HẠC. Hạt giống mới = Muối fằn mấu : Truyện và ký / Hoàng Hạc. - 

H. : Văn hóa, 1983. - 232tr. ; 19cm 
Nội dung : Ké Nàm ; Mường Lai sau tám năm ; Gương ngọc chân núi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC662 
1211. Ké Nàm / Lâm Ngọc Thụ, Vương Trung, Lương Thanh Nghĩa.... - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2018. - 231tr. ; 21cm 
Nội dung : Hội Đỗ / Lâm Ngọc Thụ ; Chuyện anh Thượng / Nông Minh Châu; Ké 

Nàm / Lò Văn Sỹ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5901; DC5902 
1212. HIỀN PHONG. Khát : Tập thơ / Hiền Phong. - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 

95tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC531; DC530 
1213. HIỀN PHONG. Khát : Thơ / Hiền Phong. - 2000. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2000. - 95tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC530; DC531 
1214. HOÀNG THẾ SINH. Khát vọng từ đất : Tập ký / Hoàng Thế Sinh. - H. : Lao 

động, 2002. - 238tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1433; DC1432 
1215. Khau phja anh hùng : Thơ, văn Tày - Nùng. - Yên Bái : Ty Văn hoá. - 19cm 
T.2. - 1966. - 23tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC285 
1216. HOÀNG KIM YẾN. Khi không còn mùa thu : Tập truyện ngắn / Hoàng Kim 

Yến. - H. : Lao động, 2008. - 190tr. ; 19cm 



Nội dung : Nàng là ai ? ; Mối tình tội lỗi ; Tìm đến một người cha ; Giấc mơ của 
bé... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3508 
1217. NGỌC BÁI. Khoảng lặng : Những bài thơ sáu câu / Ngọc Bái. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2006. - 91tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1727; DC1726 
1218. NGỌC BÁI. Khoảng lặng : Những bài thơ sáu câu / Ngọc Bái. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2006. - 89tr. ; 19cm 
Nội dung : Thơ ca ; Lục huyền cầm ; Thời gian... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1726; DC1727 
1219. ĐOÀN ĐỨC BÌNH. Khoảng trời lặng gió : Thơ / Đoàn Đức Bình. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2011. - 125tr. ; 19cm 
Nội dung: Tiếng ru ; Lặng thầm ; Hương quê... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4756 
1220. LÊ ANH QUỐC. Khoảng trời người lính : Trường ca / Lê Anh Quốc. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2000. - 37tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Trường ca; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC546; DC547 
1221. LÊ VÂN. Khoảng trời sau cửa sổ : Thơ / Lê Vân.  - H. : Văn học, 1993. - 

60tr. ; 19cm 
Nội dung : Mùa thu thị xã ; Cầu Yên Bái ; Xoè... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3036; DC3037; DC3038 
1222. LÊ ANH QUỐC. Khoảng trời thắp lửa : Thơ / Lê Anh Quốc. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 1997. - 76tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC444; DC443 
1223. LÊ ANH QUỐC. Khoảng trời thắp lửa : Thơ / Lê Anh Quốc. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 1997. - 73tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC443; DC444 
1224. PHẠM ĐỨC TOÀN. Khói sóng quê nhà : Thơ / Phạm Đức Toàn. - H. : Văn 

học, 2013. - 92tr. ; 19cm 
Nội dung: Tương tư ; Xa gần ; Mẹ ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5251; DC5745 
1225. QUANG BÁCH. Khúc tình xuân : Tập thơ / Quang Bách. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2010. - 74tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Yên Bái; Văn học Việt Nam; Thơ; Địa chí 
​ DC3385 



1226. AN THẾ CƯỜNG. Ký sự tây du / An Thế Cường. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2009. - 167tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí sự; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2842; DC2843 
1227. TÂN MINH. Ký ức không phai mờ / Tân Minh ; Đỗ Trọng Thành biên soạn. - 

H. : Kxđ, 1999. - 24tr. ; 30cm 
Nội dung : Ký ức không phai mờ ; Thị xã lụt 1945 ; Nhà báo Tân Minh ; Sự thật và 

sáng tạo 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC529 
1228. NGUYỄN NGỌC TRÌU. Ký ức mưa bay : Thơ / Nguyễn Ngọc Trìu. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 95tr. ; 19cm 
Nội dung: Tạm ; Vào Nghĩa Lộ ; Dòng Thia... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5375; DC5376 
1229. HÀ LÂM KỲ. Kỷ vật cuối cùng : Truyện / Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2008. - 143tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2779; DC2780 
1230. HÀ LÂM KỲ. Kỷ vật cuối cùng : Dự thi viết cho thiếu nhi - Hội Nhà văn và 

Trung ương Đoàn phát động 1990 - 1991 / Hà Lâm Kỳ .- H. : Kim Đồng, 1991. - 59tr. ; 
19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC76; DC77 
1231. Kỷ yếu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 1991 - 2005 / Hoàng Việt Quân 

sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 635tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học nghệ thuật; Hội Văn học nghệ thuật; Kỉ yếu; Tác giả; Tác 

phẩm; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2403; DC2404 
1232. PHẠM ĐỨC HẢO. Làng chân dốc : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hảo. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2006. - 139tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2767 
1233. HÀ LÂM KỲ. Làng nhỏ : Truyện / Hà Lâm Kỳ. - H. : Kim Đồng, 2013. - 

75tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5860; DC5938 
1234. Lao xao bến cũ : Tuyển tập thơ. - H. : Văn học, 2008. - 175tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tuyển tập; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2724; DC2723 
1235. ĐINH HỘI. Lao xao bến cũ : Tuyển tập thơ / Đinh Hội. - H. : Văn học, 2008. 

- 173tr. ; 19cm 
Nội dung : Ông già Âu Lâu và những con thuyền lá ; Sắc hương ; Chiếc khăn 

thương... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC2723; DC2724 
1236. LÊ NGÂN. Lau thưa xào xạc mãi : Tuyển tập thơ / Lê Ngân. - H. : Văn học, 

2011. - 185tr. ; 19cm 
Nội dung: Ngày đi ; Lúa chín ; Nhớ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4761 
1237. NGỌC BÁI. Lắm ngả đường đời : Tập truyện ngắn / Ngọc Bái. - H. : Dân trí, 

2010. - 198tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3222; DC3223; DC3224 
1238. LÊ VÂN. Lặng lẽ thời gian : Thơ / Lê Vân. - H. : Văn học, 1997. - 116tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC337; DC338 
1239. LÊ VÂN. Lặng lẽ thời gian : Thơ / Lê Vân. - H. : Văn học, 1997. - 108tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC337; DC338 
1240. Lâm Quý hoa của núi / Hoàng Việt Quân tuyển chọn. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2001. - 196tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1333; DC1332 
1241. Lâm Quý hoa của núi : Tuyển chọn / Hoàng Việt Quân tuyển chọn. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 1993. - 109tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1333; DC1332 
1242. ĐINH HỘI. Lâu đài mái cọ : Tập thơ / Đinh Hội. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2003. - 83tr. ; 19cm 
Nội dung : Sắc hương ; Khi mà ta yêu nhau ; Chiếc khăn thương... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3046; DC4753 
1243. TRẦN CAO ĐÀM. Lẽ đời : Truyện ngắn / Trần Cao Đàm. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 1996. - 118tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC37; DC38 
1244. Lịch trình văn hoá văn nghệ tỉnh Lào Cai trước 1945 - 1954 / Hoàng Việt 

Quân biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2001. - 114tr. ; 19cm 
TK: Văn hoá; Văn nghệ; Lịch trình; 1945 - 1954; Lao Cai; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3048 
1245. NGỌC BÁI. Lời cất lên từ đất : Trường ca / Ngọc Bái. - H. : Quân đội nhân 

dân, 1999. - 81tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC501; DC502 
1246. NGỌC BÁI. Lời cất lên từ đất : Trường ca / Ngọc Bái. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2000. - 81tr. ; 19cm 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Trường ca; Yên Bái; Địa chí 
Trường ca viết kính tặng hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc trong cuộc 

khởi nghĩa Yên Bái 9.2.1930 
​ DC501; DC502 
1247. VĂN KINH. Lời của nhau : Thơ / Văn Kinh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2001. - 

65tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1340; DC1341 
1248. ĐOÀN ĐỨC BÌNH. Lời hẹn với dòng sông : Hồi ký thời chiến / Đoàn Đức 

Bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 194tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Hồi kí; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6129 
1249. MAI OANH. Lời yêu thương không để trong túi áo : Thơ / Mai Oanh. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 119tr. ; 21cm 
Nội dung: Trăng núi ; Tìm vía ; Lời hoa... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5814 
1250. VŨ QUÝ. Lúa non ở Mường Lai : Tập ký / Vũ Quý. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2006. - 234tr. ; 19cm 
Nội dung : Phố huyện chiều nay ; Ngày mới ở Phù Nam ; Trở lại Mường Lò... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2377; DC2378 
1251. HOÀNG THẾ SINH. Luật của rừng / Hoàng Thế Sinh. - H. : Lao động, 2002. 

- 247tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1376; DC1377 
1252. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Lung linh Mường Lò : Tập bút ký / Nguyễn Hiền 

Lương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2012. - 164tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4022; DC4023 
1253. Lửa sáng trong sương : Tập truyện ngắn của học sinh miền núi. - H. : Kim 

Đồng, 2006. - 95tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái: Suối / Nông Quang Khiêm (tr.32). Rừng Pha Mơ yêu dấu / 

Nông Quang Khiêm (tr.34) 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5855; DC5856 
1254. Lưới rừng / Hoàng Hạc, Việt Hải, Nguyễn Viết Hào. - Yên Bái : Ty văn hoá 

thông tin, 1964. - 27tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC219 
1255. HOÀNG HẠC. Lưới rừng / Hoàng Hạc, Việt Hải, Nguyễn Viết Hoè. - Yên 

Bái : Ty Văn hoá thông tin, 1964. - 27tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC78; DC79 



1256. HOÀNG THẾ SINH. Ma tiền : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : Thanh 
niên, 2016. - 391tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5722; DC5723 
1257. LÊ ANH QUỐC. Mải miết một con đường : Thơ / Lê Anh Quốc. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2005. - 190tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1704; DC1705 
1258. Mái trường Hoàng Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : Sở Giáo dục, 1990. - 167tr. 

; 27cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Truyện ngắn; Kịch; 

Nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC610; DC611 
1259. Mảnh đất những con người : Tập ký và phóng sự. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2005. - 191tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Phóng sự; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1715; DC1714 
1260. NGUYỄN THU HƯƠNG. Màu xuân / Nguyễn Thu Hương. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2015. - 95tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5306; DC5353 
1261. LÊ VÂN. Mắt mùa thu : Thơ / Lê Vân. - H. : Văn học, 2007. - 107tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2395; DC2396 
1262. BÙI HỒNG SÍNH. Mấy nẻo đường : Thơ / Bùi Hồng Sính. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2005. - 71tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Địa chí; Yên Bái 
​ DC2773 
1263. Miền đất nhớ : Kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Văn Yên. - Yên Bái : Ban 

Thường vụ Huyện uỷ Văn Yên, 1995. - 120tr. ; 24cm 
Nội dung: Về cội / Trần Cao Đàm (Văn xuôi). Đất lành / Phạm Thị Hoa Sen (Thơ). 

Trăng sáng trên rừng quế / Trọng Loan (Nhạc)... 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Văn xuôi; Thơ; Nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4730; DC4737 
1264. Miền đất nhớ : Thơ. - Yên Bái : Câu lạc bộ hưu trí. - 19cm 
Nội dung: Mong chờ / Nguyễn Thanh Cao. Quê tôi / Trương Cơ. Về thăm quê / 

Trần Hạc... 
T.3. - 2013. - 204tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4715; DC4716 
1265. Miền đất nhớ : Thơ. - Yên Bái : Câu lạc bộ hưu trí. - 19cm 
Nội dung: Văn Yên tươi đẹp / Trần Đỗ Anh. Đại Phác / Ngọc Chấn. Viễn Sơn quê 

tôi / Trần Huỳnh ... 
T.4. - 2015. - 84tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC5426; DC5427 
1266. Miền đất núi : Bút ký - Phóng sự.  - H. : Lao động, 2007. - 176tr. ; 19cm 
Nội dung : Bình Nguyên thức dậy / Đức Minh. Chuyện học ở Tân Đồng / Minh 

Thuý. Chinh phục sồng Đà / Hoàng Thế Sinh... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Bút kí; Phóng sự; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2434; DC2435 
1267. HOÀNG BẢO. Miền đất tôi yêu : Thơ / Hoàng Bảo. - Yên Bái : Hội Văn học 

nghệ thuật Hoàng Liên Sơn, 1990. - 53tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC345; DC346 
1268. VŨ CHẤN NAM. Miền quê xoan ghẹo : Thơ / Vũ Chấn Nam. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2011. - 108tr. ; 19cm 
Nội dung: Cố hương ; Chùa quê ; Quê nhà... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4760 
1269. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Mỗi vùng đất một miền văn : Khảo cứu, tiểu luận, 

phê bình văn học / Nguyễn Hiền Lương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 308tr. ; 21cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu luận; Phê 

bình văn học; Khảo cứu; Địa chí; Yên Bái 
Khái quát về văn học Yên Bái. Phê bình, giới thiệu tác giả, tác phẩm văn xuôi, thơ 

ca của Yên Bái. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian, văn học viết về Yên Bái 
​ DC6151; DC6152 
1270. VŨ CHẤN NAM. Một chặng đường : Thơ / Vũ Chấn Nam. - Yên Bái : Hội 

Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 2011. - 219tr. ; 19cm 
Nội dung: Về Yên Bái ; Mùa xuân ; Thị xã tôi yêu... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3993; DC3992 
1271. HOÀNG KIM YẾN. Một cuộc giải cứu : Tập truyện thiếu nhi / Hoàng Kim 

Yến. - H. : Dân trí, 2012. - 82tr. ; 20cm 
Nội dung: Một cuộc giải cứu ; Lâm thọt ; Sĩ diện... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Truyện thiếu 

nhi; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4767 
1272. MAI VĂN BỘ. Một đời bám đường : Bút ký / Mai Văn Bộ. - H. : Hồng Đức, 

2015. - 95tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5748 
1273. Một miền đất ta yêu : Tập thơ nhạc. - Yên Bái : Nhà Văn hoá trung tâm tỉnh 

Yên Bái, 2001. - 40tr. ; 23cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Yên Bái; Thơ; Nhạc; Địa chí 
​ DC1312; DC1313 
1274. HOÀNG VIỆT QUÂN. Một mình đêm mơ : Thơ / Hoàng Việt Quân. - H. : 

Lao động, 1998. - 45tr. ; 19cm 
Nội dung : Kiếm tìm ; Thành thật phố núi ; Linh cảm trước nụ hoa... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC3034 
1275. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Một mình trong cõi thơ : Tiểu luận - Chân dung 

văn học / Hoàng Quảng Uyên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 218tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu luận văn học; Yên Bái; Địa chí 
​ DC550; DC551 
1276. HOÀNG QUẢNG UYÊN. Một mình trong cõi thơ : Tiểu luận - Chân dung 

văn học / Hoàng Quảng Uyên . - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 218tr. ; 21cm 
Nội dung : Say cùng hồn thơ Lâm Quý. - tr.92 - 105 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu luận; Chân dung văn học; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC550; DC551 
1277. NGỌC BÁI. Một vùng thơ chân dung phác thảo / Ngọc Bái. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2011. - 135tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Chân dung phác thảo; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC3535; DC3536 
1278. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Mơ về nơi xa lắm / Nguyễn Hiền Lương. - H. : 

Hồng đức, 2020. - 177tr. ; 21cm 
Nội dung : Trên đỉnh Tà Sùa ; Bức tranh ; Mơ về nơi xa lắm... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5915; DC5916 
1279. ĐINH HỘI. Mùa nhãn đợi : Thơ / Đinh Hội. - H. : Văn hoá dân tộc, 2003. - 

85tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1428; DC1429 
1280. ĐỊCH NGỌC LÂN. Mùa sim : Thơ / Địch Ngọc Lân. - 1996. - số 73tr., 19cm. 

- H. : Văn học, 1996. - 73tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC07; DC08 
1281. NGUYỄN NGỌC YẾN. Mùa xa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Yến. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 172tr. ; 19cm 
Nội dung:Ca nương ; Chòng chành ; Chiều buông... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5960 
1282. Mùa xuân xướng họa thơ Đường. - Yên Bái : Chi hội UNESCO thơ Đường, 

2012. - 207tr. ; 19cm 
Nội dung: Xuân về / Nguyễn Thị Cung. Mừng xuân / Lê Thị Dậu. Đón xuân / 

Nguyễn Thị Gấm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4607 
1283. PHÙNG QUỐC HIỂN. Mưa cuối thu : Tập truyện ngắn / Phùng Quốc Hiển. - 

H. : Văn học, 2022. - 161tr. ; 21cm 
Nội dung: Cái cặp lồng ; Nuôi mẹ ; Gã khiếu... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 
​ DC6200; DC6201 



1284. HOÀNG VIỆT QUÂN. Mường Lò mở hội : Tập ký / Hoàng Việt Quân. - H. : 
Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 359tr. ; 19cm 

Nội dung: Mường Lò mở hội ; Sơn A xưa và nay ; Ký ức đời người;... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5881; DC5882 
1285. PHẠM ĐỨC HẢO. Năm phút trước khi chết : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hảo. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 117tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC30; DC31 
1286. Nắng mùa đông : Thơ. - Yên Bái. : Hội người cao tuổi phường Đồng Tâm. - 

19cm 
Nội dung: Du xuân / Nguyễn Công An. Bóng mẹ / Nguyễn Văn Biên. Thì / 

Nguyễn Văn Chiêu... 
T.7. - 2011. - 171tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4606 
1287. NGUYỄN THẾ CHỬNG. Nẻo đời sau bão : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Chửng. 

- H. : Văn hoá dân tộc, 2011. - 166tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3514; DC3515 
1288. BÍCH THƯ. Nẻo đường nỗi nhớ : Tuyển thơ / Bích Thư. - Yên Bái : Hội Liên 

hiệp Văn học nghệ thuật, 2012. - 103tr. ; 19cm 
Nội dung: Chiều ; Lẽ đời ; Yên ả... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4712; DC4713 
1289. LÊ VĂN LỘC. Nẻo phồn sinh : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Văn học, 1996. - 

73tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2502; DC2503 
1290. THẾ PHONG. Nếu anh có em là vợ : Thơ / Thế Phong. - H. : Văn học, 1996. 

- 171tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1595 
1291. NGUYỄN BÁ KHÁNH. Ngàn xanh : Thơ / Nguyễn Bá Khánh, Lê Văn Lộc.  - 

H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 71tr. ; 19cm 
Nội dung : Trăng Nà Hẩu / Bá Khánh . Lau ngàn / Lê Văn Lộc ... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3040 
1292. NGỌC BÁI. Ngang trời mây đỏ : Tiểu thuyết / Ngọc Bái. - H. : Dân trí, 2012. 

- 298tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3910; DC3911 
1293. LÊ VĂN CƯỜNG. Ngang trời mây đỏ thiên thơ : Truyện thơ lịch sử Khởi 

nghĩa Yên Bái, chuyển thể tiểu thuyết "Ngang trời mây đỏ" - Ngọc Bái, dài 10.398 câu 
thơ lục bát / Lê Văn Cường. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 512tr. ; 21cm 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 
​ DC6154 
1294. Ngày hội thơ / Nguyễn Đình Chiến tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn. - 21cm 
Nội dung : Tìm nắng trong mưa / Nguyễn Ngọc Trừu. Những người đàn bà quê tôi 

; Hãy để em một mình (Hà Thị Hải Yến). Góc vắng Những con ốc chờn ren / Đặng Thị 
Thanh Hương... 

T.1. - 2005. - 586tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1626; DC1627 
1295. THANH PHƯƠNG. Ngẫu hứng vùng quê : Thơ / Thanh Phương. - H. : Văn 

học, 2014. - 79tr. ; 19cm 
Nội dung: Gió và tôi ; Âu Lâu bến nhớ ; Thành phố quê mình... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5089; DC5090 
1296. HOÀNG XUÂN LÝ. Nghĩa tình phía cổng trời : Truyện ký / Hoàng Xuân Lý. 

- H. : Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 115tr. ; 19cm 
Nội dung: Người gieo hạt ; Chợ Tho ; Thầy tôi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4765 
1297. Nghiên cứu, lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện 

đại - Diện mạo và đặc điểm / Trần Thị Việt Trung chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Tuyền. - 
Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2013. - 519tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Dân tộc thiểu số; Lí luận; Phê 
bình; Yên Bái; Địa chí 

Khái quát về diện mạo nghiên cứu lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt 
Nam thời kì hiện đại. Một số đặc điểm nổi bật. Một số tác giả tiêu biểu... 

​ DC5332; DC5333 
1298. TRẦN THỊ VIỆT TRUNG. Nghiên cứu, phê bình về văn học dân tộc thiểu số / 

Trần Thị Việt Trung. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2019. - 487tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách khái quát về diện mạo, đặc điểm, những vẻ đẹp, những nét đặc sắc, độc 

đáo của văn học dân tộc thiểu số 
​ DC6008; DC6009 
1299. LÊ NGÂN. Nghiêng nghiêng bóng núi / Lê Ngân. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 

19cm 
Thơ. - 2006. - 90tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2775 
1300. LÊ VĂN LỘC. Ngọn gió trưa : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2014. - 119tr. ; 21cm 
Nội dung : Bụi son ; Thả ; Lặn... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5816 



1301. TRẦN THỊ NƯƠNG. Ngọn lửa : Thơ tình / Trần Thị Nương. - H. : Nxb. Hội 
nhà văn, 2003. - 88tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu 41 bài thơ tình của nữ sĩ Trần Thị Nương 
​ DC1420; DC1421 
1302. AN HOÀNG. Ngọn lửa : Truyện ngắn / An Hoàng. - H. : Văn hóa dân tộc, 

2017. - 155tr. ; 21cm 
Nội dung: Đất mùn ; Giọt nắng ; Ngọn lửa ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5599; DC5600 
1303. Ngọn lửa thời gian : Thơ. - Yên Bái : Hội Người cao tuổi, 1996. - 51tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC376; DC377 
1304. HOÀNG VIỆT QUÂN. Ngọt ngào quê mới : Tập ký / Hoàng Việt Quân. - H. : 

Lao động, 2008. - 163tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2712; DC2713; DC2714 
1305. HOÀNG VIỆT QUÂN. Ngọt ngào quê mới : Tập ký / Hoàng Việt Quân. - H. : 

Lao động, 2008. - 163tr. ; 19cm 
Nội dung : Băn khoăn vùng chè Suối Giàng ; Nơi ở của người Dao quần trắng ; 

Tuổi trẻ trên công trường Tà Si Láng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2712; DC2713; DC2714 
1306. ĐỊCH NGỌC LÂN. Ngôi đình Bản Chang : Tiểu thuyết lịch sử / Địch Ngọc 

Lân. - H. : Văn hóa dân tộc, 1999. - 271tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC4701 
1307. THÁI SINH. Ngôi nhà có ma : Tập truyện / Thái Sinh. - H. : Văn hoá dân tộc, 

1991. - 141tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC68 
1308. Ngôi trường nỗi nhớ : Thơ. - H. : Văn hoá thông tin, 2003. - 128tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2774 
1309. LÊ MINH QUỐC. Nguyễn Thái Học : Tiểu thuyết lịch sử / Lê Minh Quốc. - 

H. : Văn học, 2019. - 159tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Nguyễn Thái Học; Tiểu thuyết 

lịch sử; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5840; DC5841 
1310. NGỌC BÁI. Ngược gió sông Hồng : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Dân trí, 2021. - 

99tr. ; 21cm 
Nội dung: Yên Bái ; Tổ quốc ở A Mú Sung ; Tả Van nhớ... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Địa chí; Yên Bái 



​ DC6149; DC6150 
1311. QUANG BÁCH. Người cha bất hạnh / Quang Bách. - H. : Văn hoá dân tộc, 

1994. - 44tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC41; DC42 
1312. HOÀNG HỮU SANG. Người đánh gấu trên núi suối Mây : Tập truyện / 

Hoàng Hữu Sang. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 104tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC426; DC427 
1313. BÙI THỊ KIM CÚC. Người đi tìm hạnh phúc : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Kim 

Cúc. - H. : Văn hoá dân tộc, 2012. - 167tr. ; 19cm 
Nội dung: Người bị lừa ; Những vệt cát trên đường ; Trăng đáy giếng... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4855; DC4856 
1314. LÊ QUỐC HÙNG. Người hai lần khai sinh : Truyện ngắn / Lê Quốc Hùng.  - 

Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2005. - 128tr. ; 19cm 
Nội dung : Ông già quán cuội ; Bệnh cò ; Núi trong mây... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1676; DC1677 
1315. HOÀNG VIỆT QUÂN. Người ở nguồn / Hoàng Việt Quân. - H. : Phụ nữ, 

1995. - 99tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Hồ Chí Minh; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện; Yên 

Bái; Địa chí 
Tác giả sưu tầm, ghi chép một số mẩu chuyện về Bác Hồ nhân chuyến đi thực tế 

văn học ở Pắc Bó huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng 
​ DC3035 
1316. Người ở núi thương nhớ Bác Hồ : Hợp tuyển thơ ca các dân tộc Hoàng Liên 

Sơn - Yên Bái viết về Bác Hồ / Hoàng Việt Quân sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội 
nhà văn, 2022. - 768tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hồ Chí Minh; Yên Bái; 
Địa chí 

​ DC6160 
1317. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Người về sau cuộc chiến : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Hiền Lương. - H. : Thanh niên, 2015. - 227tr. ; 19cm 
Nội dung: Người về sau cuộc chiến ; Sóng nước Âu Lâu ; Kỷ niệm tình yêu... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5590 
1318. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Người về sau cuộc chiến : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Hiền Lương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 263tr. ; 21cm 
Nội dung : Sóng nước Âu Lâu; Người về sau cuộc chiến ; Chị Làn... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5889; DC5890 
1319. HOÀNG VIỆT QUÂN. Nhà giáo - Nhà văn Ma Văn Kháng : Nghiên cứu, phê 

bình / Hoàng Việt Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 102tr. ; 17cm 



TK: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Phê bình văn học; 
Ma Văn Kháng; Địa chí; Yên Bái 

Giới thiệu về quê huơng, tiểu sử, những ngày đầu lập nghiệp của nhà giáo - nhà 
văn Ma Văn Kháng. Giới thiệu các tác phẩm của ông từ năm 1961 đến nay. Sở trường, 
quan niệm, kinh nghiệm sáng tác và bước chuyển mình trong sáng tác của nhà văn. 

​ DC5850 
1320. HOÀNG VIỆT QUÂN. Nhà thơ - nhạc sĩ Ngọc Bái : Nghiên cứu - phê bình / 

Hoàng Việt Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 182tr. ; 17cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Phê bình văn học; 

Ca khúc; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ - nhạc sĩ Ngọc Bái. Các bài viết giới 

thiệu, phê bình tác phẩm văn học và các ca khúc của ông. 
​ DC5741; DC5744 
1321. Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại / Phong Lê chủ biên . -  - H. 

: Văn hoá dân tộc, 1988. - 221tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Dân tộc thiểu số; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC676 
1322. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam : Đời và văn / Hà Lý, Lò Ngân Sủn, 

Nông Quốc Bình... biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm 
Nội dung : Tạ Thị Thu Huyền (Đại Lịch - Văn Chấn - Yên Bái). Hà Lâm Kỳ (Đại 

Lịch - Văn Chấn). Hoàng Tương Lai (Xuân Lai - Yên Bình). Địch Ngọc Lân (Xuân Mai 
- Yên Bình). Hoàng Hữu Sang (Cẩm Nhân - Yên Bình). 

T.1. - 2004. - 719tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Dân tộc thiểu số; Văn học hiện đại; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC1495; DC1496 
1323. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam : Đời và văn / Hà Lý, Lò Ngân Sủn chủ 

biên ; Nông Quốc Bình... biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm 
Nội dung : Tạ Thị Thu Huyền (Đại Lịch - Văn Chấn - Yên Bái). Hà Lâm Kỳ (Đại 

Lịch - Văn Chấn). Hoàng Tương Lai (Xuân Lai - Yên Bình). Địch Ngọc Lân (Xuân Lai 
- Yên Bình). Hoàng Hữu Sang (Cẩm Nhân - Yên Bình) 

T.2. - 2004. - 719tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Dân tộc thiểu số; Văn học hiện đại; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC1575; DC1574 
1324. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn / Hà Lý chủ biên ; Lò Ngân 

Sủn, Nông Quốc Bình... biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21cm 
Q.1. - 2018. - 491tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Dân tộc thiểu số; Văn học hiện đại; 

Yên Bái; Địa chí; Tiểu sử; Sự nghiệp 
​ DC5919 
1325. Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và văn / Hà Lý chủ biên ; Lò Ngân 

Sủn, Nông Quốc Bình... biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21cm 



Nội dung : Mùa bắp mới / Kpa Y Lăng. Ngôi mả "người - ngựa" / Địch Ngọc Lân. 
Tung còn / Bùi Nhị Lê... 

Q.2. - 2018. - 495tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Dân tộc thiểu số; Văn học hiện đại; 

Yên Bái; Địa chí; Tiểu sử; Sự nghiệp 
​ DC5886 
1326. HOÀNG VIỆT QUÂN. Nhà Văn Hà Lâm Kỳ : Nghiên cứu, phê bình / Hoàng 

Việt Quân. - h. : Nxb. Hội nhà văn, 2018 ; 19cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn Hà Lâm Kỳ. Các bài viết giới thiệu, 

phê bình về các tác phẩm của ông. 
​ DC5742 
1327. Nhà văn Việt Nam thế kỷ XX : T.3 / Ngô Văn Phú, Phong Vũ, Nguyễn Phan 

Hách biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1999. - 786tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Lò Ngân Sủn. - tr.565 - 578 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Nhà văn; Thế kỉ XX; Tác phẩm; Hoàng 

Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các nhà văn Việt Nam thế kỷ XX trong đó có nhà văn, nhà thơ Lò Ngân 

Sủn 
​ DC670; DC671 
 
1328. Nhà văn Việt Nam thế kỷ XX / Ngô Văn Phú, Nguyễn Phan Hách, Nguyễn 

Thị Anh Thư biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái: Nhà văn Hoàng Hạc (1932 - 1999) . - tr.169 - 190  
T.19. - 2002. - 535tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nhà văn; Thế kỉ XX; Yên Bái; 

Hoàng Hạc; 1932 - 1999; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1414 
1329. ĐINH HỘI. Nhẹ như tiếng khèn : Thơ / Đinh Hội. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2005. - 79tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái 
​ DC5939 
1330. HOÀNG VIỆT QUÂN. Nhớ người đi xa : Nghiên cứu - phê bình / Hoàng Việt 

Quân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 391tr. ; 19cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Phê bình văn học; 

Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách tái hiện một phần chân dung và tác phẩm của 35 tác giả hội viên, cộng 

tác viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai - Hoàng Liên Sơn - Yên Bái. 
​ DC5749 
1331. THẾ SINH_. Như xửa xưa : Thơ / Thế Sinh_. - H. : Thanh niên, 1991. - 55tr. 

; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC343; DC344 



1332. NÔNG QUANG KHIÊM. Những ánh sao xanh : Tập truyện / Nông Quang 
Khiêm.  - H. : Kim Đồng, 2013. - 78tr. ; 19cm 

Nội dung: Đồng làng ; Đò ơi ; Gọi vía ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5254; DC5255 
1333. Những bông hoa đẹp : 8 đơn vị được tuyên dương trong đại hội hai giỏi . - 

Yên Bái : Ty Thông tin, 1970. - 42tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Đơn vị tiêu biểu; Đơn vị hai giỏi; Kí; Yên Bái; Địa chí 
Viết về 8 đơn vị tiêu biểu được tuyên dương trong đại hội 2 giỏi trong sản xuất, 

chiến đấu và xây dựng đất nước 
​ DC350 
1334. ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG. Những chiều mưa đi qua : Tập truyện ngắn / 

Đặng Thị Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 1997. - 152tr. ; 19cm 
Nội dung : Những nỗi niềm không dễ bộc bạch ; Thói quen ; Dòng sông chảy về 

phố cũ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC650; DC1365 
1335. NGỌC BÁI. Những con đường đất đã qua : Tập thơ / Ngọc Bái. - H. : Quân 

đội nhân dân, 1996. - 69tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Địa chí 
​ DC355; DC356; DC357 
1336. NGUYỄN NGỌC BÁI. Những con đường đất đã qua ; Đồng vọng ngõ phố 

xưa ; Khoảng lặng ; Lời cất lên từ đất : Thơ : Trường ca / Nguyễn Ngọc Bái. - H. : Nxb. 
Hội nhà văn, 2015. - 493tr. ; 19cm 

Tên bìa: Con đường đã qua ; Đồng vọng ngõ xưa ; Khoảng lặng ; Lời cất lên từ đất 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Trường ca; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC5585; DC5586 
1337. NGUYỄN NGỌC YẾN. Những dấu chân qua : Bút kí / Nguyễn Ngọc Yến. - 

H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 196tr. ; 19cm 
Nội dung: Các tiểu đoàn Yên Ninh ngày ấy - bây giờ ; Dừng chân trên đỉnh núi mờ 

sương ; Phụ nữ nơi vùng cao... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5959 
1338. HÀ LÂM KỲ. Những đứa con lên núi : Tập truyện thiếu nhi / Hà Lâm Kỳ.  - 

H : Văn hoá dân tộc, 1994. - 44tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện thiếu nhi; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC341; DC342 
1339. Những gương mặt thơ nữ Hà Nội : Thơ. - H. : Thanh niên, 1998. - 367tr. ; 

19cm 
Nội dung : Chiều rớt. Nhà cười... / Đặng Thị Thanh Hương. Gọi thu. Lá cỏ... / 

Nguyễn Thị Hồng.... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1366; DC649 



1340. HOÀNG VIỆT QUÂN. Những ngôi sao mùa hạ : Truyện ngắn / Hoàng Việt 
Quân. - H. : Lao động, 1996. - 238tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC44; DC4605 
1341. LÒ NGÂN SỦN. Những người con của núi : Tập thơ / Lò Ngân Sủn. - Hoàng 

Liên Sơn : Hội Văn học nghệ thuật, 1990. - 60tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoa Pá Mo ; Đồng bằng ơi, đất nước ơi ; Cô giáo Mường... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2482 
1342. Những người giữ lửa tình yêu với sách / Nguyễn Hữu Giới tuyển chọn. - H. : 

Văn hoá dân tộc. - 21cm 
T.6. - 2012. - 227tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Ghi chép; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu các bài viết nhằm biểu dương gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực 

thư viện trong đó có gương bà Lưu Thị Nguyệt Minh ở phường Đồng Tâm, thành phố 
Yên Bái qua bài viết "Thư viện nghĩa tình trên phố núi" 

​ DC3974; DC3975 
1343. Những vần thơ - nốt nhạc. - Yên Bái : Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, 2007. - 

23tr. ; 23cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghệ thuật; Thơ; Nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4698 
1344. NGUYỄN THẾ QUYNH. Những vùng đất đi qua : Tập ký / Nguyễn Thế 

Quynh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 260tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Kí; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6130 
1345. Niềm tin yêu : Tập thơ của nhiều tác giả. - H. : Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam, 1997. - 115tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2491 
1346. LÊ QUỐC HÙNG. Non nước Hùng Vương : Thơ / Lê Quốc Hùng. - H. : Văn 

học, 2012. - 363tr. ; 21cm 
Nội dung: Nhớ cây chò trên Đền Hùng ; Bà Âu Cơ ; Núi thiêng Đền Tổ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4020; DC4021 
1347. VŨ NGỌC KỲ. Nỗi nhớ : Thơ / Vũ Ngọc Kỳ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2004. - 

88tr. ; 20cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1602 
1348. Nơi không ai muốn đến : Tập kịch bản tiểu phẩm về an toàn giao thông. - 

Yên Bái : Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 2010. - 331tr. ; 19cm 
Nội dung: Ai khổ hơn ai ; Tái đầu thai ; Lỗi tại ai... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kịch; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4588; DC4589 



1349. Nơi người lính đã đi qua : Thơ và nhạc. - Yên Bái : Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
; Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 207tr. ; 19cm 

Nội dung: Nhớ anh / Hà Ngọc Anh. Lên đường / Bùi Hoà Bình. Với con / Thanh 
Phương... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Trường ca; Yên Bái; Địa 
chí 

​ DC4586; DC4587 
1350. PHẠM ĐỨC HẢO. Nụ đầu mùa : Tập thơ / Phạm Đức Hảo. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 1997. - 47tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC373; DC374 
1351. Núi hình cung : Truyện ngắn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 447tr. ; 21cm 
Nội dung : Người ngược rừng trời / Trần Cao Đàm. Sập sàn / Hoàng Hữu Sang. 

Ong chúa / Đinh Ngọc Lân 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1668; DC1669 
1352. Núi mọc trong mặt gương : Tập thơ miền núi. - H. : Nxb. Tác phẩm mới, 

1980. - 118tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Tiếng chim Péckà. "Đoọcva" trên đỉnh núi đá. Xóm nhỏ 

Lapan / Pờ Sào Mìn. - tr.36-44 ; Chuyện riêng của H'Nét. Tiếng chiêng xa với Boóc Hồ / 
Lâm Quý. - tr.69 - 73 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC665 
1353. Nửa thế kỷ thơ về người lính : Tuyển tập. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 

315tr. ; 19cm 
Nội dung : Lời riêng của lính / Ngọc Bái. - tr.21 - 22 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC663 
1354. PHÙNG QUỐC HIỂN. Ông lão đánh rọ tôm trên hồ Thác Bà : Tập truyện 

ngắn / Phùng Quốc Hiển. - H. : Văn học, 2021. - 167tr. ; 21cm 
Nội dung: Thầy tôi ; Bộ tứ ; Thuê mồm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 
​ DC6202; DC6203 
1355. HOÀNG HỮU SANG. Ông nội / Hoàng Hữu Sang. - H. : Kim Đồng, 2003. - 

79tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện thiếu nhi 
​ DC5936; DC5937 
1356. HÀ LÂM KỲ. Ông tướng Bọ Ngựa : Thơ / Hà Lâm Kỳ, Nguyễn Thị Minh 

Ngọc.  - H. : Văn hoá dân tộc, 2002. - 59tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2480 
1357. QUANG BÁCH. Phía bên kia rừng cọ : Tiểu thuyết / Quang Bách. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 1998. - 127tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC35; DC36 



1358. DƯƠNG SOÁI. Phía sau cuộc họp báo : Kịch ngắn sân khấu / Dương Soái. -  
H. : Văn hoá dân tộc, 2001. - 114tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kịch bản sân khấu; Văn học hiện đại; Yên Bái; 
Địa chí 

​ DC3075 
1359. ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG. Phiên bản : Thơ / Đặng Thị Thanh Hương. - H. 

: Văn hóa, 1994. - 70tr. ; 19cm 
Nội dung : Cá tính ; Trò chơi ; Tuổi già ; Con chim biết nói tiếng người... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC644 
1360. Pù Khau dám cải : Thơ khắp cọi tiếng Tày. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1972. - 

29tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC328; DC329; DC330 
1361. HÀ LÂM KỲ. Quả nhạc xoè của mẹ : Truyện ngắn dành cho thiếu nhi / Hà 

Lâm Kỳ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 87tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện thiếu nhi; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC1716; DC1717 
1362. LÊ VĂN LỘC. Quầng chiều : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2018. - 83tr. ; 19cm 
Nội dung : Buông ; Khát ; Quê nhà... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5817; DC5883 
1363. ĐỖ QUANG TIẾN. Quê cũ quê mới : Tiểu thuyết / Đỗ Quang Tiến. - Yên Bái 

: Ty Văn hoá, 1973. - 535tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC478 
1364. Quê núi : Thơ. - H. : Văn hoá dân tộc, 1987. - 66tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC80 
1365. Ráng đỏ miền Tây. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 167tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Câu lạc bộ Thơ Việt Nam. Chi hội Yên Bái 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2506; DC2507 
1366. BÍCH THƯ. Rét giêng hai : Thơ / Bích Thư. - H. : Văn hoá dân tộc, 1995. - 

39tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC315; DC316 
1367. PHẠM ĐỨC TOÀN. Ru chiều : Thơ / Phạm Đức Toàn. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2004. - 74tr. ; 19cm 
Nội dung : Chị tôi ; Thẹn thùng ; Tình khúc xứ Mường... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1612; DC1613 



1368. NGHI DUNG. Rừng Hạnh : Thơ / Nghi Dung. - H. : Văn học, 2009. - 163tr. ; 
19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3321; DC3322 
1369. NÔNG QUANG KHIÊM. Rừng Pha Mơ yêu dấu / Nông Quang Khiêm. - H. : 

Kim đồng, 2007. - 75tr. ; 19cm 
Nội dung : Rừng Pha Mơ yêu dấu ; Ma Cà Rồng ; Nghỉ tết.... 
TK: Văn Học; Văn học Việt Nam; văn học hiện đại; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5913; DC5914 
1370. Rừng sáng : Tập thơ. - H. : Văn hoá, 1980. - 72tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC66 
1371. NGUYỄN HỮU KÁCH. Rượu miền Tây : Thơ / Nguyễn Hữu Kách. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 119tr. ; 19cm 
Nội dung: Rượu miền Tây ; Cơm quê ; Cỏ biếc... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4758 
1372. HIỀN PHONG. Sáng không cùng : Tiểu luận / Hiền Phong. - H. : Văn học, 

2013. - 164tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu luận; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5232; DC5233 
1373. NGUYỄN THU HƯƠNG. Sao băng : Tập thơ / Nguyễn Thu Hương. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 83tr. ; 19cm 
Nội dung : Thơ tình tháng giêng ; Phố cổ Thành Đô ; Đốt... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5760; DC5761 
1374. NGUYỄN THẾ QUYNH. Sáo Mông : Thơ / Nguyễn Thế Quynh. - H. : Văn 

hoá thông tin, 2000. - 56tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC533; DC534 
1375. 65 năm những chặng đường : Tập sáng tác văn học nghệ thuật. - Yên Bái : 

Bộ CHQS tỉnh - Hội VHNT tỉnh Yên Bái, 2009. - 295tr. ; 19cm 
Nội dung: Bộ đội bản Tà Gềnh / Hoàng Việt Quân. Đội du kích Âu Cơ / Ngô Minh 

Loan. Về miền ký ức / Hoàng Kim Yến... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Kí; Thơ; Truyện ngắn; Nhạc; 

Địa chí; Yên Bái 
​ DC5836; DC5837 
1376. Sắc thu : Xướng họa thơ Đường / Nguyễn Sỹ Đào chủ biên. - Yên Bái : Chi 

nhánh UNESCO thơ Đường Yên Bái, 2011. - 204tr. ; 19cm 
Nội dung: Bút / Trần Ngọc Bích. Thu / Cao Văn Cát. Thơ / Nguyễn Văn Chiêu... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4710 
1377. Sắc thu : Xướng họa thơ Đường / Nguyễn Sỹ Đào chủ biên. - Yên Bái : Chi 

nhánh UNESCO thơ Đường Yên Bái, 2011. - 198tr. ; 19cm 
Nội dung: Bút / Trần Ngọc Bích. Thu / Cao Văn Cát. Thơ / Nguyễn Văn Chiêu... 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4711 
1378. HOÀNG THẾ SINH. Sềnh bông phèng : Tập truyện / Hoàng Thế Sinh. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2010. - 301tr. ; 19cm 
Nội dung: Sềnh bông phèng ; Tiếng cười ; Công nghệ nịnh... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4764 
1379. LÊ QUỐC HÙNG. Sinh linh đồng thoại / Lê Quốc Hùng. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 18cm 
T.1. - 2006. - 123tr. 
TK: Văn học; Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1766; DC1767 
1380. LÊ QUỐC HÙNG. Sinh linh đồng thoại / Lê Quốc Hùng. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 18cm 
T.2. - 2006. - 123tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1768; DC1769 
1381. LÊ QUỐC HÙNG. Sinh linh đồng thoại / Lê Quốc Hùng. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 18cm 
T.3. - 2006. - 131tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1770; DC1771 
1382. LÊ QUỐC HÙNG. Sinh linh đồng thoại / Lê Quốc Hùng. - 2006. - số 123tr., 

18cm. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 
T.4. - 2006. - 123tr. 
TK: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện đồng thoại; Địa chí; Yên Bái 
​ DC1772; DC1773 
1383. LÊ QUỐC HÙNG. Sinh linh đồng thoại / Lê Quốc Hùng. - H. : Văn hoá dân 

tộc. - 18cm 
T.5. - 2006. - 119tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1775; DC1774 
1384. TRẦN THỊ NƯƠNG. Sóng khát : Thơ chọn lọc / Trần Thị Nương . - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2006. - 378tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1707; DC1706 
1385. VŨ CHẤN NAM. Sông quê : Thơ / Vũ Chấn Nam. - 2002. - số 111tr, 19cm. - 

H. : Văn hoá thông tin, 2002. - 111tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1410; DC1411 
1386. HOÀNG VIỆT QUÂN. Suy nghĩ và ước vọng : Tiểu luận / Hoàng Việt Quân. 

- H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 108tr. ; 19cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu 

luận; Địa chí; Yên Bái 



Gồm các bài tiểu luận viết về văn hoá, quản lý nhà nước đối với văn học nghệ 
thuật, về danh nhân... 

​ DC5853 
1387. QUANG BÁCH. Sương thu : Tiểu thuyết / Quang Bách. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2006. - 179tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2766 
1388. Sưu tập văn nghệ 1948 - 1954 : 56 số tạp chí văn nghệ xuất bản trong kháng 

chiến tại Việt Bắc. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24cm 
T.6. - 2005. - 549tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Sưu tập văn học; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1666 
1389. Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam / Vân Thanh biên soạn. -H. : Từ điển 

bách khoa, 2006. - 902tr. ; 24cm 
Tư liệu về Yên Bái : Giới thiệu tác giả Hà Lâm Kỳ. - tr. 426 - 428 
TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Nhà văn; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn 

học; Phê bình văn học; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thơ văn của 224 nhà văn viết 

những tác phẩm dành cho thiếu nhi 
​ DC1665 
1390. Tài liệu giáo viên Ngữ văn địa phương trung học cơ sở : Dành cho giáo viên 

Ngữ văn THCS tỉnh Yên Bái : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Hiền Lương chủ biên ; Đỗ Thị 
Ngọc Trâm. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2008. - 127tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Văn học địa phương; Trung học cơ sở; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu giúp giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học phần Ngữ văn địa phương 

cho học sinh THCS tỉnh Yên Bái  
​ DC5810 
1391. Tài liệu ngữ văn địa phương trung học cơ sở : Dành cho học sinh THCS tỉnh 

Yên Bái. - Yên Bái : Sở Giáo dục và đào tạo, 2008. - 137tr. ; 24cm 
TK: Ngữ văn; Văn học địa phương; Trung học cơ sở; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4496 
1392. Tài liệu ngữ văn địa phương trung học cơ sở : Dành cho giáo viên ngữ văn 

THCS tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Giáo dục và đào tạo, 2008. - 127tr. ; 24cm 
TK: Nghiên cứu văn học; Ngữ văn; Văn học địa phương; Trung học cơ sở; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC4497 
1393. Tài liệu ngữ văn địa phương trung học cơ sở dành cho giáo viên ngữ văn 

THCS tỉnh Yên Bái : Lưu hành nội bộ / Nguyễn Hiền Lương chủ biên, Đỗ Thị Ngọc 
Trâm. - Yên Bái : Sở Giáo dục và đào tạo, 2008. - 127tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn địa phương; Trung học cơ sở; Tài liệu giáo viên; Yên Bái 
Giới thiệu chương trình ngữ văn địa phương được xây dựng theo Quyết định số 

03/2002/QĐ-BGĐDT 
​ DC5946; DC6101 



1394. Tàng mừa bản : Tập thơ, văn Tày, Nùng, Dao. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1972. 
- 34tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC353 
1395. HOÀNG HỮU SANG. Tay sét : Truyện / Hoàng Hữu Sang. - H. : Kim Đồng, 

1999. - 60tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Yên Bái; Địa chí 
​ DC746; DC747 
1396. HÀ LÂM KỲ. Tập truyện thiếu nhi / Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2018. - 311tr. ; 21cm 
Nội dung : Kỷ vật cuối cùng ; Làng nhỏ ; Những đứa con lên núi 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện thiếu nhi; Yên Bái; Địa chí; Hà Lâm Kỳ 
​ DC5907; DC5908 
1397. HOÀNG VIỆT QUÂN. Tháng năm thương nhớ : Văn thơ tự chọn / Hoàng 

Việt Quân. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 419tr. ; 19cm 
Nội dung: Chuyện tình trên đỉnh Lò Xo (Truyện tự chọn). Bộ đội ở bản Tà Ghênh 

(Ký tự chọn). Thương nhớ Trường Sơn (Thơ tự chọn)... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Kí; Truyện; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC4708; DC4709 
1398. Thành phố bên sông Hồng : Tập sáng tác văn học nghệ thuật. - Yên Bái : Hội 

Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 2015. - 87tr. ; 27cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Yên Bái; Phê bình văn học; Sáng tác; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi nhằm giới thiệu với bạn đọc hiểu 

hơn một cách chân thực, sâu sắc về mảnh đất và con người thành phố Yên Bái anh 
hùng, bên dòng sông đã đi vào huyền thoại 

​ DC5407; DC5408 
1399. TRỊNH THOẠI. Thao thức bên sông quê : Thơ / Trịnh Thoại. - H. : Văn hoá 

dân tộc, 2005. - 59tr. ; 19cm 
Nội dung : Làng tôi xưa ; Bình pha lê kỷ niệm ; Đến Hoa Lư... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1684; DC1685 
1400. ĐINH HỘI. Thao thức một vầng trăng : Thơ / Đinh Hội. - H. : Văn hóa dân 

tộc, 2006. - 83tr. ; 19cm 
Nội dung: Già ; Vuốt ve ; Vân hoa... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4754 
1401. NGỌC BÁI. Thằng bé nghịch cát : Tập truyện ngắn / Ngọc Bái. - H. : Dân trí, 

2012. - 94tr. ; 20cm 
Nội dung: Bãi cát ; Cổng mù ; Bà ngoại... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4030; DC4031 
1402. NGỌC BÁI. Thấp thoáng bóng mình : Thơ / Ngọc Bái. - Hoàng Liên Sơn : 

Hội Văn học nghệ thuật, 1990. - 59tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC63 
1403. LÊ QUỐC HÙNG. Theo bóng hùng xưa : Tập truyện ngắn / Lê Quốc Hùng. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 190tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2776 
1404. HOÀNG THẾ SINH. Thiên thần nam mê : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 286tr. ; 20cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6135 
1405. NGUYỄN SỸ ĐÀO. Thoáng bâng khuâng : Thơ / Nguyễn Sỹ Đào. - H. : Văn 

học, 2014. - 158tr. ; 19cm 
Nội dung: Vì đâu ; Thôi thì ; Lời yêu ...  
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5248 
1406. Thơ bạn bè : Thơ. - Hoàng Liên Sơn : Hội Văn học nghệ thuật, 1991. - 48tr. ; 

19cm 
Nội dung : Tình ơi / Cao Văn Tư. Cơn mưa bất chợt / Dương Soái. Vô đề / Đào Thị 

Ngọc Lan... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2484 
1407. NGUYỄN KIẾN THỌ. Thơ ca dân tộc H'Mông - Từ truyền thống đến hiện đại 

/ Nguyễn Kiến Thọ. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2014. - 479tr. ; 21cm 
Thư mục: tr. 241 - 258 . - Phụ lục: 259 - 480 
TK: Nghiên cứu văn học; Dân tộc H'Mông; Thơ; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan về dân tộc H'Mông. Quá trình vận động của thơ ca H'Mông 

nhìn từ phương diện nội dung phản ánh và phương diện cấu trúc nghệ thuật  
​ DC5461 
1408. Thơ ca quần chúng dân tộc Việt ở Yên Bái - Lào Cai / Hoàng Việt Quân sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2006. - 175tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Sáng tác; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1871; DC1872 
1409. VĂN KINH. Thơ chọn / Văn Kinh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2012. - 

152tr. ; 21cm 
Nội dung: Đường Điện Biên gặp màu hoa lửa ; Chiều phố Thuận ; Gặp lại Pha 

Đin... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4857; DC4858 
1410. Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI. - H. : Văn hóa dân tộc, 2011. - 

607tr. ; 21cm 
Nội dung: Hát cho tuổi mười tám / Hà Thị Hải Yến. Nhớ quê / Hoàng Anh Đậu. 

Xòe / Trần Thị Nương... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Dân tộc; Miền núi; Thế 

kỉ XXI; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4044; DC4045 



1411. Thơ Hoàng Liên Sơn 1965 - 1975. - 1978. - số 206tr., 19cm. - Hoàng Liên 
Sơn : Hội Văn học nghệ thuật, 1978. - 206tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC69 
1412. VŨ NGỌC KỲ. Thơ miền Tây Bắc / Vũ Ngọc Kỳ. - H. : Văn học, 2005. - 

118tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1605 
1413. HOÀNG LÊ. Thơ tình cho em : Thơ / Hoàng Lê. - H. : Văn học, 2016. - 86tr. 

; 19cm 
Nội dung: Với anh ; Một mình ; Chơi vơi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5520; DC5519 
1414. NGỌC BÁI. Thơ và trường ca / Ngọc Bái. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ 

thuật, 2008. - 447tr. ; 21cm 
Nội dung: Bóng chim ; Hoa đá ; Lời cây... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Trường ca; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC4600; DC4599 
1415. NGUYỄN QUANG BÍCH. Thơ văn / Nguyễn Quang Bích. - In lần thứ 2 có 

sửa chữa. - H. : Văn học, 1973. - 286tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Di trú Văn Chấn - Thượng Bằng La. - tr.140 - 142. Văn Dụ 

Phong tiệp báo. - tr.144 - 145 
TK: Văn học; Văn học cận đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC435; DC436 
1416. Thơ văn nghệ quân đội 1957 - 1982 : Tuyển tập thơ. - H. : Văn nghệ quân 

đội, 1981. - 324tr. ; 20cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC638 
1417. Thơ Yên Bái. - H. : Văn hoá, 1994. - 76tr. ; 19cm 
Nội dung : Bài thơ em hãy đặt tên / Hà Lâm Kỳ. Tình em đêm hát ví / Lâm Quý. 

Bài thơ chưa được đặt tên / Hoàng Thế Sinh... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC528 
1418. Thơ Yên Bái : Kỷ niệm 100 năm Yên Bái. - H. : Văn học, 2000. - 132tr. ; 

21cm 
Nội dung : Khoảnh khắc diệu kỳ / Hà Ngọc Anh. Bến Âu Lâu ngày ấy / Ngọc Bái. 

Bên mộ Nguyễn Thái Học / Hoàng Bảo... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC487; DC488 
1419. Thơ Yên Bái : 2010 – 2015. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 207tr. ; 21cm 
Nội dung: Nắng xuân / Quang Bách. Tháng ba / Hoàng Bảo. Đợi / Mai Ngọc Giao 

...  
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; 2010 - 2015; Yên Bái; 

Địa chí 



​ DC5247; DC5594 
1420. NGỌC BÁI. Thời áo lính : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Văn học, 1993. - 62tr. ; 

19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC74 
1421. HOÀNG THẾ SINH_. Thời hoa đỏ : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : 

Thanh niên, 1998. - 143tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC311; DC312 
1422. HÀ LÂM KỲ. Thủ lĩnh rừng già : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Quân đội 

nhân dân. - 21cm 
T.1. - 2021. - 151tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6131 
1423. HÀ LÂM KỲ. Thủ lĩnh rừng già : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Quân đội 

nhân dân. - 21cm 
T.2. - 2021. - 203tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6132 
1424. TRẦN VÂN HẠC. Tiếng ban mai / Trần Vân Hạc. - H. : Văn hóa thông tin, 

2012. - 203tr. ; 21cm 
Nội dung: Phóng sinh ; Giấc mộng ; Vợ tôi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Ghi chép; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC4766 
1425. TRẦN THỊ NƯƠNG. Tiếng gọi từ trăng núi : Thơ / Trần Thị Nương. -  H. : 

Văn học, 1995. - 55tr. ; 19cm 
Nội dung : Trăng ; Bến chiều ; Cánh nhạn cuối trời... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3043 
1426. Tiếng Hạc quê hương : Thơ. - Yên Bái : Câu lạc bộ thơ người cao tuổi 

phường Nguyễn Thái Học. - 19cm 
ĐTTS ghi: Hội người cao tuổi phường Nguyễn Thái Học 
T.7. - 2015. - 174tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5504 
1427. Tiếng hát chiến thắng : Tập thơ ca, chèo, tấu. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1972. - 

19tr. ; 19cm 
Nội dung : Tổ quốc đã gọi / Văn Lưu. Thêu khăn / Đăng Thanh Hải. Bọn Ních no 

đòn / Phạm Tuất... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Nghệ thuật; Thơ ca; Chèo; Tấu; Yên Bái; Địa chí 
​ DC389; DC390 
1428. Tiếng hát chiến thắng : Tập thơ ca, chèo, tấu. - Yên Bái : Ty Văn hoá, 1972. - 

19tr. ; 19cm 



Nội dung : Tổ quốc đã gọi / Văn Lưu. Thêu khăn / Đăng Thanh Hải. Bọn Ních no 
đòn / Phạm Tuất... 

TK: Văn học; Nghệ thuật; Thơ ca; Chèo; Tấu; Yên Bái; Địa chí 
​ DC389; DC390 
1429. Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải : Tập truyện ngắn. - H. : Sân khấu, 2020. - 247tr. ; 

21cm 
Nội dung:Đường quê ; Nàng hương ; Ngày cuối năm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC5993; DC5994 
1430. ĐINH HỘI. Tiếng lặng : Thơ / Đinh Hội. - H. : Văn học, 2011. - 87tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3516; DC3517 
1431. LÊ QUỐC HÙNG. Tiếng mưa rừng : Thơ / Lê Quốc Hùng. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2005. - 120tr. ; 19cm 
Nội dung : Cây chè ; Thác Bà sáng mắt ; Bay lên... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1682; DC1683 
1432. ĐINH HỘI. Tiếng thời gian : Thơ / Đinh Hội. - H. : Văn học, 2012. - 108tr. ; 

21cm 
Nội dung: Son ; Nhớ ; Xuân... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5815 
1433. BÙI HỒNG SÍNH. Tiếng tơ lòng : Thơ / Bùi Hồng Sính. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2000. - 70tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1330; DC1331 
1434. HOÀNG THẾ SINH_. Tiếng vọng dưới chân núi : Tập truyện / Hoàng Thế 

Sinh. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên Sơn, 1991. - 139tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Hoàng Liên 

Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC309; DC310 
1435. NGUYỄN NGỌC TRÌU. Tiếng vỡ của ngày : Thơ / Nguyễn Ngọc Trìu. - H. : 

Văn học, 2010. - 95tr. ; 19cm 
Nội dung: Lang thang...quê ; Chuộc lại ngày xưa ; Mưa quê... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5377; DC5378 
1436. LÂM TIẾN. Tiếp cận văn học dân tộc thiểu số : Nghiên cứu, phê bình văn 

học / Lâm Tiến. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 211tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách viết về con người, cuộc sống và nét đẹp các dân tộc thiểu số 
​ DC6016; DC6017 
1437. HOÀNG HỮU SANG. Tiểu thuyết - Truyện ngắn / Hoàng Hữu Sang. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 287tr. ; 21cm 
Nội dung : Cửa rừng ; Rất có thể ; Béo, gầy vẫn thế... 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí; 
Hoàng Hữu Sang 

​ DC5905; DC5906 
1438. HOÀNG THẾ SINH. Tiểu thuyết tuyển chọn / Hoàng Thế Sinh. - 2007. - số 

703tr., 21cm. - H. : Lao động, 2007. - 703tr. ; 21cm 
Nội dung : Bụi hồ ; Xứ mưa ; Rừng thiêng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2405; DC2406 
1439. NGUYỄN NGỌC TRÌU. Tìm nắng trong mưa : Thơ / Nguyễn Ngọc Trìu. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2004. - 95tr. ; 19cm 
Nội dung : Em lại đi rồi ; Lời hẹn ; Thương núi... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3044 
1440. NGUYỄN NGỌC TRÌU. Tìm nắng trong mưa : Thơ / Nguyễn Ngọc Trìu. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2004. - 95tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1621; DC1620 
1441. BÙI HỒNG SÍNH. Tình đời : Thơ / Bùi Hồng Sính. - Yên Bái : Câu lạc bộ 

thơ ca - người cao tuổi Yên Bái. - 19cm 
T.2. - 2006. - 112tr. 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1755; DC1756 
1442. ĐINH HỘI. Tình không cô đơn : Thơ / Đinh Hội.  - H. : Văn hoá dân tộc, 

2004. - 82tr. ; 19cm 
Nội dung : Hoá thân ; Chiều giao hạt ; Cây si trước nhà... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3047 
1443. PHAN ĐÀI. Tình người gửi lại : Thơ / Phan Đài. - H. : Văn hoá dân tộc, 

1999. - 50tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC22; DC23 
1444. VŨ NGỌC KỲ. Tình yêu và cuộc sống : Tập thơ nhạc / Vũ Ngọc Kỳ. - H. : 

Văn hoá thông tin, 2005. - 100tr. ; 19cm 
Nội dung : Lời ru của mẹ ; Công em ; Tặng em cả trái tim... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Nhạc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1603 
1445. NGUYỄN THỊ LUỸ. Trăng muộn : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Luỹ. - H. : Lao 

động, 2003. - 263tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2777; DC2778 
1446. NGỌC BÁI. Trầm tĩnh cánh rừng : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

1990. - 48tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC347; DC348; DC349 



1447. QUANG BÁCH. Trầm tĩnh những nẻo đường : Tiểu thuyết / Quang Bách. - 
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 427tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái 
​ DC5926; DC5927 
1448. Trận tuyến phía bắc : Tập thơ nhiều tác giả. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1979. - 

260tr. ; 24cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC275 
1449. NÔNG QUANG KHIÊM. Trên đỉnh La Pán Tẩn : Truyện và bút kí / Nông 

Quang Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 170tr. ; 21cm 
Nội dung : Trên đỉnh 1820 La Pán Tẩn ; Sau những viên đá quý ; Măng mai Lâm 

Thượng... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Bút kí; Yên Bái; Địa chí; Nông 

Quang Khiêm 
​ DC5903; DC5904 
1450. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Trên đỉnh Tà Sua : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hiền 

Lương. - H. : Thanh niên, 2016. - 255tr. ; 19cm 
Nội dung: Trên đỉnh Tà Sua; Nả chữ; Cái lý của người Mông... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5718; DC5719 
1451. HÁN TRUNG CHÂU. Trên đường học tập và suy nghĩ : Phê bình và tiểu luận 

/ Hán Trung Châu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 275tr. ; 19cm 
Nội dung: Một cuộc giải cứu ; Lâm thọt ; Sĩ diện... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu văn học; Phê 

bình; Tiểu luận; Yên Bái; Địa chí 
Một ít cảm nhận về tập thơ "Tìm nắng trong mưa" của Nguyễn Ngọc Trìu. Đôi điều 

cảm nhận về tập thơ "Tôi em và núi" của Vũ Quý và "Vọng xanh" của Lê Văn Lộc. 
Truyện kí trên văn nghệ Yên Bái - Tác giả, tác phẩm... 

​ DC4768 
1452. NGUYỄN THẾ LƯỢNG. Trên miền cao nguyên trắng : Bút ký, tản văn / 

Nguyễn Thế Lượng. - H. : Hồng Đức, 2021. - 223tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí; Tản văn 
​ DC6198; DC6199 
1453. Trên trận tuyến mới : Kỷ niệm 55 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947 - 

27/7/2002. - Yên Bái : Sở Lao động Thương binh xã hội, 2002. - 138tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Kí; Địa chí 
​ DC1731 
1454. Trên trận tuyến mới. - Yên Bái : Sở Lao động, Thương binh xã hội. - 19cm 
T.3. - 2007. - 383tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2438; DC2439 
1455. NGỌC BÁI. Trong trẻo trước mùa thu : Thơ / Ngọc Bái. - H. : Văn học, 

2004. - 84tr ; 19cm 
Nội dung : Mùa mây thiên di ; Rừng thông Trạm Tấu ; Lên Túc Đán ; Đêm Mường 

Em... 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1630; DC1631; DC1678; DC1679 
1456. HÁN TRUNG CHÂU. Trông ngọn rau tần : Thơ / Hán Trung Châu. - H. : Văn 

học, 2003. - 83tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1437; DC1436 
1457. Trông về Việt Bắc : Tuyển thơ 1945 - 2015 / Gia Dũng biên soạn. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2014. - 1800tr. ; 24cm 
Nội dung: Vào Nghĩa Lộ / Hà Ngọc Anh. ấn tượng Mường Khương / Ngọc Bái. 

Đại Phác / Ngọc Chấn. Em tắm ở suối Thia / Hà Lâm Kỳ. Kiếm tìm / Hoàng Việt 
Quân... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; 1945 - 2015; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp, sưu tập và lưu giữ chút vốn quý thơ ca trong kho tàng văn hóa các dân 

tộc Việt Bắc nói riêng và văn học Việt Nam nói chung 
​ DC5460 
1458. HOÀNG HỮU SANG. Trồng rừng vàng lộ thiên : Tập truyện ngắn / Hoàng 

Hữu Sang, Lang Quốc Khánh. - H. : Văn hoá dân tộc, 1999. - 63tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC750; DC751 
1459. NGUYỄN NGỌC TRÌU. Trò chuyện với dòng sông : Thơ / Nguyễn Ngọc 

Trìu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2007. - 92tr. ; 19cm 
Nội dung : Cha về ; Mưa mang về cho tôi ; Muộn mằn... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2719; DC2720 
1460. Truyện - Ký và thơ Yên Bái. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 2006. - 

499tr. ; 24cm 
Nội dung : Cõi thơ / Ngọc Bái. Người con gái thông minh / Vi Hoàng. Ngôi nhà 

bên ngã ba đường / Vũ Quang Trung... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học hiện đại; Yên Bái; Truyện; Kí; Thơ; Địa 

chí 
​ DC1753; DC1754 
1461. Truyện đồng thoại / Lê Quốc Hùng biên soạn. - H. : Phụ nữ. - 15cm 
T.3. - 2002. - 150tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện đồng thoại; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC1546; DC1447 
1462. NGUYỄN MINH TRƯỜNG. Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc 

miền núi phía Bắc : Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Thái Sơn, Đỗ Bích Thuý, 
Nguyễn Huy Thiệp / Phạm Minh Trường. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2015. - 220tr. ; 
21cm 

TK: Văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện 
ngắn; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu diện mạo truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc và miền núi 
phía Bắc. Cuộc sống và con người miền núi phía Bắc trong một số truyện ngắn hiện đại. 
Nghệ thuật truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc 



​ DC5589 
1463. Truyện ngắn Yên Bái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2001. - 292tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1338; DC1339 
1464. LÒ BÌNH MINH. Truyện thơ Xống Trụ Xôn Xao (Tiễn dặn người yêu) của 

người Thái Tây Bắc nhìn từ góc độ thi pháp / Lò Bình Minh, Cà Chung. - H. : Sân khấu, 
2019. - 285tr. ; 21cm 

TK: Nghiên cứu văn học; Văn học; Văn học dân gian; Xống chụ xôn xao; Yên Bái; 
Địa chí 

Những đặc điểm thi pháp của truyện thơ Thái nói chung và truyện thơ Xốn chụ xôn 
xao nói riêng. Khai thác cái hay, cái đẹp về nghệ thuật của tác phẩm Xống chụ xôn xao. 

​ DC5899; DC5900 
1465. TRẦN ĐĂNG. Truyện và ký sự / Trần Đăng. - In lần thứ 4. - H. : Văn học, 

1970. - 83tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Hoàng Liên Sơn; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC419 
1466. Truyện và ký Yên Bái 2005 - 2010. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 

2010. - 493tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5583; DC5584 
1467. BÙI HOÀ BÌNH. Trường Sơn - Một thời để nhớ : Hồi ức / Bùi Hoà Bình. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 296tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Hồi ức 
​ DC5922; DC5923 
1468. Tuyển tập những lời tri ân. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, 2013. - 40tr. 

; 30cm 
TK: Văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Kí; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5623 
1469. Tuyển tập thơ Việt Nam : Giai đoạn chống Mỹ cứu nước / Ngô Văn Phú sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1999. - 876tr. ; 19 cm 
Nội dung : Nghe Kiều trên điểm cao / Ngọc Bái. - tr.42 - 43. Ké Hồ ơi / Lâm Quý. 

- tr.613 - 614 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC646 
1470. Tuyển tập thơ Việt Nam : 1975 - 2000. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 19cm 
Nội dung : Lời riêng của lính. Tâm cảm / Ngọc Bái. - tr.87 - 90 
T.1. - 2001. - 562tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Tuyển tập; 1975 - 2000; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC940 
1471. Tuyển tập thơ Việt Nam : 1975 - 2000. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 19cm 
Nội dung : Với Ônga Bécgôn. Lời ru truyền kiếp / Đặng Thị Thanh Hương. - tr.266 

- 267 ; Chợ đá / Trần Thị Nương. - tr.798 
T.2. - 2001. - 826tr. 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Tuyển tập; 1975 - 2000; Yên Bái; 
Địa chí 

​ DC941 
1472. Tuyển tập thơ Việt Nam : 1975 - 2000. -  H. : Nxb. Hội nhà văn. - 19cm 
Nội dung : Thêu cả bốn mùa. Chim hoạ mi núi đá / Lâm Quý. - tr.215 - 216 
T.3. - 2001. - 826tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Tuyển tập; 1975 - 2000; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC942 
1473. Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. - 1995. - H. : Văn học, 

1995. - 668tr. ; 27cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tuyển tập; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí; Việt Nam 
Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam sau CM tháng Tám gồm thơ và 

văn xuôi của nhiều tác giả trong đó có tác giả của tỉnh Yên Bái 
​ DC612; DC613 
1474. Tuyển tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam : Giai đoạn trước 1945 - 

1995. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 855tr. ; 21cm 
Nội dung: Con trâu / Hoàng Văn Thụ ; Lời của lá / Vương Anh ; Chi cần / Cầm 

Biêu... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6000; DC6001 
1475. Tuyển tập văn xuôi / Hoàng Hạc, Ngọc Bái chủ biên ; Nguyễn Thị Chính, 

Hoàng Hữu Sang tuyển chọn. -  H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 622tr. ; 21cm 
Nội dung : Ké Nàm ; Xứ lạ Mường Trên ; Nơi ấy những kỷ niệm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Văn xuôi; Yên Bái; Địa chí 
​ DC26; DC27 
1476. Tuyển tập văn xuôi các dân tộc và miền núi : Thế kỷ XX. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2000. - 961tr. ; 27cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn xuôi; Tuyển tập; Miền núi; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các tác giả, tác phẩm văn học dân tộc và miền núi trong đó có các tác 

giả, tác phẩm văn học tỉnh Yên Bái 
​ DC730; DC731 
1477. Tuyển tập văn xuôi Hoàng Hạc / Ngọc Bái chủ biên ; Nguyễn Thị Chính, 

Hoàng Hữu Sang biên soạn. - H. : Văn học, 2018. - 574tr. ; 21cm 
Nội dung : Từ ngày định canh ; Hạt giống mới ; Ké Nàm... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí; Hoàng Hạc 
​ DC5895; DC5896 
1478. QUANG BÁCH. Từ bỏ lời nguyền : Tập truyện ngắn / Quang Bách. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2006. - 200tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1702; DC1703 
1479. Từ đất này : Thơ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 246tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC744; DC745 



1480. Từ lửa bếp : Tập văn thơ. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật Hoàng Liên 
Sơn, 1978. - 144tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC83 
1481. NGUYỄN THU HƯƠNG. Tự khúc : Thơ / Nguyễn Thu Hương.- H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2005. - 65tr. ; 19cm 
Nội dung : Cảnh quê ; Dâng mẹ ; Ngày trở về... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Thơ; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1680; DC1681 
1482. LÊ ANH QUỐC. Tự khúc mùa suối cạn : Thơ / Lê Anh Quốc. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2001. - 87tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1344; DC1345 
1483. HOÀNG MAI THANH. Tự khúc sông quê : Thơ / Hoàng Mai Thanh. - H. : 

Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 137tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5635; DC5636 
1484. HÀ LÂM KỲ. Tướng quân Nguyễn Quang Bích và căn cứ Nghĩa Lộ / Hà 

Lâm Kỳ viết lời ; Nguyễn Hảo vẽ tranh. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật, 1993. - 
31tr. ; 17x23cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Truyện tranh; Nguyễn Quang Bích; Căn cứ 
Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 

​ DC71; DC72 
1485. LÊ ĐẠT. U75 từ tình : Thơ / Lê Đạt. - H. : Phụ nữ, 2007. - 287tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3128 
1486. DƯƠNG HIỀN NGA. Ước gì có cánh : Tập truyện thiếu nhi / Dương Hiền 

Nga. - H. : Văn học, 2011. - 63tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3888; DC3889 
1487. DƯƠNG HIỀN NGA. Ước gì có cánh : Tập truyện thiếu nhi / Dương Hiền 

Nga. - H. : Văn học, 2011. - 62tr. ; 19cm 
Nội dung: Hội nghị nhà Cóc ; Chú Gấu tìm bạn ; Ước gì có cánh... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5051; DC5052 
1488. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN. Vách gỗ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Ngọc 

Yến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2021. - 173tr. ; 21cm 
Nội dung: Vách gỗ ; Tiếng đêm ; Khói xanh... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Địa chí; Yên Bái 
​ DC6133; DC6134 
1489. Vào trận hôm nay : Thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 1977. - 127tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái : Đồng cỏ, biển xanh / Lâm Quý. - tr.78 - 80 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC679 



1490. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nông Quốc Chấn chủ biên, Phan 
Đăng Nhật, Lâm Tiến.... . - H. : Văn học dân tộc, 1997. - 468tr. ; 21 cm 

Tư liệu về Yên Bái : Nhà văn Hoàng Hạc. - tr.436 - 444 
TK: Văn học; Dân tộc thiểu số; Văn học Việt Nam; Dân tộc Tày; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tiểu sử - sự nghiệp những gương mặt các nhà văn dân tộc thiểu số Việt 

Nam trong đó có nhà văn Hoàng Hạc, dân tộc Tày ở huyện Yên Bình 
​ DC677; DC678 
1491. LÂM TIẾN. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Nghiên cứu / 

Lâm Tiến. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2019. - 249tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Nghiên cứu; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách gồm năm phần: Phần I: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu văn học 

các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; Phần II: Những vấn đề liên quan tới văn học các 
dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; Phần III: Phác thảo diện mạo văn học các dân tộc 
thiểu số Việt Nam hiện đại; Phần IV: Thơ; Phần V: Văn xuôi; Phần VI: Kịch; Phần VII: 
Kết luận 

​ DC6002; DC6003 
1492. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam - Truyền thống và hiện đại / Trần Thị 

Việt Trung, Nguyễn Đức Hạnh đồng chủ biên. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái 
Nguyên, 2014. - 1000tr. ; 21cm 

TK: Nghiên cứu văn học; Dân tộc thiểu số; Lí luận phê bình; Việt Nam; Yên Bái; 
Địa chí 

Giới thiệu văn xuôi các dân tộc thiểu số, thơ các dân tộc thiểu số và nghiên cứu lý 
luận, phê bình văn học dân tộc thiểu số thời kỳ hiện đại 

​ DC5458; DC5459 
1493. Văn học nghệ thuật - Kỷ yếu và tác phẩm. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ 

thuật, 2000. - 292tr. ; 24cm 
TK: Văn học; Văn học nghệ thuật; Sáng tác; Văn học; Kỉ yếu; Tác giả; Tác phẩm; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC2497 
1494. HOÀNG VIỆT QUÂN. Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái 1930 - 1991 : Lịch 

sử và ấn phẩm / Hoàng Việt Quân. - H. : Văn học dân tộc, 2005. - 219tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học nghệ thuật; Sáng tác; 1930 - 1991; Lịch sử; Tác phẩm; Yên 

Bái; Địa chí 
Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái từ năm 1930 - 1991. Các ấn phẩm văn nghệ Yên 

Bái, Nghĩa Lộ trước năm 1976. Tập sáng tác, báo, tạp chí văn nghệ tỉnh Hoàng Liên 
Sơn 1976 - 1991. Sách in chung tin riêng của các tác giả tỉnh Hoàng Liên Sơn 1976 - 
1991 

​ DC1597; DC1598 
1495. Văn học Nghệ thuật Yên Bái 2005 - 2010 : Kỷ yếu hội viên. - Yên Bái : Hội 

Văn học nghệ thuật, 2010. - 140tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Việt Nam; 2005 - 2010; Kỉ yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tiểu sử và các tác phẩm văn học, nghệ thuật đã công bố và được giải từ 

năm 2005 - 2010 của các hội viên Hội Văn học nghệ thuật Yên Bái  
​ DC5587; DC5588 



1496. LÂM TIẾN. Văn học và miền núi : Phê bình - tiểu luận / Lâm Tiến. - H. : 
Nxb Hội nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học hiện đại; Phê bình; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách là một bức tranh toàn cảnh về con nguời, cuộc sống và thiên nhiên miền 

núi của thế kỷ XX 
​ DC6004; DC6005 
1497. Văn nghệ Hoàng Liên Sơn : Tập sáng tác. - Hoàng Liên Sơn : Hội văn học 

nghệ thuật, 1976. - 85tr. ; 28cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Sáng tác; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Những truyện ngắn, bài thơ của các tác giả viết về Hoàng Liên Sơn : Lời tâm tình 

của đất (Lê Vân). Tiếng hát rẻo cao (Bùi Hồng Sính). Lên tháp khoan (Dương Soái). 
Tím núi Hoàng Liên (Nguyễn Thị Bích Thư). Quê mới (Vũ Chấn Nam)... 

​ DC1553; DC1554 
1498. Văn nghệ Hoàng Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : Hội Liên hiệp văn học nghệ 

thuật, 1986. - 93tr. ; 28cm 
Nội dung : Trở lại vùng biên / Xuân Nguyên. Suy nghĩ trước một nền văn học lớn / 

Ngọc Bái. Người thợ anh hùng / Huyền Sâm... 
TK: Văn hoá; Nghệ thuật; Văn học; Sáng tác; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1826 
1499. Văn nghệ Trạm Tấu. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ thuật. - 23cm 
Nội dung : Gửi về Trạm Tấu / Vũ Ngọc Kỳ. Vầng trăng không còn khuyết / Trần 

Thị Luỹ. Ru con / Lầu A Sa... 
Q.1. - 1997. - 119tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Trạm Tấu; Yên Bái; Địa chí 
Cuốn sách văn nghệ Trạm Tấu nói về Văn học, văn hoá nghệ thuật trạm tấu 
​ DC134; DC135 
1500. Văn nghệ Yên Bình. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 2000. - 87tr. ; 23cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn hoá; Văn nghệ; Yên Bình; Hoàng Liên Sơn; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC1308; DC1309 
1501. Văn nghệ Yên Bình. - Yên Bái : [Kđ], 2000. - 90tr. ; 23cm 
TK: Văn học; Nghệ thuật; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 
​ DC73 
1502. Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI : Truyện ngắn. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2011. - 723tr. ; 21cm 
Nội dung: Man mác bản xa / Trần Cao Đàm. Cây sẹt trổ hoa / Hoàng Tương Lai. 

Chuyện riêng của Nghĩa / Hà Lâm Kỳ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Văn xuôi; Thế kỉ 

XXI; Dân tộc; Miền núi; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4042; DC4043 
1503. HÀ LÂM KỲ. Văn xuôi Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 584tr. ; 

21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Văn xuôi; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5328; DC5329 



1504. PHẠM DUY NGHĨA. Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / 
Phạm Duy Nghĩa. - H. : Văn hóa dân tộc, 2012. - 324tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn xuôi; Văn học hiện 
đại; Yên Bái; Địa chí 

Nghiên cứu về văn xuôi miền núi trước và sau Cách mạng tháng Tám. Diện mạo 
văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi. Văn xuôi miền núi nhìn từ các bình 
diện về con người. Nghệ thuật văn xuôi miền núi và vấn đề truyền thống - hiện đại. 
Nhận diện một số phong cách văn xuôi miền núi 

​ DC4026; DC4027 
1505. Văn xuôi Yên Bái : 2010 - 2015 . - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2014. - 483tr. ; 

21cm 
Nội dung: Gió độc / Ngọc Bái. Vợ lính / Thúy Hợp. Quê núi / Hoàng Tương Lai ...  
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Ghi chép; 2010 - 

2015; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5246; DC5593 
1506. VŨ NGỌC KỲ. Vẫn nhận ra em : Thơ / Vũ Ngọc Kỳ. - H. : Văn học, 2004. - 

119tr. ; 19cm 
Nội dung : Con mơ thấy Bác về ; Hà Giang và thơ ; Quảng Nam quê tôi... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1604 
1507. NGUYỄN ĐĂNG LỘC. Vẫn xanh màu áo lính : Thơ / Nguyễn Đăng Lộc.  - 

H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 59tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3041 
1508. LÊ VÂN. Vầng trăng quyến rũ : Thơ / Lê Vân. - Yên Bái : Hội Văn học nghệ 

thuật, 2007. - 151tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2393; DC2394 
1509. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN. Vầng trăng trên tuyết : Thơ / Nguyễn Đình Chiến. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2003. - 207tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2772 
1510. NGỌC BÁI. Vầng trăng và cánh rừng : Trường ca / Ngọc Bái. - H. : Văn hóa 

dân tộc, 2012. - 78tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Trường ca; Văn học hiện đại; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4018; DC4019 
1511. LÊ VĂN LỘC. Vẽ nôi ru mặt trời : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2011. - 331tr. ; 19cm 
Nội dung: Lặng tròn ; Chở che ; Cún bông... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4755; DC5124 
1512. LÂM TIẾN. Về một mảng văn học dân tộc : Phê bình - tiểu luận / Lâm Tiến. 

- H. : Nxb Hội nhà văn, 2019. - 201tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bình luận; Địa chí; Yên Bái 



Cuốn sách nói đến văn hoá Tày, thông qua văn hoá Tày để giúp bạn đọc có thể 
hình dung được diện mạo văn hoá của vùng Việt Bắc, trong đó kể cả văn hoá Kinh 

​ DC6006; DC6007 
1513. MA VĂN KHÁNG. Vệ sĩ của quan châu : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - 

H. : Công an nhân dân, 1988. - 150tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Hoàng Liên 

Sơn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC423 
1514. Về với Yên Bình : Thơ. - Yên Bái : Câu lạc bộ hưu trí Yên Bình. - 19cm 
T.3. - 2007. - 109tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2791 
1515. Về với Yên Bình. - Yên Bái : Câu lạc bộ hưu trí Yên Bình. - 19cm 
T.3. - 2007. - 109tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2791 
1516. Về với Yên Bình : Thơ. - H. : Văn hóa thông tin. - 19cm 
Nội dung: Vườn nhà / Vũ Tuyên. Về quê / Dương Đức Long. Vu vơ / Bùi Văn 

Thụ... 
T.4. - 2011. - 175tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4707 
1517. HOÀNG XUÂN LÝ. Vì sao đời mẹ : Thơ / Hoàng Xuân Lý. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2011. - 61tr. ; 19cm 
Nội dung: Mưa về ; Ngọc trời ; Tiễn cha... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4757 
1518. NGỌC CHẤN. Vĩ thanh người lính : Thơ / Ngọc Chấn. - H. : Văn hoá thông 

tin, 2000. - 76tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC548; DC549 
1519. VŨ QÚY. Viên chức văn chương : Truyện và ký / Vũ Qúy. - Yên Bái : Hội 

Văn học nghệ thuật tỉnh, 2010. - 389tr. ; 19cm 
Nội dung: Bến học trò ; Lên Cổ Phúc ; Chú vịt què... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Kí; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4567 
1520. Việt Bắc - Trái tim hồng / Vân Trung, Mai Liễu, Đức Hạnh sưu tầm, tuyển 

chọn. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên. - 24cm 
Tên bìa: Tuyển tập thơ Việt Bắc - Trái tim hồng 
T.1. - 2012. - 755tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Việt Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4603 
1521. Việt Bắc - Trái tim hồng / Vân Trung, Mai Liễu, Đức Hạnh sưu tầm, tuyển 

chọn. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên. - 24cm 
Tên bìa: Tuyển tập thơ Việt Bắc - Trái tim hồng 



T.2. - 2012. - 702tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Việt Bắc; Yên Bái; Địa chí 
​ DC4604 
1522. Viết cho giao thừa thiên niên kỷ : Thơ chọn lọc cuộc thi 1998 - 1999 Tạp chí 

Văn nghệ Quân đội. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Nội dung : Lục Yên Châu / Ngọc Bái. - tr.7 - 8 
T.1. - 2000. - 302tr. 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC647; DC648 
1523. Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Tác phẩm từ cuộc vận động sáng tác VHNT, 

báo chí chào mừng 70 năm truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016). - 
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 437tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; Kí; Thơ; Nhạc; Bài báo; 
Yên Bái; Địa chí 

​ DC5619 
1524. Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Tác phẩm từ cuộc vận động sáng tác VHNT, 

báo chí Chào mừng 70 năm thành lập Quân khu 2 (1946 - 2016). - H. : Nxb. Hội nhà 
văn, 2018. - 241tr. ; 21cm 

Nội dung: Chước ơi, về nhà thôi / Hoàng Thế Sinh. Trang giấy ở chiến trường Lào 
/ Trần Cao Đàm. Ký ức đời người / Hoàng Việt Quân... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5710; DC5711 
1525. ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG. Vọng đêm : Thơ / Đặng Thị Thanh Hương. - 

H. : Lao động, 1997. - 92tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC43 
1526. Vọng mãi ngàn năm : Một số hình ảnh, tranh tượng, ca khúc và sân khấu về 

đề tài thương binh, liệt sĩ. - H. : Nxb. Hà Nội, 1997. - 151tr. ; 27cm 
Nội dung : Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng (An Thịnh - Văn Yên - Yên 

Bái). - tr.19 
TK: Nghệ thuật; Việt Nam; Tranh tượng; Ca khúc; Sân khấu; Bà mẹ Việt Nam Anh 

hùng; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu chân dung các bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Những tác phẩm sáng tạo tiêu 

biểu của giới nghệ sĩ Việt Nam về nhạc, hoạ, nhiếp ảnh, sân khấunhân ngày thương 
binh, liệt sĩ. Trong đó có mẹ Nguyễn Thị Sáng - mẹ VNAH ở An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái 

​ DC602; DC3076 
1527. LÊ VĂN LỘC. Vọng xanh : Thơ / Lê Văn Lộc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2002. - 63tr. ; 19cm 
Nội dung : Về với tuổi thơ ; Mùa hến sông Châu ; Hạt mưa rơi trên sông... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2500; DC2501 
1528. Vòm trời biên giới : Thơ. - H. : Thanh niên, 1979. - 182tr. ; 19cm 
Nội dung : Sống với những người giữ chốt / Lê Vân. - tr.91 - 92. Gửi em gái Hoàng 

Liên Sơn / Hồ Minh Hà. - tr.94 - 95 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 



​ DC641 
1529. Vòng tròn im lặng : Truyện ngắn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1997. - 191tr. ; 

19cm 
Nội dung : Thiên thần trắng / Đặng Thị Thanh Hương. - tr.76 - 84 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC639 
1530. NGUYỄN SỬ. Vụn vặt dọc đường : Tạp văn / Nguyễn Sử. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2019. - 317tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tạp văn 
​ DC5924; DC5925 
1531. HOÀNG VIỆT QUÂN. Vuông trời kỷ niệm : Bút ký và ghi chép / Hoàng Việt 

Quân. - H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 287tr. ; 19cm 
Nội dung: Mùa xuân cổ tích ; Ông bà hai lần hoá thân ; Gặp gỡ ở Lục Yên...  
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Bút kí; Ghi chép; Địa chí; Yên 

Bái 
​ DC5854 
1532. TRẦN MINH. Vươn tới những tầm cao : Ký / Trần Minh. - H. : Văn học, 

2013. - 345tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái: Nữ giám đốc dân tộc Tày năng động trong kinh doanh/Hà 

Phương Thuỳ (tr. 113) ; Công ty TNHH dịch vụ - du lịch Hồng Nhung điểm sáng của 
ngành du lịch tỉnh Yên Bái (tr. 227) 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Kí; Địa chí; Yên Bái; Văn học hiện đại 
​ DC5799 
1533. HÀ LÂM KỲ. Vượt rừng : Tiểu thuyết / Hà Lâm Kỳ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 

2007. - 195tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Văn học Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2375; DC2376; DC2770 
1534. NGUYỄN HIỀN LƯƠNG. Xóm chợ : Tiểu thuyết / Nguyễn Hiền Lương. - H. 

: Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 489tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí; Nguyễn Hiền 

Lương 
​ DC5897; DC5898 
1535. HÀ LÂM KỲ. Xôn xao rừng lá : Thơ / Hà Lâm Kỳ. - H. : Thanh niên, 1992. - 

43tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC321; DC322 
1536. HOÀNG HẠC. Xứ lạ Mường trên / Hoàng Hạc. - H. : Văn hoá dân tộc, 1989. 

- 125tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC81 
1537. HOÀNG HẠC. Xứ lạ Mường Trên : Tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi / 

Hoàng Hạc. - H. : Kim Đồng, 2002. - 166tr. ; 17cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 
​ DC5928; DC5929 



1538. HOÀNG THẾ SINH. Xứ mưa : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2000. - 191tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết; Yên Bái; Địa chí 
​ DC754; DC755 
1539. Yên Bái Đường thi.  - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2008. - 119tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ Đường luật; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu gần 200 bài thơ Đường luật của 25 tác giả thuộc Câu lạc bộ UNESCO 

thơ Đường Yên Bái. Nội dung các bài thơ phản ánh sinh động các mặt hiện thực của 
cuộc sống, sự đổi thay của con người và quê hương Yên Bái trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển 

​ DC2725; DC2726 
1540. LÊ VĂN CƯỜNG. Yên Bái ghi dấu sử thiên : Thơ / Lê Văn Cường. - H. : 

Thanh niên, 2021. - 447tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 
​ DC6155 
1541. Lời hát biên cương = Đruôz đrivtêz qơưli lul txax : Tập tiết mục ngắn gọn.  - 

Hoàng Liên Sơn : Ty Văn hoá, 1980. - 39tr. ; 19cm 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC415; DC416; DC417  
1542. Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Khu 

vực phía Bắc Việt Nam / Trần Thị Việt Trung chủ biên. - Thái Nguyên : Trường Đại học 
Thái Nguyên, 2010. - 459tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Bản sắc 
dân tộc; Dân tộc thiểu số; Thơ ca; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu bản sắc dân tộc trong văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Quá 
trình vận động và phát triển của thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại ở 
khu vực phía Bắc như thơ ca dân tộc Tày, Thái, Mông... 

​ DC3396 
 
900 – Lịch sử - Địa lý 
1543. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Mạnh Đẩu biên soạn. - In 

lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Nội dung : Anh hùng Trần Xuân Lai. - tr.566 - 568 
T.2. - 1996. - 651tr. 
TK: Anh hùng quân đội; Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Anh hùng liệt sĩ; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu tiểu sử của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong đó có 

anh hùng liệt sĩ Trần Xuân Lai ở huyện Trấn Yên  
​ DC682 
1544. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Mạnh Đẩu biên soạn. . - In 

lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Nội dung : Anh hùng Đỗ Duy Phú. - tr.27 - 28 
T.6. - 1996. - 543tr. 



TK: Lực lượng vũ trang; Anh hùng liệt sĩ; Yên Bái; Anh hùng quân đội; Việt Nam; 
Địa chí 

Giới thiệu tiểu sử các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong đó có 
anh hùng liệt sĩ Đỗ Duy Phú ở huyện Trấn Yên 

​ DC683 
1545. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Nguyễn Mạnh Đẩu biên soạn. - In 

lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Nội dung : Anh hùng Đỗ Xuân Lai. - tr.95. Anh hùng Đỗ Duy Phú. - tr.140 
T.8. - 1996. - 347tr. 
TK: Anh hùng quân đội; Anh hùng liệt sĩ; Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
Bộ sách anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngoài các thông tin có tính tư liệu 

cung cấp cho người đọc biết thêm về hoàn cảnh, tính cacnhs riêng và động lực để các 
anh hùng có sức mạnh lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, còn là những tập tư 
liệu quý đối với những người nghiên cứu lịch, sáng tạo nghệ thụat và rất bổ ích cho tuổi 
trẻ trong cả nước  

​ DC684 
1546. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Phạm Gia Đức, Ngô Xuân Lịch, Lê 

Thế Hải...biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Anh hùng Hoàng Văn Thọ. - tr.99 - 100 
T.9. - 2002. - 443tr. 
TK: Anh hùng quân đội; Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp. 

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ 
Quốc 

​ DC1408; DC1409 
1547. Về miền đất ngọc Lục Yên = Coming to gemstome land of Luc Yen. - Yên 

Bái : Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh, 2014. - 39tr. ; 19cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Lục Yên; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu thiên nhiên, con người, Lễ hội, văn hoá ẩm thực, các tuor du lịch của 

miền đất Ngọc Lục Yên... 
​ DC5130; DC5131 
1548. Sắc màu văn hóa miền Tây Yên Bái = Cultural features western Yen Bai 

province. - Yên Bái : Kxđ., 2015. - 8tr. ; 18x20cm 
TK: Văn hoá; Danh lam thắng cảnh; Địa lí; Phong tục tập quán; Du lịch; Địa chí; 

Yên Bái 
Giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa, phong tục tập quán miền Tây Yên Bái 
​ DC5555; DC5556 
1549. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 1995. - 114tr. ; 24cm 
Nội dung về Yên Bái : Mẹ Nguyễn Thị Sáng (tr.80) 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng; Yên Bái; Địa chí 
Gồm pháp lệnh, nghị định quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng". Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 19.879 bà mẹ danh 



hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Danh sách tên 60 bà mẹ Việt Nam 
anh hùng tiêu hiểu, mẹ Nguyễn Thị Ngọt, mẹ Nguyễn Thị Vĩnh, mẹ Lê Thị Chơi... 

​ DC5818 
1550. Bác Hồ trong lòng người Yên Bái - Lào Cai / Hoàng Việt Quân sưu tầm và 

biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 443tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí; Yên Bái; 

Lào Cai; Địa chí 
​ DC1599; DC1600 
1551. Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ. - Yên Bái : Ban Tuyên giáo tỉnh 

uỷ, 2018. - 223tr. ; 21cm 
TK: Hồ Chí Minh; Lịch sử hiện đại; Việt Nam; Hồi ức; Điển hình tiên tiến; Thơ; 

Bài hát; ảnh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu bài viết lược thuật về chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ tại Yên Bái. 

Bài lược ghi nội dung nói chuyện của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái tại 
Sân vận động thị xã Yên Bái. Một số bức thư Bác gửi cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Yên 
Bái. Hồi ức của các đồng chí được tham gia đón Bác, được gặp, được phục vụ Bác. Các 
bài viết về những tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt lời Bác dạy. Một số tác phẩm 
nghệ thuật về chủ đề học tập, làm theo Bác và tư liệu ảnh về tỉnh Yên Bái qua 60 năm 
thực hiện lời Bác dạy. 

​ DC5737; DC5738; DC5739; DC5740 
1552. NGUYỄN VIỆT HOÀN. Bảo Yên - văn hóa - lịch sử - du lịch / Nguyễn Việt 

Hoàn, Nguyễn Liễn. - H. : Giao thông vận tải, 2004. - 183tr. ; 19cm 
Thư mục: tr. 181 
TK: Văn hoá; Lịch sử; Địa lí; Du lịch; Bảo Yên; Lào Cai; Yên Bái; Địa chí 
Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển của Bảo Yên trên cả hai 

bình diện lịch sử đấu tranh giữ nước, dựng nước và văn hóa 
​ DC3071 
1553. NGUYỄN HUY HẢO. 45 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ : Bài thi. 

Giải nhất / Nguyễn Huy Hảo. - Yên Bái, 1999. - 41tr. ; 24cm 
TK: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Bài dự thi; Giải nhất; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC3082 
1554. TRẦN DUNG. 45 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ : Bài thi. Giải ba / 

Trần Dung. - Yên Bái, 1999. - 48tr. ; 30cm 
TK: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Bài dự thi; Giải ba; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC3085 
1555. Bốn mươi năm đoàn kết chiến đấu và xây dựng 1945 - 1985 : Các dân tộc 

thiểu số Hoàng Liên Sơn. - Hoàng Liên Sơn : Sở Văn hoá thông tin, 1985. - 250tr. ; 
19cm 

TK: Lịch sử; Dân số; Dân tộc thiểu số; Hoàng Liên Sơn; 1945 - 1985; Đoàn kết; 
Chiến đấu; Yên Bái; Địa chí 

​ DC280; DC281; DC282 
1556. Bước đầu tìm hiểu về tên làng cổ của huyện Lục Yên. - Yên Bái : Hội cựu 

giáo chức huyện Lục Yên, 2014. - 176tr. ; 19cm 



TK: Địa danh; Lục Yên; Làng cổ; Địa Chí; Yên Bái 
Giúp tìm hiểu về tên làng, xã cổ trong phạm vi địa bàn huyện Lục Yên 
​ DC6070 
1557. Các tỉnh và thành phố nước ta. - H. : Phổ thông, 1977. - 145tr. ; 17x19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Tỉnh Hoàng Liên Sơn. - tr.31 - 32 
TK: Việt Nam; Tỉnh; Thành phố; Địa lí hành chính; Đơn vị hành chính; Địa giới; 

Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những nét chính của 35 tỉnh, 3 thành phố trực thuộc Trung ương sau khi 

Đảng và Nhà nước phân định lại các đơn vị tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước trong 
đó có giới thiệu địa giới tỉnh Hoàng Liên Sơn (Yên Bái và Lao Cai ngày nay) 

​ DC593; DC594 
1558. Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Sự kiện, hình ảnh và ký ức / Đỗ Hoàng 

Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2015. - 180tr. ; 24x21cm 

TK: Lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Năm 1945; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh hoạ 

cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng tháng 
Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ngày 2/9/1945 tại Quảng 
trường Ba Đình Hà Nội 

​ DC5469 
1559. Cẩm nang hướng dẫn du lịch Việt Nam / Như Quỳnh, Như Hoa biên soạn. - 

H. : Thế giới, 2017. - 398tr. ; 27cm 
TK: Du lịch; Hướng dẫn du lịch; Việt Nam; Cẩm nang; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu chi tiết về diện tích, dân số, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh 

tế, du lịch và giao thông. Những thông tin hữu ích về các lễ hội, di tích lịch sử, danh lam 
thắng cảnh nổi bật, thông tin liên hệ các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng của từng địa 
phương 

​ DC5613 
1560. Chào mừng quý khách đến Yên Bái. - H. : Thông tấn, 2004. - 57tr. ; 

18x21cm 
TK: Du lịch; Danh lam; Thắng cảnh; Di tích lịch sử; Hướng dẫn du lịch; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC2512; DC2825; DC4731 
1561. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh / Mai Thanh, Phạm Gia Đức... 

biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 787tr. ; 27cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương. Ban Tư tưởng - Văn hoá 

trung ương 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Anh hùng; Chân dung; Thời đại Hồ Chí Minh; 

Thế kỷ 20; Địa chí; Yên Bái; Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến 
chống Mĩ 

Giới thiệu chân dung các anh hùng quả cảm, bất khuất, kiên cường và tài trí với 
những đóng góp to lớn cho độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong hai cuộc kháng 
chiến. Trong đó có những người con của mảnh đất Yên Bái: Anh hùng Hoàng Văn Thọ, 
Anh hùng Đỗ Duy Phú... 



​ DC6104 
1562. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh / Mai Thanh, Phạm Gia Đức... 

biên soạn. - H. : Lao động : Quân đội nhân dân. - 27cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương. Ban Tư tưởng - Văn hoá 

trung ương 
T.1. - 2000. - 787tr. 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Anh hùng; Thời đại Hồ Chí Minh; Chân dung; 

Thế kỷ 20; Địa chí; Yên Bái; Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Pháp; Kháng chiến 
chống Mĩ 

Giới thiệu chân dung những anh hùng quả cảm, kiên cường, bất khuất và tài trí với 
những đóng góp to lớn cho độc lập dân tộc và xây dựng đất nước trong hai cuộc chiến 
tranh và thời kỳ đầu xây dựng đất nước. Trong đó có những người con của mảnh đất 
Yên Bái: Anh hùng Hoàng Văn Thọ, Anh hùng Trần Xuân Lai, Anh hùng Nguyễn Hải 
Thoại... 

​ DC6102 
1563. Chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh / Mai Thanh, Phạm Gia Đức... 

biên soạn. - H. : Lao động : Quân đội nhân dân. - 27cm 
ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương. Ban Tư tưởng - Văn hoá 

trung ương 
T.2. - 2000. - 1331tr. 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Anh hùng; Thời đại Hồ Chí Minh; Chân dung; 

1954 - 1975; Địa chí; Yên Bái; Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Mĩ 
Giới thiệu chân dung những anh hùng quả cảm, bất khuất, kiên cường và tài trí với 

những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước (1954 - 
1975). Trong đó có những người con của mảnh đất Yên Bái: Anh hùng Trần Xuân Lai, 
Anh hùng Trần Văn Đôn... 

​ DC6103 
1564. Chân dung một số anh hùng lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2001 - 2005. 

- H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 544tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Bác sĩ Vàng A Sàng anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 

-tr.152-155. Đồng chí Khổng Minh Quý nêu gương sáng về "thương binh tàn nhưng 
không phế". - tr.264-267. Lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Yên Bái. - 
tr.420-423. Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. - tr.449 - 451 

TK: Anh hùng lao động; Thời kì đổi mới; Chân dung; 2001 - 2005; Văn Yên; Yên 
Bái; Địa chí 

Giới thiệu một số các đơn vị anh hùng, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới giai 
đoạn 2001 - 2005 ở Việt Nam. trong đó có đơn vị anh hùng, anh hùng thời kỳ đổi mới ở 
tỉnh Yên Bái như : Bác sĩ Vàng A Sàng, Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn... 

​ DC1667 
1565. Chân dung nữ văn nghệ sĩ Việt Nam / Lê Minh chủ biên. - H. : Văn hóa 

thông tin, 1995. - 538tr. ; 19cm 
Nội dung : Song An - Hoạ sĩ, đạo diễn phim hoạt hình. - tr.64 - 65 ; Bích Thảo - 

Diễn viên, giảng dạy và biên đạo múa. - tr.433 - 434 
TK: Văn nghệ sĩ; Nữ văn nghệ sĩ; Việt Nam; Chân dung; Yên Bái; Địa chí 



Chân dung các nữ văn nghệ sĩ Việt Nam trước TK XX. Chân dung các nữ văn nghệ 
sĩ Việt Nam đương đại. Tỉnh Yên Bái có 2 nữ nghệ sĩ : Song An và Bích Thảo 

​ DC674; DC675 
1566. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN. Chiến khu Vần - Hiền Lương trong cuộc 

vận động cách mạng tháng Tám (giai đoạn 1940 - 1945) : Luận văn thạc sĩ khoa học lịch 
sử chuyên ngành lịch sử Việt Nam / Nguyễn Thị Thương Huyền . - Thái Nguyên : Nxb. 
Trường Đại học Thái Nguyên, 2012. - 99tr. ; 30cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Chiến khu Vần - Hiền Lương; Chiến khu cách mạng; Cách 
mạng tháng Tám; Giai đoạn 1940 - 1945; Yên Bái; Địa chí 

Giới thiệu điều kiện tự nhiên - xã hội và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm 
của nhân dân các dân tộc khu Vần - Hiền Lương. Quá trình hình thành và phát triển 
chiến khu cách mạng Vần - Hiền Lương. Vị trí, vai trò lịch sử của chiến khu Vần - Hiền 
Lương trong cách mạng tháng Tám năm 1945 

​ DC5630 
1567. Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ. - H. : Quân đội nhân dân, 1997. - 559tr. ; 

19cm 
TK: Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng quân đội; Anh hùng liệt sĩ; Việt Nam; 

Yên Bái; Địa chí 
Chuyện kể về anh hùng liệt sĩ. Giới thiệu tóm tắt tiểu sử các anh hùng liệt sĩ xếp 

theo vần ABC được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ 
năm 1952-1996 trong đó có các anh hùng ở tỉnh Yên Bái 

​ DC680; DC681 
1568. Chuyên khảo về Lao Cai 1886 - 1911 : Tài liệu in Rônêô. - H. : Thư viện 

Quốc gia Việt Nam, 1974. - 105tr. ; 27cm 
TK: Lịch sử; Kinh tế; Văn hoá; Xã hội; Nghiên cứu lịch sử; Yên Bái; Địa chí 
​ DC266 
1569. Từ điển Bách khoa đất nước con người Việt Nam = Encyclopedia of Viet 

Nam : Country and people / Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt chủ biên. - H. : Từ điển 
Bách khoa. - 27cm 

T.1. - 2010. - 969tr 
TK: Địa lí; Địa lí Việt Nam; Từ điển bách khoa; Đất nước; Con người; Yên Bái; 

Địa chí 
Gồm gần 2 vạn mục, từ 2000 hình ảnh và trong 2000 trang giấy đã bao hàm hầu 

hết các lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người Việt Nam, là sự bổ sung rất có ý 
nghĩa vào hệ thống văn thư tìm hiểu, nghiên cứu, phản ánh chủ đề khoa học rộng lớn...  

​ DC3384; DC3383 
1570. Danh trấn biên cương / ánh Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2022. - 

183tr. ; 21cm 
Địa chí: tr. 76-82 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Danh tướng; Hà Bổng; Hà Đặc; Hà Chương; Yên Bái 
Viết về tài thao lược của những danh tướng trấn thủ biên cương: Tướng quân 

Dương Tự Minh; Hà Bổng - Hà Đặc - Hà Chương anh em đồng lòng; Phò mã áo chàm - 
Thân Cảnh Phúc... 

​ DC6204; DC6205 



1571. Di tích khảo cổ Việt Nam / Nguyễn Lan Phương biên soạn. - H. : Văn hoá 
dân tộc, 2018. - 131tr. ; 21cm 

Nội dung về Yên Bái: Di tích Hang Hùm (tr. 129) 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Khảo cổ; Di tích; Địa chí; Yên Bái 
Gồm các thông tin tóm lược về các di tích khảo cổ nổi bật, tiêu biểu của Việt Nam, 

đặc biệt là các di tích khảo cổ đã được Nhà nước xếp hạng như di tích Dốc chùa tỉnh 
Bình Dương, di tích Hang Hùm tỉnh Yên Bái, di tích Làng Vạc tỉnh Nghệ An,... 

​ DC5844; DC5845 
1572. Di tích lịch sử - khảo cổ học Hắc Y. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 2008. 

- 234tr. ; 21cm 
TK: Khảo cổ học; Di tích lịch sử; Di tích văn hoá; Nghiên cứu khoa học; Di tích 

Hắc Y; Di tích Bến Lăn; Yên Bái; Lục Yên; Tân Lĩnh; Địa chí 
Tập hợp một số bài viết của các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa 

phương về Di tích lịch sử - Khảo cổ học Hắc Y thuộc xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên qua 5 
lần khai quật nhằm nghiên cứu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề về diện mạo và giá trị của 2 
điểm di tích trên 

​ DC2806 
1573. Du lịch cộng đồng Miền tây Yên Bái. - Yên Bái : Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, 2019. - 11tr. ; 20cm 
TK: Du lịch; Nghĩa Lộ; Văn Chấn; Trạm Tấu; ẩm thực; Văn hoá; Địa Chí; Yên Bái 
Giới thiệu những thắng cảnh thiên nhiên, danh thắng tuyệt tác nét văn hoá, ẩm 

thực trong đời sống của đồng bào Thái, Mông của Miền Tây Yên Bái. 
​ DC6083 
1574. Du lịch cộng đồng Yên Bái. - H. : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 2020. - 

12tr. ; 20cm 
TK: Du lịch; Văn hoá; ẩm thực; Yên Bình; Văn Chấn; Lục Yên; Nghĩa Lộ; Mù 

Cang Chải; Địa Chí; Yên Bái 
Giới thiệu những nét văn hoá đặc trưng độc đáo thể hiện qua phong tục tập quán, 

lễ hội dân gian, các làn điệu dân ca, văn hoá ẩm thực...làm nên bản sắc du lịch cộng 
đồng ở Yên Bái. 

​ DC6081; DC6082 
1575. Du lịch về cội nguồn 2008 Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai. - Yên Bái : Sở Văn 

hoá thể thao và Du lịch, 2008. - 36tr. ; 19x27cm 
TK: Du lịch; Phát triển du lịch; Du lịch về nguồn; Yên Bái; Phú Thọ; Lao Cai; Địa 

chí 
​ DC3769 
1576. Du lịch Yên Bái. - H. : Thế giới, 2015. - 32tr. ; 21x20cm 
ĐTTS ghi : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái 
TK: Du lịch; Yên Bái; Địa chí; Di tích lịch sử; Đình; Đền; Chùa 
Giới thiệu một số di tích lịch sử văn hoá, đình, đền chùa, phong cảnh thiên nhiên 

của Yên Bái như: đầm Vân Hội, Đền Đông Cuông, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu... 
​ DC5647 
1577. LÊ VĂN CƯỜNG. Đại cương thế giới sử thi : Thơ lục bát / Lê Văn Cường. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 154tr. ; 19cm 



TK: Lịch sử; Lịch sử thế giới; Lịch sử Việt Nam; Thơ lục bát; Sử thi; Yên Bái; Địa 
chí 

Giới thiệu 3456 câu thơ lục bát viết về lịch sử thế giới từ thời nguyên thuỷ đến năm 
2015 

​ DC5517; DC5518 
1578. HÀ LÂM KỲ. Đại Lịch tìm lại và ghi : Biên soạn, khảo cứu / Hà Lâm Kỳ. - 

H. : Nxb Hội nhà văn, 2020. - 259tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Đại Lịch; Địa chí; Yên Bái 
Cuốn sách ghi chép lại những tư liệu lịch sử về Đại Lịch từ nhiều nguồn tài liệu 

khác nhau một cách tương đối khái quát, sinh động và giàu sức thuyết phục 
​ DC6022; DC6023 
1579. Đại Nam nhất thống chí / Phạm Trọng Điềm phiên dịch . - H. : Khoa học xã 

hội. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Tỉnh Hưng Hoá. - tr.252 - 316. Phủ Yên Bình. - tr.319. Châu 

Lục Yên. - tr.320. Huyện Văn Yên. - tr.321 
T.4. - 1971. - 410tr. 
TK: Địa lí; Địa lí Việt Nam; Lịch sử Việt Nam; Trước CM tháng 8.1945; Yên Bái; 

Địa chí 
Ghi lại lịch sử, địa giới, văn hoá, đời sống kinh tế, xã hội, phong tục tập quán, địa 

lý tự nhiên, diện tích của các tỉnh trước CM trong đó có tỉnh Hưng Hoá và Tuyên Quang 
là 2 tỉnh sau này được phân chia lại để thành lập tỉnh Yên bái 

​ DC567 
1580. Đại Nam thực lục : Chính biên / Nguyễn Ngọc Tỉnh phiên dịch . - H. : Sử 

học. - 19cm 
Nội dung : Tư liệu về Hưng Hoá. - tr.44, 45, 111, 287 
T.3. - 1963. - 400tr. 
TK: Lịch sử; Lịch sử trung đại; Việt Nam; Hưng Hoá; Đệ nhất kỷ II; Gia Long; 

Yên Bái; Địa chí 
Gia Long từ năm thứ nhất đến năm thứ 7 (từ 1802 đến 1808) 
​ DC283 
1581. NGUYỄN VĂN SIÊU. Đại Việt địa dư toàn biên / Nguyễn Văn Siêu. - H. : 

Văn hoá, 1997. - 576tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Tỉnh Hưng Hoá. - tr.409 - 418 
TK: Địa lí; Địa lí cổ; Đại Việt địa dư; Việt Nam; Tỉnh Hưng Hoá; Yên Bái; Địa chí 
Nói về bờ cõi, châu quận ở nước ta. Sự thay đổi bờ cõi qua các triều đại từ Hán, 

Tống, Tuỳ, Đường,... đến triều Nguyễn, trong đó có nghiên cứu về tỉnh Hưng Hoá (Yên 
Bái) 

​ DC595 
1582. Đèo Lũng Lô huyền thoại một cung đường. - Yên Bái : Trung tâm xúc tiến 

Du lịch tỉnh, 2014. - 15tr. ; 19cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Đèo Lũng Lô; Huyền thoại; Lịch sử; Thượng Bằng La; 

Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu cung đường huyền thoại đã đi vào lịch sử. Đèo Lũng Lô sắc màu văn 

hoá, điểm hẹn du lịch... 



​ DC5140; DC5141 
1583. NGUYỄN QUANG HUÂN. Đền Tuần Quán di tích văn hoá - lịch sử / Nguyễn 

Quang Huân. - H. : Thế giới, 2009. - 70tr. ; 22cm 
TK: Lịch sử; Đền Tuần Quán; Di tích văn hóa; Di tích lịch sử; Văn hoá dân gian; 

Văn hoá tâm linh; Thành phố Yên Bái; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về Đền Tuần Quán (Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái) - di lích 

lịch sử văn hoá và những sự kiện lịch sử liên quan đến Đền Tuần Quán 
​ DC3124; DC3125 
1584. Đền, chùa, đình ở tỉnh Yên Bái / Hồ Văn Thái chủ biên ; Nguyễn Liễn biên 

soạn. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 2003. - 202tr. ; 21cm 
Thư mục : tr.201 - 202 
TK: Dân tộc; Dân tộc học; Di tích; Đền; Chùa; Đình; Danh lam thắng cảnh; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử, cảnh quan, kiến trúc, sắc phong, lễ hội... hệ thống 

đền, chùa, đình ở tỉnh Yên Bái bao gồm : Đình, đền, chùa thời phong kiến ; Đình, đền, 
chùa thuộc Pháp ; Đình, đền, chùa thời Độc lập - Dân tộc - Xã hội chủ nghĩa trong đó 
nổi bật là đền Đông Cuông (huyện Văn Yên), đền Đại Cại (huyện Lục Yên) và một quần 
thể di tích thuộc thành phố Yên Bái như chùa Bách Lẫm, đền Tuần Quán, chùa Am... Tài 
liệu còn cung cấp thêm tư liệu cần thiết về văn hoá, lịch sử dân tộc học và du lịch cho 
những nhà khoa học và đông đảo bạn đọc muốn quan tâm tìm hiểu về tỉnh Yên Bái 

​ DC1470; DC1471 
1585. MAI THANH HẢI. Địa chí tôn giáo lễ hội Việt Nam : Đình, chùa, nhà thờ, 

thánh thần, đền miếu, lễ hội, tu viện, am điện, lăng tẩm / Mai Thanh Hải. - H. : Văn hoá 
thông tin, 2004. - 851tr. ; 21cm 

TK: Tôn giáo; Địa chí tôn giáo; Đình; Chùa; Nhà thờ; Thánh thất; Đền miếu; Lễ 
hội; Tu viện; Am điện; Lăng tẩm; Yên Bái; Địa chí 

Tập hợp công trình nghiên cứu của tác giả với hơn 15.000 địa danh đình, chùa, 
nhà thờ, thánh thất, đền phủ, am, miếu, nơi lễ hội, điện, tháp, nguyện đường, lăng tẩm... 
giúp bạn đọc hiểu biết thêm những nơi chốn tâm linh lễ hội thờ cúng, cầu nguyện trên 
lãnh thổ Việt Nam 

​ DC2508; DC2509 
1586. Địa danh lịch sử, văn hoá vùng dân tộc thiểu số - tiềm năng khai thác du lịch. 

- H. : Văn hoá dân tộc, 2009. - 68tr. ; 20x19cm 
TK: Địa lí; Địa danh; Lịch sử; Văn hoá; Dân tộc thiểu số; Du lịch; Yên Bái; Địa 

chí 
Giới thiệu những địa danh lịch sử - văn hoá của đất nước ta, giúp mọi người có ý 

thức quý trọng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hoá truyền thống tích cực bảo vệ tài 
nguyên môi trường sinh thái... 

​ DC5135; DC5134 
1587. BÙI THIẾT. Địa danh văn hóa Việt Nam : Địa danh khảo cổ học / Bùi Thiết. 

- H. : Thanh niên, 1996. - 451tr. ; 22cm 
TK: Văn hóa; Địa danh văn hóa; Địa danh khảo cổ học; Việt Nam; Yên Bái; Địa 

chí 



Gồm gần 1.400 địa danh khảo cổ học của Việt Nam trong đó có một số địa danh 
nằm trên đất Yên Bái 

​ DC601 
1588. LÊ TRUNG HOA. Địa danh Việt Nam / Lê Trung Hoa. - H. : Dân trí, 2010. - 

247tr. ; 21cm 
TK: Địa danh; Việt Nam; Tỉnh; Thành phố; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3537; DC3538 
1589. VŨ TỰ LẬP. Địa lí tự nhiên Việt Nam / Vũ Tự Lập. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 

Nxb. Đại học sư phạm, 2007. - 351tr. ; 27cm 
TK: Địa lí; Địa lí tự nhiên; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. 

Địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, sinh vật, biển Đông Việt Nam. Bảo vệ và cải 
tạo tự nhiên Việt Nam 

​ DC5285 
1590. Địa lý hành chính Việt Nam : Hỏi và đáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 

365tr. ; 21cm 
Thư mục : tr.363 
TK: Địa lí; Địa lí hành chính; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Dưới hình thức hỏi và đáp, tài liệu cung cấp thông tin về hành chính các địa 

phương trong phạm vi cả nước Việt Nam 
​ DC2823; DC2824 
1591. Địa lý Việt Nam / Trần Đình Gián_chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 1990. - 

383tr. ; 27cm 
Thư mục : tr.374 - 380 
TK: Địa lí; Việt Nam; Thiên nhiên; Tài nguyên; Địa lí kinh tế; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những đặc điểm tổng quát về tự nhiên - xã hội Việt Nam. Hệ thống tự 

nhiên và tài nguyên. Dân cư và hệ thống quần cư, các ngành địa lý Việt Nam. Trong đó 
có một số tư liệu nói về Yên Bái 

​ DC603 
1592. BÙI THIẾT. Đối thoại sử học / Bùi Thiết, Đinh Văn Nhật, Đỗ Văn Ninh. - H. 

: Thanh niên, 2000. - 518tr. ; 21cm 
Thư mục : tr.517 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Sử học; Đối thoại sử học; Yên Bái; Địa chí 
Thử bàn về sự xuất hiện của đồ sắt trong lịch sử Việt Nam (Bùi Thiết). Yên Bái đất 

phát tích của An Dương Vương (Bùi Thiết). Huyện Mê Linh và thời Hai Bà Trưng (Đinh 
Văn Nhật)... 

​ DC2787 
1593. Đông Bắc vùng đất - con người. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 236tr. ; 

21cm 
TK: Địa lí; Lịch sử; Di tích; Thắng cảnh; Văn hoá truyền thống; Dân tộc; Đông 

Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp thông tin tổng quát khu vực Đông Bắc của nước ta với sự đa dạng về văn 

hoá truyền thống các dân tộc ; những danh thắng cảnh quan phong phú và sự đổi thay 
vươn lên của một vùng kinh tế mới ; những nét đẹp trong văn hoá dân gian 



​ DC3272; DC3273 
1594. Đông Cuông đất thiêng đất lành. - Yên Bái : Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên 

Bái ; UBND huyện Văn Yên, 2017. - 16tr. ; 18cm 
TK: Đền Đông Cuông; Di tích lịch sử văn hoá; Lễ hội; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, điển tích sử tích, truyền thuyến truyền danh, 

lễ thức và tín ngưỡng lễ hội Đền Đông Cuông. 
​ DC5660; DC5661 
1595. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Đặng Vũ Hiệp biên soạn.  - 

H. : Quân đội nhân dân. - 19 cm 
Nội dung : Dân quân du kích xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Nghĩa Lộ. - tr.112 
T.2. - 1996. - 479tr. 
TK: Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Lịch sử chiến đấu; Đơn vị anh hùng; Yên Bái; 

Nghĩa Lộ; Địa chí 
Giới thiệu toàn bộ các đơn vị anh hùng được quốc hội và nhà nước tuyên dương từ 

1967-1996. Trong đó có đơn vị dân quân du kích xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn tỉnh 
Nghĩa Lộ 

​ DC685; DC686 
1596. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Đặng Vũ Hiệp biên soạn. - 

H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Nội dung : Đồn biên phòng 206 (Vạn Hoà), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên 

Sơn, Quân khu 2. - tr.121 - 122 
T.4. - 1996. - 528tr. 
TK: Lực lượng vũ trang; Đơn vị anh hùng; Đồn 206 Vạn Hoà; Hoạt động xã hội; 

Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Sư đoàn 4 bộ binh, Mặt trận 979, Quân khu 9. Sư đoàn 309 bộ binh, Mặt trận 479. 

Sư đoàn 324 bộ binh, Binh đoàn 678. Tiểu đoàn 5 bộ binh, Trung đoàn khu 20. Sư đoàn 
330, Mặt trận 979, Quân khu 9... 

​ DC687; DC688 
1597. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Phạm Gia Đức, Ngô Xuân 

Lịch, Lê Thế Hải...biên soạn. - H : Quân độinhân dân. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : tr.45, tr.46, tr.181, tr.182, tr.183 
T.6. - 2002. - 585tr. 
TK: Lực lượng vũ trang; Đơn vị anh hùng; Việt Nam; Yên Bái; Thành phố Yên 

Bái; Trấn Yên; Mù Cang Chải; Văn Yên; Văn Chấn; Địa chí 
Bộ sách được sắp xếp theo thời gian các đơn vị được tuyên dương, boá đảm tính 

hệ thống và giúp cho việc tra cứu được dễ dàng. Ngoài những thông tin có tính tư liệu, 
bộ sách còn giupa các đơn vị bộ đội chủ lực , bộ đội địa phương... 

​ DC1404; DC1405 
1598. Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân / Phạm Giá Đức, Ngô Xuân 

Lịch, Lê Thế Hải... biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân. - 19cm 
Tư liệu về Yên Bái: tr. 248 ; tr.249 ; tr. 301 ; tr.302 
T.8. - 2002. - 437tr. 
TK: Đơn vị anh hùng; Lực lượng vũ trang; Việt Nam; Yên Bái; Trấn Yên; Thành 

phố Yên Bái; Văn Yên; Địa chí 



Trung đoàn 72 binh chủng công binh. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã 
vi hương. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thành... 

​ DC1406; DC1407 
1599. Northern Highlands Việt Nam = Hướng dẫn du lịch vùng cao Tây Bắc. - 

Kxđ. : Kxđ., 2014. - 33tr. ; 19cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Tây Bắc; Phong tục; Lễ hội; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những nẻo đường hoang sơ và khám phá sự phong phú của vùng cao 

Tây Bắc, vùng đất, con người Tây Bắc... 
​ DC5142; DC5143 
1600. NÔNG QUANG KHIÊM. Giọt núi : Thơ song ngữ Việt - Tày / Nông Quang 

Khiêm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 79tr. ; 21cm 
Nội dung: Bản tôi ; Xanh ; Hội xuân... 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Thơ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC5752; DC5753 
1601. Gương mặt các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số / Vi Hồng Nhân chủ biên ; Tuấn 

Dũng biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 1997. - 455tr. ; 19cm 
Các văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái: Hoàng Hạc ; Hà Bích Thảo ; Hoàng Công Dung ; Hà 

Lâm Kỳ ; Địch Ngọc Lân... 
TK: Văn nghệ sĩ; Dân tộc thiểu số; Văn học nghệ thuật; Yên Bái; Địa chí 
​ DC441; DC442 
1602. Hoàng Liên Sơn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. - 

Yên Bái : Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, 1989. - 308tr. ; 19cm 
Thư mục : tr. 309 - 310 
TK: Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử Việt Nam; Lực lượng vũ trang; 

1945 - 1954; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Tái hiện chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng 

quyết liệt của nhân dân ta. Bước đầu rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chiến 
tranh nhân dân, toàn dân toàn diện trên địa bàn tỉnh. Truyền thống chiến đấu anh dũng, 
sáng tạo của đồng bào chiến sĩ Hoàng Liên Sơn 

​ DC412; DC413 
​1603. PHAN HUY CHÚ. Hoàng Việt địa dư chí / Phan Huy Chú ; Phan Đăng dịch. - Huế 
: Thuận Hoá, 1997. - 428tr. ; 21cm 

Nội dung : Hưng Hoá. - tr.119 - 123 
TK: Địa giới hành chính; Địa dư chí; Việt Nam; Hưng Hóa; Yên Bái; Khu vực 

hành chính; Trước 1945; Địa chí 
Hoàng Việt địa dư chí chép theo từng đơn vị hành chính của nước Việt trước đây, 

trong đó có phủ Hưng Hoá nay có một phần thuộc tỉnh Yên Bái 
​ DC717 
1604. Hỏi đáp về một số di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng 

Việt Thuỷ chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 342tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Di tích lịch sử; Văn hoá; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những cầu hỏi và trả lời ngắn gọn, đầy đủ và chính xác về di tích lịch sử, 

văn hoá của dân tộc trên đất nước Việt Nam 
​ DC3284; DC3285 



1605. Hỏi đáp về một số thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ 
biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 376tr. ; 21cm 

TK: Địa lí; Thắng cảnh; Văn hoá; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những thông tin mới nhất về những danh thắng của từng tỉnh, thành phố 

trên khắp cả nước. Sau thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh được sắp xếp 
theo vần A, B, C... 

​ DC3280; DC3281 
1606. Hỏi đáp về những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ 

biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 494tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Địa lí; Lịch sử văn hoá; Chùa; Văn hoá tâm linh; Nghệ thuật điêu 

khắc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Thông tin về 559 ngôi chùa ngôi đình ở các vùng miền trên đất nước Việt Nam với 

những đặc điểm chung cung như đặc trưng riêng về miền vùng khác nhau 
​ DC3276; DC3277 
1607. Hỏi đáp về những ngôi đền nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ biên. 

- H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 494tr. ; 21cm 
TK: Văn hóa; Địa lí; Lịch sử; Đền; Tín ngưỡng; Văn hoá tâm linh; Nghệ thuật điêu 

khắc; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Thông tin về 500 ngôi đền ở các vùng miền trên đất nước Việt Nam giúp bạn đọc 

tìm hiểu về tín ngưỡng, thờ thần, kiến của từng ngôi đền 
​ DC3278; DC3279 
1608. Hỏi đáp về những ngôi đình nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ chủ 

biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 399tr. ; 21cm 
TK: Địa lí; Lịch sử; Đình; Văn hoá tâm linh; Nghệ thuật điêu khắc; Việt Nam; Yên 

Bái; Địa chí 
Thông tin về 350 ngôi đình ở các vùng miền trên đất nước Việt Nam 
​ DC3282; DC3283 
1609. Huyền thoại thanh niên xung phong Việt Nam : Công trình xuất bản đền ơn 

đáp nghĩa trong Chương trình truyền thông và xuất bản mang tên Uống nước nhớ nguồn. 
- H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2009. - 423tr. ; 29cm 

TK: Lịch sử; Chiến tranh nhân dân; Thanh niên xung phong; Truyền thống; Việt 
Nam; Huyền thoại; Yên Bái; Địa chí 

Lưu danh các anh hùng liệt sỹ, những thanh niên xung phong đã hi sinh trong hai 
cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.. 

​ DC5178; DC5177 
1610. Hưng Hoá tỉnh công văn (1848 - 1883) : Tài liệu in Rônêô. -1851. - 47tr. ; 

27cm 
TK: Hưng Hoá; Lịch sử; Xã hội; Kinh tế; Hưng Hóa; Yên Bái; Địa chí 
Tổng quan về tỉnh Hưng Hoá 
​ DC265 

         1611. Du lịch Nghĩa Lộ = Nghia Lo Tourism. - Yên Bái : Trung tâm hỗ trợ doanh 
nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư, 2014. - 39tr. ; 12x20cm 

TK: Du lịch; Du lịch Việt Nam; Văn hoá ẩm thực; Tiềm năng kinh tế; Phong tục; 
Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu mảnh đất, con người, tiềm năng kinh tế, sắc mầu văn hoá, ẩm thực, du 
lịch của thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái... 

​ DC5188; DC5189 
1612. Khám phá Việt Nam - vùng Tây Bắc / Lê Khôi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 

2019. - 173tr. ; 21cm 
Nội dung về Yên Bái: Mù Căng Chải (Yên Bái) (tr. 120) 
TK: Địa lí; Việt Nam; Tây Bắc; Địa chí; Yên Bái 
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội, dân cư, lịch 

sử và khí hậu đặc trưng của vùng Tây Bắc. Giới thiệu văn hoá các dân tộc; văn hoá 
nông nghiệp, văn hoá ẩm thực, văn hoá trang phục và kiến trúc nghệ thuật độc đáo của 
người Tây Bắc... Khám phá du lịch vùng Tây bắc như Mù Căng Chải (Yên Bái), Điện 
Biên Phủ (Điện Biên)... 

​ DC5842; DC5843 
1613. NGUYỄN VĂN QUANG. Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Yên Bái : Tóm tắt 

Luận án tiến sĩ lịch sử / Nguyễn Văn Quang. - H. : Viện Khảo cổ học, 2002. - 24tr. ; 
19cm 

TK: Lịch sử; Khảo cổ học; Tiền sử; Sơ sử; Luận án tiến sĩ; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1386; DC2487 
1614. NGUYỄN VĂN QUANG. Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Yên Bái : Luận văn 

tiến sĩ lịch sử chuyên ngành khảo cổ học / Nguyễn Văn Quang. - H. : Viện Khảo cổ học, 
2002. - 189tr. ; 30cm  

TK: Lịch sử; Việt Nam; Khảo cổ học; Tiền sử; Sơ sử; Yên Bái; Địa chí 
Đôi nét về tỉnh Yên Bái. Tình hình phát hiện và nghiên cứu khảo cổ học tiền - sơ sử 

ở Yên Bái. Yên Bái trong thời đại đá. Yên Bái trong thời đại kim khí. Yên Bái trong nền 
cảnh tiền - sơ sử Việt Nam 

​ DC5632 
1615. Khởi nghĩa Yên Bái 2 - 1930 một số vấn đề lịch sử : Kỷ yếu hội nghị khoa 

học (12.1996). - Yên Bái : [Knxb.], 1997. - 286tr. ; 19cm 
TK: Lịch sử; Khởi nghĩa Yên Bái; Lịch sử Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; 

Việt Nam Quốc dân đảng; Kỉ yếu khoa học; Yên Bái; Địa chí 
Hội nghị Khoa học về cuộc Khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Quá trình diễn 

biến, vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa, những đóng góp của chiến sĩ, đồng bào 
đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa 

​ DC407; DC408; DC409 
1616. Làng cổ truyền Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh chủ biên. - H. : Thanh niên, 

2004. - 531tr ; 21cm 
Nội dung: Bản Ao Luông / Yên Bái. - tr. 520 - 528 
TK: Dân tộc học; Phong tục tập quán; Phương thức sinh hoạt; Làng cổ truyền; Việt 

Nam; Yên Bái; Văn Chấn; Bản Ao Luông; Địa chí 
​ DC1511; DC1512 
1617. HUỲNH DŨNG NHÂN. Lãng mạn cùng cá sấu / Huỳnh Dũng Nhân. - H. : 

Kim Đồng, 1999. - 143tr. ; 19cm 
Nội dung về Yên Bái: Lên Mù Cang Chải ăn măng (tr. 75) 
TK: Địa lí; Việt Nam; Du lịch; Địa danh; Yên Bái; Địa chí 



Gồm các bài ký giới thiệu một số các địa danh du lịch của Việt Nam như Tà Cú, 
Hòn Rơm, Đảo khỉ Quảng Ninh, Lang Biang, Mù Cang Chải... 

​ DC5861 
1618. Lễ hội truyền thống du lịch Yên Bái. - Yên Bái : Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Yên Bái, 2017. - 9tr. ; 20x13cm 
TK: Lễ hội truyền thống; Du lịch; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các lễ hội truyền thống của Yên Bái: Lễ hội Đền Đông Cuông, Lễ hội 

Đền Đại cại, Lễ hội Đền Thác Bà, Tuần văn hoá du lịch Mường Lò gắn với di sản văn 
hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật xoè Thái, Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia 
ruộng bậc thang Mù Cang Chải. 

​ DC5662; DC5663 
1619. PHẠM DUY THANH LONG. Lịch sử, văn hoá, tiềm năng kinh tế, danh lam 

thắng cảnh 63 tỉnh thành Việt Nam / Phạm Duy Thanh Long. - H. : Thời đại. - 26cm 
T.1. - 2012. - 463tr. 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Văn hoá; Danh lam thắng cảnh; Tiềm năng kinh 

tế; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tiềm năng kinh tế của 63 tỉnh 

thành Việt Nam  
​ DC3912; DC3913 
1620. PHẠM DUY THANH LONG. Lịch sử, văn hoá, tiềm năng kinh tế, danh lam 

thắng cảnh 63 tỉnh thành Việt Nam / Phạm Duy Thanh Long. - H. : Thời đại. - 26cm 
T.2. - 2012. - 509tr. 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Văn hoá; Danh lam thắng cảnh; Tiềm năng kinh 

tế; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tiềm năng kinh tế của 63 tỉnh 

thành Việt Nam  
​ DC3914; DC3915 
1621. Lịch sử chiến khu cách mạng Vần - Hiền Lương (1940 - 1954). - Yên Bái : 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2003. - 87tr. ; 19cm 
TK: Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Chiến khu cách mạng; Chiến khu Vần - 

Hiền Lương; 1940 - 1954; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu quá trình hình thành, ra đời và tồn tại của căn cứ cách mạng Vần - Hiền 

Lương, đặc biệt là từ khi đội du kích Âu Cơ được thành lập làm nòng cốt cho khởi nghĩa 
vũ trang giành chính quyền cách mạng tháng 8.1945 và trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược 

​ DC1799; DC1800; DC2957; DC2958 
1622. BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 2. CỤC CHÍNH TRỊ. Lịch sử Cục Chính trị quân 

khu 2 : 1946-2016. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 638tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử quân sự; Quân khu 2; Cục Chính trị; Truyền thống cách mạng; Địa 

chí; Yên Bái 
Tái hiện khách quan, trung thực quá trình ra đời và phát triển, cống hiến, truyền 

thụ những kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn lịch sử, giáo dục truyền thống 
cho các thế hệ kế tiếp để vận dụng, phát huy xây dựng Cục Chính trị ngày càng vững 
mạnh, đáp ứng mọi nhu cầu nhiệm vụ được giao. 



​ DC5957; DC5958 
1623. Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái (1930 - 1995). - Yên Bái : Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, 1997. - 228tr. ; 19cm 
TK: Lịch sử; Phụ nữ; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Lịch sử phong trào phụ nữ; Yên 

Bái; Địa chí 
​ DC2476; DC2477 
1624. Lịch sử Việt Nam / Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Mạc Đường chủ biên. - 

Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 24cm 
Hoàng Liên Sơn : tr.28, 29 ; Nghĩa Lộ : tr.28, 108 ; Văn Chấn : tr.108 ; Yên Bái : 

tr.46, 62, 83, 91, 93, 101, 106, 117, 118, 163, 205, 224, 243, 246, 247, 262  
T.1. - 2005. - 353tr. 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Ngôn ngữ; Dân tộc; Chữ viết; Quốc hiệu; Dân cư; Hoàng 

Liên Sơn; Nghĩa Lộ; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1582; DC1583 
1625. NGUYỄN VĂN QUANG. Tiền sử và sơ sử Yên Bái = Prehsitory and 

Protohistory of Yenbai Province / Nguyễn Văn Quang. - H. : Khoa học xã hội, 2004. - 
234tr. ; 24cm 

TK: Khảo cổ học; Tiền sử; Sơ sử; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp có hệ thống các tư liệu khảo cổ học về tiền sử và sơ sử hiện biết ở Yên 

Bái, nghiên cứu đặc trưng các di tích và di vật khảo cổ phân chia theo giai đoạn phát 
triển văn hoá - xã hội thời tiền, sơ sử Yên Bái 

​ DC2797; DC2798 
1626. Lục Yên đất ngọc. - Yên Bái : Trung tâm Văn hoá thông tin thể thao Lục 

Yên, 2005. - 32tr. ; 21cm 
TK: Danh lam thắng cảnh; Di tích; Tiềm năng du lịch; Hướng dẫn du lịch; Lục 

Yên; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về lịch sử, tiềm năng văn hoá du lịch của mảnh đất và con người Lục 

Yên như : Hang Hùm, Chùa Hương Thảo, quần thể di tích lịch sử văn hoá Đền Đại Cại 
- Chùa Tháp, Khu căn cứ di tích Cổ Văn - Mường Lai... 

​ DC2478; DC2479 
1627. Miền Tây hoa ban trắng. - Yên Bái : Sở Thương mại và Du lịch, 2005. - 9tr. ; 

12x22cm 
TK: Địa danh; Địa lí; Việt Nam; Danh lam thắng cảnh; Văn hoá du lịch; Thị xã 

Nghĩa Lộ; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu giới thiệu về những địa danh, thắng cảnh, điểm du lịch của miền Tây Yên 

Bái  
​ DC3023; DC3024; DC3025 
1628. Một số trận đánh bảo vệ bầu trời Hà Nội / Trịnh Ngọc Nghi biên soạn. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2009. - 233tr. ; 21cm 
TK: Quân đội; Lực lượng vũ trang; Quân chủng Phòng không - Không quân; Lịch 

sử quân sự; Trung đoàn 925; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu tập hợp những trận đánh của lực lượng vũ trang Hà nội và Quân chủng 

Phòng không - Không quân đánh trả hai cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ vào 
Thủ đô Hà Nội. Cuốn sách còn ghi lại một số trận đánh từ xa ngăn chặn máy bay Mỹ 



đánh phá thủ đô trong đó có những trận của Trung đoàn không quân 921, Trung đoàn 
925 Quân đội Yên Bái 

​ DC3017; DC3018 
1629. Nguyễn Thái Học và Khởi nghĩa Yên Bái. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 

2004. - 12tr. ; 18cm 
TK: Lịch sử; Khởi nghĩa Yên Bái; Di tích lịch sử; Tượng đài Nguyễn Thái Học; 

Lăng mộ Nguyễn Thái Học; Nguyễn Thái Học; Yên Bái; Địa chí 
​ DC2492; DC2493; DC2494 
1630. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Yên Bái. - Yên Bái : Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, 1997. - 116tr. ; 27cm 
TK: Lịch sử; Mẹ Việt Nam anh hùng; Chủ nghĩa anh hùng; Cách mạng Việt Nam; 

Yên Bái; Địa chí 
​ DC225; DC226 
1631. Những địa danh đẹp ở Việt Nam / Thuỳ Chi biên soạn. - H. : Lao động, 

2009. - 327tr. ; 21cm 
TK: Địa danh; Địa lí; Việt Nam; Danh lam thắng cảnh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về những địa danh đẹp và mang ý nghĩa lịch sử của đất nước Việt Nam. 

Địa danh được chia theo khu vực 3 miền : miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Mỗi khu 
vực lại giới thiệu theo từng tỉnh chi tiết từ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền chùa 
miếu tại địa phương 

​ DC3053 
1632. Những gương mặt trí thức / Nguyễn Quang Ân chủ biên. - H. : Văn hoá 

thông tin. - 21cm 
Tư liệu về Yên Bái : Nguyễn Quang Bích, lãnh tụ xuất sắc của phong trào Cần 

Vương. - tr.288 - 299 
T.1. - 1998. - 771tr 
TK: Nhân vật lịch sử; Việt Nam; Lịch sử; Văn hoá; Phong trào Cần Vương; Hưng 

Hoá; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về Nguyễn Quang Bích và phong trào Cần Vương diễn ra ở Hưng Hoá 
​ DC591; DC592 
1633. PHẠM CÔN SƠN. Những nẻo đường Việt Nam : Sổ tay du lịch / Phạm Côn 

Sơn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1998. - 511tr. ; 21cm 
Tư liệu về Yên Bái: tr. 484 - 485 
TK: Địa lí; Địa danh; Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Việt Nam; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu những danh lam thắng cảnh của đất nước trong đó có tỉnh Yên Bái 
​ DC708; DC709 
1634. Những người đi qua hai thế kỷ / Đinh Xuân Lâm chủ biên. - H. : Lao động, 

2001. - 523tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Việt nam; Địa chí; Yên Bái 
cuốn sách tập hợp các bài viết về một số nhân vật lịch sử đã đi qua hai thế kỷ XIX 

và XX. Trong số các bài này, có bài mới đuợc viết, có bài trích trong các sách báo đã 
xuất bản trong những năm gần đây, có ghi rõ tên tác giả 

​ DC5995 



1635. Những phát hiện mới về khảo cổ học 1980. - 1982. - H. : Viện Khảo cổ học, 
1982. - 247tr. ; 27cm 

TK: Khảo cổ học; 1980; Di tích Sơn Vi; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Một số phát hiện mới về khảo cổ học năm 1980. Di tích Sơn vi ở thị xã Yên Bái. 

Điều tra khảo cổ học ở Văn Chấn 
​ DC635 
1636. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1981. - H. : Viện khảo cổ học, 

1982. - 246tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; 1981; Văn hoá Sơn Vi; Đồ đồng; Cuốc đá; Gốm sứ; Thời Lê sơ; 

Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Một số phát hiện mới về khảo cổ học năm 1981. Trong đó phát hiện văn hoá Sơn 

Vi, đồ đồng (Văn Yên), cuốc đá (Bảo Thắng), đồ gốm sứ thời Lê Sơ ở Hoàng Liên Sơn 
​ DC634 
1637. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1982. - H. : Viện Khảo cổ học, 

1983. - 303tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; 1982; Văn hoá Sơn Vi; Yên Bái; Hoàng Liên Sơn; Địa chí 
Một số những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1982. Trong đó có một số di tích 

văn hoá Sơn Vi ở Hoàng Liên Sơn. Sưu tập công cụ Sơn Vi ở Hoàng Liên Sơn. Địa điểm 
Khảo cổ học ở Đại Đồng. Phát hiện khảo cổ học ở Cẩm Nhân, Tuy Lộc 

​ DC632; DC633 
1638. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1983. - H. : Viện Khảo cổ học, 

1985. - 300tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; 1983; Công cụ cuội; Đồng thau; Đồ đồng; Hoàng Liên Sơn; Yên 

Bái; Địa chí 
Một số phát hiện mơí về khảo cổ học năm 1983. Hai công cụ đá cuội ở Thác Bà. 

Hiện vật đồng thau ở Nam Cường. Đồ đồng ở Đào Thịnh tỉnh Hoàng Liên Sơn 
​ DC631 
1639. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1984. - H. : Viện Khảo cổ học, 

1985. - 271tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; 1984; Văn hoá Sơn Vi; Trống đồng Mông Sơn; Hoàng Liên Sơn; 

Yên Bái; Địa chí 
Một số phát hiện mới về khảo cổ năm 1984. Trong đó có phát hiện văn hoá Sơn Vi, 

trống đồng Mông Sơn ở Hoàng Liên Sơn 
​ DC630 
1640. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1991. - H. : Viện Khảo cổ học, 

1992. - 236tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; Di tích lịch sử; Văn hoá Sơn Vi; Trống đồng Phù Nham; Đá cũ 

bách Lẫm; Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; 1991; Địa chí 
Những phát hiện khảo cổ học năm 1991 : Bộ sưu tập đá cũ ở Bách Lẫm, trống 

đồng ở Phù Nham, Văn hóa Sơn Vi ở Hoàng Liên Sơn 
​ DC629 
1641. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994. - H. : Khoa học xã hội, 

1995. - 482tr. ; 27cm 



Nội dung : Đền Đông Cuông, một di tích lịch sử văn hoá đáng lưu ý ở Yên Bái / 
Nguyễn Văn Quang. - tr.241-243 

TK: Khảo cổ học; 1994; Di tích lịch sử; Yên Bái; Địa chí 
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994, trong đó có di tích tại Đền Đông 

Cuông thuộc huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái 
​ DC723 
1642. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001. - H. : Khoa học xã hội, 

2002. - 900tr. ; 27cm 
Tư liệu về Yên Bái : Phát hiện và đào thám sát mộ Xóm Soi / Nguyễn Văn Quang 
TK: Khảo cổ học; Di tích; Hiện vật; Yên Bái; 2001; Địa chí 
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2001 trong đó có di vật đồ đồng là đồ 

tuỳ táng của ngôi mộ cổ thuộc văn hoá Đông Sơn tại Giới Phiên, Yên Bái 
​ DC1393; DC1394; DC3543 
1643. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2002. - H. : Khoa học xã hội, 

2003. - 909tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; Đồ đồng; Năm 2003; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những phát hiện mới về khảo cổ năm 2003 của các tỉnh trong đó có bài: Về 

chiếc rìu đồng có niên đại sớm ở vùng thuỷ điện Thác Bà, Nhóm đồ đồng mới phát hiện 
ở Yên Bái... 

​ DC3544 
1644. Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2004. - H. : Khoa học xã hội, 

2005. - 850tr. ; 27cm 
TK: Khảo cổ học; Triện đồng; Thạp đồng; Năm 2004; Yên Bái; Địa chí 
Gồm những phát hiện mới về khảo cổ học trong đó có: Chiếc triện đồng thời Hồng 

Đức ở Yên Bái, Sưu tập Thạp đồng ở Yên Bái. 
​ DC3546 
1645. Non nước Việt Nam : Sách hướng dẫn du lịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 1998. - 

740tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Tổng cục Du lịch. Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch. Nội dung : 

Yên Bái. - tr.298-303 
TK: Địa danh; Địa lí; Việt Nam; Phong tục tập quán; Hướng dẫn du lịch; Danh lam 

thắng cảnh; Di tích lịch sử; Lễ hội; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tóm tắt về lịch sử, tôn giáo, dân tộc, phong tục tập quán, văn học nghệ 

thuật, món ăn, hoa trái của Việt Nam. Tiềm năng du lịch của 61 tỉnh, thành phố với 876 
di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, 243 lễ hội và nhiều thông tin cần thiết về 
du lịch VIệt Nam trong đó có Yên bái 

​ DC718; DC1350 
1646. Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành. - H. : Thời đại, 2013. - 602tr. ; 24cm 
Tư liệu về Yên Bái: tr. 273 - 276 
TK: Địa lí; Việt Nam; Đơn vị hành chính; Dân số; Dân tộc; Văn hóa; Du lịch; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu một cách có hệ thống các thông tin cơ bản về 63 tỉnh thành, cung cấp 

một cái nhìn tổng quan về tỉnh, thành được giới thiệu: khái quát ngắn gọn về vị trí địa lí, 
các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hóa và du lịch...  



​ DC5184; DC5185 
1647. Nấc thang thiên đường Mù Cang Chải = Stairwa to beaven Mu Cang Chai. - 

Yên Bái : Uỷ ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, 2014. - 39tr. ; 19cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Mù Cang Chải; Ruộng bậc thang; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sắc màu văn hoá, phong tục tập quán, những nấc thang thiên đường của 

huyện Mù Cang Chải Yên Bái... 
​ DC5147; DC5146 
1648. Sắc màu Miền Tây Yên Bái = The colours of western Yen Bai province. - 

Yên Bái : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 2019. - 20tr. ; 20x20cm 
TK: Du lịch; Văn Chấn; Trạm Tấu; Mù Cang Chải; Văn hoá; Thắng cảnh; Địa Chí; 

Yên Bái 
Giới thiệu nhữngthắng cảnh thiên nhiên, danh thắng tuyệt tác nét văn hoá, ẩm thực 

trong đời sống của đồng bào Thái, Mông của Miền Tây Yên Bái. 
​ DC6084 
1649. Cẩm nang du lịch Yên Bái = Tourist guide book. - Yên Bái : Sở Văn hoá, 

Thể thao & Du lịch Yên Bái, 2016. - 120tr. ; 20cm 
TK: Du lịch; Cẩm nang; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các điểm đến, giao thông, lưu trú & ăn uống, Ngân hàng & ATM, mua 

sắm & giải trí, công ty du lịch nhằm hỗ trợ du khách khi đến Yên Bái 
​ DC5680 
1650. Về cội nguồn = Tours reversion to the origin : Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai / 

Lê Văn Thao biên soạn. - H. : Thế giới, 2010. - 64tr. ; 23x21cm 
TK: Du lịch; Phát triển du lịch; Du lịch về nguồn; Yên Bái; Phú Thọ; Lao Cai; Địa 

chí 
Yên Bái - Phú Thọ - Lao Cai là một vùng đất thiêng bao gồm dãy Hoàng Liên Sơn 

cao nhất Đông Dương và thượng nguồn sông Hồng ào ạt đưa nước về tạo nên đồng 
bằng Bắc Bộ. Đây cũng chính là miền đất tổ của người Việt Nam. Đặc biệt ở đây có 
nhiều cảnh quan hùng vĩ, vẫn còn nguyên sinh với các bản làng dân tộc hiền hòa. Du 
lịch về với Yên Bái - Phú Thọ - Lao Cai tức là tìm về cội nguồn của Đất và Nước, cội 
nguồn của Dân tộc. 

​ DC5507 
1651. Văn Chấn vùng đất giàu tiềm năng đầu tư phát triển = Van Chan - Land full 

of potentials for investment and development. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân huyện Văn 
Chấn, 2015. - 38tr. ; 13cm 

TK: Du lịch; Di tích lịch sử; Phong tục tập quán; Việt Nam; Văn Chấn; Yên Bái; 
Địa chí 

Giới thiệu tiềm năng, lợi thế đầu tư, lịch sử và danh thắng, thiên nhiên và con 
người, phong tục tập quán của các dân tộc của huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái 

​ DC5756 
1652. Văn Yên ngọt ngào vùng đất quế = Van Yen - Sweet cinnamon land. - Yên 

Bái : Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên, 2015. - 37tr. ; 13cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Di tích lịch sử; Danh thắng; Văn Yên; Yên Bái; Địa chí 



Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, lịch sử và danh thắng, văn hoá tâm linh, tài 
nguyên du lịch tự nhiên, ẩm thực, phong tục tập quán của các dân tộc huyện Văn Yên, 
Yên Bái 

​ DC5755 
1653. Việt Nam - Đất nước, con người, thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát 

triển = Vietnam - Country and people, achievements of 70 year's establishment and 
developement (1945 - 2015) : 1945 - 2015 / Vũ Quốc Khánh biên soạn ; Bùi Hoàng 
Chung... dịch. - H. : Thông tấn, 2015. - 308tr. ; 23x25cm 

TK: Địa lí; Việt Nam; Đất nước; Con người; Thành tựu; Xây dựng; Phát triển; 
1945 - 2015; Yên Bái; Địa chí 

Tập hợp khoảng 400 bức ảnh tư liệu và nghệ thuật, trình bày một cách hệ thống 
theo từng chặng đường lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đến cuộc kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954, công cuộc 
xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước 1954 - 1975, và công cuộc bảo vệ hoà bình, đổi mới, hội 
nhập và phát triển 1975 - 2015 hiện nay. 

​ DC5367; DC5368 
1654. Trống đồng Việt Nam - Giá trị lịch sử và nghệ thuật = Vietnamese bronze 

drums art and historical values / Nguyễn Văn Cường chủ biên, Phạm Quốc Quân, 
Nguyễn Văn Đoàn.... - H. : Văn hóa dân tộc, 2015. - 160tr. ; 29cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng Lịch sử quốc gia 
TK: Trống đồng; Lịch sử; Giá trị nghệ thuật; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp tất cả các loại trống đồng như trống H.I, H.II, H.III, H.IV và loại đặc biệt 

với những phần giới thiệu sơ lược về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật 
​ DC5472; DC5473 
1655. Hương ước Việt Nam thời kỳ cận đại = Vietnamese Village Regulations : 

Thư mục. - H. : Nxb. Hà Nội, 1991. - 362tr. ; 30cm 
TK: Hương ước; Văn bản hương ước; Việt Nam; Hoàng Liên Sơn; Thư mục; Yên 

Bái; Địa chí 
Danh mục các văn bản hương ước cùng các yếu tố tra cứu cần thiết về các Hương 

ước của các địa phương trong cả nước được soạn thảo vào những thập niên thuộc nửa 
đầu thế kỷ XX ở Việt Nam 

​ DC475 
1656. Phạm Thận Duật cuộc đời và tác phẩm / Nguyễn Văn Huyền biên soạn ; 

Hoàng Lê... dịch. -  H. : Khoa học xã hội, 1989. - 434tr. ; 19cm 
Tư liệu về Yên Bái : Hưng Hoá ký lược. - tr.107 - 200 
TK: Lịch sử; Cuộc đời; Tác phẩm; Hưng Hoá; Yên Bái; Địa chí 
​ DC284 
1657. ĐỖ TRỌNG THÀNH. Phóng viên chiến tranh / Đỗ Trọng Thành (Tân Minh). 

- H. : Kxđ., 2016. - 78tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Hồi kí; Yên Bái; Địa chí 
Hồi ký của tác giả viết về những ngày tháng tham gia cuộc kháng chiến chống Mĩ 

cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
​ DC5591 



1658. NGUYỄN VĂN SIÊU. Phương Đình dư địa chí / Nguyễn Văn Siêu. - H. : Văn 
hoá thông tin, 2001. - 470tr. ; 19cm 

Tư liệu về Yên Bái : Tỉnh Hưng Hoá. - tr.414 - 425 
TK: Phương Đình; Địa lí; Địa danh; Việt Nam; Dư địa chí; Hưng Hóa; Yên Bái; 

Địa chí 
Những tư liệu địa chí của nước Việt Nam. Những tinh hoa trong kho tàng văn hoá 

các dân tộc đầu thế kỷ XIX trong đó có tài liệu về tỉnh Yên Bái 
​ DC756; DC757 
1659. Qua miền Yên Bái. - H. : Thế giới, 2009. - 36tr. ; 20x20cm 
ĐTTS ghi : Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 
TK: Văn hoá; Danh lam thắng cảnh; Địa lí; Phong tục tập quán; Hướng dẫn du 

lịch; Yên Bái; Địa chí 
​ DC3020; DC3021; DC3022 
1660. Quân và dân Tây Bắc với chiến thắng Điện Biên Phủ : Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học. - Yên Bái : Quân đội nhân dân, 1999. - 467tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Sự kiện lịch sử; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tây Bắc; Giải nhất; Kỷ 

yếu; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu về Tây Bắc - địa bàn chiến lược trọng yếu trong 9 năm kháng chiến 

chống Pháp, đồng bào các dân tộc Tây Bắc thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Vai trò của hậu phương và hậu cần tại chỗ trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ... 

​ DC5827 
1661. Quê hương Việt Nam : Cẩm nang giản yếu dành cho đồng bào xa Tổ Quốc / 

Mai Lý Quảng biên soạn. - H. : Thế giới, 2004. - 222tr. ; 30cm 
TK: Địalí; Lịch sử; Đất nước; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu khái quất thiên nhiên, dân tộc, ngôn ngữ, nhà nước và hệ thống pháp 

luật, tôn giáo, chính trị, y tế, kinh tế... của đất nước Việt Nam 
​ DC4577 
1662. HUYỀN SÂM. Rừng xanh : Thơ và trường ca / Huyền Sâm. - Yên Bái : Hội 

Văn học nghệ thuật, 2008. - 111tr. ; 19cm 
Nội dung: Xứ mưa ; Sáng ; Thu sớm ... 
TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ; Trường ca; Yên Bái; Địa 

chí 
​ DC4576; DC4608 
1663. 65 năm lịch sử và phát triển lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái / 

Nguyễn Văn Tỉnh, Đoàn Thị Thanh Tâm, Lê Thị Hồng Mạnh... biên soạn. - Yên Bái : 
Hội Cựu thanh niên xung phong, 2016. - 94tr. ; 30cm 

TK: Thanh niên xung phong; Xây dựng; Việt Nam; Phát triển; 1950 - 2015; Địa 
chí; Yên Bái 

Giới thiệu truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam. Thanh niên xung 
phong tỉnh Yên Bái 65 năm xây dựng và trưởng thành. Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội 
Cựu TNXP tỉnh Yên Bái 

​ DC5529 



1664. Yên Bái - Đất và người = Yen Bai - land and people. - H. : Thông tấn, 2020. 
- 188tr. ; 29cm 

TK: Yên Bái; Địa chí; Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Địa lí 
Giới thiệu toàn cảnh về Yên Bái với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, hữu tình; giàu 

truyền thống, bản sắc văn hoá; con người thân thiện, đoàn kết; nhiều tiềm năng thu hút 
đầu tư trong thời kỳ hội nhập. 

​ DC6066; DC6067 
1665. Yên Bình điểm đến du lịch và Hợp tác đầu tư = Yen Binh - Destination for 

touism and investment co-operation. - Yên Bái : Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn 
và Xúc tiến đầu tư tỉnh, 2014. - 37tr. ; 12x20cm 

TK: Du lịch; Việt Nam; Hợp tác đầu tư; Yên Bình; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu mảnh đất Yên Bình điểm đến Du lịch, tiềm năng phát triển và cơ hội 

Hợp tác đầu tư. 
​ DC5186; DC5187 
1666. Sổ tay địa danh lịch sử Việt Nam / Đăng Khoa b.s.. - H. : Dân trí, 2017. - 

215tr. ; 21cm 
Yên Bái: tr.76 - 77 
TK: Lịch sử; Địa danh; Việt Nam; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các địa danh lịch sử gắn liền với các trận đánh, các chiến công, các sự 

kiện, nhân vật, các giai đoạn phát triển của Việt Nam. 
​ DC5697; DC5698 
1667. ĐINH XUÂN VỊNH. Sổ tay địa danh Việt Nam / Đinh Xuân Vịnh. - H. : Lao 

động, 1996. - 610tr. ; 19cm 
TK: Địa lí; Địa danh Việt Nam; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu địa danh trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Xếp theo vần A,B,C... 
​ DC719; DC720 
1668. Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền du lịch Yên Bái năm 2017. - Yên Bái : Sở 

Thông tin và truyền thông Yên Bái, 2017. - 23tr. ; 20cm 
TK: Du lịch; Sổ tay; Hướng dẫn; Yên Bái; Địa chí; Mường Lò; Văn Chấn; Ruộng 

bậc thang Mù Cang Chải 
Giới thiệu về lễ hội dân gian giàu bản sắc văn hoá truyền thống, phong cảnh thiên 

nhiên đẹp, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm và ẩm thực miền Tây trong Tuần văn 
hoá, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang 
Chải. 

​ DC5658; DC5659 
1669. Sổ tay nhân vật lịch sử Việt Nam / Đăng Khoa b.s.. - H. : Dân trí, 2017. - 

220tr. ; 21cm 
Giới thiệu về Nguyễn Thái Học: tr. 203 
TK: Nhân vật lịch sử; Lịch sử; Việt Nam; Sổ tay; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu các nhân vật lịch sử có vai trò và tác động to lớn trong sự phát triển của 

lịch sử dân tộc. Ngoài ra, sách còn đề cập đến một số nhân vật trong hoàng tộc, những 
công chúa, hoàng hậu có một số vai trò nhất định trong lịch sử. 

​ DC5699; DC5700 



1670. Tài liệu lịch sử địa phương. - Yên Bái : Sở Giáo dục và Đào tạo, [200?]. - 
89tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Việt Nam; Giáo dục; Tài liệu giảng dạy; Dân tộc; Hoàng Liên Sơn; 
Yên Bái; Địa chí 

Tài liệu giảng dạy lịch sử Yên Bái về quê hương, con người và truyền thống lịch 
sử. Các ngành nghề truyền thống và văn hoá các dân tộc, Yên Bái cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp... được thể hiện chi tiết trong các tiết học từ các lớp 6 đến lớp 12. 
Địa danh, địa giới Yên Bái trong lịch sử. Một số thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong sự 
nghiệp đổi mới... 

​ DC5812 
1671. Tài liệu tuyên truyền lịch sử truyền thống thành phố Yên Bái. - Yên Bái : 

Thành uỷ Yên Bái, 2011. - 36tr. ; 20cm 
TK: Lịch sử; Lịch sử truyền thống; Thành phố Yên Bái; Yên Bái; Việt Nam; Tài 

liệu tuyên truyền; Địa chí 
Giới thiệu lịch sử truyền thống của thành phố Yên Bái từ khi đất nước giành được 

độc lập cho đến nay  
​ DC5315 
1672. Tây Bắc Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2006. - 120tr. ; 23x20cm 
TK: Địa lí; Lịch sử; Di tích; Thắng cảnh; Kinh tế xã hội; Dân tộc thiểu số; Tây 

Bắc; Mù Cang Chải; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp thông tin tổng quát về một địa danh lịch sử gắn liền với những chiến 

dịch nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một địa bàn chiến lược về 
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước - vùng Tây Bắc 

​ DC4579 
1673. Tây Bắc vùng đất - con người. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 199tr. ; 

21cm 
TK: Địa lí; Lịch sử; Di tích; Thắng cảnh; Kinh tế xã hội; Dân tộc thiểu số; Tây 

Bắc; Yên Bái; Địa chí 
Cung cấp thông tin tổng quát về một địa danh lịch sử gắn liền với những chiến 

dịch nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một địa bàn chiến lược về 
kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước - vùng Tây Bắc 

​ DC3274; DC3275 
1674. NGUYỄN QUANG HUÂN. Thành phố Yên Bái những di tích nổi tiếng / 

Nguyễn Quang Huân. - H. : Thanh niên, 2017. - 443tr. ; 23cm 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Di tích cổ; Đình; Đền; Chùa; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu thành phố Yên Bái từ thời dựng nước đến nay và một số di tích cổ nổi 

tiếng của Yên Bái: Đền Rối và Chùa Rối; Đình Lương Nham (Đình Trắng - Đình Cả); 
Đền Tuần Quán; Đền Bách Lẫm và Chùa Bách Lẫm 

​ DC5637; DC5638 
1675. PHƠRITLAN, V.M.. Thiên nhiên miền Bắc Việt Nam / V.M. Phơritlan ; Lê 

Thành Bá dịch. - H. : Nông thôn, 1961. - 185tr. ; 19cm 
TK: Địa lí; Địa lí tự nhiên; Việt Nam; Miền Bắc; Nghĩa Lộ; Yên Bái; Hoàng Liên 

Sơn; Địa chí 



Sách giới thiệu địa thế, địa chất, khí hậu, thực vật, động vật, sông ngòi, đất 
đai,...của miền Bắc Việt Nam trong đó giới thiệu đến tỉnh Hoàng Liên Sơn - Yên Bái 

​ DC560 
1676. LÊ BÁ THẢO. Thiên nhiên Việt Nam / Lê Bá Thảo. - In lần thứ 2 có sửa 

chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1990. - 348tr. ; 24cm 
Nội dung về Yên Bái : Vùng núi cao Hoàng Liên Sơn. - tr.93 - 101 
TK: Địa lí; Địa lí Việt Nam; Thiên nhiên Việt Nam; Địa lí tự nhiên; Vùng núi cao; 

Hoàng Liên Sơn; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu thiên nhiên Việt Nam trong đó có vùng núi cao Hoàng Liên Sơn 
​ DC604 
1677. VIỆT NAM (CHXHCN). UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI. Thư gửi cán bộ, 

chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Lào Cai và Yên Bái. - H. : Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, 1970. - 1 tờ thư ; 40x55cm 

TK: Lịch sử; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Việt Nam; Thư; Lào Cai; Yên Bái; Địa 
chí 

​ DC473 
1678. Tìm trong di sản văn hoá Việt Nam Thăng Long - Hà Nội / Lưu Minh Trí 

chủ biên. - H. : Văn hoá thông tin, 2002. - 731tr. ; 25cm 
TK: Văn hoá; Việt Nam; Di sản văn hoá; Đền; Chùa; Danh thắng; Truyền thống 

văn hoá; Yên Bái; Địa chí 
​ DC1424; DC1425 
1679. Tỉnh Yên Bái một thế kỷ : 1900 - 2000. - Tái bản có bổ sung lần thứ nhất. - 

Yên Bái : Tỉnh uỷ, 2003. - 487tr. ; 24cm 
TK: Lịch sử; Chính trị; Kinh tế; Xã hội; Văn hoá; Yên Bái; Địa chí; 1900 - 2000 
Giới thiệu về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế tỉnh Yên Bái. Tiền sử và sơ sử vùng đất 

lập nên tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái trong một thế kỷ đấu tranh, xây dựng và trưởng 
thành. 

​ DC5803; DC5804 
1680. Tổng tập dư địa chí Việt Nam / Bùi Văn Vượng chủ biên. - H. : Thanh niên. 

- 27cm 
T.1. - 2012. - 1246tr. 
TK: Dư địa chí; Địa danh; Nhân vật chí; Lịch sử; Quốc chí; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác giả danh tiếng ở Việt 

Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương. Thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, 
tên địa danh và một số thay đổi qua các triều đại phong kiến 

​ DC3880 
1681. Tổng tập dư địa chí Việt Nam / Bùi Văn Vượng chủ biên. - H. : Thanh niên. 

- 27cm 
T.2. - 2012. - 1551tr. 
TK: Dư địa chí; Địa danh; Nhân vật chí; Lịch sử; Quốc chí; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác giả danh tiếng ở Việt 

Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương. Thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, 
tên địa danh và một số thay đổi qua các triều đại phong kiến 

​ DC3881 



1682. Tổng tập dư địa chí Việt Nam / Bùi Văn Vượng chủ biên. - H. : Thanh niên. 
- 27cm 

T.3. - 2012. - 1343tr. 
TK: Dư địa chí; Địa danh; Nhân vật chí; Lịch sử; Phương chí; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác giả danh tiếng ở Việt 

Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương. Thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, 
tên địa danh và một số thay đổi qua các triều đại phong kiến 

​ DC3882 
1683. Tổng tập dư địa chí Việt Nam / Bùi Văn Vượng chủ biên. - H. : Thanh niên. 

- 27cm 
T.4. - 2012. - 1191tr. 
TK: Dư địa chí; Địa danh; Nhân vật chí; Lịch sử; Phương chí; Yên Bái; Địa chí 
Tuyển chọn các tác phẩm có giá trị về Dư địa chí của các tác giả danh tiếng ở Việt 

Nam ghi chép về sản vật, tài nguyên các địa phương. Thống kê sở, lộ, phủ, huyện, xã, 
tên địa danh và một số thay đổi qua các triều đại phong kiến 

​ DC3883 
1684. Trạng nguyên, tiến sĩ, hương cống Việt Nam / Bùi Hạnh Cẩn, Minh Nghĩa, 

Việt Anh biên soạn.  - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 1151tr. ; 27cm 
Thư mục : tr. 1150 - 1151 
TK: Lịch sử; Văn hoá; Việt Nam; Trạng nguyên; Tiến sĩ; Hương cống; Cử nhân; 

Yên Bái; Địa chí 
Khảo luận khái quát về khoa cử thời xưa nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn khái quát 

về chế độ thi cử của một thời "xưa mà không cũ". Tập hợp tên tuổi các Trạng, Tiến sĩ, 
Hương cống. Ngoài ra sách còn có phần phụ lục gồm, bảng tra các vị tam khôi (Trang, 
Bảng, Nhân theo thời gian. Bảng tra địa danh. Một số ảnh về khoa thi Hương Triều 
Nguyễn 

​ DC1380 
1685. TRẦN ĐÌNH BA. Trắc nghiệm kiến thức du lịch 63 tỉnh, thành phố / Trần 

Đình Ba. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 200tr. ; 21cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Trắc nghiệm; Kiến thức du lịch; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu những thông tin cơ bản về du lịch như: Lễ hội, ẩm thực, danh lam thắng 

cảnh của 63 tỉnh, thành phố trong cảc nước dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm 
​ DC3916; DC3917 
1686. Từ điển địa danh Bắc Bộ / Lê Trung Hoa s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2016. - 553tr. 
TK: Địa danh; Bắc Bộ; Việt Nam; Từ điển; Địa chí 
Giới thiệu địa danh tiêu biểu của mỗi tỉnh từ cấp thôn trở lên ở vùng Bắc Bộ, được 

sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích ý nghĩa và nguồn gốc ban đầu của những địa 
danh này. 

​ DC5695 
1687. Từ điển địa danh Bắc Bộ / Lê Trung Hoa s.t., giới thiệu. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn. - 21cm 



ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2016. - 511tr. 
TK: Địa danh; Bắc Bộ; Việt Nam; Từ điển; Địa chí 
Giới thiệu địa danh tiêu biểu của mỗi tỉnh từ cấp thôn trở lên ở vùng Bắc Bộ, được 

sắp xếp theo trật tự chữ cái, có giải thích ý nghĩa và nguồn gốc ban đầu của những địa 
danh này. 

​ DC5696 
1688. LÊ TRUNG HOA. Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam / Lê Trung Hoa. - H. 

: Văn hóa thông tin. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.1. - 2013. - 595tr. 
TK: Địa danh; Việt Nam; Từ điển; Từ điển giải nghĩa; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu từ điển từ nguyên các địa danh Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ 

cái, mỗi mục từ gồm: tên mục từ, tiểu loại địa danh, vị trí của đối tượng, các chi tiết liên 
hệ đến đối tượng, thời điểm ra đời của địa danh, nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của địa 
danh, sự chuyển biến của địa danh và đối tượng  

​ DC5219 
1689. LÊ TRUNG HOA. Từ điển từ nguyên địa danh Việt Nam / Lê Trung Hoa. - H. 

: Văn hóa thông tin. - 21cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Q.2. - 2013. - 705tr. 
TK: Địa danh; Việt Nam; Từ điển; Từ điển giải nghĩa; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu từ điển từ nguyên các địa danh Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự chữ 

cái, mỗi mục từ gồm: tên mục từ, tiểu loại địa danh, vị trí của đối tượng, các chi tiết liên 
hệ đến đối tượng, thời điểm ra đời của địa danh, nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của địa 
danh, sự chuyển biến của địa danh và đối tượng  

​ DC5220 
1690. Vài hình ảnh Hoàng Liên Sơn chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược.  - 

Hoàng Liên Sơn : Báo Hoàng Liên Sơn ; Hội Văn học nghệ thuật, 1979. - 28tr. ; 
19x27cm 

TK: Lịch sử; Lực lượng vũ trang; Hoàng Liên Sơn; Chiến thắng quân Trung Quốc 
xâm lược; 1979; Yên Bái; Địa chí 

​ DC279 
1691. Văn hoá tâm linh Việt Nam / Nguyễn Trường Tân biên soạn. - H. : Thanh 

niên, 2018. - 360tr. ; 21cm 
ĐTTS ghi : Cẩm nang du lịch 
TK: Du lịch; Văn hoá tâm linh; Việt Nam 
Giúp tìm hiểu những điều cần biết khi đi du lịch tâm linh như bảo hiểm, hành trang 

cần mang, kinh nghiệm xử trí các khó khăn khi đi du lịch. Các địa danh du lịch (được 
sắp xếp theo thứ tự tên các địa phương) 

​ DC5909; DC5910 
1692. Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam / Hà Văn Tấn chủ biên. - H. : Khoa học xã 

hội, 1994. - 542tr. ; 26cm 
Nội dung : Thạp đồng Đào Thịnh (Bản vẽ XXI ; ảnh 29). - tr.98 



TK: Văn hóa; Văn hóa Đông sơn; Lịch sử; Khảo cổ học; Dân tộc học; Việt Nam; 
Thạp đồng; Yên Bái; Địa chí 

Tập hợp các công trình nghiên cứu về văn hoá Đông Sơn. Bản vẽ và ảnh tư liệu về 
những di chỉ được phát hiện về văn hoá Đông Sơn 

​ DC722 
1693. Văn Yên di tích lịch sử và danh thắng. - Yên Bái : Uỷ ban nhân dân huyện 

Văn Yên, 2013. - 18tr. ; 21cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Văn Yên; Yên Bái; 

Địa chí 
Giới thiệu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở Văn Yên, Yên Bái 
​ DC4861; DC4862 
1694. Việt Nam 100 điểm đến hấp dẫn : Cẩm nang du lịch / Trần Đình Ba biên 

soạn. - H. : Văn hoá thông tin, 2012. - 342tr. ; 21cm 
TK: Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Di sản văn hoá; Hướng dẫn du lịch; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu 100 điểm di tích lịch sử, thắng cảnh tự nhiên, địa danh du lịch sinh thái 

trên 63 tỉnh thành 
​ DC3886; DC3887 
1695. Việt Nam đất nước ta. - H. : Nxb. Đại học quốc gia, 2013. - 402tr. ; 24cm 
Nội dung: Đường về Yên Bái / Hoàng Gia Chương. Mường Lò - Sao anh không ở 

lại? / Nguyên Hà 
TK: Địa lí; Lịch sử; Kinh tế; Xã hội; Đất nước; Thơ; Văn; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp những bài viết, bài thơ của nhiều tác giả từ các vùng miền khác nhau trên 

cả nước viết về những vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, đất nước, cảnh sắc non 
sông của quê hương, đất nước Việt Nam 

​ DC4593 
1696. NGUYỄN QUANG ÂN. Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới các 

đơn vị hành chính 1945 - 1997 / Nguyễn Quang Ân. - H. : Văn hoá thông tin, 1997. - 
850tr. ; 27cm 

ĐTTS ghi : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện Sử học 
TK: Địa danh; Địa giới; Thay đổi địa danh; Thay đổi địa giới; Đơn vị hành chính; 

1945-1947; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Nội dung những Sắc lệnh, Nghị định, Nghị quyết của Nhà nước về việc thành lập, 

bãi bỏ hoặc điều chỉnh địa giới hoặc đổi tên các đơn vị hành chính từ sau Cách mạng 
tháng 8.1945 đến nay trong đó có tỉnh Yên Bái 

​ DC627 
1697. LÊ VĂN CƯỜNG. Việt Nam theo dấu sử ca : Thơ lục bát / Lê Văn Cường. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 1590tr. ; 21cm 
TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Thơ lục bát; Yên Bái; Địa chí; Văn học hiện đại; 

Lịch sử 
Hệ thống lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ: từ thời Nguyên thuỷ đến năm 1858, từ 

năm 1958 đến 1945, từ năm 1945 đến năm 2016 được ghi chép bằng thơ. 
​ DC5805; DC5829 



1698. BÙI THIẾT. Việt Nam thời cổ xưa : Từ khởi thuỷ đến năm 40 - 43 sau Công 
Nguyên / Bùi Thiết. - H. : Thanh niên, 2000. - 462tr. ; 19cm 

TK: Dân tộc học; Phong tục; Tập quán; Văn hoá; Xã hội; Việt Nam; Yên Bái; Địa 
chí 

Tập hợp những nghiên cứu của tác giả về Việt Nam thời cổ xưa từ khởi thuỷ đến 
năm 40 - 43 sau công nguyên về các vấn đề cụ thể : Con người, lãnh thổ, trạng thái kinh 
tế - xã hội, đời sống văn hoá thời nguyên thuỷ ; Việt Nam thời cổ đại, thời các Vua 
Hùng, thời An Dương Vương... 

​ DC1323 
1699. Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần Mạnh Thường biên soạn. - H. : Thời đại, 

2013. - 927tr. ; 24cm 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
TK: Du lịch; Việt Nam; Văn hóa; Địa lí; Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Yên 

Bái; Địa chí 
Giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nền văn hóa đa dạng và lâu đời của dân tộc 

Việt Nam từ địa lí, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đến lễ hội, phong tục, 
tập quán... của 63 tỉnh, thành trên cả nước 

​ DC5228; DC5229 
1700. Yên Bái : Sách ảnh. - Yên Bái : Sở Văn hoá thông tin, 1993. - 96tr. ; 

26x26cm 
TK: Lịch sử; Văn hoá; Xã hội; Kinh tế; Sách ảnh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu bằng ảnh đời sống văn hoá, xã hội, tiềm lực kinh tế của hơn 30 dân tộc 

anh em trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
​ DC84; DC85 
1701. Yên Bái cửa ngõ miền Tây Bắc. - Yên Bái : Sở Thương mại và Du lịch, 

2006. - 22tr. ; 23x23cm 
TK: Du lịch; Danh lam thắng cảnh; Di tích; Hướng dẫn du lịch; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số điểm du lịch của tỉnh Yên Bái. Bằng hình ảnh, địa chỉ cụ thể, tài 

liệu hướng dẫn khách du lịch tìm hiểu chi tiết về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, 
đặc sản dân tộc và truyền thống văn hoá của các dân tộc tỉnh Yên Bái 

​ DC2686; DC2687; DC3026; DC3027 
1702. DOÃN KIM. Yên Bái hồi ức thời chống Pháp / Doãn Kim. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2005. - 230tr. ; 19cm 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; Hồi ức; Yên Bái; Địa 

chí 
Hồi ức của tác giả từ khi tham gia cách mạng, hoạt động cách mạng đến khi tham 

gia chiến dịch Điện Biên Phủ 
​ DC4609 
1703. Yên Bái lịch sử xây dựng và chiến đấu chống Mỹ xâm lược (1954 - 1975). - 

Yên Bái : Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 1993. - 130tr. ; 19cm 
TK: Lịch sử; Lực lượng vũ trang; Quân đội nhân dân; Xây dựng; Chiến đấu; 

Kháng chiến chống Mĩ; 1954 - 1975; Yên Bái; Địa chí 



Yên Bái sau năm 1954. Phục hồi và phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố quốc 
phòng (1954-1965). Chuyển hướng xây dựng kinh tế, tăng cường LLVT đánh bại chiến 
tranh của đế quốc Mỹ thời kỳ 1965 - 1968 và thời kỳ 1968 - 1973 

​ DC410; DC411; DC1368; DC1369 
1704. Yên Bái những người con sống mãi với non sông đất nước. - Yên Bái : Sở 

Lao động Thương binh và xã hội, 2012. - 613tr. ; 30cm 
TK: Lịch sử; Thương binh liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ 

trang; Yên Bái; Địa chí 
Tôn vinh và lưu danh các liệt sĩ tỉnh Yên Bái trong suốt chiều dài lịch sử của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với cuộc đấu tranh kiên cường của Đảng bộ, các lực 
lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái 

​ DC3962; DC3963 
1705. Yên Bái sắc màu văn hóa và huyền thoại lịch sử. - Yên Bái : Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, [Kxđ]. - 39tr. ; 19x21cm 
TK: Du lịch; Việt Nam; Danh lam thắng cảnh; Di tích lịch sử; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh ở Yên Bái 
​ DC4859; DC4860 
1706. Yên Bái Tourism.  - Yên Bái : Sở Thương mại và Du lịch, 2003. - 38tr. ; 

23cm 
TK: Du lịch; Điểm du lịch; Danh thắng; Cảnh quan; Hướng dẫn du lịch; Yên Bái; 

Địa chí 
​ DC2495; DC2496 
1707. Yên Bái, điểm hẹn du lịch. - Yên Bái : Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 

2011. - 106tr. ; 20cm 
TK: Địa lí; Du lịch; Du lịch Yên Bái; Văn Chấn; Mường Lò; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu một số danh thắng, lễ hội, nghệ thuật dân gian và văn hóa ẩm thực tiêu 

biểu, đặc biệt là của các dân tộc vùng Văn Chấn, Mường Lò 
​ DC4513 
1708. Tìm trong truyền thống và di sản văn hoá Việt Nam : Thăng Long - Hà Nội / 

Lưu Minh Trị chủ biên. - H. : Lao động, 2008. - 167tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Văn hoá cổ truyền; Di sản văn hoá; Việt Nam; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu tổng quan về lịch sử và văn hoá Việt Nam. Truyền thống và di sản văn 

hoá Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. Giới thiệu về các nhân vật lịch sử và việc 
bảo tồn, thừa kế và phát huy giá trị truyền thống 

​ DC1425; DC1424 
1709. Địa danh Yên Bái sơ khảo / Hoàng Việt Quân sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2008. - 387tr. ; 19cm 
TK: Địa lí; Địa danh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ khảo về địa danh Yên Bái. Tìm hiểu địa danh Yên Bái qua công việc 

khảo cứu sách vở và văn hoá dân gian. Giới thiệu một số địa danh ở Yên Bái 
​ DC2789; DC2790 
1710. Địa danh Yên Bái sơ khảo / Hoàng Việt Quân sưu tầm. - H. : Lao động, 

2012. - 359tr. ; 21cm 



TK: Địa lí; Địa danh; Yên Bái; Địa chí 
Giới thiệu sơ khảo về địa danh Yên Bái. Tìm hiểu địa danh Yên Bái qua công việc 

khảo cứu sách vở và văn hoá dân gian. Giới thiệu các địa danh ở Yên Bái 
​ DC3933 
1711. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Yên Bái / Đặng Việt Thuỷ chủ biên, Đồng Kim 

Hải, Đậu Xuân Luận... biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 191tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Khởi nghĩa Yên Bái; Yên Bái; Địa chí 
Tập hợp các câu hỏi - đáp về cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Giới thiệu những kiến thức 

về cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Động cơ nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Tóm tắt nguyên 
nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

​ DC2821; DC2822 
1712. PHAN ĐÌNH PHÙNG. Việt sử địa dư / Phan Đình Phùng ; Nguyễn Hữu Mùi 

dịch và chú giải. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2008. - 366tr. ; 21cm 
TK: Lịch sử; Việt Nam; Địa chí; Địa dư; Yên Bái; Địa chí 
Tài liệu đóng góp đáng kể về mặt học thuật thuộc thể loại địa dư, địa chí trong kho 

tàng văn hiến Việt Nam. Tác giả soạn sách về địa dư nhưng thực chất nội dung nói về 
lịch sử ; làm sử, ông lại muốn sử dụng các sự kiện, các hiện tượng địa lí ở địa phương 
để phản ánh quá trình biến thiên của đất nước 

​ DC2836; DC2837 
 
 

 
 

 


